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Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích tác động của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới năng 
suất của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam với dữ liệu Điều tra doanh nghiệp Việt Nam giai 
đoạn 2010-2018. Phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên được dùng để phân rã năng suất 
nhân tố tổng hợp và mô hình GMM và ước lượng các kênh tác động của FDI đến năng suất 
và các thành phần của nó trong các khu vực doanh nghiệp trong nước. Kết quả cho thấy FDI 
có tác động lan tỏa tích cực tới năng suất và thay đổi công nghệ của doanh nghiệp trong nước 
thông qua liên kết ngược, nhưng tác động này là tiêu cực thông qua liên kết xuôi. Bên cạnh 
đó, sự hiện diện của doanh nghiệp FDI không tác động tới năng suất của doanh nghiệp nhà 
nước và tác động tiêu cực tới doanh nghiệp tư nhân. Điều này hàm ý rằng cần thay đổi chính 
sách phù hợp với từng khu vực doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với khối 
doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là khu vực tư nhân.
Từ khóa: FDI, Năng suất, Hiệu quả kỹ thuật, Tiến bộ công nghệ, GMM
Mã JEL: F21, F23

Differences in impacts of foreign direct investment on productivity of Vietnamese firms
Abstract:
This study analyzes the impact of foreign direct investment (FDI) on the productivity of 
Vietnamese firms, using the Vietnam Enterprise Survey data in the period of 2010-2018. The 
study uses stochastic frontier analysis to decompose the total factor productivity and GMM 
model to estimate impacts of FDI on productivity and its components of different sectors of 
Vietnamese firms. The results show that FDI has a positive spillover effect on productivity 
and technological change of domestic firms through backward linkage, but this impact is 
negative through forward linkage. In addition, the presence of FDI enterprises does not affect 
the productivity of state-owned firms, but negatively affects private firms. This suggests that 
changes in supportive policies are needed for different sectors of domestic firms to promote the 
link between the FDI area with those firms, especially with private sector.
Keywords: FDI, Productivity, Technical efficiency, Technical change, GMM
JEL Code: F21, F23
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1. Mở đầu
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một chính sách quan trong trong chiến lược nâng cao năng 

suất tại các quốc gia đang phát triển. Các doanh nghiệp FDI được kỳ vọng mang lại công nghệ, vốn, kỹ năng, 
kinh nghiệm quản trị hiệu quả, từ đó có tác động tích cực tới năng suất của các doanh nghiệp trong nước. 
Tuy nhiên, những bằng chứng thực nghiệm cho thấy tác động tích cực này của FDI không rõ ràng (Hồ Đình 
Bảo, 2020). Aitken & Harrison (1999) nghiên cứu trường hợp Venezuela cho thấy các doanh nghiệp FDI ảnh 
hưởng tiêu cực tới năng suất của các doanh nghiệp trong nước. Nghiên cứu khác của Lin & cộng sự (2009) 
về doanh nghiệp Trung Quốc cho thấy tác động của liên kết ngang phụ thuộc vào xuất xứ vốn đầu tư nước 
ngoài, và tác động tổng thể không rõ ràng.

Kể từ sau Đổi mới, khu vực doanh nghiệp FDI đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một động lực quan 
trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, dòng vốn FDI vẫn chủ yếu tập trung trong những ngành sử dụng 
nhiều tài nguyên và lao động, liên kết với các doanh nghiệp trong nước rất hạn chế. Thực tiễn này đặt ra vấn 
đề cần phải có nghiên cứu chuyên sâu, đánh giá cập nhật và đầy đủ về tác động của FDI tới năng suất của các 
doanh nghiệp trong nước. Khu vực, loại hình, quy mô doanh nghiệp nào nhận được tác động tích cực? Khu 
vực loại hình, quy mô nào bị ảnh hưởng tiêu cực? Cơ chế tác động nào cho các khu vực, loại hình và quy mô 
đó? Trên cơ sở đó đưa ra các hàm ý chính sách phù hợp cho từng khu vực, loại hình và quy mô khác nhau.

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) để phân rã các thành phần của 
năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), từ đó đánh giá chi tiết hơn tác động của FDI tới năng suất của các khu 
vực doanh nghiệp Việt Nam.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp hồi quy GMM dựa trên dữ liệu mảng từ các cuộc 
điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2010-2018 để đánh giá tác động của FDI tới năng suất của các doanh nghiệp 
trong nước. Ngoài ra, chúng tôi chia mẫu nghiên cứu theo vùng, quy mô doanh nghiệp, loại hình sở hữu, 
nguồn gốc đầu tư, hình thức đầu tư, trình độ công nghệ để xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp 
thụ tác động từ FDI của các doanh nghiệp trong nước.

Nghiên cứu này gồm 5 phần: (i) Mở đầu; (ii) Tổng quan nghiên cứu; (iii) Phương pháp nghiên cứu và số 
liệu; (iv) Kết quả thực nghiệm; và (v) Kết luận.

2. Tổng quan nghiên cứu
Các nghiên cứu phân chia tác động của FDI tới doanh nghiệp trong nước thành 2 hiệu ứng: lan toả ngang 

và lan tỏa dọc. Lan tỏa ngang là hiệu ứng từ các doanh nghiệp FDI tới các doanh nghiệp trong nước trong 
cùng ngành. Lan tỏa dọc là hiệu ứng từ doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp trong ngành được liên kết với 
ngành hoạt động của doanh nghiêp FDI trong chuỗi cung ứng. Lan tỏa dọc bao gồm lan tỏa ngược - từ 
doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp thượng nguồn, và lan toả xuôi - từ doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp 
hạ nguồn.

Lan tỏa ngang có thể tích cực hoặc tiêu cực. Sự tồn tại của hiệu ứng này phụ thuộc vào mức độ chuyển 
giao và rò rỉ công nghệ của doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp trong nước. Nếu các doanh nghiệp FDI 
không chuyển giao và không để rò rỉ công nghệ thì không có hiệu ứng lan toả. Các nghiên cứu thực nghiệm 
cho thấy lan tỏa ngang từ doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp trong nước tại các quốc gia đang phát triển là 
hạn chế (Aitken & Harrison, 1999; Blalock & Gertler, 2008; Javorcik, 2004), điều này trái ngược với bằng 
chứng từ các quốc gia phát triển (Keller và Yeaple, 2003; Haskel & cộng sự, 2002; Liu & cộng sự, 2000). Tại 
các quốc gia đang phát triển, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI hoạt động trên các thị trường 
khác nhau: doanh nghiệp trong nước cung ứng hàng hóa cho thị trường nội địa với nhu cầu chất lượng thấp 
và trung bình, ngược lại doanh nghiệp FDI hướng tới thị trường quốc tế, cung cấp hàng hóa chất lượng cao 
(Liang, 2017). Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước thường gặp phải giới hạn trong năng lực hấp thụ công 
nghệ mới và kỹ năng quản trị từ các tập đoàn đa quốc gia (Blalock & Gertler, 2008).

Lan tỏa tích cực có thể xảy ra giữa các ngành liên kết dọc, thông qua liên kết ngược khi doanh nghiệp FDI 
chuyển giao công nghệ cho nhà cung cấp địa phượng hoặc thông qua liên kết xuôi khi doanh nghiệp trong 
nước nhận được đầu vào chất lượng cao từ các doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp FDI trong ngành thượng 
nguồn có thể sản xuất linh kiện và thiết bị với chất lượng cao hơn, có thể cung cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp 



Số 287 tháng 5/2021 4

trong nước khi họ mua thiết bị. Do đó doanh nghiệp trong nước ở hạ nguồn có thể cải thiện năng suất khi có 
sự tham gia của doanh nghiệp FDI ở thượng nguồn (Blalock & Gertler, 2008; Liang, 2017). Lan tỏa xuôi có 
thể là tiêu cực nếu sản phẩm của doanh nghiệp FDI quá đắt hay quá phức tạp về mặt kỹ thuật để các doanh 
nghiệp trong nước có thể sử dụng (Javorcik, 2004).

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu ứng lan tỏa của khu vực FDI: (i) Nếu khoảng 
cách công nghệ là quá lớn thì các doanh nghiệp trong nước sẽ ít có khả năng bắt chước hay thu nạp các tri 
thức từ doanh nghiệp FDI (Blalock & Gertler, 2009; Sawada, 2010); (ii) Tại những quốc gia độ mở thương 
mại lớn các doanh nghiệp trong nước có khả năng tích lũy được kinh nghiệm khi tương tác với các đối tác 
quốc tế, do đó gia tăng khả năng hấp thụ tác động tích cực từ các doanh nghiệp FDI (Lesher & Miroudot, 
2008); và (iii) Hình thức đầu tư, Javorcik (2004)  cho rằng hình thức liên doanh có hiệu quả hơn so với 
hình thức 100% vốn nước ngoài trong việc chuyển giao công nghệ tới doanh nghiệp trong nước. Các doanh 
nghiệp liên doanh có xu hướng tìm kiếm đầu vào từ các nguồn trong nước, trong khi đó các doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài có xu hướng sử dụng đầu vào nhập khẩu. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng đề cập tới 
nhiều yếu tố khác như: vốn con người (Narula & Marin, 2003), mức độ phát triển tài chính (Alfaro & cộng 
sự, 2004), tính tương đồng về văn hóa giữa quốc gia xuất xứ và quốc gia tiếp nhận (Crespo & Fontoura, 
2007).

Một số nghiên cứu về Việt Nam cho thấy FDI đóng vai trò quan trọng trong chuyển giao công nghệ cho 
các doanh nghiệp trong nước do đó ảnh hưởng tích cực tới nền kinh tế (Lê Quốc Hội, 2008; Nguyễn Thị Tuệ 
Anh, 2009; Hồ Đình Bảo, 2020).

Sử dụng số liệu Điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2003-2007, Hoang và Pham (2010) chỉ ra rằng FDI tác 
động tích cực tới năng suất của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong việc thu hẹp khoảng cách công nghệ 
và cải thiện chất lượng lao động. Nghiên cứu của Nguyen Dinh Chuc & cộng sự (2008) cho thấy liên kết 
ngược là kênh lan tỏa tích cực của FDI, các doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận đầu vào rẻ hơn, với chất 
lượng cao hơn từ các doanh nghiệp FDI. Nghiên cứu của Nguyen Phi Lan (2008) cho thấy trong giai đoạn 
2000-2005, các kênh liên kết ngang và liên kết ngược mang lại tác động cải thiện năng suất của các doanh 
nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam, trong khi đó liên kết xuôi tác động tiêu cực. 

3. Phương pháp nghiên cứu và số liệu
3.1. Phương pháp nghiên cứu
Để phân rã sự thay đổi về năng suất, nghiên cứu này sử dụng phương pháp ước lượng biên ngẫu nhiên 

(SFA), theo đó chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) được phân tách thành: tiến bộ công nghệ (TC), hiệu 
quả kỹ thuật (TE) và hiệu quả quy mô (SE). 

Chúng tôi sử dụng hàm sản xuất translog trong phương pháp SFA để ước lượng tiến bộ công nghệ, hiệu 
quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô:

LnYit = β0 + βklnKit + βllnLit + βtt + βk(lnKit)
2 + βl(lnLit)

2 + βlk(lnLitlnKit) + βttt
2 + βltlnLitt + βktlnKitt + vit - uit

Trong đó: 
Y là đầu ra của doanh nghiệp i tại thời kỳ t
K và L là vốn và lao động của doanh nghiệp i tại thời kỳ t
t là thời gian

0≥itu là thành phần phi hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp i tại thời kỳ t.
vit là phần dư ngẫu nhiên. 
Đóng góp của tiến bộ công nghệ vào TFP được tính theo công thức:

Chúng tôi sử dụng hàm sản xuất translog trong phương pháp SFA để ước lượng tiến 
bộ công nghệ, hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô: 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�� = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽� 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑙𝑙�� + 𝛽𝛽� 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐿𝐿�� + 𝛽𝛽�𝑡𝑡 + 𝛽𝛽�(𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑙𝑙��)� + 𝛽𝛽�(𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐿𝐿��)� + 𝛽𝛽��(𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐿𝐿�� 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑙𝑙��) 
+𝛽𝛽��𝑡𝑡� + 𝛽𝛽�� 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐿𝐿�� 𝑡𝑡 + 𝛽𝛽�� 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑙𝑙�� 𝑡𝑡 + 𝑡𝑡�� − 𝑢𝑢�� 

 
LnYit = β0 + βklnKit + βllnLit + βtt + βk(lnKit)2 + βl(lnLit)2 + βlk(lnLitlnKit) + βttt2 + βltlnLitt + 

βktlnKitt + vit - uit 
Trong đó:  
Y là đầu ra của doanh nghiệp i tại thời kỳ t 
K và L là vốn và lao động của doanh nghiệp i tại thời kỳ t 
t là thời gian 

0itu là thành phần phi hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp i tại thời kỳ t. 

vit là phần dư ngẫu nhiên.  
Đóng góp của tiến bộ công nghệ vào TFP được tính theo công thức: 
 

itktitltttt KLTC lnˆlnˆˆˆ    

 

Để ước lượng tác động của FDI đến năng suất nhân tố tổng hợp và các thành phần của 
nó của doanh nghiệp trong nước, chúng tôi sử dụng phương pháp ước lượng GMM (Arellano 
& Bond, 1991). Về nguyên tắc, biến FDI được coi là nội sinh, và mô hình sẽ dùng các biến 
công cụ là các biến trễ và toàn bộ các biến ngoại sinh khác.  

Bảng 
 
 

Để ước lượng tác động của FDI đến năng suất nhân tố tổng hợp và các thành phần của nó của doanh 
nghiệp trong nước, chúng tôi sử dụng phương pháp ước lượng GMM (Arellano & Bond, 1991). Về nguyên 
tắc, biến FDI được coi là nội sinh, và mô hình sẽ dùng các biến công cụ là các biến trễ và toàn bộ các biến 
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ngoại sinh khác. 
 
 

Biến số Định nghĩa Nguồn số liệu 

Biến phụ thuộc 

TFP Năng suất nhân tố tổng hợp Tính toán bằng các phương pháp 
Levison – Petrin và SFA từ số 
liệu điều tra doanh nghiệp của 
Tổng cục thống kê 

TC Tiến bộ công nghệ 

TE Hiệu quả kỹ thuật 

SE Hiệu quả quy mô 

Biến độc lập 

HHI Chỉ số đo lường độ tập trung của ngành. 
Tính bằng tổng bình phương thị phần của 
các doanh nghiệp trong cùng ngành. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tính toán từ số liệu điều tra 
doanh nghiệp của Tổng cục thống 
kê và Bảng I-O 2012 

Tỷ lệ vốn/lao 
động 

Tỷ lệ vốn trên mỗi lao động của doanh 
nghiệp 

Hiện diện DN 
FDI (lan tỏa 
ngang) 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻���= 
∑ ��𝐻������� ���������

∑ 𝐘𝐘��������
               

Trong đó: 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻��� là tỷ trọng vốn của DN 
FDI i, ngành j, thời điểm t 
𝑦𝑦��� là tổng đầu ra trên lao động của DN FDI 
i của ngành j tại thời điểm t 
𝒀𝒀���: là tổng đầu ra trên lao động của ngành j 
tại thời điểm t 

Lan tỏa ngược Hiệu ứng lan tỏa ngược của DN FDI trong 
ngành. 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻���= ∑ 𝛼𝛼���𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�����������        
Trong đó: 𝛼𝛼�� là tỷ trọng của sản lượng 
ngành j được cung cấp cho ngành k 

Lan tỏa xuôi Hiệu ứng lan tỏa xuôi của DN FDI trong 
ngành 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻���=∑ 𝛿𝛿������������ ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻��   
Trong đó: 𝛿𝛿��� là phần tỷ lệ của đầu vào của 
ngành công nghiệp k mua từ ngành l ở thời 
điểm t.  

 

3.2. Số liệu 

Nghiên cứu sử dụng Bảng I-O 2012 để tính toán các chỉ số liên quan đến lan tỏa 
ngang và lan tỏa dọc của các ngành trong nền kinh tế. Từ các hệ số lan tỏa này để tính toán 
đến các kênh lan tỏa của doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp trong nước. 

Các biến còn lại trong mô hình được tính toán từ dữ liệu Điều tra doanh nghiệp 2010 - 
2018 của Tổng cục Thống kê. 

3.2. Số liệu

Nghiên cứu sử dụng Bảng I-O 2012 để tính toán các chỉ số liên quan đến lan tỏa ngang và lan tỏa dọc của 
các ngành trong nền kinh tế. Từ các hệ số lan tỏa này để tính toán đến các kênh lan tỏa của doanh nghiệp 
FDI tới doanh nghiệp trong nước.

Các biến còn lại trong mô hình được tính toán từ dữ liệu Điều tra doanh nghiệp 2010 - 2018 của Tổng 
cục Thống kê.

4. Kết quả thực nghiệm

4.1. Tác động lan tỏa của FDI chung cho toàn bộ mẫu

Kết quả ước lượng đối với mức độ tập trung của ngành cho thấy ngành càng tập trung thì các doanh 
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nghiệp trong ngành càng ít có cơ hội cải thiện năng suất. Mức độ trang bị vốn trên một lao động có tác động 
làm tăng năng suất. Sự hiện diện của FDI trong ngành thể hiện tác động tiêu cực của FDI tới TFP của doanh 
nghiệp nội địa trong cùng ngành. Kết quả này thống nhất với một số nghiên cứu trước đây về tác động tiêu 
cực của FDI khi cho rằng tăng trưởng TFP phụ thuộc chủ yếu vào tiến bộ công nghệ, trong khi FDI có tác 
động tiêu cực tới thay đổi công nghệ của doanh nghiệp trong nước (Nguyễn Thị Tuệ Anh, 2015). Tuy nhiên, 
độ trễ của sự hiện diện của FDI có tác động dương tới tiến bộ công nghệ và âm tới hiệu quả quy mô. Như vậy, 
hiện diện của FDI về lâu dài có thể mang lại lan tỏa tích cực về công nghệ cho doanh nghiệp trong nước. 

Theo Aitken & Harrison (1999), tác động tiêu cực này của FDI là hệ quả của tác động cạnh tranh 
trong ngắn hạn giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Trong bối cảnh Việt Nam, doanh 
nghiệp trong nước thường bị thua thiệt khi cạnh tranh, tăng chi phí trung bình, lợi nhuận giảm, vì vậy 
làm giảm cơ hội để cải thiện năng suất do khó hoặc không thể đầu tư để đổi mới công nghệ, mặc dù về 
dài hạn doanh nghiệp trong nước vẫn có thể thu được tác động tích cực từ dịch chuyển dòng lao động 
có kỹ năng. 

Khác với tiến bộ công nghệ, tác động tiêu cực đối với hiệu quả kỹ thuật có giảm trong dài hạn nhưng 
không có bằng chứng cho thấy tác động tích cực. Ngược lại tác động đối với hiệu quả quy mô là tích cực 
trong ngắn hạn nhưng về tiêu cực trong dài hạn. 

Xem xét tác động theo chiều dọc, kết quả ước lượng cho thấy các doanh nghiệp trong nước nhận 

Bảng 1. Tác động FDI tới lan tỏa năng suất cho toàn mẫu 
 (1) (2) (3) (4) 
Biến số TFP TE TC SE 
     
Độ trễ TFP 0.02***    
 (0.01)    
HHI -0.05*** 0.16*** -0.09*** 0.03*** 
 (0.00) (0.00) (0.01) (0.00) 
Tỷ lệ vốn/lao động 0.01*** 0.02*** 0.01*** -0.01*** 
 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
Hiện diện DN FDI -0.14*** -0.12** -0.16 0.08*** 
 (0.04) (0.06) (0.10) (0.03) 
Độ trễ hiện diện DN FDI -0.02 -0.00 0.49*** -0.07*** 
 (0.03) (0.04) (0.08) (0.02) 
Lan tỏa ngược 0.26*** -0.19*** 0.33*** -0.13*** 
 (0.03) (0.05) (0.10) (0.03) 
Độ trễ lan tỏa ngược 0.03 0.01 -0.55*** 0.08*** 
 (0.03) (0.04) (0.08) (0.02) 
Lan tỏa xuôi -0.13*** 0.24*** -0.13*** 0.05*** 
 (0.01) (0.01) (0.02) (0.01) 
Độ trễ lan tỏa xuôi -0.03*** -0.05*** 0.11*** -0.01* 
 (0.00) (0.01) (0.01) (0.00) 
Độ trễ TE  0.39***   
  (0.00)   
Độ trễ TC   0.46***  
   (0.00)  
Độ trễ SE    0.49*** 
    (0.00) 
Hằng số 0.71*** 0.66*** -0.87*** 0.57*** 
 (0.02) (0.02) (0.05) (0.01) 
     
Số quan sát 572,197 548,256 215,782 215,080 

       Trong ngoặc đơn là sai số chuẩn; Mức ý nghĩa: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
      Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 

Tác động tiêu cực của lan tỏa xuôi phản ánh thực tế hiện nay là doanh nghiệp trong 
nước rất ít khi mua đầu vào trung gian của doanh nghiệp FDI. Còn nếu mua được thì sản 
phẩm của doanh nghiệp FDI thường có giá cao hơn và có thể không hẳn tương thích, trong 
khi doanh nghiệp trong nước chưa điều chỉnh hay nâng cấp công nghệ để phát huy được các 
tác động tích cực. Một cách giải thích khác đó là doanh nghiệp FDI tác động tiêu cực tới 
năng suất của các nhà cung cấp trong nước cùng ngành, nên có thể lan truyền đến doanh 
nghiệp ở hạ nguồn, sản xuất sản phẩm cuối cùng. 

Như vậy, ước lượng cho thấy có tác động tích cực năng suất nhờ lan tỏa ngược, 
tức là một số doanh nghiệp FDI đã mua một số đầu vào từ doanh nghiệp trong nước. 
Qua đó tác động đến năng suất của các doanh nghiệp này. Đây được coi là một kết quả 
tốt đối với Việt Nam. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước vẫn chưa thu được tác 
động tích cực từ lan tỏa xuôi. Điều này trái với lý thuyết rằng doanh nghiệp trong nước 
sẽ được lợi nhờ mua đầu vào từ doanh nghiệp nước ngoài do chất lượng của đầu vào cao 
hơn, hoặc có nhiều chủng loại hơn hoặc những trợ giúp kỹ thuật mà doanh nghiệp nước 
ngoài sẽ chuyển giao cho khách hàng của họ. Một nguyên nhân, như đã nêu ở trên, là do 

           Nguồn:Tính toán của các tác giả từ số liệu Điều tra Doanh nghiệp 2010-2018.
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được tác động tích cực từ lan tỏa ngược và tiêu cực từ lan tỏa xuôi. Đối với lan tỏa ngược có ảnh hưởng 
dương đối với năng suất, tiến bộ công nghệ và âm đối với hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô. Như 
vậy, FDI có tác động lan tỏa tích cực từ liên kết ngược tới năng suất và thay đổi công nghệ của doanh 
nghiệp trong nước. Điều này hàm ý rằng, khi đầu tư nước ngoài tăng cũng kéo theo nhu cầu về hàng hóa 
trung gian tăng, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nước thu được tác động lan tỏa năng suất tích cực 
do thay đổi công nghệ nhờ liên kết cung ứng đầu vào cho doanh nghiệp FDI. 

Tác động tiêu cực của lan tỏa xuôi phản ánh thực tế hiện nay là doanh nghiệp trong nước rất ít khi mua 
đầu vào trung gian của doanh nghiệp FDI. Còn nếu mua được thì sản phẩm của doanh nghiệp FDI thường 
có giá cao hơn và không hẳn tương thích, trong khi doanh nghiệp trong nước chưa điều chỉnh hay nâng 
cấp công nghệ để phát huy được các tác động tích cực. Một cách giải thích khác đó là doanh nghiệp FDI 
tác động tiêu cực tới năng suất của các nhà cung cấp trong nước cùng ngành, nên có thể lan truyền đến 
doanh nghiệp ở hạ nguồn, sản xuất sản phẩm cuối cùng.

Như vậy, ước lượng cho thấy có tác động tích cực năng suất nhờ lan tỏa ngược, tức là một số doanh 
nghiệp FDI đã mua một số đầu vào từ doanh nghiệp trong nước. Qua đó tác động đến năng suất của 
các doanh nghiệp này. Đây được coi là một kết quả tốt đối với Việt Nam. Trong khi đó, doanh nghiệp 
trong nước vẫn chưa thu được tác động tích cực từ lan tỏa xuôi. Điều này trái với lý thuyết rằng doanh 
nghiệp trong nước sẽ được lợi nhờ mua đầu vào từ doanh nghiệp nước ngoài do chất lượng của đầu 
vào cao hơn, hoặc có nhiều chủng loại hơn hoặc những trợ giúp kỹ thuật mà doanh nghiệp nước ngoài 
sẽ chuyển giao cho khách hàng của họ. Một nguyên nhân, như đã nêu ở trên, là khoảng cách về công 
nghệ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Theo đó tác động lan tỏa loại này có thể chỉ 
xảy ra ở một vài doanh nghiệp trong nước có tương thích về trình độ công nghệ, chứ không phải số 
đông doanh nghiệp. Thực tế này phù hợp với Việt Nam khi mà liên kết sản xuất chủ yếu diễn ra giữa 
doanh nghiệp FDI với nhau, rất ít với doanh nghiệp trong nước.

Kết quả ước lượng đối với biến trễ của lan tỏa ngược cho thấy các doanh nghiệp trong nước tuy thu 
được tác động lan tỏa tích cực của FDI tới thay đổi công nghệ và hiệu quả quy mô, nhưng mức độ tác 
động có xu hướng giảm đi. Lý do có thể là do vấn đề “loại trừ” về cung cấp hàng hóa trung gian như 
miêu tả trong Lin & Saggi (2005), cũng như do mối quan hệ giữa khả năng thỏa thuận và lợi ích đạt 

khoảng cách về công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Theo đó 
tác động lan tỏa loại này có thể chỉ xảy ra ở một vài doanh nghiệp trong nước có tương 
thích về trình độ công nghệ, chứ không phải số đông doanh nghiệp. Thực tế này phù 
hợp với Việt Nam khi mà liên kết sản xuất chủ yếu diễn ra giữa doanh nghiệp FDI với 
nhau, rất ít với doanh nghiệp trong nước. 

Kết quả ước lượng đối với biến trễ của lan tỏa ngược cho thấy các doanh nghiệp 
trong nước tuy thu được tác động lan tỏa tích cực của FDI tới thay đổi công nghệ và 
hiệu quả quy mô, nhưng mức độ tác động có xu hướng giảm đi. Lý do có thể là do vấn 
đề “loại trừ” về cung cấp hàng hóa trung gian như miêu tả trong Lin & Saggi (2005), 
cũng như do mối quan hệ giữa khả năng thỏa thuận và lợi ích đạt được mô tả trong 
Driffield và Love (2006). Vấn đề “loại trừ” có nghĩa là doanh nghiệp trong nước khi 
cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp FDI sẽ phải tuân thủ một số quy định chặt chẽ hơn 
về tỷ lệ được bán cho các doanh nghiệp trong nước khác nhằm làm giảm khả năng rò rỉ 
công nghệ. Vì vậy, không phải tất cả các nhà cung cấp trong nước đều thu được lan tỏa 
tích cực từ doanh nghiệp nước ngoài. Chỉ những nhà cung cấp được chuyên môn hóa và 
chấp nhận làm nhà cung cấp độc quyền mới có thể tiếp nhận được tác động tích cực 
này. Đây chính là quay vấn đề chênh lệch về trình độ công nghệ và quản lý của doanh 
nghiệp. 
4.2. Tác động lan tỏa của FDI theo quy mô doanh nghiệp 
 

Bảng 2. Tác động FDI tới lan tỏa năng suất theo quy mô doanh nghiệp 

   DN siêu nhỏ DN nhỏ 
TFP TE TC SE TFP TE TC SE 

Hiện diện DN FDI -0.19*** -0.18** 0.02 0.07 -0.09** -0.08 -0.35*** 0.09*** 
Độ trễ hiện diện DN FDI -0.01 0.04 0.49*** -0.10** -0.05 -0.12** 0.30*** -0.01 
Lan tỏa ngược 0.33*** -0.20*** 0.38* -0.21*** 0.17*** -0.11* 0.46*** -0.13*** 
Độ trễ lan tỏa ngược 0.02 -0.02 -0.59*** 0.11*** 0.06 0.11** -0.33*** 0.01 
Lan tỏa xuôi -0.16*** 0.31*** -0.35*** 0.13*** -0.09*** 0.14*** -0.07*** 0.03*** 
Độ trễ lan tỏa xuôi -0.04*** -0.07*** 0.19*** -0.03*** -0.02*** -0.01* 0.05*** 0.00 

  DN vừa DN lớn 
TFP TE TC SE TFP TE TC SE 

Hiện diện DN FDI -0.11*** -0.06 -0.37*** 0.10*** -0.15 -0.39** 0.25 0.00 
Độ trễ hiện diện DN FDI -0.04 -0.10** 0.34*** -0.02 0.24 0.27 0.79 0.12 
Lan tỏa ngược 0.18*** -0.10 0.49*** -0.13*** 0.16 0.11 -0.20 -0.02 
Độ trễ lan tỏa ngược 0.05 0.09* -0.38*** 0.02 -0.23 -0.22 -0.89 -0.12 
Lan tỏa xuôi -0.08*** 0.11*** -0.08*** 0.03*** -0.02 0.24*** 0.02 0.01 
Độ trễ lan tỏa xuôi -0.02*** -0.01 0.07*** 0.00 -0.02 -0.07*** 0.08 0.02 

Trong ngoặc đơn là sai số chuẩn; Mức ý nghĩa: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 

Kết quả tác động lan tỏa từ FDI theo các nhóm quy mô doanh nghiệp là khá tương 
đồng so với ước lượng chung cho toàn mẫu. Theo đó, hiện diện của doanh nghiệp FDI có tác 

      Nguồn: Tính toán của các tác giả từ số liệu Điều tra Doanh nghiệp 2010-2018.
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được mô tả trong Driffield và Love (2006). Vấn đề “loại trừ” có nghĩa là doanh nghiệp trong nước khi 
cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp FDI sẽ phải tuân thủ một số quy định chặt chẽ hơn về tỷ lệ được 
bán cho các doanh nghiệp trong nước khác nhằm làm giảm khả năng rò rỉ công nghệ. Vì vậy, không 
phải tất cả các nhà cung cấp trong nước đều thu được lan tỏa tích cực từ doanh nghiệp nước ngoài. 
Chỉ những nhà cung cấp được chuyên môn hóa và chấp nhận làm nhà cung cấp độc quyền mới có thể 
tiếp nhận được tác động tích cực này. Đây chính là vấn đề chênh lệch về trình độ công nghệ và quản 
lý của doanh nghiệp.

4.2. Tác động lan tỏa của FDI theo quy mô doanh nghiệp
Kết quả tác động lan tỏa từ FDI theo các nhóm quy mô doanh nghiệp là khá tương đồng so với ước lượng 

chung cho toàn mẫu. Theo đó, hiện diện của doanh nghiệp FDI có tác động tiêu cực tới năng suất của doanh 
nghiệp trong nước trong hầu hết các nhóm theo quy mô. 

Hiện diện của các doanh nghiệp FDI có tác động tiêu cực tới tiến bộ công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa nhưng không tác động trong trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ và lớn. Không có bằng chứng cho thấy 
tác động lan tỏa ngược của FDI tới năng suất của doanh nghiệp trong nước trong trường hợp doanh nghiệp 
lớn nhưng có tác động tích cực đối với các doanh nghiệp còn lại. Bên cạnh đó, kết quả ước lượng cũng cho 
thấy tác động tiêu cực từ lan tỏa ngược tới hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả quy mô và tích cực tới tiến bộ công 
nghệ đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Tác động lan tỏa xuôi của FDI tới năng suất và tiến bộ 
công nghệ của doanh nghiệp trong nước là tiêu cực. Tuy nhiên lại tác động tích cực tới hiệu quả kỹ thuật và 
hiệu quả quy mô. Trong trường hợp doanh nghiệp lớn thì có tác động lan tỏa tích cực tới hiệu quả kỹ thuật.

4.3. Tác động lan tỏa của FDI theo loại hình sở hữu doanh nghiệp
Để ước lượng tác động lan tỏa của FDI theo loại hình doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu thực hiện phân chia 

mẫu doanh nghiệp thành hai nhóm và ước lượng riêng cho từng nhóm.
Hiện diện của doanh nghiệp FDI không ảnh hưởng đến năng suất của doanh nghiệp nhà nước nhưng tác 

động tiêu cực tới doanh nghiệp tư nhân. Tác động lan tỏa ngược từ FDI tới doanh nghiệp nhà nước là tích 
cực. Tác động này có ý nghĩa thống kê ở độ trễ đối với năng suất và hiệu quả kỹ thuật. Nó hàm ý rằng doanh 

động tiêu cực tới năng suất của doanh nghiệp trong nước trong hầu hết các nhóm theo quy 
mô.  

Hiện diện của các doanh nghiệp FDI có tác động tiêu cực tới tiến bộ công nghệ của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không tác động trong trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ và 
lớn. Không thấy tác động lan tỏa ngược của FDI tới năng suất của doanh nghiệp trong nước 
trong trường hợp doanh nghiệp lớn nhưng có tác động tích cực đối với các doanh nghiệp còn 
lại. Bên cạnh đó, kết quả ước lượng cũng cho thấy tác động tiêu cực từ lan tỏa ngược tới hiệu 
quả kỹ thuật, hiệu quả quy mô và tích cực tới tiến bộ công nghệ đối với doanh nghiệp siêu 
nhỏ, nhỏ và vừa. Tác động lan tỏa xuôi của FDI tới năng suất và tiến bộ công nghệ của doanh 
nghiệp trong nước là tiêu cực. Tuy nhiên lại tác động tích cực tới hiệu quả kỹ thuật và hiệu 
quả quy mô. Trong trường hợp doanh nghiệp lớn thì có tác động lan tỏa tích cực tới hiệu quả 
kỹ thuật. 
4.3. Tác động lan tỏa của FDI theo loại hình sở hữu doanh nghiệp 

Để ước lượng tác động lan tỏa của FDI theo loại hình doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu 
thực hiện phân chia mẫu doanh nghiệp thành hai nhóm và ước lượng riêng cho từng nhóm. 

 
Bảng 3. Tác động FDI tới lan tỏa năng suất theo loại hình sở hữu doanh nghiệp 

 DN nhà nước DN tư nhân 
TFP TE TC SE TFP TE TC SE 

         
HERFINDAH -0.01 0.04*** -0.06** 0.01 -0.08*** 0.21*** -0.14*** 0.04*** 
 (0.01) (0.01) (0.03) (0.01) (0.00) (0.01) (0.01) (0.00) 
Tỷ lệ vốn/lao động -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01*** 0.02*** 0.01*** -0.01***
 (0.01) (0.01) (0.02) (0.01) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
Hiện diện DN FDI -0.08 0.44 -0.02 0.08 -0.13*** -0.20*** -0.18 0.06* 
 (0.30) (0.35) (0.96) (0.18) (0.04) (0.06) (0.12) (0.03) 
Độ trễ hiện diện DN FDI -0.31 -0.95*** 1.70 0.21 -0.04 -0.02 0.46*** -0.07***
 (0.20) (0.34) (1.40) (0.32) (0.04) (0.05) (0.09) (0.03) 
Lan tỏa ngược 0.12 -0.50 0.36 -0.15 0.29*** -0.21*** 0.47*** -0.14***
 (0.30) (0.34) (1.00) (0.20) (0.04) (0.06) (0.12) (0.04) 
Độ trễ lan tỏa ngược 0.30* 0.88*** -1.49 -0.23 0.05 0.02 -0.53*** 0.08*** 
 (0.18) (0.32) (1.28) (0.30) (0.04) (0.04) (0.09) (0.03) 
Lan tỏa xuôi -0.05 0.03 -0.25** 0.05* -0.17*** 0.35*** -0.22*** 0.07*** 
 (0.05) (0.04) (0.10) (0.03) (0.01) (0.01) (0.03) (0.01) 
Độ trễ lan tỏa xuôi 0.00 0.07* -0.23 0.04 -0.03*** -0.05*** 0.13*** -0.01***
 (0.03) (0.04) (0.22) (0.03) (0.00) (0.01) (0.01) (0.00) 

    Trong ngoặc đơn là sai số chuẩn; Mức ý nghĩa: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
    Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 
 

Hiện diện của doanh nghiệp FDI không ảnh hưởng đến năng suất của doanh nghiệp 
nhà nước nhưng tác động tiêu cực tới doanh nghiệp tư nhân. Tác động lan tỏa ngược từ FDI 
tới doanh nghiệp nhà nước là tích cực. Tác động này có ý nghĩa thống kê ở độ trễ đối với 
năng suất và hiệu quả kỹ thuật. Nó hàm ý rằng doanh nghiệp nhà nước nhận được tác động 

            Nguồn: Tính toán của các tác giả từ số liệu Điều tra Doanh nghiệp 2010-2018.
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nghiệp nhà nước nhận được tác động lan tỏa ngược tích cực từ FDI làm tăng năng suất và tăng hiệu quả kỹ 
thuật nhưng không có tác động tích cực trong thay đổi công nghệ. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân cũng 
nhận được hiệu ứng lan tỏa ngược tích cực từ FDI tới năng suất nhưng tiêu cực tới hiệu quả kỹ thuật, hiệu 
quả quy mô và tích cực tới tiến bộ công nghệ. 

Tương tự, tác động lan tỏa xuôi không có ảnh hưởng tới năng suất của doanh nghiệp nhà nước nhưng có 
tác động tiêu cực tới năng suất của doanh nghiệp tư nhân. Xem xét cụ thể hơn có thể thấy tác động lan tỏa 
xuôi của FDI là tiêu cực đối với tiến bộ công nghệ, nhưng tích cực tới hiệu quả kỹ thuật (của doanh nghiệp 
tư nhân) và làm tăng hiệu quả quy mô. 

Tác động lan tỏa tới TFP của FDI trong cùng ngành, doanh nghiệp tư nhân chịu tác động tiêu cực nhiều 
hơn so với doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân lại nhận được tác động lan tỏa tiêu 
cực thấp hơn từ tác động liên kết xuôi và tác động lan tỏa tích cực thấp hơn từ liên kết ngược. Kết quả này 
chứng tỏ, mối liên kết sản xuất giữa FDI với doanh nghiệp tư nhân trong nước yếu hơn so với doanh nghiệp 
nhà nước. Nguyên nhân có thể do các doanh nghiệp tư nhân phần lớn quy mô nhỏ, đồng nghĩa với trình độ 
công nghệ thấp hơn và ít kinh nghiệm hơn, nên ít có cơ hội tiếp cận với FDI hơn trong các quan hệ cung ứng 
nguyên liệu, đầu vào trung gian cũng như phân phối sản phẩm.

4.4. Tác động lan tỏa của FDI  theo nguồn gốc đầu tư

lan tỏa ngược tích cực từ FDI làm tăng năng suất và tăng hiệu quả kỹ thuật nhưng không có 
tác động tích cực trong thay đổi công nghệ. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân cũng nhận 
được hiệu ứng lan tỏa ngược tích cực từ FDI tới năng suất nhưng tiêu cực tới hiệu quả kỹ 
thuật, hiệu quả quy mô và tích cực tới tiến bộ công nghệ.  

Tương tự, tác động lan tỏa xuôi không có ảnh hưởng tới năng suất của doanh nghiệp 
nhà nước nhưng có tác động tiêu cực tới năng suất của doanh nghiệp tư nhân. Xem xét cụ thể 
hơn có thể thấy tác động lan tỏa xuôi của FDI là tiêu cực đối với tiến bộ công nghệ, nhưng 
tích cực tới hiệu quả kỹ thuật (của doanh nghiệp tư nhân) và làm tăng hiệu quả quy mô.  

Tác động lan tỏa tới TFP của FDI trong cùng ngành, doanh nghiệp tư nhân chịu tác 
động tiêu cực nhiều hơn so với doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân lại 
nhận được tác động lan tỏa tiêu cực thấp hơn từ tác động liên kết xuôi và tác động lan tỏa tích 
cực thấp hơn từ liên kết ngược. Kết quả này chứng tỏ, mối liên kết sản xuất giữa FDI với 
doanh nghiệp tư nhân trong nước yếu hơn so với doanh nghiệp nhà nước. Nguyên nhân có thể 
do các doanh nghiệp tư nhân phần lớn quy mô nhỏ, đồng nghĩa với trình độ công nghệ thấp 
hơn và ít kinh nghiệm hơn, nên ít có cơ hội tiếp cận với FDI hơn trong các quan hệ cung ứng 
nguyên liệu, đầu vào trung gian cũng như phân phối sản phẩm. 
4.4. Tác động lan tỏa của FDI  theo nguồn gốc đầu tư 
 

Bảng 4. Tác động FDI tới lan tỏa năng suất theo nguồn gốc đầu tư 

 Nhóm nước công nghệ cao Nhóm nước công nghệ thấp Nhóm khác 
TFP TE TC SE TFP TE TC SE TFP TE TC SE 

Hiện diện DN FDI -0.08 
(0.09) 

0.04 
(0.15) 

-0.05 
(0.28) 

-0.10 
(0.09) 

-0.11 
(0.12) 

-0.09 
(0.16) 

-0.59* 
(0.32) 

0.17* 
(0.09) 

0.33 
(0.20) 

0.32 
(0.50) 

-1.11 
(0.75)

0.30 
(0.19)

Độ trễ hiện diện DN 
FDI 

0.07 
(0.08) 

0.34** 
(0.14) 

-0.03 
(0.34) 

0.03 
(0.11) 

0.08 
(0.08) 

0.33*** 
(0.12) 

-0.25 
(0.33) 

0.04 
(0.09) 

0.18 
(0.32) 

0.37 
(0.52) 

-1.28 
(1.00)

0.28 
(0.23)

Lan tỏa ngược 0.13 
(0.10) 

-0.01 
(0.15) 

0.24 
(0.26) 

0.03 
(0.08) 

0.21* 
(0.12) 

0.06 
(0.15) 

0.73**
(0.35) 

-0.21**
(0.10) 

-0.34** 
(0.17) 

-0.57 
(0.45) 

1.28* 
(0.73)

-0.33*
(0.17)

Độ trễ lan tỏa ngược -0.09 
(0.08) 

-0.40*** 
(0.15) 

-0.06 
(0.37) 

-0.01 
(0.13) 

-0.09 
(0.08) 

-0.32***
(0.11) 

0.09 
(0.29) 

-0.00 
(0.08) 

-0.16 
(0.29) 

-0.42 
(0.44) 

1.42 
(0.94)

-0.29 
(0.20)

Lan tỏa xuôi -0.08*** 
(0.03) 

-0.01 
(0.05) 

-0.21***
(0.07) 

0.07***
(0.03) 

-0.10**
(0.04) 

0.05 
(0.07) 

-0.15 
(0.11) 

0.05 
(0.03) 

0.03 
(0.06) 

0.26* 
(0.14) 

-0.14 
(0.22)

0.02 
(0.06)

Độ trễ lan tỏa xuôi 0.01 
(0.02) 

0.09*** 
(0.03) 

0.02 
(0.07) 

-0.01 
(0.02) 

0.01 
(0.02) 

0.02 
(0.04) 

0.14**
(0.07) 

-0.05**
(0.02) 

-0.02 
(0.06) 

0.09 
(0.11) 

-0.20 
(0.18)

0.02 
(0.06)

Trong ngoặc đơn là sai số chuẩn; Mức ý nghĩa: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 
 

Tác động lan tỏa của doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp trong nước ở các nước quốc 
gia khác nhau sẽ có tác động khác nhau. Do đó, để làm rõ tác động lan tỏa của FDI theo 
xuất xứ tới năng suất của doanh nghiệp trong nước, nhóm nghiên cứu thực hiện phân chia 
theo nhóm nước đầu tư ở Việt Nam. Trong đó, nhóm nước công nghệ cao bao gồm Mỹ, 
Nhật Bản, EU và Hàn Quốc; nhóm nước có công nghệ thấp như Trung Quốc, Hồng Kông 
và Đài Loan; và nhóm khác. Kết quả thu được từ mô hình ước lượng cũng cho thấy sự 
hiện diện của doanh nghiệp FDI có tác động lan tỏa tiêu cực tới doanh nghiệp trong nước. 
Tuy nhiên, tác động lan tỏa ngược tích cực từ doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp trong 

Tác động lan tỏa của doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp trong nước ở các nước quốc gia khác nhau sẽ 
có tác động khác nhau. Do đó, để làm rõ tác động lan tỏa của FDI theo xuất xứ tới năng suất của doanh 
nghiệp trong nước, nhóm nghiên cứu thực hiện phân chia theo nhóm nước đầu tư ở Việt Nam. Trong đó, 
nhóm nước công nghệ cao bao gồm Mỹ, Nhật Bản, EU và Hàn Quốc; nhóm nước có công nghệ thấp như 
Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan; và nhóm khác. Kết quả thu được từ mô hình ước lượng cũng cho 
thấy sự hiện diện của doanh nghiệp FDI có tác động lan tỏa tiêu cực tới doanh nghiệp trong nước. Tuy 
nhiên, tác động lan tỏa ngược tích cực từ doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp trong nước dường như chỉ 
thu được từ các doanh nghiệp ở các nước có công nghệ thấp, các doanh nghiệp ở các nước có công nghệ 
cao gần như không tạo ra hiệu ứng lan tỏa ngược. Trong khi đó, hiệu ứng lan tỏa xuôi tác động tiêu cực 
lại chủ yếu đến từ các doanh nghiệp FDI của các nước có công nghệ cao. Điều này đã được giải thích ở 
trên là do doanh nghiệp trong nước rất ít khi mua đầu vào trung gian của doanh nghiệp FDI, đặc biệt là 
các doanh nghiệp FDI ở các nước có công nghệ cao. 

4.5. Tác động lan tỏa của FDI theo hình thức đầu tư
Kết quả ước lượng trong trường hợp phân chia FDI thành hai nhóm, liên doanh và 100% vốn nước ngoài, 

cho thấy khối 100% vốn nước ngoài có tác động khá tiêu cực tới TFP của doanh nghiệp trong nước, nhưng 

            Nguồn: Tính toán của các tác giả từ số liệu Điều tra Doanh nghiệp 2010-2018.
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tác động tích cực tới hiệu quả kỹ thuật, tuy nhiên không có tác động tới hiệu quả quy mô.

Tác động lan tỏa đều tiêu cực, đối với cả liên kết ngược và xuôi từ hình thức liên doanh. Doanh nghiệp 
trong nước cũng không nhận được tác động hiệu quả theo quy mô. Đây là một bằng chứng về mối liên kết 
rất kém giữa doanh nghiệp trong nước và các liên doanh. Điều này cho thấy các doanh nghiệp trong nước 
khác hầu như không những không được hưởng lợi gì từ các liên doanh này, mà còn có thể bị chịu tác động 
tiêu cực do hiện tượng chảy máu chất xám hoặc vấn đề “loại trừ”. Kết quả này cho thấy chính sách khuyến 
khích hình thành các liên doanh không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

nước dường như chỉ thu được từ các doanh nghiệp ở các nước có công nghệ thấp, các 
doanh nghiệp ở các nước có công nghệ cao gần như không tạo ra hiệu ứng lan tỏa ngược. 
Trong khi đó, hiệu ứng lan tỏa xuôi tác động tiêu cực lại chủ yếu đến từ các doanh nghiệp 
FDI của các nước có công nghệ cao. Điều này đã được giải thích ở trên là do doanh 
nghiệp trong nước rất ít khi mua đầu vào trung gian của doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các 
doanh nghiệp FDI ở các nước có công nghệ cao.  
4.5. Tác động lan tỏa của FDI theo hình thức đầu tư 

Kết quả ước lượng trong trường hợp phân chia FDI thành hai nhóm, liên doanh và 
100% vốn nước ngoài, cho thấy khối 100% vốn nước ngoài có tác động khá tiêu cực tới TFP 
của doanh nghiệp trong nước, nhưng tác động tích cực tới hiệu quả kỹ thuật, tuy nhiên không 
có tác động tới hiệu quả quy mô. 

Tác động lan tỏa đều tiêu cực, đối với cả liên kết ngược và xuôi từ hình thức liên 
doanh. Doanh nghiệp trong nước cũng không nhận được tác động hiệu quả theo quy mô. Đây 
là một bằng chứng về mối liên kết rất kém giữa doanh nghiệp trong nước và các liên doanh. 
Điều này cho thấy các doanh nghiệp trong nước khác hầu như không những không được 
hưởng lợi gì từ các liên doanh này, mà còn có thể bị chịu tác động tiêu cực do hiện tượng 
chảy máu chất xám hoặc vấn đề “loại trừ”. Kết quả này cho thấy chính sách khuyến khích 
hình thành các liên doanh không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. 

 
Bảng 5. Tác động của FDI theo hình thức đầu tư 

 Liên doanh 100% vốn nước ngoài 
TFP TE TC SE TFP TE TC SE 

Hiện diện DN FDI -0.06 0.09 -0.32 0.04 -0.07*** -0.07 0.54 -0.10 
 (0.07) (0.12) (0.22) (0.07) (0.01) (0.31) (0.81) (0.27) 
Độ trễ hiện diện DN FDI 0.07 0.31*** 0.06 -0.04 0.02* 0.17 -0.26 0.16 
 (0.06) (0.09) (0.20) (0.05) (0.01) (0.25) (1.24) (0.45) 
Lan tỏa ngược 0.12* -0.05 0.51** -0.10 -0.03 -0.13 -0.50 0.06 
 (0.07) (0.11) (0.21) (0.07) (0.21) (0.35) (0.90) (0.30) 
Độ trễ lan tỏa ngược -0.09 -0.33*** -0.14 0.07 0.01 -0.22 0.07 -0.10 
 (0.06) (0.09) (0.19) (0.05) (0.13) (0.28) (1.53) (0.56) 
Lan tỏa xuôi -0.09*** -0.03 -0.19*** 0.06*** -0.06 0.21* -0.04 0.03 
 (0.02) (0.04) (0.07) (0.02) (0.06) (0.11) (0.19) (0.06) 
Độ trễ lan tỏa xuôi 0.00 0.05** 0.03 -0.02 -0.05 0.09 0.09 -0.04 
 (0.01) (0.02) (0.04) (0.01) (0.04) (0.07) (0.34) (0.12) 

Trong ngoặc đơn là sai số chuẩn; Mức ý nghĩa: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 
 

4.6. Tác động lan tỏa của FDI theo trình độ công nghệ 
Các doanh nghiệp trong nước có trình độ công nghệ khác nhau sẽ có khả năng hấp thụ 

hay thu được lợi ích lan tỏa từ FDI khác nhau. Theo đó, chúng tôi phân chia thành 3 nhóm 
khác nhau: trình độ công nghệ thấp, trung bình và cao.  

Kết quả cho thấy sự hiện diện của doanh nghiệp FDI có tác động tiêu tực tới nhóm 
trình độ công nghệ trung bình và cao nhưng tích cực tới nhóm trình độ thấp. Tác động lan tỏa 
ngược của FDI là tích cực đối với năng suất của doanh nghiệp có trình độ trung bình và cao, 

4.6. Tác động lan tỏa của FDI theo trình độ công nghệ
Các doanh nghiệp trong nước có trình độ công nghệ khác nhau sẽ có khả năng hấp thụ hay thu được lợi 

ích lan tỏa từ FDI khác nhau. Theo đó, chúng tôi phân chia thành 3 nhóm khác nhau: trình độ công nghệ 
thấp, trung bình và cao. 

Kết quả cho thấy sự hiện diện của doanh nghiệp FDI có tác động tiêu tực tới nhóm trình độ công nghệ 
trung bình và cao nhưng tích cực tới nhóm trình độ thấp. Tác động lan tỏa ngược của FDI là tích cực đối với 
năng suất của doanh nghiệp có trình độ trung bình và cao, nhưng tiêu cực đối với nhóm trình độ thấp.  Tác động 

nhưng tiêu cực đối với nhóm trình độ thấp.  Tác động lan tỏa xuôi là tiêu cực đối với doanh 
nghiệp có trình độ trung bình và cao, trong khi lại có tác động tích cực tới năng suất của các 
doanh nghiệp có trình độ thấp.   

 
 
 

Bảng 6. Tác động FDI tới lan tỏa năng suất theo trình độ công nghệ 

 Trình độ công nghệ thấp Trình độ công nghệ trung bình Trình độ công nghệ cao 

TFP TE TC SE TFP TE TC SE TFP TE TC SE 
Hiện diện DN FDI 0.18* 

(0.11) 
0.32** 
(0.16) 

0.11 
(0.12) 

0.00 
(0.03) 

-0.02 
(0.07) 

-0.19*** 
(0.05) 

-0.22 
(0.15) 

0.06 
(0.05) 

-0.17 
(0.11) 

-0.30*** 
(0.10) 

-1.81** 
(0.90) 

0.46** 
(0.21) 

Độ trễ hiện diện DN FDI -0.29*** 
(0.09) 

-0.23** 
(0.11) 

0.51*** 
(0.10) 

-0.14*** 
(0.03) 

0.10** 
(0.04) 

-0.02 
(0.05) 

0.53*** 
(0.13) 

-0.13*** 
(0.04) 

0.04 
(0.05) 

-0.03 
(0.06) 

-0.68 
(0.71) 

0.02 
(0.21) 

Lan tỏa ngược -0.52*** 
(0.10) 

-1.06*** 
(0.16) 

-0.03 
(0.12) 

-0.03 
(0.03) 

0.53*** 
(0.06) 

0.21*** 
(0.04) 

0.36** 
(0.15) 

-0.09* 
(0.05) 

0.83*** 
(0.10) 

0.27*** 
(0.10) 

2.49*** 
(0.95) 

-0.56** 
(0.22) 

Độ trễ lan tỏa ngược 0.27*** 
(0.09) 

0.25** 
(0.10) 

-0.57*** 
(0.10) 

0.14*** 
(0.03) 

-0.09** 
(0.04) 

0.02 
(0.05) 

-0.58*** 
(0.13) 

0.14*** 
(0.04) 

-0.09* 
(0.05) 

0.01 
(0.06) 

0.67 
(0.72) 

-0.03 
(0.21) 

Lan tỏa xuôi 0.34*** 
(0.02) 

0.73*** 
(0.03) 

-0.05* 
(0.03) 

0.02** 
(0.01) 

-0.53*** 
(0.02) 

-0.08*** 
(0.01) 

-0.08** 
(0.03) 

0.02 
(0.01) 

-0.68*** 
(0.03) 

-0.04*** 
(0.01) 

-0.60*** 
(0.18) 

0.09** 
(0.04) 

Độ trễ lan tỏa xuôi 0.01 
(0.01) 

-0.05*** 
(0.02) 

0.13*** 
(0.02) 

-0.02*** 
(0.01) 

-0.01*** 
(0.01) 

-0.03*** 
(0.01) 

0.09*** 
(0.02) 

-0.02*** 
(0.01) 

0.09*** 
(0.01) 

-0.01 
(0.01) 

-0.14 
(0.09) 

0.04 
(0.03) 

Trong ngoặc đơn là sai số chuẩn; Mức ý nghĩa: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 
 

5. Kết luận 
Như vậy, những kết quả thu được ở trên đã đưa ra những bằng chứng về lan tỏa của FDI 

tới các doanh nghiệp là rất khác nhau về quy mô, sở hữu và hình thức đầu tư. Trong khi tác động 
tích cực từ liên kết ngược được tìm thấy ở hầu hết các ước lượng, ảnh hưởng của nó không đủ để 
bù đắp cho tác động tiêu cực từ FDI cùng ngành và FDI ở thượng nguồn. Tuy vậy, tác động tích 
cực nhờ liên kết ngược là khá lớn đối với hiệu quả kỹ thuật cũng như hiệu quả quy mô của doanh 
nghiệp trong nước. Đây được coi là kết quả tích cực của FDI xét từ hiệu quả kinh tế gián tiếp. 
Tuy nhiên, có sự khác nhau về mức độ tác động tổng thể của FDI tới doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp nhà nước nhận được tác động tích cực, trong khi đó doanh 
nghiệp tư nhân lại nhận tác động tiêu cực, ngay cả khi phân tách tác động theo liên kết xuôi và 
ngược.  

Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI có tác động tiêu cực tới nhóm doanh nghiệp trong 
nước có trình độ công nghệ trung bình và cao nhưng lại có tác động tích cực tới nhóm có trình độ 
công nghệ thấp. Nguyên nhân có thể là do các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam chủ yếu tập trung    
các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là các ngành có trình độ công nghệ tương đối cao. Bên 
cạnh đó, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp FDI cũng chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp 
có trình độ công nghệ trung bình trở lên. Do vậy, các doanh nghiệp có trình độ công nghệ thấp ít 
bị cạnh tranh hơn từ các doanh nghiệp FDI và thậm chí còn được hưởng lợi từ kênh lan tỏa xuôi. 

Những phát hiện nêu trên cho thấy rằng những chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước trong 
việc tạo dựng và phát triển liên kết giữa khu vực FDI với khu vực doanh nghiệp trong nước cần 
phù hợp với từng nhóm đối tượng doanh nghiệp khác nhau thay vì những chính sách dàn trải, đổ 
đồng cho tất cả các doanh nghiệp. Hệ thống chính sách hiện tại về cơ bản đảm bảo bình đẳng cho 

                  Nguồn: Tính toán của các tác giả từ số liệu Điều tra Doanh nghiệp 2010-2018.

                         Nguồn:Tính toán của các tác giả từ số liệu Điều tra Doanh nghiệp 2010-2018.
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lan tỏa xuôi là tiêu cực đối với doanh nghiệp có trình độ trung bình và cao, trong khi lại có tác động tích cực 
tới năng suất của các doanh nghiệp có trình độ thấp.  

5. Kết luận
Như vậy, những kết quả thu được ở trên đã đưa ra những bằng chứng về lan tỏa của FDI tới các doanh nghiệp 

là rất khác nhau về quy mô, sở hữu và hình thức đầu tư. Trong khi tác động tích cực từ liên kết ngược được tìm 
thấy ở hầu hết các ước lượng, ảnh hưởng của nó không đủ để bù đắp cho tác động tiêu cực từ FDI cùng ngành 
và FDI ở thượng nguồn. Tuy vậy, tác động tích cực nhờ liên kết ngược là khá lớn đối với hiệu quả kỹ thuật cũng 
như hiệu quả quy mô của doanh nghiệp trong nước. Đây được coi là kết quả tích cực của FDI xét từ hiệu quả 
kinh tế gián tiếp. Tuy nhiên, có sự khác nhau về mức độ tác động tổng thể của FDI tới doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp nhà nước nhận được tác động tích cực, trong khi đó doanh nghiệp tư nhân 
lại nhận tác động tiêu cực, ngay cả khi phân tách tác động theo liên kết xuôi và ngược. 

Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI có tác động tiêu cực tới nhóm doanh nghiệp trong nước có trình độ 
công nghệ trung bình và cao nhưng lại có tác động tích cực tới nhóm có trình độ công nghệ thấp. Nguyên nhân 
có thể là do các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam chủ yếu tập trung các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 
các ngành có trình độ công nghệ tương đối cao. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp FDI cũng chủ 
yếu tập trung vào các doanh nghiệp có trình độ công nghệ trung bình trở lên. Do vậy, các doanh nghiệp có trình 
độ công nghệ thấp ít bị cạnh tranh hơn từ các doanh nghiệp FDI và thậm chí còn được hưởng lợi từ kênh lan tỏa 
xuôi.

Những phát hiện nêu trên cho thấy rằng những chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước trong việc tạo dựng và phát 
triển liên kết giữa khu vực FDI với khu vực doanh nghiệp trong nước cần phù hợp với từng nhóm đối tượng 
doanh nghiệp khác nhau thay vì những chính sách dàn trải, đổ đồng cho tất cả các doanh nghiệp. Hệ thống chính 
sách hiện tại về cơ bản đảm bảo bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp nhưng không thực sự hiệu quả khi xem 
xét đến đặc thù của từng nhóm khác nhau, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
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Tóm tắt:
Bài viết nghiên cứu tác động của các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại 
các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 
tháng 06 năm 2009 đến 2019. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp SRISK để đo lường rủi ro 
hệ thống, đồng thời sử dụng  phương pháp hồi quy bảng không cân bằng để đánh giá tác động 
của các công cụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng các công cụ riêng lẻ có thể không 
phát huy được hiệu lực nhưng khi kích hoạt đồng thời thì các công cụ này đã có tác động giảm 
thiểu rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại. Từ đó, các tác giả đưa ra một số khuyến 
nghị nhằm tăng cường hiệu lực của các công cụ vĩ mô này.
Từ khóa: Công cụ an toàn vĩ mô tín dụng, rủi ro hệ thống, SRISK, Việt Nam.
Mã JEL: C22, C23, G21, G38.

The impact of the credit macroprudential policy instruments on the systemic risk of 
Vietnam commercial banks
Abstract
The paper examines the impact of credit macroprudential policy instruments on the systemic 
risk of Vietnam listed commercial banks from June 2009 to 2019. We employ the SRISK method 
to measure systemic risk of commercial banks and the unbalanced panel data regression 
approach to assess the impact of these instruments. The results indicate that individual tools 
may not be effective, but when being activated at the same time, these tools had a downward 
effect on systemic risk of commercial banks. Based on the findings, some recommendations are 
proposed to enhance the effectiveness of these macroprudential tools.
Keywords: Credit macroprudential policy instruments, systemic risk, SRISK, Vietnam.
JEL Codes: C22, C23, G21, G38.

1. Giới thiệu 
Trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2008, các cơ quan giám sát chỉ quan tâm đến các 

rủi ro riêng lẻ (Meuleman & Vander Vennet, 2020) và hoạt động giám sát ngân hàng giai đoạn đó cũng tập 
trung chủ yếu vào khía cạnh vi mô, nghĩa là đảm bảo sự an toàn, lành mạnh và hạn chế rủi ro của từng tổ 
chức tài chính (International Monetary Fund, 2013). Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng 2008 và những vụ việc 
như Lehman Brothers đã chứng minh rằng sự thất bại của một ngân hàng có thể khiến toàn bộ hệ thống trở 
nên không ổn định và việc giữ cho các tổ chức tài chính riêng lẻ hoạt động tốt không phải là điều kiện đủ để 
đảm bảo sự ổn định tài chính (Meuleman & Vander Vennet, 2020). Trong bối cảnh đó, các công cụ an toàn 
vĩ mô đã trở nên nổi bật trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro hệ thống của khu vực ngân hàng (Borio, 
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2003 và Caruana, 2010). Các công cụ này, đặc biệt là nhóm công cụ an toàn vĩ mô hướng đến tín dụng được 
thiết kế nhằm tăng khả năng phục hồi của các tổ chức tài chính và người đi vay đối với các cú sốc tổng hợp 
và ngăn chặn sự tăng trưởng quá mức trong trung gian tín dụng từ phản hồi theo chu kỳ giữa tín dụng và giá 
tài sản (IMF, 2013).

Tại Việt Nam, trong giai đoạn từ 2010 đến 2016, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, 
hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và hoạt động tín dụng của các ngân hàng nói riêng có 
sự biến động lớn. Để vượt qua khó khăn trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam đã rất chủ động và linh hoạt trong việc kích hoạt và điều hành công cụ của chính sách 
an toàn vĩ mô trong đó có nhiều công cụ liên quan đến hoạt động tín dụng nhằm kiềm chế tăng trưởng tín 
dụng, hạn chế tín dụng quá mức trong nền kinh tế và giảm thiểu nguy cơ rủi ro hệ thống. Tuy nhiên, cũng 
có nhiều nghiên cứu chỉ ra, Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu bộ công cụ tiêu chuẩn của chính sách an toàn 
vĩ mô hay hiệu lực đơn lẻ của các công cụ còn chưa cao. Vì thế, việc đánh giá hiệu lực của các công cụ an 
toàn vĩ mô tín dụng đã triển khai là một việc làm rất cần thiết, làm cơ sở cho việc xây dựng một chính sách 
an toàn vĩ mô hoàn chỉnh, có hiệu lực mạnh hơn. 

Với mục tiêu như vậy, bài viết được chia thành 5 phần. Ngoài phần 1 giới thiệu, trong phần 2, các tác giả 
sẽ khái quát cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về tác động của các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến 
rủi ro hệ thống. Trong phần 3 các tác giả sẽ giới thiệu mô hình SRISK để đo lường rủi ro hệ thống và mô hình 
hồi quy dữ liệu bảng không cân bằng để đánh giá tác động của các công cụ đến rủi ro hệ thống. Trên cơ sở 
đó, phần 4 sẽ thảo luận kết quả của mô hình và phần 5 sẽ trình bày các khuyến nghị chính sách và kết luận.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng bao gồm các công cụ như: trần tăng trưởng tín dụng; giới hạn dư 

nợ tín dụng, tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo LTV (Loan to value), tỷ lệ nợ trên thu nhập DTI (Debt to 
Income). Cơ chế tác động chung như sau: việc thắt chặt các công cụ này sẽ tác động đến cả người cho vay 
(ngân hàng) thông qua giảm thiểu lượng cung tín dụng và tác động đến người đi vay thông qua giảm đòn bẩy 
tài chính, tăng bộ đệm chống đỡ rủi ro cho người đi vay từ đó giảm thiểu nguy cơ rủi ro. Đồng thời, nhóm 
công cụ này có thể tác động qua kênh kỳ vọng như hướng tới quản lý hoạt động cho vay chặt chẽ hơn. Cơ 

 
 
động đến cả người cho vay (ngân hàng) thông qua giảm thiểu lượng cung tín dụng và tác động đến 
người đi vay thông qua giảm đòn bẩy tài chính, tăng bộ đệm chống đỡ rủi ro cho người đi vay từ 
đó giảm thiểu nguy cơ rủi ro. Đồng thời, nhóm công cụ này có thể tác động qua kênh kỳ vọng như 
hướng tới quản lý hoạt động cho vay chặt chẽ hơn. Cơ chế này được thể hiện trong Hình 1. 

 
Hình 1: Tác động của việc thắt chặt các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống 

 
 

Nguồn: Chỉnh sửa từ CGFS (2012). 
 

Cơ chế tác động cụ thể của một số công cụ như sau:  
2.1.1. Trần tăng trưởng tín dụng 

Khi mức trần tăng trưởng tín dụng được thiết lập, nguồn cung tín dụng sẽ bị hạn chế dẫn 
đến hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng tín dụng, giảm nguy cơ rủi ro hệ thống. Đồng thời, 
công cụ này tác động gián tiếp thông qua nâng cao tiêu chuẩn cho vay, quản lý rủi ro của ngân 
hàng, làm giảm xác suất vỡ nợ và tăng khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng.  

Hình 1: Tác động của việc thắt chặt các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống

            Nguồn: Chỉnh sửa từ CGFS (2012).
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chế này được thể hiện trong Hình 1.
Cơ chế tác động cụ thể của một số công cụ như sau: 
2.1.1. Trần tăng trưởng tín dụng
Khi mức trần tăng trưởng tín dụng được thiết lập, nguồn cung tín dụng sẽ bị hạn chế dẫn đến hạn chế nguy 

cơ hình thành bong bóng tín dụng, giảm nguy cơ rủi ro hệ thống. Đồng thời, công cụ này tác động gián tiếp 
thông qua nâng cao tiêu chuẩn cho vay, quản lý rủi ro của ngân hàng, làm giảm xác suất vỡ nợ và tăng khả 
năng phục hồi của hệ thống ngân hàng. 

2.1.2. Giới hạn dư nợ tín dụng và giới hạn tăng trưởng tín dụng
Các giới hạn dư nợ lớn và giới hạn tăng trưởng tín dụng có thể giảm thiểu rủi ro tập trung, giảm rủi ro tín 

dụng đối tác và khả năng lây lan. Chúng cũng hạn chế mức độ nhạy cảm của các tổ chức đối với các cú sốc 
chung. Các giới hạn về mức độ rủi ro đối với các đối tác hoặc lĩnh vực cụ thể, giới hạn dư nợ lớn trực sẽ tiếp 
thúc đẩy việc phân phối rủi ro, giúp cải thiện độ sâu của thị trường liên ngân hàng và đa dạng hóa nguồn vốn 
cho các ngân hàng thương mại và làm giảm tác động tiềm ẩn của một vụ vỡ nợ đối tác. 

2.1.3. Tỷ lệ LTV và DTI 
Tỷ lệ LTV, DTI thắt chặt giúp làm giảm thiểu cơ chế “tăng tốc tài chính”: khi cú sốc thu nhập dương dẫn 

đến tăng giá nhà ở, tốc độ gia tăng vay nợ dự kiến   sẽ thấp hơn trong các nước có tỷ lệ LTV thấp hơn, từ đó 
ảnh hưởng làm giảm biên độ của chu kỳ tín dụng. Hơn nữa, giới hạn LTV thấp hơn có thể làm tăng khả năng 
phục hồi của hệ thống ngân hàng thông qua mức lỗ thấp hơn khi vỡ nợ, trong khi giới hạn DTI thấp hơn có 
thể làm giảm xác suất vỡ nợ.  

2.2. Tổng quan nghiên cứu 
Hiện nay, có một số nghiên cứu nổi bật về công cụ an toàn vĩ mô nói chung và công cụ an toàn vĩ mô tín 

dụng như Claessens & cộng sự (2013), Akinci & Olmstead-Rumsey (2018), Cerutti & cộng sự (2017) và 
Altunbas & cộng sự (2018). Các tác giả này đánh giá hiệu lực của các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng để 
xem xét tác động đối với tăng trưởng và bùng nổ tín dụng.

Claessens & cộng sự (2013) chỉ ra các chính sách an toàn vĩ mô giúp kiểm soát các lỗ hổng của hệ thống 
ngân hàng (tăng trưởng tài sản, tăng trưởng đòn bẩy, khoản đi vay). Các tác giả đã chỉ ra rằng các công cụ 
nhắm vào người vay có hiệu quả (gián tiếp) làm giảm sự tích tụ của các lỗ hổng hệ thống ngân hàng.

Akinci & Olmstead-Rumsey (2018) phân tích tác động của chính sách an toàn vĩ mô đối với tăng trưởng 
tín dụng ngân hàng và giá bất động sản. Nghiên cứu cho thấy các biến chính sách an toàn vĩ mô có mối quan 
hệ ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng và tăng giá nhà đồng thời kết luận rằng sau cuộc khủng 
hoảng tài chính 2008, thắt chặt công cụ an toàn vĩ mô có tác động mạnh hơn đến tăng trưởng và lạm phát 
giá bất động sản.

Tương tự, Cerutti & cộng sự (2017) đã kết luận trong nghiên cứu của mìn là các chính sách an toàn vĩ mô 
tín dụng dường như đặc biệt hiệu quả khi tốc độ tăng trưởng tín dụng rất cao, nhưng ít tác động hơn trong 
giai đoạn suy thoái.

Về tác động đến mục tiêu cuối cùng, cho đến nay, các nghiên cứu về tác động của chính sách an toàn vĩ 
mô đến rủi ro hệ thống tương đối ít, nổi bật là nghiên cứu của Andries & cộng sự (2017), Gao & cộng sự 
(2018) và Meuleman & Vander Vennet (2020). 

Andries & cộng sự (2017) đã nghiên cứu về tác động của chính sách an toàn vĩ mô chung đến rủi ro 
hệ thống tại 95 ngân hàng thương mại Châu Âu và Bắc Mỹ trong giai đoạn 2008 đến 2014. Kết quả thực 
nghiệm chỉ ra rằng việc thắt chặt các yêu cầu về vốn, tín dụng hay thanh khoản có thể làm giảm đáng kể mức 
độ rủi ro hệ thống của các ngân hàng này.

Gao & cộng sự (2018) đã chỉ ra rằng các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng tác động đến người vay có hiệu 
quả, đặc biệt ở những quốc giá có nền kinh tế đóng và những quốc gia có hạn chế chặt chẽ đối với hoạt động 
ngân hàng. Các tác giả cũng chỉ ra rằng các chính sách an toàn vĩ mô tín dụng hướng đến tổ chức tài chính 
tỏ ra kém hiệu quả hơn. 

Meuleman & Vander Vennet (2020) đã nghiên cứu tác động của chính sách an toàn vĩ mô đến rủi ro hệ 
thống. Nghiên cứu đã cho việc công bố về các chính sách an toàn vĩ mô đã làm giảm rủi ro hệ thống tại các 
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ngân hàng và các công cụ này nói chung đều đạt được mục tiêu mong muốn 
Có thể thấy rằng, các nghiên cứu chủ yếu tập trung đánh giá tác động của chính sách an toàn vĩ mô đến 

mục tiêu trung gian (tăng trưởng tín dụng, thanh khoản…) chứ rất ít nghiên cứu đánh giá đến rủi ro hệ thống. 
Tại Việt Nam thì chưa có nghiên cứu nào đo lường rủi ro hệ thống bằng phương pháp SRISK cũng như đánh 
giá tác động của công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống. Đây chính là khoảng trống nghiên cứu 
mà các tác giả hướng đến. 

3. Mô hình nghiên cứu
3.1. Mô hình đo lường rủi ro hệ thống  
Trong bài viết này, các tác giả sử dụng mô hình SRISK – được xây dựng bởi Brownlees & Engle (2012) 

để đo lường rủi ro hệ thống. Mô hình này đo lường rủi ro hệ thống theo phương pháp “top-down”, nghĩa là 
sẽ lượng hóa mức độ tổn thất của tổ chức tài chính khi thị trường gặp phải cú sốc. Theo đó, SRISK được 
định nghĩa là sự thiếu hụt vốn dự kiến của một tổ chức tài chính trong điều kiện thị trường sụt giảm trong 
thời gian dài. So với một mô hình phổ biến khác để đo lường rủi ro hệ thống là mô hình giá trị rủi ro có điều 
kiện – CoVaR (conditional Value at Risk) xây dựng bởi Adrian & Brunnermeier (2008), SRISK có một số 
ưu điểm. Thứ nhất, CoVaR chỉ tính mức rủi ro hệ thống cho từng tổ chức tài chính, đặt trong giả định các tổ 
chức tài chính khác không gặp rủi ro. Điều này là không phù hợp với định nghĩa rủi ro hệ thống. Trong khi 
đó, SRISK tính toán được mức độ rủi ro của các tổ chức tài chính khác nhau dựa trên dữ liệu thị trường. Thứ 
hai, giá trị CoVaR không được dùng để tính toán cho cả hệ thống tài chính, còn giá trị SRISK có thể được 
cộng tổng và đo lường tổn thất cả thị trường. Thêm vào đó, có thể dựa trên giá trị SRISK để xếp hạng mức 
độ rủi ro hệ thống của các TCTD trên thị trường, từ đó có thể đưa ra cảnh báo sớm về rủi ro hệ thống đối với 
các tổ chức có giá trị SRISK cao.

Trong mô hình, biến sử dụng để đo lường sự khó khăn của một tổ chức tài chính là sự thiếu hụt vốn của 
nó – Capital shortfall CS, là nguồn vốn mà tổ chức cần nắm giữ theo yêu cầu của cơ quan giám sát trừ đi vốn 
chủ sở hữu. Công thức để xác định mức độ thiếu hụt vốn của ngân hàng i vào ngày t như sau: 

CSit = kAit - Wit = k(Dit + Wit) - Wit

CSit = kDit  – (1 – k) Wit     (1)
Trong đó: 
Wit là giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu, 
Dit là giá trị sổ sách của nợ, 
Ait là giá trị của tài sản (bằng Dit  + Wit)
k là tỷ lệ vốn theo yêu cầu của cơ quan giám sát. Lượng vốn theo yêu cầu sẽ được tính bằng lượng tài sản 

mà ngân hàng có nhân với tỷ lệ an toàn vốn tức là – kAit. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ k được xác định bằng 
8%. 

Từ công thức (1) cho thấy một ngân hàng i sẽ được coi là thiếu vốn tại thời điểm t nếu lượng vốn của 
họ – Wit nhỏ hơn mức vốn theo yêu cầu – kAit, tức là CSit > 0. Ngược lại, khi mức thiếu vốn CSit là âm (<0), 
tức là ngân hàng có thặng dư vốn.  SRISK là giá trị kỳ vọng của CSit trong điều kiện {Rmt+: t+h <C} được 
biểu diễn:  

SRISKit = Et(CSit+h|Rmt+1:t+h <C );
  = kEt(Dit+h|Rmt+1:t+h <C ) – (1– k)Et(Wit+ h |Rmt+1:t+h <C)  (2)
Trong đó:  
Rmt+1: t+h: là mức biến động chỉ số cổ phiếu thị trường từ (t + 1) đến (t + h)
C: là mức suy giảm trên thị trường chứng khoán (trong khoảng thời gian h) có thể gây ra khó khăn cho 

thị trường và các tổ chức tài chính. Theo Acharya & cộng sự (2017), sự kiện hệ thống được định nghĩa là sự 
suy giảm thị trường dưới ngưỡng C trong trong một khoảng thời gian h - {Rmt+1: t+h <C}. Trong nghiên cứu 
này, khoảng thời gian h là sáu tháng và ngưỡng C đến - 40%. Đây là ngưỡng suy giảm trên thị trường chứng 
khoán trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007 – 2008 và được các nhà nghiên cứu sử dụng để làm ngưỡng 
cho các sự kiện hệ thống (Acharya & cộng sự, 2017, Brownlees & Engle, 2012). 

Khi tính toán giá trị kỳ vọng này, giả định rằng trong trường hợp sự kiện hệ thống các khoản nợ không 
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thể được thương lượng lại và giữ nguyên giá trị ban đầu, nghĩa là: Et(Dit+h|Rmt+1:t+h <C ) = Dit. Từ đó phương 
trình (2) được viết lại như sau: 

SRISKit = kDit – (1 – k) Wit (1 – LRMESit) ;
   = Wit [kLVGit + (1 – k )LRMESit – 1] ;  (3)
Trong đó:
LVGit là tỷ lệ đòn bẩy được tính = (Di t+Wit)/Wit 
LRMESit là thiếu hụt vốn biên dài hạn (Long Run Marginal Expected Shortfall) của tổ chức i tại thời điểm 

t. Đây được hiểu là mức độ biến động nhiều chu kỳ kỳ vọng của vốn chủ sở hữu của tổ chức tài chính trong 
điều kiện sự kiện hệ thống xảy ra. LRMES được tính theo công thức:
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được thương lượng lại và giữ nguyên giá trị ban đầu, nghĩa là: Et(Dit+h|Rmt+1:t+h <C ) = Dit. Từ đó phương 
trình (2) được viết lại như sau:  
SRISKit = kDit – (1 – k) Wit (1 – LRMESit) ; 
   = Wit [kLVGit + (1 – k )LRMESit – 1] ;  (3) 
Trong đó: 
LVGit là tỷ lệ đòn bẩy được tính = (Di t+Wit)/Wit  
LRMESit là thiếu hụt vốn biên dài hạn (Long Run Marginal Expected Shortfall) của tổ chức i tại thời điểm 
t. Đây được hiểu là mức độ biến động nhiều chu kỳ kỳ vọng của vốn chủ sở hữu của tổ chức tài chính trong 
điều kiện sự kiện hệ thống xảy ra. LRMES được tính theo công thức: 
 
 LRMESit  = – Et (Rit+1: t+h|Rmt+1: t+h < C)  

= – Et (
𝐖𝐖����𝐖𝐖���

𝐖𝐖���
|𝐑𝐑����� ��� < 𝐂𝐂𝐂 ;  (4) 

 
Dựa trên nghiên cứu của Laeven & cộng sự (2016), các tác giả ước lượng LRMES theo MES:  
 
LRMESit = 1 – 𝑒𝑒�������������𝐂 (5) 
 
Trong đó, MES là sự suy giảm giá cổ phiếu trong điều kiện thị trường suy giảm: MESi,t  = – Et (Ri,t|Rm,t < 
C ), với Ri,t và Rm,t là mức độ biến động giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và biến động chỉ số cổ phiếu 
trong một ngày với C là ngưỡng suy giảm thị trường tạo ra khó khăn và được xác định là  2% cho khoảng 
thời gian 1 ngày. 
Để ước tính MESi,t, các tác giả ước lượng sự phụ thuộc theo chuỗi thời gian giữa giá cổ phiếu của tổ chức 
tài chính và chỉ số chứng khoán trên thị trường. Trong nghiên cứu này, các tác giả xây dựng mô hình theo 
phương pháp DCC-GARCH (Brownlees & Engle, 2012). Sử dụng hàm logarit để tính toán biến động lợi 
nhuận tích lũy của tổ chức tài chính rit và thị trường rmt. Theo đó 
rit = log(1 + Rit) và 
rmt = log(1 + Rmt). 
Cặp lợi nhuận này có hàm phân phối chung D trong điều kiện thị trường Ft-1 với mean bằng 0 và hiệp 
phương sai covariance thay đổi theo thời gian như sau 
 

Dựa trên nghiên cứu của Laeven & cộng sự (2016), các tác giả ước lượng LRMES theo MES: 
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Trong đó, mức độ biến động động volatility σ của tổ chức tài chính i và thị trường m được ước lượng bằng 
mô hình GARCH như sau: 
 
σi,t = ωi + αi𝑟𝑟������  + γiri,t-1 𝐼𝐼(��������) + βi𝜎𝜎������ ; (7) 

σm,t = ωm + αm𝑟𝑟������  + γmrm,t-1 𝐼𝐼(��������) + βm𝜎𝜎������ ; (8) 

Trong đó, I(A) là hàm chỉ báo của A, chỉ nhận giá trị 0 (A không xảy ra) hoặc 1 (A xảy ra). Tương quan 
động theo thời gian giữa giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và chỉ số chứng khoán được ước lượng dựa trên 
mô hình tương quan DCC của Engle (2002, 2009) thông qua phần dư chuẩn (standardized innovations) ϵi,t= 
ri,t/σi,t và ϵm,t= rm,t/σm,t : 
 

Cor � ϵ���
ϵ���� = � 1 ρ����

ρ���� 1 � = diag(Q�)����(Q�) diag(Q�)���� (9) 

Trong đó, Qt được xác định như sau: 

Qi,t = (1 – αC,i – βC,i)Si + αC,i � 𝝐𝝐𝒊𝒊�𝒊𝒊�𝟏𝟏
𝝐𝝐��𝒊𝒊�𝟏𝟏� � 𝝐𝝐𝒊𝒊�𝒊𝒊�𝟏𝟏

𝝐𝝐��𝒊𝒊�𝟏𝟏� + βC,i Qi,t-1  (10) 

Trong đó Si là ma trận tương quan không điều kiện giữa giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và chỉ số chứng 
khoán. Mô hình này được ước lượng thông qua ước lượng hai giai đoạn QML.  
Từ đó, các tác giả ước tính MESi,t là hàm của tương quan có điều kiện, độ lệch chuẩn và sai số chuẩn: 
MESi,t  = – Et (ri,t|rm,t < C )  
   = -σit Et-1 (ϵi,t|ϵm,t < C/ σmt ) 

= σit ρit Et-1 (ϵi,t|ϵm,t < C/σmt ) + σit �(𝟏𝟏 𝟏 𝟏𝟏𝒊𝒊𝒊𝒊
𝟐𝟐   Et-1 (ξi,t|ϵm,t < C/ σmt )     (11) 

 
Dựa vào ước tính MES (công thức 11), các tác giả tính toán LRMES (công thức 5) và SRISK (công thức 
3). Giá trị SRISK dương cho thấy tổ chức tài chính có sự suy giảm vốn nếu sự kiện rủi ro hệ thống xảy ra 
trong giai đoạn 6 tháng.  
3.2. Mô hình đánh giá tác động của công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống 
Mô hình đánh giá tác động của chính sách an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng 
thương mại được xây dựng dựa trên nghiên cứu của Andries & cộng sự (2017), Gao & cộng sự (2018) và 
Meuleman & Vander Vennet (2020). Các tác giả xây dựng mô hình hồi quy bảng đánh giá tác động của các 
công cụ riêng lẻ và tác động của chỉ số an toàn vĩ mô tín dụng tổng hợp đến rủi ro hệ thống. Phương trình 
được xây dựng như sau: 
Phương trình 1:  
 

SRISK_TAi,t = α + γSRISK_TAi,t-1 + Ψ1CPIt-1 + Ψ2GDPt-1 + Ψ3Volt-1 + Φ1ROEi,t-1 + Φ2A_Ei,t-1 + 
β1MAPP1t-1 + β2MAPP2t-1 + β3MAPP3t-1 + β4MAPP4t-1 + εt  

Trong đó, mức độ biến động động volatility σ của tổ chức tài chính i và thị trường m được ước lượng bằng 
mô hình GARCH như sau:
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Trong đó, mức độ biến động động volatility σ của tổ chức tài chính i và thị trường m được ước lượng bằng 
mô hình GARCH như sau: 
 
σi,t = ωi + αi𝑟𝑟������  + γiri,t-1 𝐼𝐼(��������) + βi𝜎𝜎������ ; (7) 

σm,t = ωm + αm𝑟𝑟������  + γmrm,t-1 𝐼𝐼(��������) + βm𝜎𝜎������ ; (8) 

Trong đó, I(A) là hàm chỉ báo của A, chỉ nhận giá trị 0 (A không xảy ra) hoặc 1 (A xảy ra). Tương quan 
động theo thời gian giữa giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và chỉ số chứng khoán được ước lượng dựa trên 
mô hình tương quan DCC của Engle (2002, 2009) thông qua phần dư chuẩn (standardized innovations) ϵi,t= 
ri,t/σi,t và ϵm,t= rm,t/σm,t : 
 

Cor � ϵ���
ϵ���� = � 1 ρ����

ρ���� 1 � = diag(Q�)����(Q�) diag(Q�)���� (9) 

Trong đó, Qt được xác định như sau: 

Qi,t = (1 – αC,i – βC,i)Si + αC,i � 𝝐𝝐𝒊𝒊�𝒊𝒊�𝟏𝟏
𝝐𝝐��𝒊𝒊�𝟏𝟏� � 𝝐𝝐𝒊𝒊�𝒊𝒊�𝟏𝟏

𝝐𝝐��𝒊𝒊�𝟏𝟏� + βC,i Qi,t-1  (10) 

Trong đó Si là ma trận tương quan không điều kiện giữa giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và chỉ số chứng 
khoán. Mô hình này được ước lượng thông qua ước lượng hai giai đoạn QML.  
Từ đó, các tác giả ước tính MESi,t là hàm của tương quan có điều kiện, độ lệch chuẩn và sai số chuẩn: 
MESi,t  = – Et (ri,t|rm,t < C )  
   = -σit Et-1 (ϵi,t|ϵm,t < C/ σmt ) 

= σit ρit Et-1 (ϵi,t|ϵm,t < C/σmt ) + σit �(𝟏𝟏 𝟏 𝟏𝟏𝒊𝒊𝒊𝒊
𝟐𝟐   Et-1 (ξi,t|ϵm,t < C/ σmt )     (11) 

 
Dựa vào ước tính MES (công thức 11), các tác giả tính toán LRMES (công thức 5) và SRISK (công thức 
3). Giá trị SRISK dương cho thấy tổ chức tài chính có sự suy giảm vốn nếu sự kiện rủi ro hệ thống xảy ra 
trong giai đoạn 6 tháng.  
3.2. Mô hình đánh giá tác động của công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống 
Mô hình đánh giá tác động của chính sách an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng 
thương mại được xây dựng dựa trên nghiên cứu của Andries & cộng sự (2017), Gao & cộng sự (2018) và 
Meuleman & Vander Vennet (2020). Các tác giả xây dựng mô hình hồi quy bảng đánh giá tác động của các 
công cụ riêng lẻ và tác động của chỉ số an toàn vĩ mô tín dụng tổng hợp đến rủi ro hệ thống. Phương trình 
được xây dựng như sau: 
Phương trình 1:  
 

SRISK_TAi,t = α + γSRISK_TAi,t-1 + Ψ1CPIt-1 + Ψ2GDPt-1 + Ψ3Volt-1 + Φ1ROEi,t-1 + Φ2A_Ei,t-1 + 
β1MAPP1t-1 + β2MAPP2t-1 + β3MAPP3t-1 + β4MAPP4t-1 + εt  

Trong đó, I(A) là hàm chỉ báo của A, chỉ nhận giá trị 0 (A không xảy ra) hoặc 1 (A xảy ra). Tương quan 
động theo thời gian giữa giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và chỉ số chứng khoán được ước lượng dựa trên 
mô hình tương quan DCC của Engle (2002, 2009) thông qua phần dư chuẩn (standardized innovations) ϵi,t= 
ri,t/σi,t và ϵm,t= rm,t/σm,t :
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Trong đó, mức độ biến động động volatility σ của tổ chức tài chính i và thị trường m được ước lượng bằng 
mô hình GARCH như sau: 
 
σi,t = ωi + αi𝑟𝑟������  + γiri,t-1 𝐼𝐼(��������) + βi𝜎𝜎������ ; (7) 

σm,t = ωm + αm𝑟𝑟������  + γmrm,t-1 𝐼𝐼(��������) + βm𝜎𝜎������ ; (8) 

Trong đó, I(A) là hàm chỉ báo của A, chỉ nhận giá trị 0 (A không xảy ra) hoặc 1 (A xảy ra). Tương quan 
động theo thời gian giữa giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và chỉ số chứng khoán được ước lượng dựa trên 
mô hình tương quan DCC của Engle (2002, 2009) thông qua phần dư chuẩn (standardized innovations) ϵi,t= 
ri,t/σi,t và ϵm,t= rm,t/σm,t : 
 

Cor � ϵ���
ϵ���� = � 1 ρ����

ρ���� 1 � = diag(Q�)����(Q�) diag(Q�)���� (9) 

Trong đó, Qt được xác định như sau: 

Qi,t = (1 – αC,i – βC,i)Si + αC,i � 𝝐𝝐𝒊𝒊�𝒊𝒊�𝟏𝟏
𝝐𝝐��𝒊𝒊�𝟏𝟏� � 𝝐𝝐𝒊𝒊�𝒊𝒊�𝟏𝟏

𝝐𝝐��𝒊𝒊�𝟏𝟏� + βC,i Qi,t-1  (10) 

Trong đó Si là ma trận tương quan không điều kiện giữa giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và chỉ số chứng 
khoán. Mô hình này được ước lượng thông qua ước lượng hai giai đoạn QML.  
Từ đó, các tác giả ước tính MESi,t là hàm của tương quan có điều kiện, độ lệch chuẩn và sai số chuẩn: 
MESi,t  = – Et (ri,t|rm,t < C )  
   = -σit Et-1 (ϵi,t|ϵm,t < C/ σmt ) 

= σit ρit Et-1 (ϵi,t|ϵm,t < C/σmt ) + σit �(𝟏𝟏 𝟏 𝟏𝟏𝒊𝒊𝒊𝒊
𝟐𝟐   Et-1 (ξi,t|ϵm,t < C/ σmt )     (11) 

 
Dựa vào ước tính MES (công thức 11), các tác giả tính toán LRMES (công thức 5) và SRISK (công thức 
3). Giá trị SRISK dương cho thấy tổ chức tài chính có sự suy giảm vốn nếu sự kiện rủi ro hệ thống xảy ra 
trong giai đoạn 6 tháng.  
3.2. Mô hình đánh giá tác động của công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống 
Mô hình đánh giá tác động của chính sách an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng 
thương mại được xây dựng dựa trên nghiên cứu của Andries & cộng sự (2017), Gao & cộng sự (2018) và 
Meuleman & Vander Vennet (2020). Các tác giả xây dựng mô hình hồi quy bảng đánh giá tác động của các 
công cụ riêng lẻ và tác động của chỉ số an toàn vĩ mô tín dụng tổng hợp đến rủi ro hệ thống. Phương trình 
được xây dựng như sau: 
Phương trình 1:  
 

SRISK_TAi,t = α + γSRISK_TAi,t-1 + Ψ1CPIt-1 + Ψ2GDPt-1 + Ψ3Volt-1 + Φ1ROEi,t-1 + Φ2A_Ei,t-1 + 
β1MAPP1t-1 + β2MAPP2t-1 + β3MAPP3t-1 + β4MAPP4t-1 + εt  

Trong đó Si là ma trận tương quan không điều kiện giữa giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và chỉ số chứng 
khoán. Mô hình này được ước lượng thông qua ước lượng hai giai đoạn QML. 

Từ đó, các tác giả ước tính MESi,t là hàm của tương quan có điều kiện, độ lệch chuẩn và sai số chuẩn:
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Trong đó, mức độ biến động động volatility σ của tổ chức tài chính i và thị trường m được ước lượng bằng 
mô hình GARCH như sau: 
 
σi,t = ωi + αi𝑟𝑟������  + γiri,t-1 𝐼𝐼(��������) + βi𝜎𝜎������ ; (7) 

σm,t = ωm + αm𝑟𝑟������  + γmrm,t-1 𝐼𝐼(��������) + βm𝜎𝜎������ ; (8) 

Trong đó, I(A) là hàm chỉ báo của A, chỉ nhận giá trị 0 (A không xảy ra) hoặc 1 (A xảy ra). Tương quan 
động theo thời gian giữa giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và chỉ số chứng khoán được ước lượng dựa trên 
mô hình tương quan DCC của Engle (2002, 2009) thông qua phần dư chuẩn (standardized innovations) ϵi,t= 
ri,t/σi,t và ϵm,t= rm,t/σm,t : 
 

Cor � ϵ���
ϵ���� = � 1 ρ����

ρ���� 1 � = diag(Q�)����(Q�) diag(Q�)���� (9) 

Trong đó, Qt được xác định như sau: 

Qi,t = (1 – αC,i – βC,i)Si + αC,i � 𝝐𝝐𝒊𝒊�𝒊𝒊�𝟏𝟏
𝝐𝝐��𝒊𝒊�𝟏𝟏� � 𝝐𝝐𝒊𝒊�𝒊𝒊�𝟏𝟏

𝝐𝝐��𝒊𝒊�𝟏𝟏� + βC,i Qi,t-1  (10) 

Trong đó Si là ma trận tương quan không điều kiện giữa giá cổ phiếu của tổ chức tài chính và chỉ số chứng 
khoán. Mô hình này được ước lượng thông qua ước lượng hai giai đoạn QML.  
Từ đó, các tác giả ước tính MESi,t là hàm của tương quan có điều kiện, độ lệch chuẩn và sai số chuẩn: 
MESi,t  = – Et (ri,t|rm,t < C )  
   = -σit Et-1 (ϵi,t|ϵm,t < C/ σmt ) 

= σit ρit Et-1 (ϵi,t|ϵm,t < C/σmt ) + σit �(𝟏𝟏 𝟏 𝟏𝟏𝒊𝒊𝒊𝒊
𝟐𝟐   Et-1 (ξi,t|ϵm,t < C/ σmt )     (11) 

 
Dựa vào ước tính MES (công thức 11), các tác giả tính toán LRMES (công thức 5) và SRISK (công thức 
3). Giá trị SRISK dương cho thấy tổ chức tài chính có sự suy giảm vốn nếu sự kiện rủi ro hệ thống xảy ra 
trong giai đoạn 6 tháng.  
3.2. Mô hình đánh giá tác động của công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống 
Mô hình đánh giá tác động của chính sách an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng 
thương mại được xây dựng dựa trên nghiên cứu của Andries & cộng sự (2017), Gao & cộng sự (2018) và 
Meuleman & Vander Vennet (2020). Các tác giả xây dựng mô hình hồi quy bảng đánh giá tác động của các 
công cụ riêng lẻ và tác động của chỉ số an toàn vĩ mô tín dụng tổng hợp đến rủi ro hệ thống. Phương trình 
được xây dựng như sau: 
Phương trình 1:  
 

SRISK_TAi,t = α + γSRISK_TAi,t-1 + Ψ1CPIt-1 + Ψ2GDPt-1 + Ψ3Volt-1 + Φ1ROEi,t-1 + Φ2A_Ei,t-1 + 
β1MAPP1t-1 + β2MAPP2t-1 + β3MAPP3t-1 + β4MAPP4t-1 + εt  

Dựa vào ước tính MES (công thức 11), các tác giả tính toán LRMES (công thức 5) và SRISK (công thức 
3). Giá trị SRISK dương cho thấy tổ chức tài chính có sự suy giảm vốn nếu sự kiện rủi ro hệ thống xảy ra 
trong giai đoạn 6 tháng. 

3.2. Mô hình đánh giá tác động của công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống
Mô hình đánh giá tác động của chính sách an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng 

thương mại được xây dựng dựa trên nghiên cứu của Andries & cộng sự (2017), Gao & cộng sự (2018) và 
Meuleman & Vander Vennet (2020). Các tác giả xây dựng mô hình hồi quy bảng đánh giá tác động của các 
công cụ riêng lẻ và tác động của chỉ số an toàn vĩ mô tín dụng tổng hợp đến rủi ro hệ thống. Phương trình 
được xây dựng như sau:

Phương trình 1: 
SRISK_TAi,t = α + γSRISK_TAi,t-1 + Ψ1CPIt-1 + Ψ2GDPt-1 + Ψ3Volt-1 + Φ1ROEi,t-1 + Φ2A_Ei,t-1 + β1MAPP1t-1 

+ β2MAPP2t-1 + β3MAPP3t-1 + β4MAPP4t-1 + εt 
Phương trình 2: 
SRISK_TAi,t = α + γSRISK_TAi,t-1 + Ψ1CPIt-1 + Ψ2GDPt-1+ Ψ3Volt-1 + Φ1ROEi,t-1 + Φ2A_Ei,t-1 + βMAPP_

CREDITt-1 + εt

Trong đó, các biến được xác định như sau:
3.2.1. Biến phụ thuộc –  SRISK_TA: 
Biến biểu diễn mức độ rủi ro hệ thống của ngân hàng i tại thời điểm t. Để phản ánh mức độ nghiêm trọng 

của rủi ro hệ thống và so sánh giữa các ngân hàng, các tác giả sử dụng giá trị Srisk chia cho tổng tài sản làm 
biến phụ thuộc. 

Các biến độc lập bao gồm:
3.2.2. MAPP: 
Biến hồi quy chính bao gồm vector các công cụ chính sách an toàn vĩ mô tín dụng (được xác định dựa 

trên các quy định ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Dựa trên các nghiên cứu của Akinci & 
Olmstead-Rumsey (2018) và Cerutti & cộng sự (2016), các biến này được xây dựng dưới dạng chỉ số, giá 
trị ghi nhận là 1 nếu công cụ được điều chỉnh theo hướng thắt chặt, ghi nhận là -1 nếu công cụ được điều 
chỉnh theo hướng nới lỏng. Trong cùng một giai đoạn, nếu có nhiều lần điều chỉnh theo cùng hướng thì giá 
trị sẽ cộng dồn, nếu có sự điều chỉnh thắt chặt và nới lỏng sẽ được triệt tiêu lẫn nhau. Các biến này bao gồm:
o MaPP1: Trần tăng trưởng tín dụng
o MaPP2: Đối tượng cho vay ngoại tệ
o MaPP3: Trọng số rủi ro đối với khoản vay chứng khoán và bất động sản
o MaPP4: Tỷ lệ cho vay trên giá trị TSĐB
o MaPP_Credit: biến tổng hợp các công cụ tín dụng, được tính toán bằng tổng các công cụ Mapp 1, 
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2, 3 và 4. 
3.2.3. Các biến kiểm soát thị trường và vĩ mô
-Tỷ lệ lạm phát, đo lường bởi chỉ số giá tiêu dùng – CPI: biến kiếm soát vĩ mô. Về mặt lý thuyết, lạm phát 

có tác động ngược chiều với tăng trưởng tín dụng vì lạm phát cao hơn sẽ làm lãi suất cho vay đắt hơn, đồng 
thời làm giảm thu nhập thực tế của việc cho vay. Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu cho rằng khi lạm phát tăng 
lên sẽ làm giảm khả năng trả nợ của khách hàng, làm tăng rủi ro của ngân hàng. 

-Tốc độ tăng trưởng kinh tế – GDP: biến kiểm soát vĩ mô. Về mặt lý thuyết, GDP có tác động cùng chiều 
với tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, khi nền kinh tế tăng trưởng sẽ khuyến khích hành vi thuận chu kỳ về 
tín dụng và đòn bẩy giữa các ngân hàng thương mại, từ đó gia tăng khả năng tích tụ rủi ro hệ thống của các 
ngân hàng thương mại.

-VOL: biến kiểm soát thị trường, được đo bằng độ lệch chuẩn thực của chỉ số Vnindex. Gao & cộng sự 
(2020) chỉ ra VOL có tác động thuận chiều đến rủi ro hệ thống. 

 
 
 

Bảng 1: Danh mục các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán 

STT Mã CK Tên Ngân hàng 
Thời điểm 
niêm yết 

1 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 12/07/2006 
2 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 31/10/2006 
3 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 20/04/2009 
4 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 30/06/2009 
5 CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 16/07/2009 
6 EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 27/10/2009 
7 NVB Ngân hàng TMCP Quốc dân 13/09/2010 
8 MBB Ngân hàng TMCP Quân đội 01/11/2011 
9 BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam 24/01/2014 
10 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 17/08/2017 
11 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 05/01/2018 
12 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong 19/04/2018 
13 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 04/06/2018 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu của Fiin Group. 
 
Ước lượng SRISK được thực hiện cho 13 ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, để đảm bảo số lượng quan sát 
trong mô hình hồi quy, các tác giả loại bỏ 04 ngân hàng thương mại có thời gian niêm yết quá ngắn (từ 
tháng 01/2017). Mô tả thống kê và dấu kỳ vọng của các biến được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2: Chuỗi dữ liệu theo quý với mô tả thống kê 

  

Dấu kỳ 
vọng 

Tổng số 
quan sát 

Giá trị 
trung bình 

Trung 
vị 

Độ 
lệch 

chuẩn 

Giá trị 
nhỏ 
nhất 

Giá trị 
lớn 

nhất 
SRISK TA  349 0,0117 0,0122 0,0291 -0,1173 0,0659

CPI  - 387 0,0151 0,0124 0,0157 -0,0070 0,0675
GDP + 387 0,0614 0,0612 0,0083 0,0446 0,0745
VOL  + 387 0,0898 0,0821 0,0366 0,0384 0,2153
ROE - 348 0,1195 0,1209 0,0750 -0,1604 0,3120
A/E + 349 13,9879 13,5868 4,1631 4,6704 24,5309

MAPP1 - 387 0,2791 0 0,6231 0 2
MAPP2 - 387 1,0233 1 0,6292 0 3
MAPP3 - 387 0,4419 0 0,4973 0 1
MAPP4 - 387 0,3023 0 0,4599 0 1
MAPP5 - 387 1,7674 2 0,9857 0 3
MAPP6 - 387 1,3953 1 0,6528 0 2

3.2.4. Các biến đặc trưng hoạt động ngân hàng
-A/E: biến đòn bẩy tài chính, thể hiện cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng. Adrian & Shin (2010) và Vallascas 

& Keasey (2012) đã chỉ ra tăng đòn bẩy tài chính sẽ làm giảm khả năng hấp thụ rủi ro và khả năng phục hồi 
của ngân hàng từ đó khiến rủi ro hệ thống của ngân hàng thương mại gia tăng. 

- ROE: biến phản ánh lợi nhuận ngân hàng. Matutes & Vives (2000) và Smith & cộng sự (2003) đã chỉ 
ra các ngân hàng có lợi nhuận cao sẽ giúp giảm rủi ro hệ thống vì những ngân hàng này có nguồn tăng đệm 
vốn bền vững giúp ngân hàng chống chịu lại những cú sốc thanh khoản hoặc những cú sốc vĩ mô.

Trong phương trình, các biến kiểm soát thị trường và đặc trưng ngân hàng được lấy trễ 1 chu kỳ để tránh 
hiện tượng tự tương quan (do được sử dụng trong ước lượng SRISK nên có tương quan với biến phụ thuộc). 
Các biến an toàn vĩ mô được lựa chọn trễ một chu kỳ dựa trên kinh nghiệm và các nghiên cứu của Andries 
& cộng sự (2017), Gao & cộng sự (2018) và Phạm Thị Hoàng Anh & cộng sự (2019). Việc lựa chọn các độ 
trễ hơn cho kết quả dấu không đổi.

3.3. Dữ liệu
Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng dữ liệu theo quý từ tháng 06 năm 2009 đến tháng 12 năm 2019, 

trong đó: 
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−	Dữ liệu vĩ mô được thu thập từ các nguồn: Tổng cục thống kê, cơ sở dữ liệu S&P Capital IQ.
−	Dữ liệu trên thị trường chứng khoán được thu thập từ Fiin Group. 
−	Dữ liệu vi mô trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng được thu thập từ cơ sở dữ liệu S&P Capital 

IQ và Báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại. 
Ước lượng SRISK được thực hiện cho 13 ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, để đảm bảo số lượng quan 

sát trong mô hình hồi quy, các tác giả loại bỏ 04 ngân hàng thương mại có thời gian niêm yết quá ngắn (từ 
tháng 01/2017). Mô tả thống kê và dấu kỳ vọng của các biến được trình bày trong Bảng 2.

4. Kết quả mô hình
4.1. Kết quả ước tính rủi ro hệ thống theo phương pháp SRISK
Dựa vào mô hình DCC-GARCH, các tác giả đã tính toán ra giá trị SRISK cho từng ngân hàng trong giai 

đoạn 2010 – 2019 (Phụ lục). Kết quả đo lường cho thấy giá trị SRISK tương đối biến động. Một số ngân 
hàng thương mại sẽ chịu tác động lớn khi hệ thống ngân hàng rơi vào khó khăn như BID, CTG, SHB, NVB 
hay STB. Ngược lại, một số ngân hàng thương mại dường như không chịu tác động từ sự khó khăn của hệ 
thống như TPB, TCB, VPB. Tuy nhiên do các ngân hàng thương mại này mới niêm yết nên kết quả ước tính 
cũng chưa thật sự phù hợp vì thời gian quan sát chưa đủ dài.

4.2. Kết quả tác động của chính sách an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống

 
 
 

Bảng 2: Chuỗi dữ liệu theo quý với mô tả thống kê 

  

Dấu kỳ 
vọng 

Tổng số 
quan sát 

Giá trị 
trung bình 

Trung 
vị 

Độ 
lệch 

chuẩn 

Giá trị 
nhỏ 
nhất 

Giá trị 
lớn 

nhất 
SRISK TA  349 0,0117 0,0122 0,0291 -0,1173 0,0659

CPI  - 387 0,0151 0,0124 0,0157 -0,0070 0,0675
GDP + 387 0,0614 0,0612 0,0083 0,0446 0,0745
VOL  + 387 0,0898 0,0821 0,0366 0,0384 0,2153
ROE - 348 0,1195 0,1209 0,0750 -0,1604 0,3120
A/E + 349 13,9879 13,5868 4,1631 4,6704 24,5309

MAPP1 - 387 0,2791 0 0,6231 0 2
MAPP2 - 387 1,0233 1 0,6292 0 3
MAPP3 - 387 0,4419 0 0,4973 0 1
MAPP4 - 387 0,3023 0 0,4599 0 1
MAPP5 - 387 1,7674 2 0,9857 0 3
MAPP6 - 387 1,3953 1 0,6528 0 2
MAPP7 - 387 0,4884 0 0,5005 0 1
MAPP8 - 387 1,3953 1 0,6528 0 2
MAPP9 - 387 1,0465 1 0,8351 0 3

MAPP10 - 387 0,7442 1 0,4369 0 1
MAPP11 - 387 3,4186 4 1,9343 0 6

MAPPCREDIT - 387 2,0465 2 1,2583 0 5
MAPPCAP - 387 3,6047 4 1,4347 0 6
MAPPLIQ - 387 2,9302 2 1,6502 0 6

MAPPFOREX - 387 5,1860 6 2,7592 0 10
MAPPINDEX - 387 12,3023 12 5,8126 0 23

Nguồn: Tác giả tính toán từ phần mềm Eviews. 
  
4. Kết quả mô hình 
4.1. Kết quả ước tính rủi ro hệ thống theo phương pháp SRISK 
Dựa vào mô hình DCC-GARCH, các tác giả đã tính toán ra giá trị SRISK cho từng ngân hàng trong giai 
đoạn 2010 – 2019 (Phụ lục). Kết quả đo lường cho thấy giá trị SRISK tương đối biến động. Một số ngân 
hàng thương mại sẽ chịu tác động lớn khi hệ thống ngân hàng rơi vào khó khăn như BID, CTG, SHB, NVB 
hay STB. Ngược lại, một số ngân hàng thương mại dường như không chịu tác động từ sự khó khăn của hệ 
thống như TPB, TCB, VPB. Tuy nhiên do các ngân hàng thương mại này mới niêm yết nên kết quả ước 
tính cũng chưa thật sự phù hợp vì thời gian quan sát chưa đủ dài. 
4.2. Kết quả tác động của chính sách an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống 
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Kết quả hồi quy với chuỗi dữ liệu bảng không cân bằng của 9 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 
nghiên cứu được thể hiện trong Bảng 3. 

Từ kết quả mô hình có thể thấy rằng, hầu hết các biến đều có tác động giống kỳ vọng. Các biến CPI, VOL, 
ROE, MAPP1, MAPP4 và MAPPCREDIT có tác động ngược chiều; các biến GDP, A_E và MAPP3 kỳ 
trước có tác động cùng chiều; trong khi biến MAPP2 không có ý nghĩa thống kê.

4.3. Thảo luận kết quả
Thứ nhất, rủi ro hệ thống kỳ trước có tác động mạnh đến rủi ro hệ thống của kỳ sau đó, hơn nữa giá trị lại 

lớn (0.7∼0.8). Điều này cho thấy rủi ro hệ thống có mức độ tích tụ qua thời gian. 
Thứ hai, các biến vĩ mô và thị trường có tác động đến rủi ro hệ thống. CPI kỳ trước có tác động ngược 

chiều với rủi ro hệ thống kỳ liền sau đó chứng tỏ rằng các biện pháp kiểm soát lạm phát của Ngân hàng Nhà 
nước trong giai đoạn trước đã tác động giảm chu kỳ tín dụng và giảm rủi ro hệ thống kỳ sau đó. GDP kỳ 
trước có tác động cùng chiều với rủi ro hệ thống chứng tỏ rằng chu kỳ kinh tế tại Việt Nam đã có thúc đẩy xu 
hướng hành động thuận chu kỳ trong tăng trưởng tài sản (làm tăng đòn bẩy tài chính) và hoạt động tín dụng 
của các ngân hàng từ đó dẫn đến nguy cơ tích tụ rủi ro hệ thống. VOL kỳ trước có tác động ngược chiều với 
rủi ro hệ thống kỳ liền sau đó. Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu của Le (2020).

Thứ ba, các biến đặc trưng ngân hàng cũng tác động đến rủi ro hệ thống. ROE kỳ trước tăng sẽ làm giảm 
rủi ro hệ thống kỳ liền sau đó, điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đó của Matutes & Vives (2000) 
và Smith & cộng sự (2003). Ngược lại, A/E của kỳ trước tăng sẽ làm gia tăng rủi ro hệ thống kỳ liền sau đó, 
giống kỳ vọng. Trong giai đoạn nghiên cứu, các ngân hàng thương mại Việt Nam duy trì tỷ lệ đòn bẩy tương 
đối cao, điều này dẫn đến nguy cơ rủi ro hệ thống tích tụ trong hệ thống tài chính. 

Thứ tư, các biến công cụ an toàn vĩ mô tín dụng có tác động đến rủi ro hệ thống. MAPP1 có tác động giảm 
thiểu rủi ro hệ thống, cho thấy rằng việc phân nhóm ngân hàng và áp dụng trần tăng trưởng tín dụng trong 

 
 
Kết quả hồi quy với chuỗi dữ liệu bảng không cân bằng của 9 ngân hàng thương mại trong giai đoạn nghiên 
cứu được thể hiện trong Bảng 3.  
 

Bảng 3: Kết quả hồi quy phản ánh tác động của công cụ an toàn vĩ mô tín dụng  
đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại 

Biến 
Kỳ 

vọng 

Phương trình 1 Phương trình 2  
Mô hình 

Pooled OLS 
Mô hình hiệu 
ứng cố định 

Mô hình 
Pooled OLS 

Mô hình hiệu 
ứng cố định 

C  -0.0033 -0.0065 0.0069 0.0062 
SRISK_TA(-1) + 0.8655*** 0.6987*** 0.8759*** 0.7244*** 
CPI(-1) - -0.0778* -0.0844* 0.0034 -0.0183 
GDP(-1) + 0.1725* 0.1534* 0.0361 0.0348 
VOL(-1) + -0.0617*** -0.0700*** -0.0555*** -0.0706*** 
ROE(-1) - -0.0181** -0.0268** -0.0099 -0.0119 
A_E(-1) + 0.0004** 0.0009*** 0.0002 0.0004 
MAPP1(-1) - -0.0026** -0.0029**   
MAPP2(-1) - -0.0026** -0.0012   
MAPP3(-1) - 0.0052*** 0.0052***   
MAPP4(-1) - -0.0035** -0.0039**   
MAPPCREDIT(-1) -   -0.0015** -0.0012** 
N  339 339 339 339 

Kiểm định phần dư 
hiệu ứng cố định 

 
P = 0.0000 
Lựa chọn mô hình hiệu ứng cố 
định 

P = 0.0000 
Lựa chọn mô hình hiệu ứng cố 
định 

 *, **, *** thể hiện các hệ số có mức ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%. 
Nguồn: Kết quả ước lượng mô hình thu được từ phần mềm Eviews. 
 
 
  Từ kết quả mô hình có thể thấy rằng, hầu hết các biến đều có tác động giống kỳ vọng. Các biến 
CPI, VOL, ROE, MAPP1, MAPP4 và MAPPCREDIT có tác động ngược chiều; các biến GDP, A_E và 
MAPP3 kỳ trước có tác động cùng chiều; trong khi biến MAPP2 không có ý nghĩa thống kê. 
4.3. Thảo luận kết quả 
  Thứ nhất, rủi ro hệ thống kỳ trước có tác động mạnh đến rủi ro hệ thống của kỳ sau đó, hơn nữa 
giá trị lại lớn (0.70.8). Điều này cho thấy rủi ro hệ thống có mức độ tích tụ qua thời gian.  
  Thứ hai, các biến vĩ mô và thị trường có tác động đến rủi ro hệ thống. CPI kỳ trước có tác động 
ngược chiều với rủi ro hệ thống kỳ liền sau đó chứng tỏ rằng các biện pháp kiểm soát lạm phát của Ngân 
hàng Nhà nước trong giai đoạn trước đã tác động giảm chu kỳ tín dụng và giảm rủi ro hệ thống kỳ sau đó. 
GDP kỳ trước có tác động cùng chiều với rủi ro hệ thống chứng tỏ rằng chu kỳ kinh tế tại Việt Nam đã có 
thúc đẩy xu hướng hành động thuận chu kỳ trong tăng trưởng tài sản (làm tăng đòn bẩy tài chính) và hoạt 
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giai đoạn 2012 – 2013 đã phát huy tác dụng làm giảm tăng trưởng tín dụng, dẫn đến giảm rủi ro hệ thống. 
Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Phạm Thị Hoàng Anh & cộng sự (2019). Biến MAPP2 
không có ý nghĩa, cho thấy việc quy định chỉ có những doanh nghiệp hay tổ chức có nguồn thu ngoại tệ mới 
được phép vay bằng ngoại tệ vẫn không có tác dụng giảm tín dụng bằng ngoại tệ, bình ổn thị trường ngoại 
tệ và giảm thiểu rủi ro hệ thống. MAPP3 có tương quan cùng chiều với rủi ro hệ thống, ngược với kỳ vọng. 
Nguyên nhân được chỉ ra trong nghiên cứu của Phạm Thị Hoàng Anh & cộng sự (2019) là do từ cả phía cầu 
(tâm lý đầu cơ của khách hàng) và từ phía cung xuất phát từ chiến lượng phát triển hoạt động ngân hàng bán 
lẻ giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam. MAPP4 có tác động ngược chiều với rủi ro hệ thống tại kỳ sau 
đó. Hiện nay, tỷ lệ LTV được áp dụng theo thông tư 41/2016/TT-NHNN (chính thức áp dụng từ 01/01/2020 
và gia hạn đến 01/01/2023). Tuy nhiên, trên thực tế đã có khá nhiều ngân hàng thương mại đã tiến hành triển 
khai thông tư này cho thấy công cụ này đã phát huy hiệu lực. Cuối cùng, kết quả chỉ ra khi kích hoạt đồng 
thời thì các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng MAPP_CREDIT đã có tác động giảm thiểu rủi ro hệ thống tại 
các ngân hàng thương mại với độ trễ là 1 kỳ. Điều này cho thấy hiệu lực của các công cụ ở Việt Nam này 
đã được chứng minh. 

5. Kết luận và khuyến nghị
Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng việc thắt chặt các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đã có tác động làm giảm 

thiểu rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu của 9 ngân hàng 
thương mại Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán giai đoạn từ tháng 6 năm 2009 đến hết năm 2019 
và phương pháp SRISK để đo lường rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại này đồng thời sử dụng 
phương pháp hồi quy bảng không cân bằng để đánh giá tác động của các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến 
rủi ro hệ thống. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2009 – 2019, bên cạnh một số công cụ riêng lẻ 
đã phát huy được hiệu lực cũng có công cụ chưa phát huy được tác động, nhưng khi kích hoat đồng thời thì 
các công cụ này đã có tác động làm giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đề xuất một số khuyến nghị như sau. Thứ nhất, với các công cụ đã phát 
huy hiệu lực như trần tăng trưởng tín dụng, LTV thì cần tiếp tục sử dụng trong việc giảm thiểu tăng trưởng 
tín dụng và rủi ro hệ thống. Thứ hai, đối với công cụ trọng số rủi ro và hạn chế đối tượng cho vay ngoại tệ 
chưa phát huy được hiệu lực thì cần xem xét, đánh giá và thiết lập lại các điều kiện để công cụ phát huy có 
hiệu lực. Thứ ba, cần tiếp tục triển khai can thiệp đồng thời các công cụ an toàn vĩ mô đã kích hoạt. Việc triển 
khai kết hợp không chỉ giữa các công cụ trong cùng một nhóm mà còn giữa các công cụ thuộc các nhóm khác 
nhau.

Nghiên cứu này tập trung vào tại các ngân hàng thương mại đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, 
chưa bao gồm các ngân hàng chưa niêm yết và các ngân hàng nước ngoài. Thêm vào đó, việc đo lường rủi 
ro hệ thống mới tập trung vào các ngân hàng, chưa tiến hành đo lường cho các tổ chức thuộc lĩnh vực tài 
chính và bảo hiểm. Điều này dẫn đến một số hạn chế và gợi mở hướng nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. 
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Tóm tắt:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn vốn đầu tư quan trọng đối với tăng trưởng kinh 
tế của Việt Nam trong đó có ngành nông nghiệp. Bài viết này tập trung phân tích tác động 
của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp đến tăng trưởng của ngành nông 
nghiệp và rút ra một số hàm ý giải pháp trong việc tập trung thu hút nguồn vốn FDI góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng cho lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ 
liệu FDI và tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2001-2019 được trích 
rút từ niên giám thống kê, Cục đầu tư nước ngoài và Ngân hàng thế giới để thực hiện phân 
tích bình phương tối thiểu OLS. Kết quả cho thấy, FDI là dòng vốn có tác động tích cực đối 
với tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam trong những năm vừa qua. 
Từ khóa: FDI, FDI nông nghiệp, tăng trưởng nông nghiệp, tăng trưởng nông nghiệp Việt 
Nam.
Mã JEL: Q18, O13

Foreign direct investment and agricultural sector growth in Vietnam
Abstract:
Foreign direct investment (FDI) has always been an important source of Vietnamese economic 
growth and agricultural sector. This study focuses on the relationship between the agriculture 
sector’s FDI and its growth and proposes implications for promoting the role of this source of 
investment in agricultural growth in the future. The 2001-2019 time series data from General 
Statistics Office, Foreign Investment Agency of Vietnam and World Bank database were 
analyzed using ordinary least squares. The results show that FDI has a positive impact on the 
agricultural sector growth in Vietnam.
Keywords: Foreign direct investment, foreign direct investment in agricultural sector, 
agricultural sector growth, agricultural sector growth in Vietnam
JEL codes: Q18, O13

1. Đặt vấn đề
Cho đến nay khu vực FDI ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng và đóng góp đáng kể cho sự phát 

triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Theo dữ liệu thống kê của Cục đầu tư nước ngoài (2019), FDI hiện 
đóng góp khoảng 20% GDP và là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển các ngành kinh tế 
của cả nước. FDI cũng được đánh giá là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng ngành 
nông nghiệp Việt Nam. FDI trong lĩnh vực nông nghiệp đã có những tác động tích cực, tạo nguồn vốn, kỹ 
thuật cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. FDI trong nông nghiệp giúp nền nông nghiệp Việt Nam đẩy 
mạnh xuất khẩu, cải thiện năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp. 
FDI trong nông nghiệp luôn được coi là các lĩnh vực được khuyến khích và đặc biệt khuyến khích đầu tư. 
Nếu được phát huy tốt, FDI trong nông nghiệp cùng với các nguồn đầu tư trong nước khác có thể góp phần 
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chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, thúc đẩy sự phát triển các tiểu 
ngành có lợi thế so sánh, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đồng thời thông qua đó 
góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam. 

Tuy dòng vốn FDI vào Việt Nam và các ngành khác trong vùng đang có xu hướng gia tăng mạnh thì FDI 
vào nông nghiệp không có sự tăng trưởng trong khoảng thời gian khá dài, vốn đầu tư vào nông nghiệp rất 
hạn chế thể hiện ở kết quả thu hút nguồn vốn FDI vào lĩnh vực này chỉ đạt 1,7% tổng số dự án và 1% tổng 
số vốn FDI vào Việt Nam (Cục đầu tư nước ngoài, 2019). Mức tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam những 
năm qua có xu hướng giảm từ mức 3,13% giai đoạn 2011-2015 xuống 2,71% trong giai đoạn 2016 – 2019. 
Trong khi nông nghiệp là ngành có đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam với 46% lao động toàn 
xã hội và tạo ra khoảng 17% GDP Việt Nam (Tổng cục Thống kê, 2019). Điều này đi ngược với xu hướng 
FDI vào các ngành khác của cả nước và đi ngược với dòng vốn FDI đầu tư cho nông nghiệp của thế giới. 

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá thực trạng thu hút FDI trong ngành nông nghiệp và xem xét tác động 
của FDI trong ngành nông nghiệp đối với tăng trưởng của ngành nông nghiệp hiện nay là vấn đề cần thiết 
để khẳng vai trò của nguồn vốn này trong phát triển nông nghiệp trong nước, đồng thời để xác định các đòn 
bẩy chính sách có thể được thiết kế nhằm tối đa hóa cả dòng vốn đầu tư vào và thu được vốn FDI vào lĩnh 
vực nông nghiệp Việt Nam.

2. Tình hình FDI và tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam
2.1. Tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam
Trong những năm vừa qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã duy trì tăng trưởng và đang chuyển mạnh 

theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao. Chất lượng tăng trưởng 
ngày càng được cải thiện, tỷ lệ giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng lên từ 57% 
năm 2010 đến gần 80% năm 2018 (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2019). Cụ thể, tốc độ tăng 
trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp giai đoạn 2001-2019 đạt 3,27%/ năm trong đó giai đoạn 2001-2010 ở 
mức 3,63%/ năm và giảm xuống 2,87% giai đoạn 2011-2020. Kết quả tăng trưởng ngành nông nghiệp vượt 
qua kế hoạch mục tiêu giai đoạn 2016-2020 mà ngành nông nghiệp đề ra, nhưng không đạt mục tiêu tăng 
3,6%-4%/ năm do Chính phủ đề ra. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam không duy trì được 
sự ổn định trong những năm qua, chỉ số tăng trưởng không theo chu kỳ, có sự sụt giảm nghiêm trọng trong 
một số năm như 2016 (1,36%). Nguyên nhân chính là do các khó khăn về kinh tế trong nước cũng như quốc 
tế, mặt khác ngành nông nghiệp của nước ta còn những hạn chế nội tại của nền sản xuất nhỏ, trình độ thấp 

3 
 

 

Hình 1: Tăng trưởng GDP và FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2019 

 
     Nguồn: Tổng hợp từ niên giám thống kê giai đoạn 2001-2019. 
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Về quy mô và số lượng dự án  

Tính theo số dự án còn hiệu lực đến thời điểm 31/12/2020, ngành nông nghiệp đứng thứ 10 cả về tổng số vốn 
đăng ký và số lượng dự án với 3,52 tỷ USD chiếm 1,04% tổng vốn đăng ký và 499 dự án chiếm 1,16% tổng số 
dự án FDI trong toàn nền kinh tế. So với các ngành khác, số vốn và dự án vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn 
chiếm cơ cấu nhỏ so với tổng đầu tư FDI của toàn khu vực. Hai ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh 
doanh bất động sản là ngành thu hút trên 80% lượng vốn. Nguyên nhân chính là do thu hút dòng vốn FDI vào 
nông nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu là do đặc thù của ngành nông nghiệp cần có diện tích đất đai 
lớn, chịu những rủi ro về thời tiết, thời gian hoàn vốn lâu, lợi nhuận thu được thường thấp hơn những ngành 
khác, do đó khó thu hút được vốn đầu tư vào lĩnh vực này. 
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chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thời tiết, dịch bệnh.

2.2. Tình hình thu hút FDI vào ngành nông nghiệp

Về quy mô và số lượng dự án 

Tính theo số dự án còn hiệu lực đến thời điểm 31/12/2020, ngành nông nghiệp đứng thứ 10 cả về tổng số 
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Bảng 1: Tổng số dự án và quy mô vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam năm 2019 

TT Ngành Số dự 
án 

Tổng vốn 
đăng ký 

(triệu USD) 
Tỷ 

trọng 

1 Công nghiệp chế biến, chế tạo 14.463 214.610,4 63,18% 
2 Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy, xe có động cơ khác 4.572 8.154,9 2,40% 
3 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 3.238 3.447,8 1,02% 
4 Thông tin và truyền thông 2.149 3.875,4 1,14% 
5 Xây dựng 1.696 10.406,0 3,06% 
6 Hoạt động kinh doanh bất động sản 871 58.439,0 17,21% 
7 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 842 11.990,2 3,53% 
8 Vận tải, kho bãi  828 5.091,7 1,50% 
9 Giáo dục và đào tạo 526 4.376,2 1,29% 

10 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 499 3.518,1 1,04% 
11 Khác  1127 15746.1 4.63% 

 Tổng số 30.811 339.655,8 100% 
       Nguồn: Tổng cục thống kê (2019). 
 
 

Về tổng vốn và vốn bình quân trên dự án FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam 

Tổng vốn FDI vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2019 có không có sự ổn định giữa các năm. Trong đó, 
ngành chứng kiến dòng vốn đổ vào ngành cao nhất năm 2015 với xấp xỉ 258 triệu USD cao gần hơn 8 lần so với 
năm thấp nhất 2001 với 41,4 triệu USD. Năm 2008 cũng ghi nhận là năm có bước đột phá trong thu hút đầu tư 
FDI trong nông nghiệp khi Việt Nam đón dòng vốn trị giá 223,5 triệu USD vào ngành mặc dù đang ở năm đầu 
tiên của khủng hoảng kinh tế (Hình 1). Về vốn bình quân trên dự án FDI vào nông nghiệp Việt Nam có sự thay 
đổi liên tục trong giai đoạn 2003-2015 và duy trì mức độ ổn định trong ba năm gần đây. Cụ thể mức vốn bình 
quân mỗi dự án vào nông nghiệp đạt 12,17 triệu USD/dự án, cao hơn so với trung bình trung của cả khu vực FDI 
khoảng 7,2 triệu USD/ dự án. Điều này thể hiện sự những nỗ lực tăng trưởng quy mô trên dự án FDI trong lĩnh 
vực này đang đạt được kết quả khả quan (Hình 2). 

 

 

 

 

 

Hình 2: Vốn FDI bình quân dự án vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2003-2018 (đơn vị triệu 
USD) 
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Hình 2: Vốn FDI bình quân dự án vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam  
giai đoạn 2003-2018 (đơn vị triệu USD) 

 
      Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (2019). 

Về cơ cấu đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp theo hình thức và đối tác đầu tư 

Về hình thức đầu tư, các dự án đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam chủ yếu theo ba hình thức chính 
gồm: (i) 100% vốn đầu tư nước ngoài; (ii) Liên doanh và (iii) hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trong đó chiếm ưu 
thế vấn là hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài với xấp xỉ 80%, hai hình thức còn lại chiếm 20% tuy nhiên vẫn 
cao hơn so với khu vực FDI của cả nước. Mặt khác, ngành nông nghiệp Việt Nam chưa thu hút được nhiều dự án 
đến từ các quốc gia có thế mạnh về công nghệ. Cụ thể, 9/15 quốc gia có dự án đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam 
đến từ châu Á như Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kong, Nhật Bản… với số lượng dự án chiếm hơn 60% tổng dự án 
đầu tư trong lĩnh vực này. Trong khi các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, EU, Úc, Newzealand…  

3. Tổng quan về FDI và tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp  
Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trở thành một xu hướng nổi bật trong nền kinh tế thế giới, nguồn vốn FDI là 
nguồn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, góp phần khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực 
trong nước, tạo thế và lực mới cho việc phát triển nền kinh tế. Theo tổ chức Thương mại thế giới WTO (2008), 
đầu tư trực tiếp nước ngoài xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở một 
nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI 
với các công cụ tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước 
ngoài là các cơ sở kinh doanh. Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là "công ty mẹ" và 
các tài sản được gọi là "công ty con" hay "chi nhánh công ty". Liên hợp quốc UNCTAD (2012) đã định nghĩa 
FDI là khoản đầu tư dài hạn, phản ánh sự quan tâm và kiểm soát lâu dài của một công ty trong một nền kinh tế 
đối với công ty con ở một nền kinh tế khác thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế đủ lớn để giành quyền điều hành đối với tổ chức kinh tế đó; hoặc đầu tư 
theo hình thức hợp đồng hay thực hiện dự án. FDI đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, chuyển giao công nghệ, tạo việc làm, bổ sung vốn đầu tư trong nước, tăng cạnh tranh trong nước, tăng 
lương, nâng cao năng lực của người dân ở các nước đang phát triển.  

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây 
trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một số nguyên 
liệu cho nông nghiệp. Nông nghiệp là một ngành lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế 
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diện tích đất đai lớn, chịu những rủi ro về thời tiết, thời gian hoàn vốn lâu, lợi nhuận thu được thường thấp 
hơn những ngành khác, do đó khó thu hút được vốn đầu tư vào lĩnh vực này.

Về tổng vốn và vốn bình quân trên dự án FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam
Tổng vốn FDI vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2019 có không có sự ổn định giữa các năm. 

Trong đó, ngành chứng kiến dòng vốn đổ vào ngành cao nhất năm 2015 với xấp xỉ 258 triệu USD cao gần 
hơn 8 lần so với năm thấp nhất 2001 với 41,4 triệu USD. Năm 2008 cũng ghi nhận là năm có bước đột phá 
trong thu hút đầu tư FDI trong nông nghiệp khi Việt Nam đón dòng vốn trị giá 223,5 triệu USD vào ngành 
mặc dù đang ở năm đầu tiên của khủng hoảng kinh tế (Hình 1). Về vốn bình quân trên dự án FDI vào nông 
nghiệp Việt Nam có sự thay đổi liên tục trong giai đoạn 2003-2015 và duy trì mức độ ổn định trong ba năm 
gần đây. Cụ thể mức vốn bình quân mỗi dự án vào nông nghiệp đạt 12,17 triệu USD/dự án, cao hơn so với 
trung bình trung của cả khu vực FDI khoảng 7,2 triệu USD/ dự án. Điều này thể hiện sự những nỗ lực tăng 
trưởng quy mô trên dự án FDI trong lĩnh vực này đang đạt được kết quả khả quan (Hình 2).

Về cơ cấu đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp theo hình thức và đối tác đầu tư
Về hình thức đầu tư, các dự án đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam chủ yếu theo ba hình thức 

chính gồm: (i) 100% vốn đầu tư nước ngoài; (ii) Liên doanh và (iii) hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trong đó 
chiếm ưu thế vấn là hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài với xấp xỉ 80%, hai hình thức còn lại chiếm 20% 
tuy nhiên vẫn cao hơn so với khu vực FDI của cả nước. Mặt khác, ngành nông nghiệp Việt Nam chưa thu 
hút được nhiều dự án đến từ các quốc gia có thế mạnh về công nghệ. Cụ thể, 9/15 quốc gia có dự án đầu tư 
vào nông nghiệp Việt Nam đến từ châu Á như Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kong, Nhật Bản… với số lượng 
dự án chiếm hơn 60% tổng dự án đầu tư trong lĩnh vực này. Trong khi các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, 
EU, Úc, Newzealand… 

3. Tổng quan về FDI và tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp 
Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trở thành một xu hướng nổi bật trong nền kinh tế thế giới, nguồn vốn FDI 

là nguồn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, góp phần khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các 
nguồn lực trong nước, tạo thế và lực mới cho việc phát triển nền kinh tế. Theo tổ chức Thương mại thế giới 
WTO (2008), đầu tư trực tiếp nước ngoài xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được 
một tài sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý 
là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản 
mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh. Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường 
hay được gọi là “công ty mẹ” và các tài sản được gọi là “công ty con” hay “chi nhánh công ty”. Liên hợp 
quốc UNCTAD (2012) đã định nghĩa FDI là khoản đầu tư dài hạn, phản ánh sự quan tâm và kiểm soát lâu 
dài của một công ty trong một nền kinh tế đối với công ty con ở một nền kinh tế khác thông qua việc thành 
lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế đủ lớn để giành quyền 
điều hành đối với tổ chức kinh tế đó; hoặc đầu tư theo hình thức hợp đồng hay thực hiện dự án. FDI đóng 
một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển giao công nghệ, tạo việc làm, bổ sung 
vốn đầu tư trong nước, tăng cạnh tranh trong nước, tăng lương, nâng cao năng lực của người dân ở các nước 
đang phát triển. 

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất để trồng trọt và chăn nuôi, khai 
thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và 
một số nguyên liệu cho nông nghiệp. Nông nghiệp là một ngành lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng 
trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng còn bao gồm cả lâm nghiệp và thủy sản (FAO, 2012). Đây 
là lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như cơ sở hạ tầng, tích tụ đất đai, nguồn nhân lực, nguồn cung 
cấp nguyên liệu, quy mô sản xuất nhỏ, manh mún… FDI vào nông nghiệp là dòng vốn bằng tiền hoặc các 
nguồn lực cần thiết của các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo ra những tác động 
tích cực, tạo nguồn vốn, kỹ thuật cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là yếu tố góp phần quan 
trọng thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp hay nói cách khác là tăng năng suất nông nghiệp hoặc sản lượng 
nông nghiệp. Từ đó tăng cường đóng góp giá trị từ ngành nông nghiệp đối với tăng trưởng GDP trong nước.  
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Trên thực tế, nguồn vốn FDI đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nền kinh tế 
nói chung và một số ngành sản xuất nói riêng. Đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm xem xét mối quan hệ 
giữa FDI và tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của FDI đối với tăng 
trưởng ngành nông nghiệp ở các quốc gia trên thế giới và Việt Nam còn khá thiếu vắng. Amani & cộng sự 
(2003) và Alfaro (2003) đã chứng minh vai trò quan trọng của FDI trong việc tăng năng suất và tăng trưởng 
nông nghiệp, có liên quan trực tiếp đến cải thiện điều kiện sống của người nghèo, bằng cách thu hẹp khoảng 
cách đầu tư và công nghệ mà người nghèo phải đối mặt. Các nghiên cứu này nhấn mạnh tại các nước thu 
nhập thấp, diện tích đất canh tác bình quân đầu người giảm, chi phí sản xuất cao, và dân số tăng nhanh đe 
dọa sự phát triển của ngành nông nghiệp. Vì thế dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp của các nước này, 
đặc biệt là các nước phụ thuộc vào nông nghiệp là cần thiết để có được các đầu vào nông nghiệp cần thiết 
để tăng năng suất, đạt được tăng trưởng bền vững và xóa đói giảm nghèo. Các nghiên cứu thực nghiệm tập 
trung vào tác động của FDI đối với nông nghiệp đã chỉ ra rằng FDI có thể góp phần thu hẹp khoảng cách đầu 
tư vào các nước đang phát triển nông nghiệp. Hầu hết các nghiên cứu này đều chỉ ra rằng FDI có tác động 
tích cực đến sự phát triển của năng suất nông nghiệp ở nước chủ nhà. Adamassie & Matambalya (2002) đã 
xem xét sự tác động của FDI đến công nghệ, đất đai, việc làm và chính sách tín dụng trong lĩnh vực nông 
nghiệp ở Tazania và chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa hai yếu tố này, cụ thể khi dòng vốn FDI tăng lên một 
đơn vị sẽ giúp cho nông nghiệp tăng trưởng mười ba đơn vị. Adugna (2010) đã thực hiện nghiên cứu về tác 
động của FDI đối với tăng trưởng nông nghiệp ở Ethiopia thông qua bộ dữ liệu chuỗi thời gian 17 năm và 
nhận thấy tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp của quốc gia này được thể hiện thông qua khả năng cung cấp 
tín dụng, nông nghiệp, xuất khẩu sẽ tăng lên 0,2% khi FDI vào lĩnh vực này tăng lên một đơn vị. Tuy nhiên, 
nghiên cứu này cũng cho rằng sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố khác như bất 
ổn chính trị và kinh tế. Oleyede (2014) nhận thấy rằng tồn tại một mối quan hệ tích cực giữa FDI và năng 
suất ngành nông nghiệp cả trong ngắn hạn và dài hạn thông qua kích thích đa dạng hóa thu nhập trong nước, 
trong đó lần lượt thúc đẩy ngành nông nghiệp. Tương tự, FAO (2014) tuyên bố rằng trong khi FDI không 
thể được kỳ vọng trở thành nguồn vốn chính, nó có thể có khả năng tạo ra nhiều loại lợi ích khác nhau cho 
ngành nông nghiệp của quốc gia nhận đầu tư như tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và tiếp cận tốt hơn 
với vốn và thị trường. FDI vào nông nghiệp có thể nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp của một quốc gia 
bằng cách phát triển đầu tư vào thủy lợi và cơ sở hạ tầng nông nghiệp khác. Các nghiên cứu khác cho thấy 
rằng FDI có thể giúp tăng đất nông nghiệp và năng suất lao động thông qua đào tạo và giáo dục nông dân, 
tiếp cận tốt hơn với đầu vào của nông trại, áp dụng kỹ thuật canh tác tốt hơn và công nghệ nông nghiệp cải 
tiến để nâng cao mùa vụ sản lượng (Almfraji & Almsafir, 2014; Görgen & cộng sự, 2009). FDI vào phát triển 
cơ sở hạ tầng có thể giúp cải thiện diện tích đất canh tác biên, từ đó dẫn đến việc sử dụng hiệu quả nguồn 
tài nguyên đất đai (Yiyong & cộng sự, 2015). Ngoài ra, FDI tăng cường khả năng tiếp cận của nông dân với 
thị trường trong nước và quốc tế thông qua cơ sở hạ tầng lưu trữ, vận chuyển và thông tin liên lạc được cải 
thiện. Hơn nữa, nước chủ nhà có thể được hưởng lợi nhiều hơn là kết quả của sự lan tỏa của công nghệ và 
kiến   thức từ nước ngoài các quốc gia đầu tư.

Tuy nhiên, tác động tiêu cực của FDI đối với nông nghiệp cũng được chỉ ra ở một số nghiên cứu khác 
như hoạt động chuyển giao công nghệ và bí quyết quản lý, giới thiệu các quy trình và đào tạo nhân viên liên 
quan đến FDI có xu hướng liên quan đến nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hơn là lĩnh 
vực nông nghiệp. Theo Rakotoarisoa (2011), FDI vào nông nghiệp có thể gây ra những khó khăn cho chuỗi 
cung ứng thực phẩm đồng thời làm giảm thu nhập của các nhà cung cấp và nhà phân phối thực phẩm. Đặc 
biệt, Alfaro (2003) và Adewumi (2006) cho thấy FDI vào nông nghiệp có xu hướng tác động tiêu cực bởi nó 
đóng góp vào GDP nhưng không tăng phúc lợi cho người dân nước sở tại do các khoản đầu tư trong nông 
nghiệp luôn cần một thời gian dài để đạt được điểm hòa vốn cũng như sinh lợi nhuận. Mặt khác, một số dự 
án FDI trong nông nghiệp hướng đến mục tiêu lợi nhuận thường tận dụng lợi thế chi phí lao động thấp nhưng 
lại phải đối phó với tình trạng chi phí vận chuyển tăng và gián đoạn do hạ tầng dịch vụ logistics yếu kém. 
Đây là những yếu tố góp phần làm cho dòng vốn FDI vào nông nghiệp thấp, do đó góp phần nhỏ vào tăng 
trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Akande & Biam (2011) đã kết luận không tồn tại mối quan hệ nhân 
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quả giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp và sản lượng nông nghiệp (được coi là tăng trưởng) 
ở Nigeria. Djokoto (2011) cũng thực hiện một phân tích nhân quả của tăng trưởng nông nghiệp và FDI vào 
nông nghiệp tại Ghana và kết luận rằng tăng trưởng nông nghiệp đòi hỏi các yếu tố kích thích khác ngoài 
FDI và FDI không góp phần tạo ra tăng trưởng trong lĩnh vực này.

Việc xem xét ảnh hưởng của nguồn vốn FDI và tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp thường được đặt 
trong bối cảnh sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế khác. Akinmulegun (2018) đã nhấn mạnh tăng trưởng 
ngành nông nghiệp chịu sự ảnh hưởng của toàn cầu hóa (do dòng vốn FDI vào ngành), mức độ mở cửa thị 
trường, tỷ giá hối đoái và chỉ số giá tiêu dùng. Mức độ mở cửa thị trường được thể hiện thông qua giá trị xuất 
nhập khẩu và tỷ giá tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với công nghệ, kỹ năng quản lý hiện 
đại từ nước ngoài từ đó thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp (Adugna, 2010; Yiyong & cộng sự, 2015). 
Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng khẳng định các yếu tố như tăng trưởng lao động trong khu vực nông thôn 
cũng đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp, nó góp phần mở rộng thị trường nội địa, khuyến khích 
cạnh tranh để tạo ra sự tiến bộ và đổi mới công nghệ trong ngành nông nghiệp (Rakotoarisoa, 2011; Hoàng 
Xuân Diễm & Đỗ Thị Thu Thủy, 2019). 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Để đánh giá tác động của dòng vốn FDI vào nông nghiệp đến tăng trưởng của ngành, nghiên cứu sử dụng 

phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS). Đây là phương pháp ước lượng đơn giản và được 
sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu theo mô hình chuỗi thời gian. Các bước nghiên cứu được tiến hành cụ 
thể như sau: 

Thứ nhất, kiểm tra các thuộc tính của chuỗi dữ liệu phân tích thông qua đánh giá tính dừng, hiện tượng đa 
cộng tuyến của dữ liệu nghiên cứu. Các kỹ thuật được sử dụng bao gồm (1) thống kê mô tả các biến nghiên 
cứu; (2) phân tích ma trận hệ số tương quan và (3) kiểm định mức độ phù hợp mô hình. 

Thứ hai, áp dụng phương pháp thống kê OLS được sử dụng để đánh mức độ ảnh hưởng của dòng vốn 
FDI vào lĩnh vực nông nghiệp đến tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam cùng với các biến khác như lãi suất, 
tỷ giá, xuất khẩu nông sản, lao động ngành nông nghiệp. Đồng thời phân tích các lỗi của mô hình như tự 
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Bảng 2: Giải thích các biến trong mô hình nghiên cứu 

Mã hóa Tên biến Giải thích 
Kỳ vọng tác 

động lên 
biến phụ 

thuộc 
Nguồn dữ liệu 

AGt Tăng trưởng ngành nông 
nghiệp  

Tốc độ tăng trưởng GDP 
trong lĩnh vực nông nghiệp 
hàng năm (%)

 Tổng cục thống kê 

FDI Nguồn vốn FDI vào 
ngành nông nghiệp 

Tốc độ tăng trường vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài vào 
lĩnh vực nông nghiệp hàng 
năm (%)

+ Cục đầu tư nước ngoài 

EXA Mưc độ mở cửa thị 
trường nông nghiệp 

Tốc độ tăng trưởng giá trị 
xuất khẩu hàng nông sản 
hàng năm (%)

+ Tổng cục thống kê 

LABA Lao động trong ngành 
nông nghiệp 

Tốc độ tăng trưởng lao động 
trong lĩnh vực nông nghiệp 
hàng năm (%)

+ Tổng cục thống kê 

EXR Tỷ giá hối đoái trong 
nước 

Tỷ lệ thay đổi tỷ hối đoái 
thực trong nước hàng năm 
(%)

+ Ngân hàng thế giới 

CRE Lãi suất cho vay  Lãi suất cho vay bình quân 
năm (5) _ Ngân hàng thế giới 

β0-6  Tham số ước lượng  
µ  Sai số  

      Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

 

5. Kết quả nghiên cứu 
Kết quả thống kê mô tả (Bảng 3) cho thấy, tăng trưởng GDP nông nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn 2001-
2019 đạt 3,44%, trong đó tỷ lệ này cao nhất vào năm 2008 (4,69%) gấp xấp xỉ 3.5 lần so với năm 2016 (1,36%). 
Tốc độ tăng trưởng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp của nước ta trong giai đoạn này đạt mức cao nhất 
445,85% vào năm 2002 và mức thấp nhất -73,08% năm 2010. 

Bảng 3: Kết quả thống kê mô tả các biến trong mô hình 
 AG FDIA EXA CRE LABA EXR 

Trung bình 3,4400 2,1003 7,4383 12,2500 -0,1029 1,5200 

Lớn nhất 4,6900 445,8599 32,32201 21,6000 2,5039 10,1900 

Nhỏ nhất 1,3600 -73,0855 -8,0663 4,5000 -7,7787 0,5100 

Sai số chuẩn 0,9512 149,5955 11,8140 4,1631 2,7678 2,7339 

Số quan sát 19 19 19 19 19 19 

      Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu 

 

Kết quả phân tích tương quan nhằm kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến (Bảng 4) chỉ ra hệ số tương quan giữa các 
biến đưa vào phân tích trong mô hình cao nhất 0,64031 và đều nhỏ hơn 0,7. Trong đó tồn tại sự tương quan 
ngược chiều giữa tăng trưởng GDP trong nông nghiệp với tỷ giá hối đoái trong nước. 

Bảng 4: Kết quả phân tích tương quan 
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tương quan, đa cộng tuyến và phương sai thay đổi. 
Thứ ba, từ các kết quả nghiên cứu thu được, tiến hành phân tích và thảo luận, từ đó rút ra các kết luận và 

một vài hàm ý chính sách.
Khung phân tích tác động của yếu tố FDI đến tăng trưởng ngành nông nghiệp dựa trên việc xem xét tất 

cả các yếu tố có ý nghĩa và đóng góp giá trị cho tăng trưởng GDP trong ngành nông nghiệp. Dựa trên các 
nghiên cứu thực nghiệm đã được tổng quan bao gồm Akinmulegun (2018), Adugna (2010), Yiyong & cộng 
sự (2015), tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam được xác định bởi các yếu tố như dòng vốn FDI vào 
ngành, giá trị xuất khẩu nông sản, lao động hoạt động trong ngành, tỷ giá hối đoái và lãi suất. Nghiên cứu sử 
dụng bộ dữ liệu thứ cấp dưới dạng chuỗi thời gian hàng năm được thu thập và tổng hợp từ Tổng cục thống 
kê, Ngân hàng thế giới và Cục đầu tư nước ngoài. Trong đó, kỳ vọng đánh giá được mức độ tác động FDI 
vào tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, nghiên cứu xem xét mức độ đóng góp của yếu tố này 
như một yếu tố bổ sung vào tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó biến phụ thuộc tăng 

trưởng ngành nông nghệp và các biến độc lập nguồn vốn FDI, tình hình xuất khẩu nông sản, lao động trong 
ngành nông nghiệp, tỷ giá hối đoái và lãi suất là các biến độc lập được kỳ vọng có mối quan hệ tương quan. 
Trong đó, phương trình hồi quy ước lượng như sau: 
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Bảng 2: Giải thích các biến trong mô hình nghiên cứu 
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nước 

Tỷ lệ thay đổi tỷ hối đoái 
thực trong nước hàng năm 
(%)

+ Ngân hàng thế giới 

CRE Lãi suất cho vay  Lãi suất cho vay bình quân 
năm (5) _ Ngân hàng thế giới 

β0-6  Tham số ước lượng  
µ  Sai số  

      Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

 

5. Kết quả nghiên cứu 
Kết quả thống kê mô tả (Bảng 3) cho thấy, tăng trưởng GDP nông nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn 2001-
2019 đạt 3,44%, trong đó tỷ lệ này cao nhất vào năm 2008 (4,69%) gấp xấp xỉ 3.5 lần so với năm 2016 (1,36%). 
Tốc độ tăng trưởng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp của nước ta trong giai đoạn này đạt mức cao nhất 
445,85% vào năm 2002 và mức thấp nhất -73,08% năm 2010. 

 

Bảng 3: Kết quả thống kê mô tả các biến trong mô hình 
 AG FDIA EXA CRE LABA EXR 

Trung bình 3,4400 2,1003 7,4383 12,2500 -0,1029 1,5200 

Lớn nhất 4,6900 445,8599 32,32201 21,6000 2,5039 10,1900 

Nhỏ nhất 1,3600 -73,0855 -8,0663 4,5000 -7,7787 0,5100 

Sai số chuẩn 0,9512 149,5955 11,8140 4,1631 2,7678 2,7339 

Số quan sát 19 19 19 19 19 19 

      Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Kết quả phân tích tương quan nhằm kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến (Bảng 4) chỉ ra hệ số tương quan giữa các 
biến đưa vào phân tích trong mô hình cao nhất 0,64031 và đều nhỏ hơn 0,7. Trong đó tồn tại sự tương quan 
ngược chiều giữa tăng trưởng GDP trong nông nghiệp với tỷ giá hối đoái trong nước. 
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Bảng 4: Kết quả phân tích tương quan 
 AG FDIA EXA CRE LABA EXR 

AG 1      
FDIA 0,47249 1     
EXA 0,63448 0,22448 1    
CRE 0,40764 0,26973 0,64031 1   

LABA 0,51046 0,18044 0,36996 0,516931   
EXR -0,09144 0,21625 0,29244 0,18027 0,18518 1 

         Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Nghiên cứu tiến hành phân tích hồi quy theo phương pháp OLS giữa biến phụ thuộc là GDP vào lĩnh vực nông 
nghiệp và các biến độc lập bao gồm: FDI vào nông nghiệp (FDIA), xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp (EXA), lãi 
suất (CRE), lao động trong lĩnh vực nông nghiệp (LABA) và tỷ giá hối đoái giữa VNĐ/ USD (EXR). Kết quả 
phân tích hồi quy cho thấy với hệ số R bình phương hiệu chỉnh ở mức 0.6672 có nghĩa là có khoảng 66,72% 
phương sai tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam được giải thích bởi 5 biến độc lập nêu trên, còn lại là các yếu tố 
khác.  

 

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3,874268 0,565071 6,856247 0,0000
FDIA 0,002594 0,000913 2,841553 0,0139
EXA 0,055763 0,014675 3,799843 0,0022
CRE -0,063898 0,044506 -1,435725 0,1747

LABA 0,137593 0,054971 2,503008 0,0264
EXR -0,141242 0,050376 -2,803745 0,0149

R-squared 0,759696 Prob(F-statistic) 0,001078
Adjusted R-squared 0,667271 Durbin-Watson stat 1,750959
F-statistic 8,219628  

      Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Trong đó, hệ số hồi quy của yếu tố FDI trong nông nghiệp (FDIA) là 0,02259 cho thấy sự tăng lên của một đơn 
vị FDI đóng góp cho tăng trưởng nông nghiệp 0,02259 đơn vị ở mức ý nghĩa 5%. Điều này thể hiện FDI có đóng 
góp nhưng không đáng kể đối với tăng trưởng nông nghiệp. Kết quả tương tự với kết quả của Kareem & cộng sự 
(2013), Ajuwoni & Ogwumike (2013). Yếu tố giá trị xuất khẩu nông sản có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng 
nông nghiệp (hệ số hồi quy 0,0557 và p đạt 0,002<0,05). Kết quả này có ý nghĩa là giá trị xuất khẩu nông sản 
tăng lên một đơn vị sẽ làm cho nông nghiệp tăng trưởng 0,0557 đơn vị. Yếu tố lao động trong ngành nông 
nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng của lĩnh vực này được thể hiện thông qua hệ số hồi quy 0,1375 (p 
đạt 0,026). Điều này cho thấy lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tăng lên một đơn vị đóng góp cho tăng 
trưởng nông nghiệp 0,1375 đơn vị. Kết quả phân tích hồi quy cũng cho thấy yếu tố lãi suất (CRE) có mức ý 
nghĩa > 0,05, điều này thể hiện mức độ ảnh hưởng của yếu tố này với tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam giai 
đoạn 2001 – 2019 không có ý nghĩa thống kê. Yếu tố tỷ giá hối đoái được xác định là có tác động tiêu cực đến 
tăng trưởng nông nghiệp, khi yếu tố này tăng lên một đơn vị sẽ làm tăng trưởng nông nghiệp giảm 0,1412 đơn 
vị. 

AG = f (FDIA, EXA, LABA, EXR, CRE)

Mô hình được sử dụng trong phân tích được đưa về dạng cụ thể như sau:

AGt = β0 + β1 FDIA + β2 EXA + β3LABA+ β4 EXR + β5 CRE + µ

5. Kết quả nghiên cứu

Kết quả thống kê mô tả (Bảng 3) cho thấy, tăng trưởng GDP nông nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn 
2001-2019 đạt 3,44%, trong đó tỷ lệ này cao nhất vào năm 2008 (4,69%) gấp xấp xỉ 3.5 lần so với năm 2016 
(1,36%). Tốc độ tăng trưởng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp của nước ta trong giai đoạn này đạt mức cao 
nhất 445,85% vào năm 2002 và mức thấp nhất -73,08% năm 2010.
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Kết quả phân tích tương quan nhằm kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến (Bảng 4) chỉ ra hệ số tương quan 
giữa các biến đưa vào phân tích trong mô hình cao nhất 0,64031 và đều nhỏ hơn 0,7. Trong đó tồn tại sự 
tương quan ngược chiều giữa tăng trưởng GDP trong nông nghiệp với tỷ giá hối đoái trong nước.

Nghiên cứu tiến hành phân tích hồi quy theo phương pháp OLS giữa biến phụ thuộc là GDP vào lĩnh vực 
nông nghiệp và các biến độc lập bao gồm: FDI vào nông nghiệp (FDIA), xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp 
(EXA), lãi suất (CRE), lao động trong lĩnh vực nông nghiệp (LABA) và tỷ giá hối đoái giữa VNĐ/ USD 
(EXR). Kết quả phân tích hồi quy cho thấy với hệ số R bình phương hiệu chỉnh ở mức 0.6672 có nghĩa là có 
khoảng 66,72% phương sai tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam được giải thích bởi 5 biến độc lập nêu trên, 
còn lại là các yếu tố khác. 

Trong đó, hệ số hồi quy của yếu tố FDI trong nông nghiệp (FDIA) là 0,02259 cho thấy sự tăng lên của 
một đơn vị FDI đóng góp cho tăng trưởng nông nghiệp 0,02259 đơn vị ở mức ý nghĩa 5%. Điều này thể hiện 
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Bảng 4: Kết quả phân tích tương quan 
 AG FDIA EXA CRE LABA EXR 

AG 1      
FDIA 0,47249 1     
EXA 0,63448 0,22448 1    
CRE 0,40764 0,26973 0,64031 1   

LABA 0,51046 0,18044 0,36996 0,516931   
EXR -0,09144 0,21625 0,29244 0,18027 0,18518 1 

         Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Nghiên cứu tiến hành phân tích hồi quy theo phương pháp OLS giữa biến phụ thuộc là GDP vào lĩnh vực nông 
nghiệp và các biến độc lập bao gồm: FDI vào nông nghiệp (FDIA), xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp (EXA), lãi 
suất (CRE), lao động trong lĩnh vực nông nghiệp (LABA) và tỷ giá hối đoái giữa VNĐ/ USD (EXR). Kết quả 
phân tích hồi quy cho thấy với hệ số R bình phương hiệu chỉnh ở mức 0.6672 có nghĩa là có khoảng 66,72% 
phương sai tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam được giải thích bởi 5 biến độc lập nêu trên, còn lại là các yếu tố 
khác.  

 

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3,874268 0,565071 6,856247 0,0000
FDIA 0,002594 0,000913 2,841553 0,0139
EXA 0,055763 0,014675 3,799843 0,0022
CRE -0,063898 0,044506 -1,435725 0,1747

LABA 0,137593 0,054971 2,503008 0,0264
EXR -0,141242 0,050376 -2,803745 0,0149

R-squared 0,759696 Prob(F-statistic) 0,001078
Adjusted R-squared 0,667271 Durbin-Watson stat 1,750959
F-statistic 8,219628  

      Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Trong đó, hệ số hồi quy của yếu tố FDI trong nông nghiệp (FDIA) là 0,02259 cho thấy sự tăng lên của một đơn 
vị FDI đóng góp cho tăng trưởng nông nghiệp 0,02259 đơn vị ở mức ý nghĩa 5%. Điều này thể hiện FDI có đóng 
góp nhưng không đáng kể đối với tăng trưởng nông nghiệp. Kết quả tương tự với kết quả của Kareem & cộng sự 
(2013), Ajuwoni & Ogwumike (2013). Yếu tố giá trị xuất khẩu nông sản có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng 
nông nghiệp (hệ số hồi quy 0,0557 và p đạt 0,002<0,05). Kết quả này có ý nghĩa là giá trị xuất khẩu nông sản 
tăng lên một đơn vị sẽ làm cho nông nghiệp tăng trưởng 0,0557 đơn vị. Yếu tố lao động trong ngành nông 
nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng của lĩnh vực này được thể hiện thông qua hệ số hồi quy 0,1375 (p 
đạt 0,026). Điều này cho thấy lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tăng lên một đơn vị đóng góp cho tăng 
trưởng nông nghiệp 0,1375 đơn vị. Kết quả phân tích hồi quy cũng cho thấy yếu tố lãi suất (CRE) có mức ý 
nghĩa > 0,05, điều này thể hiện mức độ ảnh hưởng của yếu tố này với tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam giai 
đoạn 2001 – 2019 không có ý nghĩa thống kê. Yếu tố tỷ giá hối đoái được xác định là có tác động tiêu cực đến 
tăng trưởng nông nghiệp, khi yếu tố này tăng lên một đơn vị sẽ làm tăng trưởng nông nghiệp giảm 0,1412 đơn 
vị. 
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Hệ số Durbin Watson của mô hình hồi quy (Bảng 6) đạt 1,75 cho thấy không tồn tại hiện tượng tự tương quan 
trong mô hình. Mặt khác, kết quả kiểm định tự tương quan Breusch-Godfrey cũng cho thấy giá trị F là 1,4259 và 
giá trị p đạt 0,1613, điều này kết luận mô hình không tồn tại hiện tượng tự tương quan. 

 

Bảng 6: Kết quả kiểm định Breusch-Godfrey, White 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1,425982    Prob. F(2,12) 0,2782
Obs*R-squared 3,648495    Prob. Chi-Square(2) 0,1613

       Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 
 

Bảng 7: Kết quả kiểm định White 
Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 1,177160    Prob. F(14,4) 0,4828
Obs*R-squared 15,28911    Prob. Chi-Square(14) 0,3587
Scaled explained SS 13,65461    Prob. Chi-Square(14) 0,4757

         Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 
 

Bảng 8: Kết quả kiểm Breusch-Pagan-Godfrey 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0,236666    Prob. F(4,14) 0,9130
Obs*R-squared 1,203385    Prob. Chi-Square(4) 0,8775
Scaled explained SS 1,074736    Prob. Chi-Square(4) 0,8983

          Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 
 

Kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey đối với phương sai thay đổi cho thấy không có phương sai thay đổi trong mô 
hình. Giá trị của thống kê F là 0,2366 và giá trị p là 0.8983 lớn hơn mức ý nghĩa 0,05, do đó bác bỏ giả thiết về 
độ đồng biến ở mức độ tin cậy 95%. Kiểm định White cho mô hình cho thấy thống kê F là 1,4259 và giá trị p là 
0,1613 cũng lớn hơn mức ý nghĩa 0,05. Điều này chấp nhận giả định về sự đồng biến trong mô hình và kết luận 
rằng có phương sai thay đổi.  

6. Kết luận và hàm ý chính sách  
Nghiên cứu này chủ yếu phân tích tác động của nguồn vốn FDI đối với tăng trưởng nông nghiệp tại Việt Nam 
trong giai đoạn 2001-2019, đồng thời mô tả xu hướng tăng trưởng của nguồn vốn này trong ngành nông nghiệp 
trong bối cảnh của các biến số kinh tế vĩ mô khác như tỷ giá hối đoái, lãi suất. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
66,72% sự thay đổi trong tăng trưởng nông nghiệp có thể được giải thích bởi giá trị FDI vào ngành này và các 
yếu tố kinh tế vĩ mô khác. Cụ thể, có tồn tại mối quan hệ tác động nhân quả giữa hai yếu tốnhưng không đáng 
kể, điều này nhấn mạnh tăng trưởng ngành nông nghiệp trong những năm qua được đóng góp bởi một phần nhỏ 
từ dòng vốn FDI vào ngành, trong khi đó các yếu tố tăng trưởng lao động, tăng trưởng xuất khẩu hàng nông sản 
đóng góp quan trọng hơn trong tăng trưởng ngành nông nghiệp trong giai đoạn phân tích. Có thể thấy, dòng vốn 
FDI vào lĩnh vực nông nghiệp chưa thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho lĩnh vực này trong giai đoạn 2001-2019. 
Do đó, để thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp đòi hỏi các nhà quản lý và hoạch định chính sách phải 
có các giải pháp đồng bộ bao gồm: 
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FDI có đóng góp nhưng không đáng kể đối với tăng trưởng nông nghiệp. Kết quả tương tự với kết quả của 
Kareem & cộng sự (2013), Ajuwoni & Ogwumike (2013). Yếu tố giá trị xuất khẩu nông sản có ảnh hưởng 
tích cực đến tăng trưởng nông nghiệp (hệ số hồi quy 0,0557 và p đạt 0,002<0,05). Kết quả này có ý nghĩa 
là giá trị xuất khẩu nông sản tăng lên một đơn vị sẽ làm cho nông nghiệp tăng trưởng 0,0557 đơn vị. Yếu tố 
lao động trong ngành nông nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng của lĩnh vực này được thể hiện 
thông qua hệ số hồi quy 0,1375 (p đạt 0,026). Điều này cho thấy lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tăng 
lên một đơn vị đóng góp cho tăng trưởng nông nghiệp 0,1375 đơn vị. Kết quả phân tích hồi quy cũng cho 
thấy yếu tố lãi suất (CRE) có mức ý nghĩa > 0,05, điều này thể hiện mức độ ảnh hưởng của yếu tố này với 
tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 – 2019 không có ý nghĩa thống kê. Yếu tố tỷ giá hối đoái 
được xác định là có tác động tiêu cực đến tăng trưởng nông nghiệp, khi yếu tố này tăng lên một đơn vị sẽ 
làm tăng trưởng nông nghiệp giảm 0,1412 đơn vị.

Hệ số Durbin Watson của mô hình hồi quy (Bảng 6) đạt 1,75 cho thấy không tồn tại hiện tượng tự tương 
quan trong mô hình. Mặt khác, kết quả kiểm định tự tương quan Breusch-Godfrey cũng cho thấy giá trị F là 
1,4259 và giá trị p đạt 0,1613, điều này kết luận mô hình không tồn tại hiện tượng tự tương quan.

Kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey đối với phương sai thay đổi cho thấy không có phương sai thay đổi 
trong mô hình. Giá trị của thống kê F là 0,2366 và giá trị p là 0.8983 lớn hơn mức ý nghĩa 0,05, do đó bác 
bỏ giả thiết về độ đồng biến ở mức độ tin cậy 95%. Kiểm định White cho mô hình cho thấy thống kê F là 
1,4259 và giá trị p là 0,1613 cũng lớn hơn mức ý nghĩa 0,05. Điều này chấp nhận giả định về sự đồng biến 
trong mô hình và kết luận rằng có phương sai thay đổi. 

6. Kết luận và hàm ý chính sách 

Nghiên cứu này chủ yếu phân tích tác động của nguồn vốn FDI đối với tăng trưởng nông nghiệp tại Việt 
Nam trong giai đoạn 2001-2019, đồng thời mô tả xu hướng tăng trưởng của nguồn vốn này trong ngành 
nông nghiệp trong bối cảnh của các biến số kinh tế vĩ mô khác như tỷ giá hối đoái, lãi suất. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy 66,72% sự thay đổi trong tăng trưởng nông nghiệp có thể được giải thích bởi giá trị FDI vào 
ngành này và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác. Cụ thể, có tồn tại mối quan hệ tác động nhân quả giữa hai yếu 
tốnhưng không đáng kể, điều này nhấn mạnh tăng trưởng ngành nông nghiệp trong những năm qua được 
đóng góp bởi một phần nhỏ từ dòng vốn FDI vào ngành, trong khi đó các yếu tố tăng trưởng lao động, tăng 
trưởng xuất khẩu hàng nông sản đóng góp quan trọng hơn trong tăng trưởng ngành nông nghiệp trong giai 
đoạn phân tích. Có thể thấy, dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp chưa thúc đẩy tăng trưởng bền vững 
cho lĩnh vực này trong giai đoạn 2001-2019. Do đó, để thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp đòi hỏi 
các nhà quản lý và hoạch định chính sách phải có các giải pháp đồng bộ bao gồm:

Thứ nhất, Chính phủ nên gia tăng các chính sách nhằm khuyến khích và tăng cường thu hút nguồn vốn 
FDI vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng cường vốn đầu tư, đổi mới năng lực công nghệ, tăng quy mô và 
cải thiện năng suất trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam. Cần có những chủ trương đúng đắn trong thúc 
đẩy các hoạt động đầu tư mới, liên doanh hoặc hợp tác giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong phát 
triển nông nghiệp. 

Thứ hai, cần tạo dựng các chính sách thương mại xuất khẩu nông sản và thúc đẩy xuất khẩu trong đó 
chính sách phát triển thị trường đã trở thành vấn đề trọng yếu của nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Tăng 
năng suất, chất lượng phải đi đôi với việc hoạch định cơ cấu thị trường để từng bước xác lập vị thế của từng 
ngành hàng nông sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu và ưu tiên các nguồn lực phát triển. 

Thứ ba, để hoàn thành sứ mệnh phát triển nông nghiệp, nông dân Việt Nam, cần cụ thể hóa những yêu 
cầu của thị trường nông sản thế giới thành những chuẩn mực để nhanh chóng phát triển nông nghiệp nước 
nhà thành nền nông nghiệp thông minh - công nghệ cao, tập trung phát triển nguồn nhân lực ngành nông 
nghiệp đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, hướng tới nông dân có kỹ năng chuyên nghiệp hiệu quả.
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Thứ nhất, Chính phủ nên gia tăng các chính sách nhằm khuyến khích và tăng cường thu hút nguồn vốn FDI vào 
lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng cường vốn đầu tư, đổi mới năng lực công nghệ, tăng quy mô và cải thiện năng 
suất trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam. Cần có những chủ trương đúng đắn trong thúc đẩy các hoạt động đầu 
tư mới, liên doanh hoặc hợp tác giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong phát triển nông nghiệp.  

Thứ hai, cần tạo dựng các chính sách thương mại xuất khẩu nông sản và thúc đẩy xuất khẩu trong đó chính sách 
phát triển thị trường đã trở thành vấn đề trọng yếu của nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Tăng năng suất, chất 
lượng phải đi đôi với việc hoạch định cơ cấu thị trường để từng bước xác lập vị thế của từng ngành hàng nông 
sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu và ưu tiên các nguồn lực phát triển.  

Thứ ba, để hoàn thành sứ mệnh phát triển nông nghiệp, nông dân Việt Nam, cần cụ thể hóa những yêu cầu của 
thị trường nông sản thế giới thành những chuẩn mực để nhanh chóng phát triển nông nghiệp nước nhà thành nền 
nông nghiệp thông minh - công nghệ cao, tập trung phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp đủ về số lượng 
và đảm bảo về chất lượng, hướng tới nông dân có kỹ năng chuyên nghiệp hiệu quả. 

 

Phụ lục: Dữ liệu nghiên cứu 

Năm 

Tăng 
trưởng 
GDP 
trong 
nông 

nghiệp 
(%) 

Giá trị 
FDI 
vào 

nông 
nghiệp 
(triệu 
USD) 

Tăng 
trưởng 

FDI 
trong 
nông 

nghiệp 
(%) 

Tỷ lệ 
lạm 
phát 
(%) 

Lao động 
trong nông 

nghiệp 
(người) 

Tốc độ 
tăng 

trưởng lao 
động 
trong 
nông 

nghiệp 
(%) 

Hệ 
số tự 
do 

kinh 
tế 

(đơn 
vị 

phần 
trăm)

Lãi 
suất 
(%) 

Tốc độ 
tăng 

trưởng 
tỷ giá 
hối 
đoái 
(%) 

Giá trị 
xuất 
khẩu 
nông 
sản 

(triệu 
USD) 

Tốc độ 
tăng 

trưởng 
xuất 
khẩu 

nông sản 
(%) 

2001 3,17 31,4 -46,68 0,8 24.481.000 -0.08 44,3 4,5 3,93 4.413,7 4,78 
2002 4,19 171,4 445,85 4 24.455.800 -0.10 45,6 10,7 3,77 4.716,1 6,85 
2003 3,71 175 2,10 3 24.443.400 -0.05 46,2 11,2 1,51 5.066,9 7,43 
2004 4,46 117,6 1,48 9,5 24.430.700 -0.05 46,1 14,5 1,52 5.975,5 17,93 
2005 4,19 51,1 -71,22 8,4 24.257.100 -0.71 48,1 15,2 0,71 7.451,4 24,69 
2006 3,8 169,4 231,50 6,6 23.563.200 -2.86 50,5 15,8 0,85 9.008 20,89 
2007 3,96 58,6 -65,40 12,63 23.931.500 1.56 49,8 15,6 0,7 1.1204,6 24,38 
2008 4,69 223,5 281,39 22,97 24.303.400 1.55 50,4 21,6 1,23 1.4218,4 26,89 
2009 1,91 134,5 -39,82 6,88 24.605.900 1.24 51 13,5 4,68 1.3071,5 -8,06 
2010 2,29 36,2 -73,08 11,75 23.890.300 -2.90 49,8 15,8 9,07 1.6460,3 25,92 
2011 4,23 141,5 290,88 18,13 24.488.500 2.50 51,6 18,5 10,19 2.1780,6 32,32 
2012 2,92 33,19 -34,14 6,81 24.560.400 0.29 51,3 18,25 1,55 2.2915,6 5,21 
2013 2,63 97,67 4,80 6,04 24.569.900 0.03 51 12,25 0,51 2.2651,8 -1,15 
2014 3,44 73,98 6,46 4,09 24.484.300 -0.34 50,8 10,25 1,03 2.4990,9 10,32 
2015 2,41 258 148,12 0,6 23.135.700 -5.50 51,7 10,15 2,51 2.3676,1 -5,26 
2016 1,36 133,5 -48,25 4,74 22.184.300 -4.11 54 10,15 1,15 2.4513,9 3,53 
2017 2,9 191,6 43,52 3,53 21.458.700 -3.27 52,4 10,1 2,01 2.7953,3 14,03 
2018 3,76 180,6 5,21 3,54 20.419.800 -4.84 53,1 8,91 1,04 2.9174,7 4,36 
2019 2,2 104,1 -18,60 2,79 18.831.400 -7.77 55,3 8,5 2,03 2.9680,2 1,73 
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Tổng cục Thống kê, Cục đầu tư nước ngoài và World Bank. 
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Tóm tắt:
Với những nỗ lực gia nhập một số Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó đặc biệt 
phải nói đến là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được 
kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng hội nhập mạnh mẽ đối với Việt Nam trong thời gian tới. Làn sóng 
này có thể tác động mạnh mẽ không chỉ đến hoạt động xuất, nhập khẩu mà cả đến khả năng 
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Bài viết đã lựa chọn và sử dụng mô 
hình kinh tế lượng (Mô hình Knowlege – Capital mở rộng) để dự báo những tác động của Hiệp 
định CPTPP đến sự chuyển dịch của dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam, qua đó đề xuất một 
số khuyến nghị chính sách nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả dòng vốn FDI ở Việt Nam thời 
gian tới.
Từ khóa: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, Hiệp định thương mại tự do.
Mã JEL: F23, M16

Impact of The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
on foreign direct investment flows: The case of Vietnam
Abstract:
Accession of free trade agreements can be considered as a milestone marking Vietnam’s first step 
towards integration. The country is now trying to negotiate a number of free trade agreements 
called “new generation FTAs”, in particular, The Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), which is expected to constitute the second step for 
Vietnam towards stronger integration. This integration can have a strong impact not only on 
import and export activities but also on the ability to attract foreign direct investment (FDI) in 
Vietnam. This study employs the econometric model to forecast the impact of the CPTPP on the 
movement of FDI inflows to Vietnam, thereby propose a number of policy recommendations to 
attract and effectively use FDI inflows in Vietnam in the coming time.
Keywords: The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
(CPTPP), foreign direct investment, free trade agreement (FTA).
JEL Codes: F23, M16

1. Giới thiệu
Ngày 8/3/2018, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với 11 quốc 

gia thành viên đã được ký kết tại Chile. Các thành viên tham gia Hiệp định CPTPP đang chiếm 13,5% GDP 
toàn cầu và bao trùm thị trường gần 500 triệu dân với tổng kim ngạch trên 10.000 tỷ USD. Dù không có 
quy mô và mức độ cam kết mở cửa thị trường bằng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũ, 
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song CPTPP cũng đã trở thành một Hiệp định toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực rộng lớn (gồm cả các vấn 
đề mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, đầu tư và các vấn đề phi thương mại khác). Về bản chất, đây là 
Hiệp định cao hơn, tiến bộ hơn so với các hiệp định thương mại tự do (FTA) từ trước tới nay và được xem 
là hiệp định khuôn mẫu của thế kỷ 21. 

Thực thi các cam kết CPTPP nói chung và cam kết về đầu tư trong Hiệp định này nói riêng, xét trong bối 
cảnh quan hệ quốc tế hiện tại và xu hướng vận động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên thế 
giới sẽ đưa đến cơ hội thuận lợi cho các thành viên CPTPP thu hút FDI từ các quốc gia, khu vực trong và 
ngoài CPTPP. Những tác động có thể có của CPTPP đối với việc thu hút FDI của các quốc gia thành viên, 
trong đó có Việt Nam sẽ đến từ hai khía cạnh: Một là trực tiếp từ các cam kết CPTPP về đầu tư, và hai là từ 
các triển vọng cộng hưởng mà CPTPP mang lại cho nền kinh tế. Bởi vậy, ngoài lợi ích khá rõ về mở cửa thị 
trường hàng hóa qua xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, CPTPP khi đi vào thực thi cũng được kỳ 
vọng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về dòng vốn đầu tư trên thế giới vào các quốc gia thành viên của CPTPP. 

Bài viết này lựa chọn và sử dụng mô hình kinh tế lượng (áp dụng mô hình Knowlege – Capital mở rộng) 
để nghiên cứu tác động của Hiệp định CPTPP đến sự chuyển dịch của dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam, 
qua đó đề xuất những định hướng chính sách nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả dòng vốn FDI ở Việt 
Nam, đặc biệt là hướng tới ưu tiên thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới phục vụ cho mục tiêu thực hiện thành 
công sự nghiệp nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế bền vững. 

2. Tổng quan nghiên cứu
Một số mô hình phổ biến đã được sử dụng để nghiên cứu tác động của các hiệp định thương mại tự do 

(FTAs) đối với sự dịch chuyển dòng vốn FDI vào các nước tham gia hiệp định, mà điển hình có thể kể đến:
- Mô hình Cân bằng tổng thể: Các mô hình cân bằng tổng thể (CGE), mô hình dự án phân tích thương mại 

(GTAP) là công cụ được sử dụng khá rộng rãi để đánh giá tác động của hội nhập kinh tế (Kitwiwattanachai, 
2008). Đặc điểm nổi bật của các mô hình CGE, GTAP là thường được sử dụng để phân tích các tác động của 
FTAs tiềm năng hoặc FTAs mới được thiết lập (mới có hiệu lực thi hành). Tuy nhiên, điểm hạn chế của dạng 
mô hình này là yêu cầu bộ dữ liệu lớn, bao gồm tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, tính cập 
nhật của các tham số kỹ thuật của các mô hình cân bằng tổng thể có thể không được đảm bảo. Hai hạn chế 
này khiến cho sai số của mô hình có thể lớn hơn so với các mô hình kinh tế lượng khác. 

- Mô hình Gravity mở rộng: Với mô hình Gravity, FDI được xác định là biến phụ thuộc vào GDP của hai 
quốc gia và khoảng cách địa lý giữa chúng. Để ứng dụng cho việc đánh giá tác động của các FTA đối với 
dòng vốn FDI, dựa trên điều kiện thực tế, các biến số quan trọng khác (ngoài biến quy mô và khoảng cách) 
đã được đưa vào mô hình như một sự cải tiến, mở rộng nhằm giải thích tốt hơn sự dịch chuyển của dòng vốn 
FDI vào các quốc gia khi tham gia các FTA. Việc đưa thêm biến độ mở thương mại (Trade Openness) vào 
mô hình Gravity nhằm xem xét ảnh hưởng của các FTA đến dòng vốn FDI vào các quốc gia có tham gia các 
hiệp định trước đó cũng đã được nhiều nhà nghiên cứu thực hiện như Brainard (1993), Blomstrom & Kokko 
(1997), Stone & Jeon (1999), Lada & Tchorek (2008),… Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã khẳng định 
tác động tích cực của độ mở thương mại đối với dòng vốn FDI. 

- Mô hình Knowlege – Capital mở rộng: Carr & cộng sự (2001) đã đề xuất một mô hình thực nghiệm dựa 
trên lý thuyết mô hình Knowledge - Capital để đánh giá tác động của các yếu tố đến dòng vốn FDI vào một 
quốc gia, trong đó dòng vốn FDI phụ thuộc vào quy mô thị trường, chi phí thương mại, chi phí đầu tư và 
vốn kỹ năng: FDI = f(GDP, Trade cost, Investment costs, Skilled labor). Egger & Pfaffermayr (2004) mở 
rộng kết quả nghiên cứu của Carr & cộng sự (2001) với việc đưa thêm vào mô hình các biến giả FTA. Các 
kết quả nghiên cứu cho thấy, quy mô thị trường (quy mô nền kinh tế), các rào cản đầu tư và chi phí thương 
mại có ảnh hưởng đáng kể đối với dòng vốn FDI. 

Ngoài ra, nhiều mô hình thực nghiệm khác cũng đã được thực hiện để mô phỏng tác động của các FTA 
tới dòng vốn FDI trên cơ sở ước lượng các phương trình trong đó FDI phụ thuộc vào các yếu tố đại diện 
cho tác động của các FTA. Quỹ tiền tệ quốc tế (2004) đã xây dựng mô hình đánh giá tác động của các RTA 
(regional trade agreements) đến dòng vốn FDI tại 71 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 1980-1999, 
theo đó các biến số quan trọng được đưa vào mô hình gồm: Quy mô thị trường/nền kinh tế (GDP); Hiệu ứng 
tích tụ thông qua lượng vốn FDI trong quá khứ; Độ mở thương mại (Trade Openness); Chi phí lao động 
(Labor cost); Môi trường đầu tư và một số biến kiểm soát khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả quy mô thị 
trường, độ mở thương mại, sự thay đổi trong môi trường đầu tư đều có ảnh hưởng đáng kể đến dòng vốn 
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FDI tại các quốc gia nghiên cứu. Các kết quả ước lượng của Demirhan & Masca (2008), Iamsiraroj (2016) 
tiếp tục khẳng định tác động của độ mở thương mại đến dòng vốn FDI.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Lựa chọn mô hình nghiên cứu
Trên cơ sở các mô hình nghiên cứu đã được thực hiện, bài viết kế thừa dạng Mô hình Knowlege – Capital 

mở rộng để đánh giá tác động của các FTA đến dòng vốn FDI. Cụ thể:
- Biến phụ thuộc là lượng vốn FDI vào Việt Nam.
- Các biến giải thích được đề xuất gồm:
+ Quy mô thị trường/nền kinh tế và tiềm năng tăng trưởng của nó: Như đã chỉ ra trong tổng quan các mô 

hình định lượng, hầu hết các kết quả phân tích định lượng đều tìm thấy tác động tích cực và có ý nghĩa của 
quy mô thị trường trong nước và tăng trưởng dự kiến   của nó đối với nguồn vốn FDI mà một quốc gia nhận 
được. Biến số đại diện là GDP và/hoặc tốc độ tăng GDP. Trong ngữ cảnh của Việt Nam, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế khá cao và tương đối ổn định so với nhiều quốc gia đang phát triển khác cho thấy tiềm năng phát triển 
của đất nước, được xem là một trong những yếu tố hấp dẫn dòng vốn FDI vào Việt Nam. Việc tham gia các 
FTA, trong đó có CPTPP có thể có tác động tích cực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Vì vậy, có cơ sở 
vững chắc để lựa chọn biến số GDP và/hoặc tốc độ tăng GDP để đưa vào mô hình.

+ Độ mở thương mại: Tương tự như biến GDP/tốc độ tăng GDP, độ mở thương mại là một trong những 
biến số quan trọng trong hầu hết các mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của các FTA đến dòng vốn 
FDI vào một quốc gia. Bản chất của các FTA là các thoả thuận về thương mại giữa các quốc gia đối tác, với 
lập luận trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm, độ mở thương mại phản ánh mức độ ảnh hưởng của các rào 
cản thương mại trong các FTA. Độ mở thương mại càng lớn phản ánh các rào cản thương mại càng thấp. 
Với Việt Nam, thực tế cho thấy, có tới 70% kim ngạch xuất nhập khẩu là từ khu vực FDI. Vì vậy, bài viết 
đưa biến giải thích độ mở thương mại vào mô hình định lượng với kỳ vọng rào cản thương mại thấp hơn khi 
tham gia các FTA sẽ là yếu tố gia tăng hấp dẫn đối với dòng vốn FDI vào Việt Nam. Ở đây độ mở thương 
mại được đo lường bằng tỷ lệ xuất nhập khẩu/GDP.

+ Môi trường đầu tư: CPTPP không chỉ có các thoả thuận về thương mại mà còn có nhiều nội dung về 
môi trường đầu tư. Vì vậy, nhóm tác giả đề xuất đưa biến số về môi trường đầu tư là một biến giải thích 
trong mô hình đánh giá tác động của CPTPP đến dòng vốn FDI vào Việt Nam. Jaumotte (2004) cũng đã sử 
dụng biến này trong mô hình đánh giá tác động của các FTA đến dòng vốn FDI vào các nước đang phát triển. 
Trong nghiên cứu này, biến số đại diện cho môi trường đầu tư là Chỉ số hạn chế đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDIR). Việc sử dụng chỉ số FDIR để phản ánh các quy định pháp lý về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 
các FTA gần đây được nhiều nghiên cứu áp dụng. Dadkhah và Ciuriak (2017) đã xem xét chỉ số FDIR ở các 
nước OECD và gợi ý sử dụng chỉ số này để đánh giá tác động của FTA lên dòng vốn FDI. Trong thời gian 
qua chỉ số FDIR của Việt Nam đã có nhiều cải thiện, với việc đáp ứng các yêu cầu về hoàn thiện thế chế, 
môi trường đầu tư kinh doanh trong CPTPP, dự kiến chỉ số FDIR của Việt Nam sẽ có sự cải thiện vượt bậc. 

+ Chi phí lao động: Một phần của FDI ở các nước đang phát triển được thúc đẩy bởi chi phí lao động rẻ. 
Chi phí lao động được sử dụng trong mô hình nghiên cứu là biến số đại diện cho chi phí đầu tư. Việc đưa 
biến số chi phí lao động vào mô hình dựa trên cơ sở các đề xuất trong hầu hết các mô hình Knowledge - 
capital, ngoài ra một số nghiên cứu khác cũng đã sử dụng biến số này làm một biến giải thích trong mô hình 
đánh giá tác động của FTA tới dòng vốn FDI. Trên thực tế, chi phí lao động thấp là một trong những lợi thế 
của Việt Nam trong thu hút vốn FDI. Mặc dù lợi thế này đang giảm dần trong bối cảnh Cách mạng công 
nghiệp 4.0 đang diễn ra trên diện rộng, song vẫn cần xem xét tác động của nó.

+ Lượng vốn FDI thực tế trong giai đoạn trước: Đề xuất này dựa trên việc tham khảo các nghiên cứu 
định lượng như Jaumotte (2004), Thangavelu và Findlay (2011) (trong mô hình Gravity mở rộng), và một 
số nghiên cứu khác do có sự liên hệ giữa lượng vốn FDI thực tế trong giai đoạn trước với khả năng thu hút 
vốn FDI trong tương lai thông qua hiệu ứng tích tụ. Với Việt Nam, trong những năm gần đây, có khá nhiều 
dự án FDI tiếp tục đầu tư mở rộng, đầu tư tăng thêm (tỷ lệ vốn đầu tư tăng thêm chiếm khoảng 20-25% tổng 
vốn FDI hàng năm), vì vậy, việc đưa biến biến trễ của FDI vào mô hình nghiên cứu được xem là phù hợp.

Như vậy, mô hình đề xuất đánh giá tác động của CPTPP đối với sự dịch chuyển dòng vốn FDI vào Việt 
Nam sẽ có dạng: 
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FDI = f(GDPvn, Độ mở thương mại, FDIR, Chi phí lao động, FDIt-i)  (1)
Trong đó: 
Độ mở thương mại được đo lường bằng tỷ lệ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu/GDP, ký hiệu là “Open”;
FDIR: thể hiện mức độ hạn chế FDI trong khung khổ pháp luật của Việt Nam, chỉ số này nhận giá trị từ 

0 đến 1 trong đó 0 là không hạn chế, 1 là hoàn toàn hạn chế. 
Chi phí lao động sử dụng trong mô hình là chi phí tiền công cho người lao động, ký hiệu là “Wage”;
FDIt-i: là biến trễ i thời kì của biến FDI.
Theo đó, mô hình (1) được viết lại thành (2):
FDI = f(GDPvn, Open, FDIR, Wage, FDIt-i)
+ Mô hình đánh giá tác động của việc tham gia Hiệp định CPTPP đối với sự dịch chuyển dòng vốn FDI 

vào Việt Nam được thiết kế dựa trên nền tảng các mô hình Knowledge – capital mở rộng, Gravity mở rộng 
và kết quả nghiên cứu thực nghiệm các mô hình kinh tế lượng khác.

+ Khác với các nghiên cứu tham khảo (đánh giá tác động của các FTA đã có hiệu lực thi hành và thời gian 
để bộc lộ tác động lên dòng vốn FDI vào các quốc gian tham gia), việc đánh giá tác động của CPTPP là đánh 
giá tác động tiềm năng (do CPTPP mới có hiệu lực từ tháng 1/2019 đối với Việt Nam). Vì vậy, mô hình đề 
xuất sẽ dự báo khả năng chuyển dịch FDI vào Việt Nam khi CPTPP có hiệu lực thi hành so với phương án 
cơ sở là giả định Việt Nam không tham gia CPTPP. 

+ Các ước lượng dưới dạng logarit.
3.2. Dữ liệu sử dụng
Bộ số liệu sử dụng trong mô hình được thu thập từ các nguồn:
- Các chỉ tiêu của Việt Nam được thu thập trong giai đoạn 1995-2016 từ Tổng cục Thống kê (GSO). Các 

biến được quy đổi theo giá trị USD.
- Các số liệu của các quốc gia khác được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng thế giới (WB), trong 

đó, các khái niệm các chỉ tiêu theo quốc gia được sử dụng đồng nhất với khái niệm của Tổng cục Thống kê. 
- Thuế quan (%): Thuế quan trong mô hình là mức thuế được áp dụng, trung bình đơn giản (không có 

trọng số của mức áp dụng) có hiệu lực đối với tất cả các sản phẩm thuộc diện chịu thuế tính cho tất cả hàng 
hoá kinh doanh. Chỉ tiêu này được Ngân hàng Thế giới tính toán thông qua việc sử dụng Hệ thống giải pháp 
hội nhập thương mại thế giới (WITS) bằng dữ liệu của Hệ thống thông tin và phân tích hoạt động và phát 
triển thương mại của Tổ chức Liên hợp quốc (TRAINS) và cơ sở dữ liệu Hội nhập (IDB) và tiến trình hợp 
nhất thuế quan (CTS) của WTO.

- Chi phí tiền công: được xác định là thu nhập bình quân của người lao động, khai thác từ cơ sở dữ liệu 
ILOSTAT.

- Chỉ số hạn chế đầu tư FDI - FDIR: do OECD tính toán, đo lường, được lấy từ kho dữ liệu của OECD.
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả thực nghiệm
Như đã giới thiệu, mô hình đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đến sự chuyển dịch dòng vốn FDI vào 

Việt Nam sẽ mô phỏng các tác động tiềm năng của việc tham gia Hiệp định, có nghĩa là mô hình sẽ được sử 
dụng để dự báo các tác động. Vì vậy, trong quá trình thực hiện ước lượng, bài viết sẽ loại bỏ dần các biến 
số không có ý nghĩa thống kê trong mô hình (đảm bảo các yêu cầu chặt chẽ đối với một mô hình dự báo). 
Theo đó, với kết quả thực nghiệm, mô hình cuối cùng đã loại bỏ biến FDIR (do không có ý nghĩa thống kê 
trong các ước lượng). 

Việc không có ý nghĩa thống kê trong các ước lượng đối với biến FDIR có thể giải thích là do: (i) trong 
nhiều năm qua sự thay đổi về giá trị của biến số FDIR của Việt Nam là khá nhỏ và quá trình thay đổi rất 
chậm phản ánh các điều kiện pháp lý của Việt Nam đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài mặc dù có sự cải 
thiện nhất định nhưng chưa thực sự rõ rệt; và (ii) Việt Nam đã và đang có nhiều điều kiện thuận lợi trong 
thu hút FDI - các yếu tố thuận lợi này có thể mạnh hơn, dẫn đến hiệu ứng lấn át các hạn chế về môi trường 
đầu tư. Điều này khiến cho chỉ số FDIR trong mô hình đề xuất không thể hiện được sức ảnh hưởng đối với 
dòng vốn FDI vào Việt Nam trong những năm qua. Do đó, để đảm bảo các yêu cầu của dự báo, nghiên cứu 
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này đã loại bỏ biến FDIR, mặc dù FDIR được kỳ vọng là biến số quan trọng thể hiện ảnh hưởng của CPTPP 
đối với đầu tư FDI khi Việt Nam đáp ứng với các yêu cầu về hoàn thiện thế chế, môi trường đầu tư trong 
CPTPP. Điều này gợi ý khả năng tiếp tục xem xét ảnh hưởng của CPTPP với các quy định về đầu tư có thể 
được thực hiện sau khi Hiệp định được thực thi và có kết quả nhất định trong thực tế.

R-squared = 0.703 cho thấy, các biến lựa chọn có thể giải thích được hơn 70% biến động của dòng vốn 
FDI vào Việt Nam.

Kết quả hồi quy cho thấy độ mở thương mại có tác động tích cực tới dòng vốn FDI vào Việt Nam (độ 
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Bảng 1: Kết quả ước lượng mô hình (2) 

 Biến phụ thuộc: DLog(FDI) 

Log(GDPvn(-1)) 
-0,039499 
(-2,09)** 

Log(Open) 
0,227548 

(2,55)** 

DLog(Wage) 
-0,708257 

(-1,66)* 

Log(FDI(-1)) 
-0,232702 

(2,44)** 

Dum_07_08 
0,420761 
(4,45)*** 

R-squared 0,703116 
Adj.R-squared 0,628895 

Ghi chú: *, **, *** thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê của kiểm định hệ số β=0 với mức ý nghĩa 
tương ứng 10%, 5% và 1%; , (.): giá trị T-value. R-squared = 0.703 cho thấy, các biến lựa chọn có thể 
giải thích được hơn 70% biến động của dòng vốn FDI vào Việt Nam. 

 
 

Kết quả hồi quy cho thấy độ mở thương mại có tác động tích cực tới dòng vốn FDI vào 
Việt Nam (độ mở thương mại tăng 1% có thể khiến dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng 
0,23%). Điều này đưa đến kỳ vọng dòng vốn FDI sẽ có sự dịch chuyển mạnh khi CPTPP 
có hiệu lực khiến rào cản thương mại giữa Việt Nam với các nước đối tác giảm thấp.  

- Với việc loại bỏ biến FDIR khỏi mô hình, biến Open lúc này trở thành biến rất quan 
trọng trực tiếp truyền dẫn tác động của CPTPP đối với dòng vốn FDI vào Việt Nam. Để 
dự báo tác động của CPTPP đối với sự dịch chuyển dòng vốn FDI vào Việt Nam thời 
gian tới, bài viết tiếp tục thực hiện các ước lượng đối với xuất khẩu, nhập khẩu, qua đó 
dự báo độ mở thương mại dưới ảnh hưởng của CPTPP. 

Các mô hình đề xuất để ước lượng xuất khẩu, nhập khẩu như sau1: 

 

𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐨𝐨𝐄𝐄𝐜𝐜𝐨𝐨𝐨𝐨𝐄𝐄𝐄 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐯𝐯𝐈𝐈𝐯𝐯𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐜𝐜𝐄𝐄𝐄𝐄𝐜𝐜𝐨𝐨)          (3) 

𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐯𝐯𝐈𝐈𝐯𝐯𝐄 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐯𝐯𝐈𝐈𝐯𝐯𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐜𝐜𝐄𝐄𝐄𝐄𝐜𝐜𝐨𝐨)             (4) 

 

 

 

Trong đó: 

Ghi chú: *, **, *** thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê của kiểm định hệ số β=0 với mức ý nghĩa tương ứng 
10%, 5% và 1%; , (.): giá trị T-value.

mở thương mại tăng 1% có thể khiến dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng 0,23%). Điều này đưa đến kỳ vọng 
dòng vốn FDI sẽ có sự dịch chuyển mạnh khi CPTPP có hiệu lực khiến rào cản thương mại giữa Việt Nam 
với các nước đối tác giảm thấp. 

- Với việc loại bỏ biến FDIR khỏi mô hình, biến Open lúc này trở thành biến rất quan trọng trực tiếp 
truyền dẫn tác động của CPTPP đối với dòng vốn FDI vào Việt Nam. Để dự báo tác động của CPTPP đối 
với sự dịch chuyển dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian tới, bài viết tiếp tục thực hiện các ước lượng đối 
với xuất khẩu, nhập khẩu, qua đó dự báo độ mở thương mại dưới ảnh hưởng của CPTPP.

Các mô hình đề xuất để ước lượng xuất khẩu, nhập khẩu như sau:
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Bảng 1: Kết quả ước lượng mô hình (2) 

 Biến phụ thuộc: DLog(FDI) 

Log(GDPvn(-1)) 
-0,039499 
(-2,09)** 

Log(Open) 
0,227548 

(2,55)** 

DLog(Wage) 
-0,708257 

(-1,66)* 

Log(FDI(-1)) 
-0,232702 

(2,44)** 

Dum_07_08 
0,420761 
(4,45)*** 

R-squared 0,703116 
Adj.R-squared 0,628895 

Ghi chú: *, **, *** thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê của kiểm định hệ số β=0 với mức ý nghĩa 
tương ứng 10%, 5% và 1%; , (.): giá trị T-value. R-squared = 0.703 cho thấy, các biến lựa chọn có thể 
giải thích được hơn 70% biến động của dòng vốn FDI vào Việt Nam. 

 
 

Kết quả hồi quy cho thấy độ mở thương mại có tác động tích cực tới dòng vốn FDI vào 
Việt Nam (độ mở thương mại tăng 1% có thể khiến dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng 
0,23%). Điều này đưa đến kỳ vọng dòng vốn FDI sẽ có sự dịch chuyển mạnh khi CPTPP 
có hiệu lực khiến rào cản thương mại giữa Việt Nam với các nước đối tác giảm thấp.  

- Với việc loại bỏ biến FDIR khỏi mô hình, biến Open lúc này trở thành biến rất quan 
trọng trực tiếp truyền dẫn tác động của CPTPP đối với dòng vốn FDI vào Việt Nam. Để 
dự báo tác động của CPTPP đối với sự dịch chuyển dòng vốn FDI vào Việt Nam thời 
gian tới, bài viết tiếp tục thực hiện các ước lượng đối với xuất khẩu, nhập khẩu, qua đó 
dự báo độ mở thương mại dưới ảnh hưởng của CPTPP. 

Các mô hình đề xuất để ước lượng xuất khẩu, nhập khẩu như sau1: 

 

𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐨𝐨𝐄𝐄𝐜𝐜𝐨𝐨𝐨𝐨𝐄𝐄𝐄 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐯𝐯𝐈𝐈𝐯𝐯𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐜𝐜𝐄𝐄𝐄𝐄𝐜𝐜𝐨𝐨)          (3) 

𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐯𝐯𝐈𝐈𝐯𝐯𝐄 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐯𝐯𝐈𝐈𝐯𝐯𝐄 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐜𝐜𝐄𝐄𝐄𝐄𝐜𝐜𝐨𝐨)             (4) 

 

 

 

Trong đó: 

    
Trong đó:

EX Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 

IM Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam

Tariffs Các mức thuế suất áp dụng

GDPcptpp GDP các nước thành viên CPTPP

GDPorther GDP các nước ngoài khối CPTPP

GDPvnm GDP Việt Nam
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Infvnm Lạm phát của Việt Nam, đo lường bằng 
chỉ số CPI

EXCrate Tỷ giá hối đoái USD/VND

Các ước lượng dưới dạng Logarit.
 Giá trị R2 trong cả 2 ước lượng xuất khẩu và nhập khẩu là khá cao. Hệ số R2 ở hàm xuất khẩu là 89,8% 

và ở hàm nhập khẩu là 96,5%; R2 điều chỉnh tương ứng là 89,7% và 85,8%. Điều này cho thấy rằng các biến 
được lựa chọn trong hàm xuất nhập khẩu là hợp lý khi giải thích được trên 80% biến động của luồng xuất 
khẩu hàng hóa của Việt Nam. 
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EX Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam  

IM Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam 

Tariffs Các mức thuế suất áp dụng 
GDPcptpp GDP các nước thành viên CPTPP 

GDPorther GDP các nước ngoài khối CPTPP 

GDPvnm GDP Việt Nam 

Infvnm Lạm phát của Việt Nam, đo lường bằng chỉ số CPI 
EXCrate Tỷ giá hối đoái USD/VND 

Các ước lượng dưới dạng Logarit. 

 

Bảng 2: Kết quả hồi quy của mô hình (3) 

 Biến phụ thuộc: Log(EX) 

Tariffs -0,053557 
(-4,90)*** 

Log(GDPcptpp)  6,465606 
(17,06)*** 

Log(Infvnm(-1)) 1,147818 
(4,99)*** 

EXCrate 5,84 
(5,03)*** 

C -61,65526 
(16,10)*** 

R-squared 0,898228 
Adj.R-squared 0,897683 

 

Như vậy, lúc này các rào cản thương mại trong CPTPP được lựa chọn đưa vào mô hình là các rào cản về 
thuế quan. Đến đây, để đánh giá tác động của CPTPP đến FDI trong thời gian tới, bài viết đã dựa trên việc 
cắt giảm thuế quan làm tham chiếu xây dựng 2 kịch bản mô phỏng:

- Kịch bản thứ nhất (kịch bản cơ sở) trong đó giả định nền kinh tế diễn biến trong điều kiện không có các 
thay đổi về thuế quan như trong Hiệp định CPTPP.

- Kịch bản thứ hai (kịch bản tác động khi CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam) - là kịch bản nền kinh tế 
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Bảng 3: Kết quả hồi quy của mô hình (4) 

 Biến phụ thuộc: Log(IM) 
Tariffs -0,272089 

(-19,05)*** 
Dlog(GDPvnm)  13,92740 

(1,94)** 
Dlog(EXCrate) -3,639129 

(2,16)** 
C 5,995648 

(14,09)*** 
R-squared 0,865434 
Adj.R-squared 0,858027 

Ghi chú: *, **, *** thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê của kiểm định hệ số β=0 với mức ý nghĩa 
tương ứng 10%, 5% và 1%; , (.): giá trị T-value. Giá trị R2 trong cả 2 ước lượng xuất khẩu và 
nhập khẩu là khá cao. Hệ số R2 ở hàm xuất khẩu là 89,8% và ở hàm nhập khẩu là 96,5%; R2 
điều chỉnh tương ứng là 89,7% và 85,8%. Điều này cho thấy rằng các biến được lựa chọn trong 
hàm xuất nhập khẩu là hợp lý khi giải thích được trên 80% biến động của luồng xuất khẩu hàng 
hóa của Việt Nam.  

Như vậy, lúc này các rào cản thương mại trong CPTPP được lựa chọn đưa vào mô hình 
là các rào cản về thuế quan. Đến đây, để đánh giá tác động của CPTPP đến FDI trong 
thời gian tới, bài viết đã dựa trên việc cắt giảm thuế quan làm tham chiếu xây dựng 2 
kịch bản mô phỏng: 

- Kịch bản thứ nhất (kịch bản cơ sở) trong đó giả định nền kinh tế diễn biến trong điều 
kiện không có các thay đổi về thuế quan như trong Hiệp định CPTPP. 

- Kịch bản thứ hai (kịch bản tác động khi CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam) - là kịch 
bản nền kinh tế diễn biến phản ứng với các điều kiện mới về thuế quan khi CPTPP có 
hiệu lực đối với Việt Nam từ tháng 1/2019. 

4.2. Kết quả mô phỏng đánh giá tác động của CPTPP đối với sự dịch chuyển dòng 
vốn FDI 

4.2.1. Kịch bản thứ nhất (kịch bản cơ sở) 

Đây là kịch bản giả định nền kinh tế diễn biến trong điều kiện không có các thay đổi về 
thuế quan như trong CPTPP. Trong điều kiện phát triển bình thường, nền kinh tế không 
có khủng hoảng, các biến ngoại sinh được giả định đến năm 2035 như sau: 

- Căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và đánh giá 
của Báo cáo Việt Nam 2035, dự kiến tăng trưởng GDP của Việt Nam trung bình như 
sau: giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng GDP trung bình 6,6%/năm; giai đoạn 2021-2025: 
tăng trưởng GDP trung bình 6,08%/năm; giai đoạn 2026-2030 là 5,16%/năm; giai đoạn 
2031-2035 là 4,92%/năm. 

- Tăng trưởng của các nước CPTPP: 1,8% (là giá trị tăng trưởng trung bình giai đoạn 

Ghi chú: *, **, *** thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê của kiểm định hệ số β=0 với mức ý nghĩa tương ứng 
10%, 5% và 1%; , (.): giá trị T-value.



Số 287 tháng 5/2021 41

diễn biến phản ứng với các điều kiện mới về thuế quan khi CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam từ tháng 
1/2019.

4.2. Kết quả mô phỏng đánh giá tác động của CPTPP đối với sự dịch chuyển dòng vốn FDI
4.2.1. Kịch bản thứ nhất (kịch bản cơ sở)
Đây là kịch bản giả định nền kinh tế diễn biến trong điều kiện không có các thay đổi về thuế quan như 

trong CPTPP. Trong điều kiện phát triển bình thường, nền kinh tế không có khủng hoảng, các biến ngoại 
sinh được giả định đến năm 2035 như sau:

- Căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và đánh giá của Báo cáo Việt 
Nam 2035, dự kiến tăng trưởng GDP của Việt Nam trung bình như sau: giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng 
GDP trung bình 6,6%/năm; giai đoạn 2021-2025: tăng trưởng GDP trung bình 6,08%/năm; giai đoạn 2026-
2030 là 5,16%/năm; giai đoạn 2031-2035 là 4,92%/năm.

- Tăng trưởng của các nước CPTPP: 1,8% (là giá trị tăng trưởng trung bình giai đoạn 1995 -2017 của các 
nước CPTPP).

- Tăng trưởng của các nước ngoài CPTPP: 3,2% (là giá trị tăng trưởng trung bình giai đoạn 1995 -2016 
của các nước ngoài CPTPP.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam trung bình khoảng 4%/năm.
- Diễn biến tỷ giá USD/VND giai đoạn 1995 - 2017, loại trừ những năm khủng hoảng tỷ giá biến động 

mạnh (thời kỳ 1998 và 2009-2011), cho thấy tỷ giá USD/VND duy trì ổn định, biến động phổ biến trong 
khoảng 1% -3%, căn cứ vào định hướng chính sách điều hành tỷ giá USD/VND hiện nay theo tỷ giá trung 
tâm, điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; bên cạnh đó với 
nguồn lực dự trữ ngoại hối khả quan như hiện nay, giả định đồng USD/VND biến động trong khoảng 1% 
-2% trong kỳ dự báo. 

- Thu nhập của người lao động trong khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng và được xác định bằng 
hàm xu thế.

- Thuế quan: tiếp tục giảm theo xu thế của giai đoạn 2008-2017 cho đến năm 2035. 
Ngoài ra, các yếu tố tác động đến dòng vốn FDI được xét đến gồm: Các điều kiện hỗ trợ: (i) Nền kinh 

tế vĩ mô tương đối ổn định, định hướng điều hành chính sách kinh tế vĩ mô hướng tới thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế tiềm năng dài hạn là cơ sở quan trọng để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. (ii) Môi trường kinh 
doanh ngày càng được cải thiện, đặc biệt là những đổi mới về Luật đầu tư 2014 đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư nước ngoài. (iii) Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, nhiều hiệp định thương mại 
quan trọng đã được ký kết thời gian qua và chuẩn bị có hiệu lực là yếu tố tác động tốt tới kinh tế và thu hút 
đầu tư của Việt Nam. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại các yếu tố hạn chế, bao gồm cả khách quan và chủ quan tác 
động tới khối lượng và chất lượng dòng vốn FDI tại Việt Nam: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh 
nghiệp hướng tới nâng cao công nghệ tự động hoá trong sản xuất, giảm lao động, nâng cao năng suất trong 
khi chất lượng lao động của Việt Nam chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu, lợi thế về lao động giá rẻ không còn 
là ưu thế của Việt Nam trong thu hút vốn FDI. Môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của Việt Nam mặc 
dù đã được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài: thủ tục hành chính 
rườm rà, hạ tầng chưa được cải thiện nhiều và công nghiệp phụ trợ yếu kém, nhiều chính sách vẫn đang 
trong quá trình hoàn thiện, trong khi yêu cầu về chất lượng các dự án FDI ngày càng cao (về công nghệ, gia 
trị gia tăng cao, đạt tiêu chuẩn về môi trường,...) khiến các nhà đầu tư vẫn dè dặt về môi trường hoạt động 
lâu dài, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư giảm sút.

4.2.2. Kịch bản thứ hai (kịch bản tác động khi tham gia CPTPP)
Điểm khác biệt giữa kịch bản 2 và kịch bản 1 nằm ở các giả định về thuế quan. Khi CPTPP chính thức có 

hiệu lực, thuế quan sẽ được điều chỉnh theo lộ trình được cam kết, cụ thể 65,8% số dòng thuế có thuế suất 
0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực; 86,5% số dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 4 kể từ khi Hiệp định 
có hiệu lực; 97,8% số dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 11 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực; và các mặt 
hàng còn lại cam kết xoá bỏ thuế nhập khẩu với lộ trình xóa bỏ thuế tối đa vào năm thứ 16 hoặc theo hạn 
ngạch thuế quan. Nghiên cứu áp dụng các giả định và kết quả tính toán mức thuế quan của Việt Nam và các 
nước đối tác thành viên CPTPP từ các nghiên cứu đã có của Peter A. Petri, Michael G. Plummer (2016) và 
báo cáo của World Bank (2018) để điều chỉnh mức thuế quan áp dụng khi thực hiện cam kết CPTPP. 
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Với giả định lộ trình cắt giảm thuế quan diễn ra như cam kết trong hiệp định CPTPP, kết quả đánh giá định 
lượng tác động của CPTPP cho thấy, CPTPP có tác động tích cực đến dòng vốn FDI vào Việt Nam, khiến 
dòng vốn này tăng nhanh hơn so với giả định Việt Nam không tham gia CPTPP (Hình 1).

Trong đó, CPTPP có thể làm tốc độ tăng FDI vào Việt Nam cao hơn từ 2%-2,4%/năm so với kịch bản cơ 
sở. Tuy nhiên, mức độ tác động có sự thay đổi theo thời gian. Trong giai đoạn 2019-2025, dòng vốn FDI có 
xu hướng tăng nhanh hơn so với giai đoạn sau đó 2026-2035. Điều này cho thấy, CPTPP có tác động nhanh 
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cụ thể 65,8% số dòng thuế có thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực; 86,5% số 
dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 4 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực; 97,8% số 
dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 11 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực; và các mặt 
hàng còn lại cam kết xoá bỏ thuế nhập khẩu với lộ trình xóa bỏ thuế tối đa vào năm thứ 
16 hoặc theo hạn ngạch thuế quan. Nghiên cứu áp dụng các giả định và kết quả tính toán 
mức thuế quan của Việt Nam và các nước đối tác thành viên CPTPP từ các nghiên cứu 
đã có của Peter A. Petri, Michael G. Plummer (2016) và báo cáo của World Bank (2018) 
để điều chỉnh mức thuế quan áp dụng khi thực hiện cam kết CPTPP.  

Với giả định lộ trình cắt giảm thuế quan diễn ra như cam kết trong hiệp định CPTPP, 
kết quả đánh giá định lượng tác động của CPTPP cho thấy, CPTPP có tác động tích cực 
đến dòng vốn FDI vào Việt Nam, khiến dòng vốn này tăng nhanh hơn so với giả định 
Việt Nam không tham gia CPTPP (Hình 1). 

 

Hình 1. FDI vào Việt Nam theo hai kịch bản  

 
             Đơn vị: Tỷ USD 
            Nguồn: Tính toán mô phỏng của nhóm nghiên cứu. 
 
Trong đó, CPTPP có thể làm tốc độ tăng FDI vào Việt Nam cao hơn từ 2%-2,4%/năm 
so với kịch bản cơ sở. Tuy nhiên, mức độ tác động có sự thay đổi theo thời gian. Trong 
giai đoạn 2019-2025, dòng vốn FDI có xu hướng tăng nhanh hơn so với giai đoạn sau 
đó 2026-2035. Điều này cho thấy, CPTPP có tác động nhanh và mạnh hơn trong khoảng 
6 năm đầu (2019-2025) (với độ dốc đường tác động lớn hơn) khi Hiệp định chính thức 
bắt đầu có hiệu lực đối với Việt Nam, sau đó tác động giảm dần ở các năm tiếp theo 
(đường tác độ đi xuống với độ đốc nhỏ hơn) (Xem hình 2). 

Hình 2. Kết quả mô phỏng tác động CPTPP đến tốc độ tăng vốn FDI vào Việt 
Nam  
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Hình 2. Kết quả mô phỏng tác động CPTPP đến tốc độ tăng vốn FDI vào Việt Nam  
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             Đơn vị: điểm % tăng so với kịch bản cơ sở 
            Nguồn: Tính toán mô phỏng của nhóm nghiên cứu. 
 
 
5. Kết luận và khuyến nghị chính sách 

Với kết quả thu được qua việc sử dụng mô hình định lượng trên, một số kết luận rút ra 
như sau: 

Thứ nhất, kết quả định lượng đo lường tác động của việc tham gia Hiệp định CPTPP 
cho thấy, CPTPP có ảnh hưởng tích cực đến khả năng thu hút FDI, với dòng vốn FDI 
vào Việt Nam tăng nhanh hơn so với giả định không tham gia Hiệp định. Kết quả này 
đồng nhất với kết luận của nhiều cứu đánh giá tác động của các FTA đối với dòng vốn 
FDI vào một quốc gia. Tuy nhiên, Hiệp định CPTPP có tác động mạnh mẽ nhất trong 
khoảng 6 năm đầu khi Hiệp định chính thức có hiệu lực với Việt Nam, với khả năng làm 
tăng tốc độ thu hút vốn FDI (so với kịch bản cơ sở) cao nhất (2,4%) vào khoảng năm 
2024-2025, sau đó giảm dần mức độ ảnh hưởng.  

Dòng vốn FDI vào Việt Nam có phần chững lại từ sau năm 2026 có thể lý giải từ thực 
tế là do vẫn tồn tại những yếu tố tiêu cực (bao gồm cả khách quan và chủ quan) tác động 
tới khối lượng và chất lượng dòng vốn FDI tại Việt Nam ở giai đoạn này. Cụ thể, i) Do 
tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp hướng tới nâng cao 
công nghệ tự động hoá trong sản xuất, giảm lao động, nâng cao năng suất trong khi chất 
lượng lao động của Việt Nam chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu, lợi thế về lao động giá 
rẻ không còn là ưu thế của Việt Nam trong thu hút vốn FDI. ii) Môi trường đầu tư và 
năng lực cạnh tranh của Việt Nam mặc dù đã được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng được 
nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài: Thủ tục hành chính rườm rà, hạ tầng chưa được 
cải thiện nhiều và công nghiệp phụ trợ yếu kém, nhiều chính sách vẫn đang trong quá 
trình hoàn thiện, trong khi yêu cầu về chất lượng các dự án FDI ngày càng cao (về công 
nghệ, gia trị gia tăng cao, đạt tiêu chuẩn về môi trường...).  
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và mạnh hơn trong khoảng 6 năm đầu (2019-2025) (với độ dốc đường tác động lớn hơn) khi Hiệp định chính 
thức bắt đầu có hiệu lực đối với Việt Nam, sau đó tác động giảm dần ở các năm tiếp theo (đường tác độ đi 
xuống với độ đốc nhỏ hơn) (Xem hình 2).

5. Kết luận và khuyến nghị chính sách
Với kết quả thu được qua việc sử dụng mô hình định lượng trên, một số kết luận rút ra như sau:
Thứ nhất, kết quả định lượng đo lường tác động của việc tham gia Hiệp định CPTPP cho thấy, CPTPP có 

ảnh hưởng tích cực đến khả năng thu hút FDI, với dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng nhanh hơn so với giả 
định không tham gia Hiệp định. Kết quả này đồng nhất với kết luận của nhiều cứu đánh giá tác động của 
các FTA đối với dòng vốn FDI vào một quốc gia. Tuy nhiên, Hiệp định CPTPP có tác động mạnh mẽ nhất 
trong khoảng 6 năm đầu khi Hiệp định chính thức có hiệu lực với Việt Nam, với khả năng làm tăng tốc độ 
thu hút vốn FDI (so với kịch bản cơ sở) cao nhất (2,4%) vào khoảng năm 2024-2025, sau đó giảm dần mức 
độ ảnh hưởng. 

Dòng vốn FDI vào Việt Nam có phần chững lại từ sau năm 2026 có thể lý giải từ thực tế là do vẫn tồn tại 
những yếu tố tiêu cực (bao gồm cả khách quan và chủ quan) tác động tới khối lượng và chất lượng dòng vốn 
FDI tại Việt Nam ở giai đoạn này. Cụ thể, i) Do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh 
nghiệp hướng tới nâng cao công nghệ tự động hoá trong sản xuất, giảm lao động, nâng cao năng suất trong 
khi chất lượng lao động của Việt Nam chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu, lợi thế về lao động giá rẻ không 
còn là ưu thế của Việt Nam trong thu hút vốn FDI. ii) Môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của Việt 
Nam mặc dù đã được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài: Thủ tục 
hành chính rườm rà, hạ tầng chưa được cải thiện nhiều và công nghiệp phụ trợ yếu kém, nhiều chính sách 
vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, trong khi yêu cầu về chất lượng các dự án FDI ngày càng cao (về công 
nghệ, gia trị gia tăng cao, đạt tiêu chuẩn về môi trường...). 

Thứ hai, với mô hình đánh giá ảnh hưởng của CPTPP trong nghiên cứu cho thấy, tác động dẫn truyền của 
CPTPP phần lớn từ lợi thế thương mại (như đã nêu trong kết luận lựa chọn mô hình). Cụ thể là từ việc giảm 
thuế quan, do đó có thể nói mức tăng nhanh hơn (từ 2-2,4%/năm) của dòng FDI vào Việt Nam chủ yếu là 
từ các nhà đầu tư nước ngoài khai thác các lợi thế thương mại giữa Việt Nam và các đối tác CPTPP (về thị 
trường và thuế quan).

Thứ ba, việc loại bỏ biến FDIR - chỉ số hạn chế đầu tư trực tiếp nước ngoài (do không có ý nghĩa thống kê 
trong các ước lượng) khiến cho mô hình không thể hiện được sự ảnh hưởng của các thay đổi về môi trường 
đầu tư đối với dòng vốn FDI (sự thay đổi được kỳ vọng là khá lớn) khi Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu 
hoàn thiện thế chế, môi trường đầu tư trong CPTPP. Đây là một điểm hạn chế của mô hình. Với các điều 
kiện tốt hơn về môi trường đầu tư trong CPTPP, dòng vốn FDI vào Việt Nam có thể sẽ lớn hơn. Điều này 
gợi ý khả năng xem xét ảnh hưởng của CPTPP với các quy định về đầu tư cần được thực hiện sau khi hiệp 
định thực thi và có kết quả nhất định trong thực tế nhằm kiểm chứng, khẳng định lại các phân tích, đánh giá 
của nghiên cứu. 

Ngoài ra, kết quả đánh giá còn có một số hạn chế như: do sự phức tạp của dự báo nên một số giả định 
ngoại sinh đã được giữ cố định, như nhau trong cả 2 kịch bản, trong đó có giả định đối tốc độ tăng trưởng 
GDP giai đoạn 2019-2035. Điều này vô hình trung đã loại bỏ các tác động của việc tham gia CPTPP đối với 
nền kinh tế Việt Nam theo các kênh khác, qua đó tác động đến dòng vốn FĐI (nhiều nghiên cứu, đánh giá 
cho rằng, nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi từ việc tham gia hiệp định với tốc độ tăng GDP lớn hơn so 
với việc không tham gia CPTPP). Tuy nhiên, điều này có thể chỉ ảnh hưởng về độ lớn của tác động, không 
ảnh hưởng đến xu hướng tác động như đã chỉ ra trong nghiên cứu.

Như vậy, sau hơn 30 năm với chủ trương “mở cửa” nền kinh tế, Việt Nam đã thu hút được đáng kể dòng 
vốn đầu tư FDI, tạo lập các hạ tầng cơ sở quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ 
hàng triệu việc làm. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Ha (2019) thì thu hút và quản lý FDI của Việt Nam đến 
nay cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục. Cụ thể: i) Các dự án công nghệ cao và mang lại nhiều giá trị 
gia tăng mới chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong đầu tư FDI và chưa thu hút được công nghệ nguồn; ii) Chưa đạt 
được đột phá trong xúc tiến và sử dụng FDI, thậm chí khi so sánh với các quốc gia ASEAN khác; iii) Hiệu 
ứng lan toả từ khu vực FDI sang các doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế; iv) Do chuẩn bị và lập kế 
hoạch chưa đầy đủ, khu vực FDI có thể có hiệu ứng “chèn lấn” đối với doanh nghiệp trong nước. Từ những 
kết quả nghiên cứu đã nói ở trên và từ thực trạng đầu tư FDI vào Việt Nam hiện nay, nhóm nghiên cứu đưa 
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ra một số khuyến nghị về chính sách thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian tới như sau: 
Một là, chuyển mạnh thu hút đầu tư nước ngoài từ chạy theo số lượng sang chọn lọc các dự án có chất 

lượng, công nghệ cao, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng tái cấu trúc nền kinh tế của từng 
vùng, từng ngành và quốc gia đầu tư.

Hai là, chú trọng thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm cạnh tranh cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn 
cầu của các MNCs; ưu tiên dự án công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, dịch vụ hiện đại.

Ba là, quy hoạch thu hút vốn hoặc FDI theo ngành, lĩnh vực, đối tác phù hợp với lợi thế của từng vùng để 
phát huy hiệu quả đầu tư của từng địa phương, từng vùng và phù hợp với tổng thể lợi ích quốc gia. 

Bốn là, chuyển dần thu hút vốn hoặc FDI với lợi thế nhân công giá rẻ sang cạnh tranh bằng nguồn lực 
chất lượng cao.

Năm là, tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc tiếp nhận dòng vốn đầu tư FDI có giá trị gia tăng thấp nhằm khai 
thác những nguồn lực hiện tại, đặc biệt là lực lượng lao động đang ở trình độ thấp chiếm tỷ lệ cao. 

Sáu là, khai thác tối đa các khía cạnh cơ hội đến từ các cam kết của các FTA thế mới, trong đó có Hiệp 
định CPTPP. Đặc biệt, ưu tiên các dự án đầu tư đến từ các quốc gia phát triển, có công nghệ nguồn (như: Mỹ, 
EU, Nhật Bản...), có tiềm năng cung cấp nguồn vốn FDI quy mô lớn, đáp ứng phù hợp với nhu cầu chiến 
lược thu hút đầu tư của Việt Nam.  
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm chỉ ra tác động của công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động ngành 
công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam giai đoạn 2012-2018. Bộ dữ liệu bảng được tích hợp 
từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm và bộ dữ liệu sử dụng công nghệ của doanh 
nghiệp của Tổng cục Thống kê được sử dụng. Do tính động của chuyển dịch cơ cấu lao động 
hiện tại có thể bị ảnh hưởng bởi chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá khứ, nghiên cứu đã 
chỉ định mô hình hồi quy với phương pháp ước lượng GMM để đánh giá tác động của yếu tố 
công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động. Chỉ số Lilien được sử dụng để đo lường chuyển 
dịch cơ cấu lao động. Kết quả cho thấy yếu tố công nghệ bao gồm giá trị mua công nghệ, hoạt 
động nghiên cứu và phát triển (R&D) có ảnh hưởng tích cực đến chuyển dịch cơ cấu lao động. 
Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra việc mua công nghệ từ đâu sẽ có những tác động trái 
chiều tới quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động. Hơn nữa, nghiên cứu chỉ ra tác động của yếu 
tố công nghệ đến chuyển dịch ở các nhóm doanh nghiệp sử dụng công nghệ thấp hoặc công 
nghệ cao là khác nhau.
Từ khóa: Mua công nghệ, hoạt động R&D, chỉ số Lilien, chuyển dịch cơ cấu lao động
Mã JEL: M10, L64, O15 

Impact of technology on structural change of labor in manufacturing industry of Vietnam
Abstract:
This study aims at pointing out the impact of technology on structural change of labor in 
manufacturing industry of Vietnam. Empirical analysis is implemented by using a panel 
dataset carefully integrated from the annual enterprise census data from 2012 to 2018 and 
the enterprise statistic of technology data from 2012 to 2018 of the Vietnam General Statistics 
Office. The paper tested the endogeneity in the model, overcame the defects of the model 
and selected the fixed effect model to assess the impact of external technology acquisition, 
research and development activities, absorb ability of technology and the role of FDI firms 
with the above technology problems on labor transformation. Lilien index is used to measure 
the level of structural change of labor in manufacturing Industry of Vietnam. The results show 
that technology factors including purchasing technology and R&D activities had a positive 
effect on Lilien index. In addition, this study shows where the purchase of technology has an 
opposite effect on the labor transformation and this impact is different among firms employing 
high and low technology.
Keywords: Acquisition technology, Lilien index, R&D activities, structural change of labor, 
technology
JEL Codes: M10, L64, O15
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1. Giới thiệu
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã 

và đang tạo ra cơ hội thuận lợi cho các nước đang phát triển có thể rút ngắn khoảng cách về kinh tế so với 
các nước phát triển. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam, mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào 
gia tăng vốn đầu tư, sử dụng nguồn lao động giá rẻ và nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo đã không 
còn phù hợp. Việt Nam cần phải tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới tất yếu dựa vào khoa học công nghệ, 
nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển tri thức. Trong đó, yếu tố công nghệ sử dụng trong quá trình sản 
xuất sẽ tác động tới năng suất lao động, từ đó kéo theo sự dịch chuyển lao động từ khu vực này tới khu vực khác.

Về công nghệ, các lựa chọn khác nhau có thể được phân loại theo mức độ quan trọng và mức độ ảnh 
hưởng của các khoản đầu tư công nghệ vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể tiếp cận công nghệ 
không chỉ từ các nguồn nội bộ thông qua các hoạt động R&D mà còn từ các nguồn bên ngoài thông qua 
chuyển giao công nghệ, các thỏa thuận cấp phép kỹ thuật hoặc nhập khẩu tư liệu sản xuất (Tambunan, 2009). 
Tuy nhiên, các doanh nghiệp không thể đủ khả năng để phát triển hoặc tạo ra tất cả các công nghệ chiến 
lược cần thiết thông qua các hoạt động R&D nội bộ do rủi ro cao, chi phí cao và thời gian hạn chế (Cho & 
Yu, 2000; Whangthomkum & cộng sự, 2006). Trong khi đó, mua công nghệ bên ngoài là mua công nghệ 
của các doanh nghiệp trong nước, các trường đại học hoặc các doanh nghiệp nước ngoài. Điều này không 
chỉ giúp các doanh nghiệp tránh phải chịu các chi phí và rủi ro liên quan đến phát triển trong nước (Jones 
& Jain, 2002), mà còn giải quyết các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ kịp thời và tốt hơn, nhằm nâng 
cao tính phức tạp của sản phẩm và duy trì lợi thế cạnh tranh trong điều kiện cạnh tranh gia tăng áp lực hơn 
nữa (Jagoda & cộng sự, 2010).

Trên thực tế, nhiều công ty lựa chọn mua lại công nghệ bên ngoài để cập nhật và mở rộng cơ sở kiến   thức 
công nghệ, chọn một chiến lược mua công nghệ chính để đảm bảo rằng chi phí có thể tồn tại và phát triển. 
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là các doanh nghiệp có khả năng vừa mua công nghệ bên ngoài vừa triển khai các 
hoạt động R&D hay không? 

Với các vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu tác động của công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động 
(CDCCLĐ) là thật sự cần thiết, đặc biệt đối với ngành công nghiệp chế biến chế tạo (CNCBCT) Việt Nam là 
ngành thu hút được nhiều lao động nhất với lợi thế nhân công giá rẻ. Tuy nhiên, do quá trình ứng dụng công 
nghệ vào trong sản xuất sẽ làm cho ngành này có thể quay trở lại với các nước phát triển. Kết quả là sự biến 
động khó lường trong lực lượng lao động của ngành. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ phân tích vai trò của công 
nghệ đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam. 

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Mối quan hệ giữa công nghệ với hiệu quả doanh nghiệp
Nghiên cứu về công nghệ và vai trò của nó tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã được 

đề cập rất nhiều.
Một số nghiên cứu cho rằng công nghệ có tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ 

nghiên cứu của Zahra (1996) chỉ ra việc mua công nghệ bên ngoài có liên quan tích cực tới hiệu quả của 
doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu của Jae-Seung Han & Sang-Yong Tom Lee (2012) điều tra tác động tích 
cực của mua công nghệ bên ngoài đối với giá trị thị trường của các công ty.

Ngược lại, có những nghiên cứu lại cho rằng việc mua công nghệ bên ngoài có tác động tiêu cực đến hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, nghiên cứu của Jones & cộng sự (2001) đưa ra kết quả mua công 
nghệ có tác động tiêu cực đến phát triển sản phẩm, thị trường và tài chính của doanh nghiệp, nhưng các 
nguồn lực trong nội bộ doanh nghiệp có tác động bổ sung cho hoạt động mua công nghệ, từ đó tăng hiệu suất 
sản phẩm của doanh nghiệp.

Nghiên cứu của Ki H.Kang & cộng sự (2015) lại cho rằng mua công nghệ có mối quan hệ hình chữ U 
ngược với hiệu suất đổi mới công nghệ và điều đó không bổ sung cho hoạt động R&D nội bộ. Trong khi đó, 
nghiên cứu của Williamson (1985) chỉ ra vai trò của mua công nghệ bên ngoài tới hoạt động đổi mới và hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp cho dù có thể là tác động tích cực hay tiêu cực, và việc mua công nghệ đó 
cũng có thể là tác động bổ sung hoặc thay thế cho hoạt động R&D nội bộ doanh nghiệp.

Như vậy, phần này cho thấy các yếu tố cấu thành công nghệ, bao gồm việc mua công nghệ bên ngoài hoặc 
các sản phẩm từ hoạt động R&D. Hơn nữa, mua công nghệ và hoạt động R&D có thể có tác động bổ sung 
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hoặc thay thế cho nhau, từ đó làm tăng hoặc giảm hiệu quả tác động của công nghệ tới kết quả hoạt động 
của doanh nghiệp.

2.2. Vai trò của công nghệ tới chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành
Nghiên cứu cụ thể về vai trò của công nghệ tới xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành cũng 

có nhiều nhà khoa học quan tâm.
Tiếp cận dưới khía cạnh cầu, nhiều công trình nghiên cứu cho rằng chính yếu tố khoa học công nghệ đã 

tác động trực tiếp tới nhu cầu lao động, kéo theo sự dịch chuyển lao động giữa các ngành của nền kinh tế. 
Nghiên cứu của Fabricant (1942) cho thấy: chuyển dịch cơ cấu lao động là một trong những nguyên nhân 
dẫn tới thay đổi cơ cấu và thay đổi năng suất lao động của ngành cũng như tổng thể nền kinh tế. Điều này 
được lý giải là do sự xuất hiện của các ngành, lĩnh vực mới hay cải tiến và đổi mới công nghệ của doanh 
nghiệp sẽ tạo việc làm mới và hấp thụ một phần lao động bị giảm đi trong các ngành, lĩnh vực cũ. Fourastie 
(1949) cho rằng chính tiến bộ công nghệ tác động trực tiếp tới yêu cầu về người lao động và thu nhập thực 
tế bình quân đầu người. (tham khảo Kruger, J., 2008). Các ngành có tốc độ tăng năng suất và tiến bộ công 
nghệ cao sẽ thu hút nhiều lao động hơn các ngành có công nghệ và tốc độ tăng năng suất thấp.

Ngoài ra, nghiên cứu của Charles & cộng sự (2013) và Jaimovich & Siu (2012) bổ sung thêm rằng tiến 
bộ công nghệ đã làm sụt giảm liên tục các công việc trong ngành sản xuất và dẫn tới một số ngành biến mất 
khỏi thị trường lao động.

Ở Việt Nam, gần đây có một số nghiên cứu điển hình với mục tiêu đánh giá các yếu tố tác động đến 
chuyển dịch cơ cấu lao động như nghiên cứu của Vu Thi Thu Huong (2017) và Phí Thị Hằng (2014). Tác 
giả đầu tiên đã sử dụng bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp để ước lượng mô hình đánh giá các yếu tố tác động 
đến chuyển dịch cơ cấu lao động trong nội ngành ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tuy nhiên, chưa đánh 
giá tới vai trò của yếu tố công nghệ. Nghiên cứu thứ hai chỉ dựa vào phân tích nghiên cứu tổng quan và thực 
trạng trên địa bàn nghiên cứu từ đó chỉ ra các yếu tố tác động đến xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động bao 
gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, năng suất lao động, trình độ chuyên môn kỹ 
thuật, yếu tố dân số và yếu tố hội nhập quốc tế.  

Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra tác động của yếu tố công nghệ sẽ làm dịch chuyển lao động theo hướng 
từ ngành nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ; chuyển dịch từ ngành nông nghiệp, công nghiệp sang 
ngành dịch vụ ở giai đoạn phát triển cao hơn hay từ ngành công nghệ thấp sang công nghệ cao. Tuy nhiên, 
cơ chế dẫn tới quá trình chuyển dịch này lại được tiếp cận không giống nhau. Cụ thể, yếu tố công nghệ có 
thể làm xuất hiện các ngành lĩnh vực mới hay công nghệ giúp mở rộng quy mô sản xuất làm tăng nhu cầu lao 
động sẽ dẫn tới xu hướng chuyển dịch lao động sang các ngành này. Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu, nhưng 
kiến thức về tác động của công nghệ đối với chuyển dịch cơ cấu lao động vẫn còn khan hiếm. 

Khác với các nghiên cứu trước, khi sử dụng yếu tố công nghệ, nghiên cứu sẽ tập trung vào nhiều khía 
cạnh của công nghệ như tiếp thu công nghệ bên ngoài hoặc công nghệ thu được từ hoạt động R&D nội bộ. 
Nếu quyết định theo phương án đầu tiên, doanh nghiệp nên mua công nghệ ở đâu (trong nước hay nước 
ngoài, trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu)? Những vấn đề này khác nhau đối với từng quốc gia và 
đối với từng thời kỳ phát triển. Do đó, cần có những nghiên cứu sâu hơn về tác động của công nghệ đến sự 
chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam.

3. Khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
3.1. Khung lý thuyết 

Hình 1: Khung lý thuyết 
 

 
 
 
 

 
                       Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 

 

Mô hình trên cho thấy chuyển dịch cơ cấu lao động bị ảnh hưởng bởi việc mua công nghệ và hoạt 
động nghiên cứu phát triển R&D của doanh nghiệp. Hơn nữa, biến R&D là một biến kiểm soát trong 
mốiquan hệ giữa biến mua công nghệ và chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Các phần tiếp theo trình bày lý thuyết về công nghệ, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ công 
nghệ của doanh nghiệp và các phương pháp đo lường công nghệ và chuyển dịch cơ cấu lao động. 

3.1.1. Lý thuyết về công nghệ và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp 

Đổi mới công nghệ từ lâu đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà kinh tế với các hướng tiếp cận 
khác nhau.  

Các nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố tác động đến khả năng tiếp nhận công nghệ của doanh nghiệp như 
những ưu đãi về kinh tế khi áp dụng công nghệ mới, quy mô doanh nghiệp, hoạt động R&D, thị phần 
và cấu trúc của thị trường, loại hình sở hữu của doanh nghiệp (Griliches, 1957). Ngoài ra, có một số 
yếu tố làm cản trở khả năng tiếp cận công nghệ mới của doanh nghiệp như khó khăn về hoạt động tài 
chính hoặc rào cản nhập khẩu.  

Bên cạnh đó, Watanabe & cộng sự (2001) cho rằng đánh giá tác động của yếu tố công nghệ có thể bị 
ảnh hưởng bởi hai nhân tố: (i) khả năng hấp thụ (absorption capacity) thể hiện khả năng một doanh 
nghiệp hấp thụ công nghệ từ doanh nghiệp khác và (ii) khả năng đồng hóa (assimilation capacity) thể 
hiện khả năng doanh nghiệp có thể hiểu và sử dụng được công nghệ đã hấp thụ từ doanh nghiệp khác. 
Các nhân tố này thường bị ảnh hưởng bởi trình độ giáo dục, sự đổi mới của vùng, sự phát triển kinh tế 
và thị trường tài chính, chất lượng nguồn nhân lực và khoảng cách công nghệ (Cohen & Levinthal, 
1989). Đây là lý do tại sao nhóm các biến tương tác giữa công nghệ và khả năng hấp thụ công nghệ 
được lựa chọn đưa vào trong mô hình nghiên cứu.  

Ngoài ra, tác động của yếu tố công nghệ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động R&D của doanh 
nghiệp. Nghiên cứu của Ki H. Kang & cộng sự (2015) chỉ ra rằng hoạt động R&D nội bộ có tác động 
tiêu cực đến việc tiếp thu công nghệ bên ngoài của doanh nghiệp. Ngược lại, Kuen – Hung Tsai & 
Jiann – Chuyan Wang (2005) kết luận rằng tác động tích cực của yếu tố công nghệ tăng theo mức độ 
nỗ lực R&D của doanh nghiệp. Cùng quan điểm, nghiên cứu của Ceccagnoli & Higgins (2008) cho 
rằng việc mua công nghệ từ bên ngoài là chiến lược bổ sung cho các công ty nhằm nâng cao hiệu quả 
của hoạt động R&D của doanh nghiệp. 

3.1.2. Đo lường thay đổi công nghệ và chuyển dịch cơ cấu lao động 

Đo lường thay đổi công nghệ 

Tổng hợp từ các nghiên cứu cho thấy thay đổi công nghệ có thể hiểu theo hai cách tiếp cận khác nhau. 
Thứ nhất, nhiều nghiên cứu cho rằng thay đổi công nghệ là khả năng để có thể sản xuất được nhiều 
sản phẩm hơn với cùng một lượng đầu vào như nhau. Loại công nghệ theo cách này được đo lường 
bằng năng suất các nhân tố tổng hợp TFP – yếu tố mà không thể giải thích bằng những thay đổi về số 
lượng và chất lượng đầu vào. Thứ hai, công nghệ có thể được hiểu là các máy móc, trang thiết bị phục 
vụ cho quá trình sản xuất. Để đo lường loại công nghệ này, nghiên cứu đưa ra biến mua công nghệ và 
hoạt động R&D của doanh nghiệp. Theo Capon & Glazer (1987), mua công nghệ của doanh nghiệp là 
toàn bộ giá trị mua công nghệ từ các doanh nghiệp khác. Vì vậy, tổng chi tiêu của việc mua công nghệ 
được định nghĩa là cầu công nghệ hay mua công nghệ trong nghiên cứu này. Hơn nữa, các doanh 
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Nghiên cứu này đánh giá vai trò của công nghệ đối với chuyển dịch cơ cấu lao động trong ngành công nghiệp 
chế biến chế tạo Việt Nam với khung lý thuyết như sau như trong Hình 1.

Mô hình trên cho thấy chuyển dịch cơ cấu lao động bị ảnh hưởng bởi việc mua công nghệ và hoạt động 
nghiên cứu phát triển R&D của doanh nghiệp. Hơn nữa, biến R&D là một biến kiểm soát trong mốiquan hệ 
giữa biến mua công nghệ và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Các phần tiếp theo trình bày lý thuyết về công nghệ, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ công nghệ 
của doanh nghiệp và các phương pháp đo lường công nghệ và chuyển dịch cơ cấu lao động.

3.1.1. Lý thuyết về công nghệ và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp
Đổi mới công nghệ từ lâu đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà kinh tế với các hướng tiếp cận khác 

nhau. 
Các nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố tác động đến khả năng tiếp nhận công nghệ của doanh nghiệp như 

những ưu đãi về kinh tế khi áp dụng công nghệ mới, quy mô doanh nghiệp, hoạt động R&D, thị phần và 
cấu trúc của thị trường, loại hình sở hữu của doanh nghiệp (Griliches, 1957). Ngoài ra, có một số yếu tố làm 
cản trở khả năng tiếp cận công nghệ mới của doanh nghiệp như khó khăn về hoạt động tài chính hoặc rào 
cản nhập khẩu. 

Bên cạnh đó, Watanabe & cộng sự (2001) cho rằng đánh giá tác động của yếu tố công nghệ có thể bị 
ảnh hưởng bởi hai nhân tố: (i) khả năng hấp thụ (absorption capacity) thể hiện khả năng một doanh nghiệp 
hấp thụ công nghệ từ doanh nghiệp khác và (ii) khả năng đồng hóa (assimilation capacity) thể hiện khả 
năng doanh nghiệp có thể hiểu và sử dụng được công nghệ đã hấp thụ từ doanh nghiệp khác. Các nhân tố 
này thường bị ảnh hưởng bởi trình độ giáo dục, sự đổi mới của vùng, sự phát triển kinh tế và thị trường tài 
chính, chất lượng nguồn nhân lực và khoảng cách công nghệ (Cohen & Levinthal, 1989). Đây là lý do tại 
sao nhóm các biến tương tác giữa công nghệ và khả năng hấp thụ công nghệ được lựa chọn đưa vào trong 
mô hình nghiên cứu. 

Ngoài ra, tác động của yếu tố công nghệ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động R&D của doanh nghiệp. 
Nghiên cứu của Ki H. Kang & cộng sự (2015) chỉ ra rằng hoạt động R&D nội bộ có tác động tiêu cực đến 
việc tiếp thu công nghệ bên ngoài của doanh nghiệp. Ngược lại, Kuen – Hung Tsai & Jiann – Chuyan Wang 
(2005) kết luận rằng tác động tích cực của yếu tố công nghệ tăng theo mức độ nỗ lực R&D của doanh 
nghiệp. Cùng quan điểm, nghiên cứu của Ceccagnoli & Higgins (2008) cho rằng việc mua công nghệ từ bên 
ngoài là chiến lược bổ sung cho các công ty nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động R&D của doanh nghiệp.

3.1.2. Đo lường thay đổi công nghệ và chuyển dịch cơ cấu lao động
Đo lường thay đổi công nghệ
Tổng hợp từ các nghiên cứu cho thấy thay đổi công nghệ có thể hiểu theo hai cách tiếp cận khác nhau. 

Thứ nhất, nhiều nghiên cứu cho rằng thay đổi công nghệ là khả năng để có thể sản xuất được nhiều sản phẩm 
hơn với cùng một lượng đầu vào như nhau. Loại công nghệ theo cách này được đo lường bằng năng suất các 
nhân tố tổng hợp TFP – yếu tố mà không thể giải thích bằng những thay đổi về số lượng và chất lượng đầu 
vào. Thứ hai, công nghệ có thể được hiểu là các máy móc, trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Để 
đo lường loại công nghệ này, nghiên cứu đưa ra biến mua công nghệ và hoạt động R&D của doanh nghiệp. 
Theo Capon & Glazer (1987), mua công nghệ của doanh nghiệp là toàn bộ giá trị mua công nghệ từ các 
doanh nghiệp khác. Vì vậy, tổng chi tiêu của việc mua công nghệ được định nghĩa là cầu công nghệ hay mua 
công nghệ trong nghiên cứu này. Hơn nữa, các doanh nghiệp có thể mua công nghệ từ doanh nghiệp khác, các 
trung tâm nghiên cứu và các trường đại học. 

Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào phương pháp đo lường thứ hai để tránh những hạn chế của 
phương pháp đo lường TFP.

Chỉ số đo lường chuyển dịch cơ cấu lao động – Chỉ số Lilien 
Chỉ số Lilien đo lường độ lệch chuẩn tương đối của tăng trưởng việc làm trong khu vực so với tăng trưởng 

chung trong khu vực. Tuy nhiên, nghiên cứu này tập trung vào sự thay đổi cơ cấu lao động giữa các phân 
ngành trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam, do đó, chỉ số Lilien thể hiện mức độ thay 
đổi từ tăng trưởng việc làm của các phân ngành sang lĩnh vực công nghiệp chế tạo.

3.2. Phương pháp nghiên cứu
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3.2.1. Mô hình chuyển dịch cơ cấu lao động với số liệu mảng động
Thông thường đối với mô hình hồi quy dữ liệu mảng, các nghiên cứu tiến hành thử nghiệm Hausman để 

xác định mô hình hồi quy là mô hình ảnh hưởng cố định hoặc mô hình giải thích và có tồn tại sai số ngẫu 
nhiên hay không, từ đó tác giả chọn sử dụng mô hình ảnh hưởng cố định hoặc mô hình ảnh hưởng ngẫu 
nhiên. Tuy nhiên, các mô hình này chưa thể hiện được ý tưởng khi cho rằng chuyển dịch cơ cấu lao động 
hiện tại có thể bị ảnh hưởng bởi chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá khứ. Mô hình hóa được ý tưởng 
này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định chính sách vì một quyết định chính sách liên quan đến 
chuyển dịch cơ cấu lao động ở thời kỳ này có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu lao động ở thời kỳ 
sau. Vấn đề đặt ra là mức độ ảnh hưởng đó là bao nhiêu? Điều này chỉ có thể được trả lời thông qua mô hình 
dữ liệu mảng động.

Vì vậy, nghiên cứu đề xuất mô hình như sau:
Yit =  δYi,t-1 + (α + ui) + X’itβ + vit    (1)
Trong đó, δ là một vô hướng và Yi,t-1 là biến trễ của biến số đo lường chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành. 
3.2.2. Mô hình nghiên cứu
Dựa trên nghiên cứu của Van Reenen, J. (1977) với mục đích lý giải vai trò của yếu tố công nghệ đến 

cầu lao động, nghiên cứu chỉ ra rằng cần phải đưa biến trễ của biến thay đổi lao động hay chuyển dịch 
cơ cấu lao động vào trong mô hình do sự thay đổi về chi phí điều chỉnh trong thay đổi ròng của việc làm. 
Ngoài ra, sự thay đổi yếu tố công nghệ là một quá trình động và có ảnh hưởng lâu dài. Tức là, số lượng 
các bằng sáng chế trong quá khứ của doanh nghiệp được sử dụng như là một công cụ cho những đổi mới 
hiện tại. Theo quan điểm này, hoạt động cấp bằng sáng chế trong quá khứ không nên là yếu tố quyết định 
đến việc làm ở hiện tại mà sẽ có ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ hiện tại. Cuối cùng là do sự 
tồn tại của vấn đề nội sinh do biến phụ thuộc trễ tương quan với sai số ngẫu nhiên.

Bên cạnh đó, phần khung lý thuyết cũng cho thấy tác động của yếu tố công nghệ có thể bị ảnh hưởng 
bởi các nhân tố như khả năng hấp thụ công nghệ và khả năng đồng hóa.

Vì vậy, mô hình cụ thể để đánh giá tác động của yếu tố công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động 
ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam được đề xuất như sau:

LIit = δLIi,t-1 + α0 + α1muaCNit + α2tongscheit + α3dactrungit +α4congnghe*hapthuit + α5RD_hoptacit + α6kiemsoatit  
+ cit+uit       (2)

Trong đó: 
ijt chỉ doanh nghiệp thứ i trong khu vực j tại thời điểm t
cit+uit: sai số đo lường – được giả định là có phân phối độc lập. Để khắc phục sự sai lệch khi hồi quy dữ liệu chéo, 

tác giả sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu mảng.
Các biến biểu thị yếu tố công nghệ bao gồm biến mua CN – giá trị mua công nghệ của các doanh nghiệp; biến 

tongsche đo lường số lượng bằng sáng chế của doanh nghiệp.
Các biến tương tác thể hiện khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp gồm: biến nuocptr (nhập khẩu công nghệ 

từ các nước phát triển); biến thể hiện việc mua công nghệ ở trong nước gồm mua của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), 
doanh nghiệp FDI (DNFDI) và doanh nghiệp cổ phần (DNcphan).

Ngoài ra, các biến về mua loại công nghệ như thế nào: CNsxtt – công nghệ tiên tiến và CNtttt – công nghệ truyền 
thông tiên tiến.

Bên cạnh đó, các biến tương tác về tình trạng khó khăn của doanh nghiệp: kkld – khó khăn lao động và kktchinh – 
khó khăn về tài chính.

Các biến đặc trưng cho doanh nghiệp và tỉnh như LC – thu nhập bình quân lao động; vcn – tỉ lệ lao động qua đào 
tạo; và chỉ số PCI – chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Mô hình (2) có sự hiện diện của biến phụ thuộc trễ làm nảy sinh vấn đề nội sinh. Để xử lý, nghiên cứu sử 
dụng ước lượng GMM hệ thống (SGMM).

3.3. Dữ liệu
Mô hình thực nghiệm được thực hiện dựa trên bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm bởi GSO và bộ 

dữ liệu điều tra sử dụng công nghệ trong sản xuất của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo 
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Việt Nam giai đoạn 2012-2018 và được điều chỉnh lạm phát. 
Bên cạnh đó, dựa vào bảng phân loại công nghệ từ UNSTATS, UN của OECD nghiên cứu đã phân 

các ngành trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo thành 2 nhóm: nhóm ngành sử dụng công nghệ cao 
(ngành 23, 26 đến 36) và ngành sử dụng công nghệ thấp (ngành từ 15 đến 22).

Cụ thể, nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu mảng bao gồm 2.667 doanh nghiệp trong khoảng thời gian 7 năm 
từ 2012-2018 (với 9.415 quan sát).

Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng một số dữ liệu cấp tỉnh như bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, biến 
voncn là tỉ lệ lao động đã qua đào tạo trong giai đoạn từ 2012-2018 nhằm đánh giá các chỉ số PCI của tỉnh cũng 
như sự phát triển giáo dục của tỉnh ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu lao động như nào

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam

Ngoài ra, các biến về mua loại công nghệ như thế nào: CNsxtt – công nghệ tiên tiến và CNtttt – công nghệ 
truyền thông tiên tiến. 

Bên cạnh đó, các biến tương tác về tình trạng khó khăn của doanh nghiệp: kkld – khó khăn lao động và kktchinh 
– khó khăn về tài chính. 

Các biến đặc trưng cho doanh nghiệp và tỉnh như LC – thu nhập bình quân lao động; vcn – tỉ lệ lao động qua 
đào tạo; và chỉ số PCI – chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Mô hình (2) có sự hiện diện của biến phụ thuộc trễ làm nảy sinh vấn đề nội sinh. Để xử lý, nghiên cứu 
sử dụng ước lượng GMM hệ thống (SGMM). 
3.3. Dữ liệu 

Mô hình thực nghiệm được thực hiện dựa trên bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm bởi GSO và 
bộ dữ liệu điều tra sử dụng công nghệ trong sản xuất của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế 
biến chế tạo Việt Nam giai đoạn 2012-2018 và được điều chỉnh lạm phát.  

Bên cạnh đó, dựa vào bảng phân loại công nghệ từ UNSTATS, UN của OECD nghiên cứu đã phân 
các ngành trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo thành 2 nhóm: nhóm ngành sử dụng công nghệ 
cao (ngành 23, 26 đến 36) và ngành sử dụng công nghệ thấp (ngành từ 15 đến 22). 

Cụ thể, nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu mảng bao gồm 2.667 doanh nghiệp trong khoảng thời gian 7 
năm từ 2012-2018 (với 9.415 quan sát). 

Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng một số dữ liệu cấp tỉnh như bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, 
biến voncn là tỉ lệ lao động đã qua đào tạo trong giai đoạn từ 2012-2018 nhằm đánh giá các chỉ số PCI của 
tỉnh cũng như sự phát triển giáo dục của tỉnh ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu lao động như nào 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam 

 

Hình 2: Chỉ số Lilien nội ngành ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam giai đoạn 2012-2018 

 
Nguồn: Tính toán của tác giả từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của GSO. 

 

Số liệu thống kê cho thấy mức độ chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành ngành công nghiệp chế biến 
chế tạo là rất khác nhau. Cụ thể, phân ngành May mặc (ngành 18) và phân ngành Xuất bản (ngành 22) 
có sự chuyển đổi nội ngành lớn nhất với chỉ số Lilien lần lượt là 7,5 và 6,48 trong giai đoạn 2012-
2018. 

Trong khi đó, mức độ chuyển dịch cơ cấu lao động trong phân ngành sản xuất thuốc lá (khu vực 16) 
và phân ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và nhiên liệu hạt nhân (khu vực 23) là 
thấp nhất với chỉ số Lilien lần lượt là 0,2 và 0,66 trong giai đoạn nghiên cứu. 

4.2. Kết quả và thảo luận 

Số liệu thống kê cho thấy mức độ chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành ngành công nghiệp chế biến 
chế tạo là rất khác nhau. Cụ thể, phân ngành May mặc (ngành 18) và phân ngành Xuất bản (ngành 22) có sự 
chuyển đổi nội ngành lớn nhất với chỉ số Lilien lần lượt là 7,5 và 6,48 trong giai đoạn 2012-2018.

Trong khi đó, mức độ chuyển dịch cơ cấu lao động trong phân ngành sản xuất thuốc lá (khu vực 16) và 
phân ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và nhiên liệu hạt nhân (khu vực 23) là thấp nhất 
với chỉ số Lilien lần lượt là 0,2 và 0,66 trong giai đoạn nghiên cứu.

4.2. Kết quả và thảo luận
Kết quả ước lượng được thể hiện trong Bảng 2 với mô hình (2a) với mẫu là toàn bộ doanh nghiệp ngành 

công nghiệp chế biến chế tạo; mô hình (2b) với mẫu là các doanh nghiệp công nghệ công nghệ cao; và mô 
hình (2c) với mẫu là các doanh nghiệp thấp. 

Kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình từ Bảng 1, và 2 như sau: sự hiện diện của tương quan bậc nhất 
được chấp nhận trong khi tự tương quan bậc hai thì không. Bên cạnh đó, sự hợp lý của các công cụ sử dụng 
được kiểm định bởi Hansen-J với giá trị p-value ở các mô hình luôn lớn hơn 10%. Vì vậy, các mô hình 
ước lượng được trình bày trong Bảng 1 và 2 là hợp lệ.

Kết quả ước lượng từ mô hình GMM hệ thống (SGMM) cho thấy đa phần hệ số ước lượng của các biến 
phù hợp với kỳ vọng và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% và 5%. Cụ thể như sau: 

- Biến trễ của hệ số LI
Kết quả ước lượng cho thấy chuyển dịch cơ cấu lao động ở thời kỳ trước sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch 

cơ cấu lao động ở thời kỳ sau, điều này được thể hiện thông qua hệ số của biến trễ của biến phụ thuộc LI là 
dương và có mức ý nghĩa thống kê cao, trừ kết quả của mô hình (2b).

- Yếu tố công nghệ của doanh nghiệp
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Bảng 1: Kết quả hồi quy tác động của công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động 

Tên biến Ngành CNCBCT Ngành CNCBCT sử dụng 
công nghệ cao 

Ngành CNCBCT sử dụng 
công nghệ thấp 

 Mô hình 2a Mô hình 2b Mô hình 2c 
Biến trễ của LI    
L.LI 0.572*** 0.236 0.272** 
 (0.199) (0.233) (0.113) 
1. Các biến công nghệ 
muaCN 0.456* 1.200*** -0.430** 
 (0.276) (0.418) (0.199) 
tongsche -0.0200 -0.220 0.00274 
 (0.0188) (0.843) (0.0126) 
2. Các biến đặc trưng của doanh nghiệp 
LC -0.0246 0.142*** 0.0147 
 (0.0299) (0.0519) (0.0245) 
voncn 0.525*** 0.342*** 0.473*** 
 (0.0411) (0.103) (0.0396) 
PCI -0.233*** -0.126 -0.231*** 
 (0.0598) (0.119) (0.0432) 
Hằng số 4.771 11.50** 4.060 
 (3.854) (5.325) (2.541) 
GMM YES YES YES 
Số công cụ 84 
AR1 (p-value) 0.000 0.000 0.000 
AR1 (p-value) 0.445 0.195 0.434 
Hansen-J test (p-value) 0.976 0.735 0.627 

Ghi chú: ***, ** và * thể hiện hệ sộ hồi quy có ý nghĩa lần lượt ở mức 1%, 5% và 10% 
Nguồn: Tính toán của tác giả từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của GSO. 
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Bảng 2: Kết quả hồi quy tác động của các biến tương tác công nghệ  
đến chuyển dịch cơ cấu lao động 

Tên biến Ngành CNCBCT Ngành CNCBCT sử dụng 
công nghệ cao 

Ngành CNCBCT sử dụng 
công nghệ thấp 

 Mô hình 2a Mô hình 2b Mô hình 2c 
1. Nhóm biến tương tác giữa công nghệ và khả năng hấp thụ công nghệ
Nhóm 1 
muaCN_ptr 0.215* -0.151 0.120* 
 (0.119) (0.133) (0.0721) 
muaCN_DNNN 0.319 -0.467 0.754** 
 (0.574) (0.810) (0.357) 
muaCN_cphan -0.558** -0.676** 0.161 
 (0.236) (0.290) (0.181) 
muaCN_DNFDI 0.916** 0.0102 0.673** 
 (0.463) (0.201) (0.301) 
Nhóm 2 
muaCN_CNsxttt -0.804** -0.00839 -0.356* 
 (0.338) (0.354) (0.190) 
muaCN_CNtttt -0.837 -1.543*** -0.445 
 (0.517) (0.456) (0.310) 
2. Biến tương tác giữaa muaCN và biến kiểm soát RD 
muaCN_RD 0.214* -0.0746 0.0903 
 (0.122) (0.124) (0.0771) 
3. Nhóm biến tương tác giữa công nghệ và các biến kiểm soát 
muaCN_FDI -0.194 -0.412 0.511** 
 (0.272) (0.326) (0.214) 
sche_FDI 0.0892** 0.280 0.138 
 (0.0453) (0.830) (0.980) 

Ghi chú: ***, ** và * thể hiện hệ sộ hồi quy có ý nghĩa lần lượt ở mức 1%, 5% và 10% 
Nguồn: Tính toán của tác giả từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của GSO. 
 

Kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình từ Bảng 1, và 2 như sau: sự hiện diện của tương quan bậc 
nhất được chấp nhận trong khi tự tương quan bậc hai thì không. Bên cạnh đó, sự hợp lý của các công 
cụ sử dụng được kiểm định bởi Hansen-J với giá trị p-value ở các mô hình luôn lớn hơn 10%. Vì 
vậy, các mô hình ước lượng được trình bày trong Bảng 1 và 2 là hợp lệ. 

Kết quả ước lượng từ mô hình GMM hệ thống (SGMM) cho thấy đa phần hệ số ước lượng của các 
biến phù hợp với kỳ vọng và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% và 5%. Cụ thể như sau:  

- Biến trễ của hệ số LI 

Kết quả ước lượng cho thấy chuyển dịch cơ cấu lao động ở thời kỳ trước sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu lao động ở thời kỳ sau, điều này được thể hiện thông qua hệ số của biến trễ của biến phụ 
thuộc LI là dương và có mức ý nghĩa thống kê cao, trừ kết quả của mô hình (2b). 

- Yếu tố công nghệ của doanh nghiệp 

Hệ số của biến mua công nghệ (muaCN) đều có ý nghĩa thống kê ở cả 3 mô hình nhưng hệ số ở mô 
hình (2a) và (2b) có tác động dương trong khi mô hình (2c) lại mang dấu âm. Có sự khác biệt rõ ràng 
về tác động của mua công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo 
ở nhóm doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ thấp, với sự thúc đẩy chuyển dịch ở 
nhóm công nghệ cao và ngược lại ở nhóm công nghệ thấp. Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết 
về chuyển dịch cơ cấu lao động của Fourastie (1949) khi cho rằng công nghệ tác động sẽ thu hút lao 
động vào ngành công nghệ cao hơn là công nghệ thấp. 

Ngược lại, biến số lượng bằng sáng chế (tongsche) – thể hiện hoạt động nghiên cứu phát triển R&D 
của doanh nghiệp lại có hệ số ước lượng âm trong hai mô hình (2a và 2b). Điều này hoàn toàn hợp lý 
khi thực tế cho thấy hoạt động R&D tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt 
Nam chưa phát triển. Số lượng bằng sáng chế là rất thấp, tỉ lệ thực hiện hoạt động R&D chỉ chiếm 
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Hệ số của biến mua công nghệ (muaCN) đều có ý nghĩa thống kê ở cả 3 mô hình nhưng hệ số ở mô hình 
(2a) và (2b) có tác động dương trong khi mô hình (2c) lại mang dấu âm. Có sự khác biệt rõ ràng về tác động 
của mua công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở nhóm doanh 
nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ thấp, với sự thúc đẩy chuyển dịch ở nhóm công nghệ cao 
và ngược lại ở nhóm công nghệ thấp. Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu lao 
động của Fourastie (1949) khi cho rằng công nghệ tác động sẽ thu hút lao động vào ngành công nghệ cao 
hơn là công nghệ thấp.

Ngược lại, biến số lượng bằng sáng chế (tongsche) – thể hiện hoạt động nghiên cứu phát triển R&D của 
doanh nghiệp lại có hệ số ước lượng âm trong hai mô hình (2a và 2b). Điều này hoàn toàn hợp lý khi thực 
tế cho thấy hoạt động R&D tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam chưa phát 
triển. Số lượng bằng sáng chế là rất thấp, tỉ lệ thực hiện hoạt động R&D chỉ chiếm khoảng 50%, khả năng 
chuyển giao công nghệ từ các hoạt động R&D cũng rất thấp (chỉ khoảng 1%).

- Nhóm biến thể hiện khả năng hấp thụ công nghệ
Nhóm biến hấp thụ đầu tiên là nhóm biến số với các biến tương tác là biến giả để thể hiện việc mua 

công nghệ từ đâu bao gồm mua từ các nước phát triển (muaCN_ptr), mua trong nước và mua của các loại 
hình doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước (muaCN_DNNN), doanh nghiệp cổ phần (muaCN_cphan) và 
doanh nghiệp FDI (muaCN_FDI). Từ kết quả ước lượng cho thấy, việc mua công nghệ từ các doanh nghiệp 
FDI và từ các nước phát triển có tác động thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành, trong khi, mua 
từ các doanh nghiệp cổ phần trong nước lại kìm hãm quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động. Thực tế, trong 
khi các nước phát triển liên tục đổi mới công nghệ, đẩy mạnh hoạt động R&D và có nhu cầu chuyển giao 
công nghệ cũ hơn, các nước đang phát triển với mục tiêu “đi tắt đón đầu” về công nghệ, sử dụng lại công 
nghệ của các nước phát triển. Kết quả là cung công nghệ của nước phát triển đáp ứng được cầu công nghệ 
của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Ngược lại, số liệu thống kê cho thấy công nghệ của các 
doanh nghiệp cổ phần và tư nhân trong nước chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ đối với nhu cầu công nghệ 
của các doanh nghiệp khác, chỉ khoảng 1,5% số doanh nghiệp quan tâm đến nhu cầu công nghệ của doanh 
nghiệp khác, vì vậy, mua công nghệ từ các doanh nghiệp này không thúc đẩy quá trình chuyển dịch.

Nhóm biến hấp thụ thứ hai là nhóm biến với các biến tương tác là biến giả thể hiện loại công nghệ mà 
doanh nghiệp mua, bao gồm công nghệ sản xuất tiên tiến (muaCN_CNsxtt) và công nghệ truyền thông tiên 
tiến (muaCN_CNtttt). Hệ số ước lượng của các biến ở cả 3 mô hình đều nhận giá trị âm, tức là, các công 
nghệ doanh nghiệp mua càng hiện đại thì sẽ không thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. Điều này có thể 
lý giải là do trình độ lao động của Việt Nam còn thấp cần có thời gian để học tập, hiểu và có khả năng sử 
dụng được loại công nghệ này. Vì vậy, kết quả sẽ làm cho quá trình thay đổi cơ cấu lao động nội ngành diễn 
ra chậm hơn.

Biến muaCN_RD có hệ số dương, thể hiện hoạt động RD bổ sung cho việc mua công nghệ của doanh 
nghiệp làm tăng hiệu quả sử dụng công nghệ từ đó có tác động tích cực đến chuyển dịch lao động nội ngành. 
Kết quả này khẳng định thêm phát hiện của Nguyễn Khắc Minh & cộng sự (2018) khi cho rằng “các phát 
minh sáng chế về công nghệ của các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam là 
bổ sung cho cầu công nghệ của doanh nghiệp”.

- Nhóm biến kiểm soát của loại hình doanh nghiệp FDI
Kết quả ước lượng cho thấy việc mua công nghệ hay hoạt động R&D nếu được thực hiện bởi các doanh 

nghiệp FDI sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo, trong đó tác động của mua công nghệ lớn hơn nhiều so với tác động của hoạt động R&D. Điều này cho 
thấy vai trò ngày càng quan trọng của các doanh nghiệp FDI với tăng trưởng kinh tế nói chung và chuyển 
dịch cơ cấu lao động nói riêng của Việt Nam. 

Số liệu thống kê cho thấy, số lượng vốn đầu tư mua công nghệ của các doanh nghiệp FDI ngành công 
nghiệp chế biến chế tạo liên tục tăng qua các năm (với tốc độ tăng trung bình là 36,5%/năm), đặc biệt năm 
2018 giá trị mua công nghệ của các doanh nghiệp FDI tăng hơn 40% so với năm 2017. Bên cạnh đó, số 
lượng bằng sáng chế mặc dù chiếm tỉ lệ chưa cao nhưng bắt đầu có sự tăng lên nhanh chóng từ năm 2016.

Đặc biệt, trong mô hình (2c) – xét tác động của công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động của các doanh 
nghiệp công nghệ thấp hầu hết là những doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày, thực phẩm, hệ số ước 
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lượng của biến muaCN_FDI mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê cao. Trong giai đoạn từ 2012-2015, 
lượng vốn đầu tư cho công nghệ của các doanh nghiệp FDI tăng trung bình là 22,5%/năm nhưng năm 2016 
giá trị này tăng rất nhanh (hơn 2,5 lần) so với 2015 và tiếp tục tăng đều ở giai đoạn sau.

Điều này cho thấy mục tiêu của các doanh nghiệp FDI vẫn là tập trung vào các ngành công nghệ thấp tận 
dụng nguồn lực lao động của Việt Nam, từ đó tăng hiệu quả kinh doanh và vẫn tạo động lực thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu lao động trong nhóm ngành này.

- Nhóm biến đặc trưng của doanh nghiệp
Hệ số của biến LC – thu nhập bình quân của lao động, có hệ số mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê 

trong mô hình (2b). Điều này cho thấy việc thu nhập tăng lên là lực hút để lao động chuyển dịch đến các ngành 
mang lại thu nhập cao hơn cho người lao động và trong trường hợp này sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động 
đối với nhóm các doanh nghiệp công nghệ cao.

Ngoài ra, hệ số của biến voncn thể hiện trình độ của người lao động theo tỉnh mang dấu dương cho thấy, 
địa phương nào có môi trường giáo dục tốt hơn với tỉ lệ đào tạo nghề cao thì sẽ thúc đẩy lao động chuyển 
dịch. 

Hệ số của biến PCI mang dấu âm cho thấy các chính sách hiện nay của tỉnh chưa nhằm tới mục tiêu thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam.

5. Kết luận
Các kết quả ước lượng ở trên cho thấy, mua công nghệ bên ngoài có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ 

cấu lao động nội ngành. Ngược lại, hoạt động R&D của doanh nghiệp ít được thực hiện ở các doanh nghiệp 
ngành công nghiệp chế biến chế tạo. 

Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra, tác động của mua công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành 
bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam 
nếu mua máy móc công nghệ bao gồm công nghệ sản xuất và công nghệ truyền thông tiên tiến, hiện đại thì 
sẽ kìm hãm quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành, trong khi nếu mua của các doanh nghiệp tư 
nhân trong nước thì sẽ có kết quả ngược lại. 

Trong nghiên cứu này, một phát hiện nữa được chỉ ra đó là việc mua công nghệ bổ sung cho hoạt động 
RD của doanh nghiệp sẽ thúc đẩy quá trình CDLĐ nội ngành. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả 
mang lại từ việc mua công nghệ và hoạt động R&D của các doanh nghiệp FDI.

Để khắc phục những vấn đề này, đầu tiên chính phủ phải xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo tạo ra nguồn 
đầu ra là những người lao động có trình độ đáp ứng với nhu cầu lao động của doanh nghiệp. Đồng thời, các 
doanh nghiệp phải có những chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động được nâng cao 
trình độ tay nghề trong quá trình làm việc. Thứ hai, việc lựa chọn mua công nghệ nào cho doanh nghiệp cũng 
cần phải được cân nhắc cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp. Cuối cùng, chính phủ cần 
phải có những chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp FDI tận dụng nguồn vốn dồi dào của mình để 
thúc đẩy hoạt động R&D, từ đó có tác động tốt tới hiệu quả doanh nghiệp nói chung và thúc đẩy hoạt động 
chuyển dịch cơ cấu lao động nói riêng. 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của hệ thống thuế điện tử đối với tuân thủ thuế của 
các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên phương pháp định lượng và được tiến hành 
với mẫu gồm 435 doanh nghiệp. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy cho thấy hệ thống thuế 
điện tử có tác động tích cực với mức độ đáng kể tới tuân thủ thuế của các doanh nghiệp. Trên 
cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị để cải thiện hệ thống thuế điện tử nhằm củng 
cố và nâng cao tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp nói riêng và người nộp thuế nói chung. 
Từ khóa: Cơ quan thuế, doanh nghiệp, hệ thống thuế điện tử, thuế điện tử, tuân thủ thuế.
Mã JEL: H20

The impact of e-tax system on tax compliance of Vietnamese enterprises 
Abstract:
This paper aims to assess the impact of electronic tax system on tax compliance of Vietnamese 
enterprises. The research employs the quantitative method with a sample of 435 enterprises. 
The results indicate that the electronic tax system has a significant positive impact on the tax 
compliance of enterprises. On that basis, the study proposes some recommendations to both 
improve the electronic tax system and reinforce the tax compliance of enterprises in particular 
and taxpayers in general. 
Key words: Tax authorities, enterprises, electronic tax systems, electronic tax, tax compliance.
JEL code: H20

1. Giới thiệu 
Thuế được coi là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, là công cụ quan trọng để nhà nước điều 

tiết nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy đầu tư, kiềm chế lạm phát, bảo hộ nền sản xuất trong nước, hướng dẫn sản 
xuất và tiêu dùng, phân phối lại của cải, thu nhập trong xã hội. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước 
bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế (Quốc hội, 2019).

Hệ thống thuế ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới được coi là một yếu tố quan trọng trong quản 
lý tài chính quốc gia nói riêng và quản lý nền kinh tế nói chung. Trong quá trình đổi mới và phát triển nền 
kinh tế, hệ thống pháp luật về thuế ngày càng đóng vai trò trọng yếu, tác động tích cực đến quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển, đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động có hiệu quả của bộ máy nhà nước và xã hội.

Nhìn chung, hệ thống thuế của Việt Nam đã và đang được hoàn thiện, có nhiều cải cách phù hợp với bối 
cảnh toàn cầu hóa. Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải 
cách quản lý thuế. Theo đó, hệ thống thuế điện tử đã được thiết lập và đưa vào hoạt động thông qua việc triển 
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khai đăng kí, kê khai, lập hóa đơn và hoàn thuế điện tử. Đến nay, hệ thống thuế điện tử đã được áp dụng tại 
63/63 tỉnh, thành phố và 100% cục thuế. Số doanh nghiệp sử dụng hệ thống thuế điện tử đạt 99,93%. Hơn 
nữa, tất cả các cục thuế đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử thông qua việc liên kết với hơn 50 ngân hàng 
thương mại (VCCI, 2019). Tính đến hết năm 2018, cả nước có 685.578 doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp 
thuế điện tử, đạt hơn 98%. Số doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 672.609 doanh 
nghiệp (tương đương 96%), với số tiền nộp ngân sách đạt trên 557,697 tỷ VND, tương đương 2.940.678 giao 
dịch nộp thuế điện tử (VCCI, 2019). Tổng cục Thuế cũng đã triển khai ứng dụng hoàn thuế điện tử trên cả 
nước; xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn điện tử. Năm 2019, Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát, 
sửa đổi bổ sung thể chế, chính sách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính (VCCI, 2019).

Hệ thống thuế điện tử đã mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp và là công cụ hành chính hiện đại của 
cơ quan thuế. Tuy nhiên, hệ thống thuế điện tử có thực sự hiệu quả hay ngược lại, tạo kẽ hở để tránh thuế, 
trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước. Theo VCCI (2019), tỷ lệ doanh nghiệp bị xử phạt sau thanh tra, 
kiểm tra thuế trên cả nước là 70%. Điều này chứng tỏ mức độ tuân thủ của các doanh nghiệp chưa thực sự 
cao, cần khắc phục tình trạng này. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày một gia tăng qua 
các năm, riêng năm 2019 ghi nhận thêm 138.139 doanh nghiệp mới thành lập (Tổng cục Thống kê, 2020). 
Đây là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế đồng thời cũng là thách thức đối với cơ quan thuế trong việc quản 
lý thuế hiệu quả, đảm bảo thu ngân sách nhà nước. 

Vì vậy, không chỉ Việt Nam mà một số nước phát triển cũng như các nước trong khu vực đã nghiên cứu 
các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế nhằm tìm ra các yếu tố tác động hoặc tác động mạnh đến việc 
tuân thủ của người nộp thuế. Từ đó, đề xuất các giải pháp quản lý thuế hiệu quả, đồng thời thay đổi hành vi 
tuân thủ thuế theo hướng tích cực và tự nguyện. Ở Việt Nam, hầu hết các nhà nghiên cứu tập trung vào phân 
tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế, tuy nhiên các nghiên cứu về tác động của hệ thống thuế 
điện tử đến tuân thủ thuế chưa nhiều. Do đó, nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của hệ thống thuế điện 
tử tới tuân thủ thuế của các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị để cải 
thiện hệ thống thuế điện tử nhằm củng cố và nâng cao tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp.

2. Tổng quan nghiên cứu 
2.1. Hệ thống thuế điện tử 
Hệ thống thuế điện tử là một nền tảng trực tuyến cho phép người nộp thuế truy cập các dịch vụ thuế thông 

qua internet (Wasao, 2014).  Các dịch vụ thuế điện tử bao gồm: đăng ký, khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế. 
Hệ thống thuế điện tử đầu tiên xuất hiện ở Hoa Kỳ là dịch vụ hoàn thuế điện tử (Muturi & Kiarie, 2015). 
Theo Maisiba & Atambo (2016), hệ thống thuế điện tử giúp cho người nộp thuế tiếp cận với các dịch vụ 
thuế nhanh hơn, từ đó cải thiện mức độ tuân thủ thuế của họ. Haryani & cộng sự (2015) cũng cho rằng một 
hệ thống thuế điện tử dễ sử dụng, an toàn, tin cậy, thân thiện với người dùng và cung cấp phương thức thanh 
toán dễ dàng sẽ thúc đẩy việc tuân thủ thuế tự nguyện. Ngày nay, hệ thống thuế điện tử được áp dụng rộng 
rãi tại hầu hết các quốc gia, thậm chí ở cả một số nước châu Phi như Uganda, Nigeria, Rwanda và Kenya. 
Xu hướng quản lý thuế nói chung đang thay đổi song song với sự phát triển của khoa học công nghệ. Vì vậy, 
hệ thống thuế điện tử được coi là một phương thức hiện đại giúp cơ quan thuế tương tác với người nộp thuế 
hiệu quả hơn (Muturi & Kiarie, 2015).

Hệ thống thuế điện tử là một bước tiến mới trong quản lý thuế bởi nó cho phép người nộp thuế khai và 
nộp đúng hạn. Nkundabanyanga & cộng sự (2017) chỉ ra rằng một số quốc gia đang phát triển với cơ chế 
thu thuế truyền thống đang phải đối mặt với tình trạng không tuân thủ thuế của một bộ phận người nộp thuế. 
Các nguyên nhân dẫn đến không tuân thủ thuế, bao gồm: thiếu trách nhiệm giải trình, sự kém hiệu quả của 
chính phủ và hệ thống thuế không minh bạch. Theo đó, người nộp thuế có xu hướng tuân thủ thuế tự nguyện 
khi hệ thống thuế minh bạch và chính phủ sử dụng tiền thuế đúng mục đích. Ibrahim & cộng sự (2015) cũng 
đồng tình rằng người nộp thuế sẽ trả thuế nếu họ tin tưởng vào chính phủ. Theo Nkundabanyanga & cộng sự 
(2017), người nộp thuế sẽ tuân thủ khi họ nhận thấy chính phủ cung cấp cho người dân một số dịch vụ công 
tương ứng với số thuế họ nộp. Do các dịch vụ công có đặc tính vô hình, vì vậy, Bananuka & cộng sự (2018) 
gợi ý rằng một số hoạt động hay cơ sở vật chất được tạo ra sẽ là câu trả lời thuyết phục cho trách nhiệm giải 
trình của chính phủ. Khi người nộp thuế tin rằng chính phủ đối xử bình đẳng với tất cả công dân, họ sẽ tự 
nguyện tuân thủ theo luật thuế (Nkundabanyanga & cộng sự, 2017). Tiếp cận từ góc độ quản lý thuế, Đặng 
Ngọc Hậu (2016) cũng nhấn mạnh rằng minh bạch - “quản lý thuế một cách rõ ràng, công khai đảm bảo 
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quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân và tổ chức trong việc tiếp cận thông tin và giám sát hoạt động 
quản lý của cơ quan thuế” là yếu tố vô cùng quan trọng. Nghiên cứu này chỉ ra minh bạch có tác động thuận 
chiều tới sự tuân thủ của người nộp thuế. 

Vì vậy, một hệ thống thuế điện tử với các thông tin, thủ tục hành chính thuế rõ ràng; các chính sách ưu đãi 
được tuyên truyền rộng rãi; các quy định xử phạt nghiêm minh, công bằng; các hoạt động thanh, kiểm tra 
được tiến hành công khai, thường xuyên... sẽ góp phần cải thiện mức độ tuân thủ thuế của người nộp thuế.

2.2. Tuân thủ thuế
Tuân thủ thuế được hiểu là “sự sẵn sàng của người nộp thuế để hành động phù hợp với cả “tinh thần” và 

“văn bản” của luật thuế và quản lý thuế mà không cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế” (James & Alley, 
2002). Theo Marti (2010), tuân thủ thuế nghĩa là tuân thủ tất cả các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp 
luật một cách sẵn sàng và đầy đủ. Singh (2003) cho rằng tuân thủ thuế là kê khai trung thực tất cả các khoản 
thu nhập chịu thuế và thanh toán đầy đủ mức thuế tương ứng. Tuân thủ thuế đã được nghiên cứu bởi rất nhiều 
học giả trên thế giới. Một trong những nhà nghiên cứu tiên phong về trốn thuế và tuân thủ thuế là Allingham 
& Sandmo (1972), Srinivasan (1973). Lý thuyết về trốn thuế do các học giả này vận dụng và phát triển được 
coi là nghiên cứu đầu tiên về trốn thuế sử dụng phương pháp định lượng. Allingham & Sandmo (1972) cho 
rằng người nộp thuế luôn tìm cách tối đa hóa lợi ích cá nhân, vì vậy họ sẽ cân nhắc giữa chi phí tuân thủ và 
lợi ích khi trốn thuế. Quyết định tuân thủ của người nộp thuế phụ thuộc vào bốn yếu tố: thu nhập thực tế, 
thuế suất, xác suất thanh tra/kiểm tra và hình phạt khi vi phạm thuế. Theo sau đó, một loạt các nghiên cứu 
thực nghiệm đã khẳng định và ủng hộ kết luận rằng hình phạt và khả năng bị thanh tra, kiểm tra thuế sẽ hạn 
chế hành vi không tuân thủ thuế (Baldry, 1986; Webley, 1991).

Tuân thủ thuế đã được nghiên cứu và phân loại bởi rất nhiều học giả với những cách tiếp cận khác nhau. 
Theo Brown & Mazur (2003), tuân thủ thuế được chia thành: tuân thủ kê khai, tuân thủ thanh toán và tuân 
thủ báo cáo. Theo OECD, có hai loại tuân thủ thuế là tuân thủ thủ tục hành chính và tuân thủ kỹ thuật. Theo 
Kirchler & cộng sự (2008), tuân thủ thuế bao gồm: tuân thủ tự nguyện và tuân thủ bắt buộc. 

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế cũng rất đa dạng với nhiều góc độ, nhiều khía cạnh 
khác nhau. Dù là quốc gia hay nền kinh tế nào thì các cơ quan quản lý thuế đều quan tâm đến việc các cá 
nhân và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghĩa vụ về thuế. Tuy nhiên, tuân thủ thuế có thể là kết quả 
của các động cơ khác nhau. Theo đó, có thể chia các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế thành hai nhóm: 
nhóm yếu tố kinh tế và nhóm yếu tố xã hội. 

Từ quan điểm kinh tế, các lý thuyết coi người nộp thuế là những người có lý trí, họ đặc biệt quan tâm 
đến chi phí và lợi ích cũng như các kết quả/ hậu quả có thể xảy ra khi tuân thủ thuế (Loo, 2006; Hasseldine, 
1993). Các yếu tố kinh tế bao gồm: thuế suất, khả năng bị thanh tra, kiểm tra thuế, xử phạt, chi phí tuân thủ 
thuế. Theo Schneider & Klinglmair (2004); Jackson & cộng sự (1988); Mason & Calvin (1984), mức thuế 
suất càng cao thì khả năng trốn thuế càng cao. Khả năng bị thanh tra, kiểm tra thuế cũng là một yếu tố tác 
động mạnh mẽ đến việc tuân thủ thuế, điều này đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu như Alm & 
cộng sự (1992b); Andreoni & cộng sự (1998); Dubin & cộng sự (1990). Theo Swistak (2016); Grasmick & 
Scott (1982); Friedland (1982), xử phạt thuế là một trong những công cụ ngăn chặn hành vi trốn thuế một 
cách hiệu quả. Ngược lại, các yếu tố xã hội tác động đến tuân thủ thuế bao gồm: các tiêu chuẩn đạo đức, đạo 
đức về thuế và danh tiếng. Nghiên cứu của Torgler (2002) đã chứng minh rằng đạo đức về thuế là “sự tồn tại 
của một động cơ nội tại để trả thuế”. Bên cạnh đó, Andreoni & cộng sự (1998) và Kim (2003) đã chỉ ra rằng 
người nộp thuế lo sợ bị xã hội kỳ thị hoặc làm tổn hại danh tiếng nếu họ bị cáo buộc là người gian lận thuế.

Tiếp cận theo góc độ tâm lý và hành vi, một số học giả như Elffers & cộng sự (1987); Murphy (2004); Tan 
(1998) cho rằng con người là yếu tố mấu chốt tác động đến quyết định tuân thủ thuế. Trong đó, Torgler là 
một trong những tác giả đáng chú ý nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế từ góc độ tâm lý 
và hành vi (Torgler, 2002). Những nghiên cứu này chỉ ra rằng các tiêu chuẩn đạo đức có ảnh hưởng tích cực 
đến tuân thủ thuế và hành vi tuân thủ thuế sẽ khác nhau ở các nền văn hóa hay quốc gia khác nhau.

Từ tổng quan các nghiên cứu về hệ thống thuế điện tử và tuân thủ thuế có thể rút ra: (1) hệ thống thuế điện 
tử có tác động đến hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế; (2) hệ thống thuế điện tử liên quan đến một số 
yếu tố kinh tế tác động đến tuân thủ thuế. Đây là cơ sở để tác giả đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu 
trong phần nội dung tiếp theo. 
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3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

5 
 

Tiếp cận theo góc độ tâm lý và hành vi, một số học giả như Elffers & cộng sự (1987); Murphy 
(2004); Tan (1998) cho rằng con người là yếu tố mấu chốt tác động đến quyết định tuân thủ thuế. 
Trong đó, Torgler là một trong những tác giả đáng chú ý nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến 
tuân thủ thuế từ góc độ tâm lý và hành vi (Torgler, 2002). Những nghiên cứu này chỉ ra rằng các 
tiêu chuẩn đạo đức có ảnh hưởng tích cực đến tuân thủ thuế và hành vi tuân thủ thuế sẽ khác nhau 
ở các nền văn hóa hay quốc gia khác nhau. 

Từ tổng quan các nghiên cứu về hệ thống thuế điện tử và tuân thủ thuế có thể rút ra: (1) hệ 
thống thuế điện tử có tác động đến hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế; (2) hệ thống thuế 
điện tử liên quan đến một số yếu tố kinh tế tác động đến tuân thủ thuế. Đây là cơ sở để tác giả đề 
xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu trong phần nội dung tiếp theo.  
3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 
 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 
 
 

 
 

 
Căn cứ vào tổng quan nghiên cứu, tác giả đề xuất kiểm định giả thuyết nghiên cứu H1: Hệ thống 

thuế điện tử có tác động tích cực đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, đề xuất mô 
hình nghiên cứu như sau: 

TCi = C + 𝛽𝛽.ETSi + ∑.𝜸𝜸.zi + ui 
TC: Tuân thủ thuế 
ETC: Hệ thống thuế điện tử 
zi : Các biến kiểm soát (quy mô, số thuế phải nộp, loại hình, địa bàn hoạt động) 
ui : Sai số ngẫu nhiên 

3.2. Phát triển thang đo biến số 
Đối tượng của nghiên cứu là các doanh nghiệp Việt Nam. Bảng hỏi khảo sát được thiết kế 

gồm 03 phần: (1) giới thiệu đề tài và mục đích nghiên cứu; (2) câu hỏi về ngành nghề, loại hình, 
quy mô, thủ tục hành chính thuế điện tử doanh nghiệp đã/đang áp dụng; (3) câu hỏi về tác động 
của hệ thống thuế điện tử đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp. 

Bảng hỏi được thiết kế dựa trên năm mức đánh giá của thang đo Likert, năm mức đánh giá 
bao gồm "hoàn toàn đồng ý", "đồng ý", "bình thường", "không đồng ý" và "hoàn toàn không đồng 
ý". 

Biến "Tuân thủ thuế" (TC) được kế thừa từ nghiên cứu của Marti (2010) và được đo lường 
bằng 11 biến quan sát theo thang điểm 1 đến 5, từ hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý. 

Biến "Hệ thống thuế điện tử" (ETS) được kế thừa từ nghiên cứu của Bayer & Cowell (2016), 
Manhire (2014), Kogler & cộng sự (2016), Asnawi (2013) và Đặng Ngọc Hậu (2016) và được đo 
lường bằng 9 biến quan sát theo thang điểm 1 đến 5, từ hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn 
đồng ý. 

Hệ thống thuế  
điện tử (ETS) 

Tuân thủ thuế  

(TC) 

H1 

Căn cứ vào tổng quan nghiên cứu, tác giả đề xuất kiểm định giả thuyết nghiên cứu H1: Hệ thống thuế 
điện tử có tác động tích cực đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, đề xuất mô hình 
nghiên cứu như sau:

TCi = C + 𝛽.ETSi + ..zi + ui

TC: Tuân thủ thuế
ETC: Hệ thống thuế điện tử
zi : Các biến kiểm soát (quy mô, số thuế phải nộp, loại hình, địa bàn hoạt động)
ui : Sai số ngẫu nhiên
3.2. Phát triển thang đo biến số
Đối tượng của nghiên cứu là các doanh nghiệp Việt Nam. Bảng hỏi khảo sát được thiết kế gồm 03 phần: 

(1) giới thiệu đề tài và mục đích nghiên cứu; (2) câu hỏi về ngành nghề, loại hình, quy mô, thủ tục hành 
chính thuế điện tử doanh nghiệp đã/đang áp dụng; (3) câu hỏi về tác động của hệ thống thuế điện tử đến tuân 
thủ thuế của doanh nghiệp.

Bảng hỏi được thiết kế dựa trên năm mức đánh giá của thang đo Likert, năm mức đánh giá bao gồm “hoàn 
toàn đồng ý”, “đồng ý”, “bình thường”, “không đồng ý” và “hoàn toàn không đồng ý”.

Biến “Tuân thủ thuế” (TC) được kế thừa từ nghiên cứu của Marti (2010) và được đo lường bằng 11 biến 
quan sát theo thang điểm 1 đến 5, từ hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý.

Biến “Hệ thống thuế điện tử” (ETS) được kế thừa từ nghiên cứu của Bayer & Cowell (2016), Manhire 
(2014), Kogler & cộng sự (2016), Asnawi (2013) và Đặng Ngọc Hậu (2016) và được đo lường bằng 9 biến 
quan sát theo thang điểm 1 đến 5, từ hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý.

Để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu, bảng hỏi khảo sát được phát triển trên cơ sở các chỉ số đo lường các 
khái niệm trong mô hình nghiên cứu. Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn một số chuyên gia để kiểm tra các 
khái niệm về các biến số và nội hàm của các thang đo trước khi thiết kế bảng hỏi. Các thang đo kế thừa từ 
nghiên cứu nước ngoài được chuyển ngữ sang tiếng Việt thông qua quá trình dịch ngược xuôi để đảm bảo 
giữ nguyên ý nghĩa. Sau đó, bảng hỏi khảo sát được thử nghiệm với một mẫu nhỏ để đảm bảo các câu hỏi 
rõ ràng, dễ hiểu về nội dung và ngắn gọn, xúc tích về hình thức trước khi khảo sát chính thức với mẫu lớn. 
Thông tin chi tiết về các biến số và thang đo được trình bày tại Bảng 1.

3.3. Nguồn dữ liệu và mẫu nghiên cứu
Về thu thập dữ liệu, phiếu điều tra được gửi đến lãnh đạo hoặc kế toán thuế của doanh nghiệp theo ba 

phương pháp: (1) điều tra và phỏng vấn trực tiếp đối với doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội; (2) gửi phiếu 
qua mail, thư tín tới doanh nghiệp; (3) gửi trực tiếp tới cơ quan thuế các cấp để lấy ý kiến đối với các doanh 
nghiệp ngoài địa bàn Hà Nội.

Về mẫu nghiên cứu, nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Từ ba phương pháp thu thập 
dữ liệu nêu trên, nghiên cứu thu về 435 phiếu (tương đương 435 doanh nghiệp) từ nhiều tỉnh, thành phố trên 
cả nước và chiếm đa số là miền Bắc. Chi tiết về mẫu nghiên cứu được tổng hợp trong Bảng 2. 

3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu
Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được kiểm tra, làm sạch, mã hóa và nhập liệu; tiếp đến, dữ liệu được xử lý 

bằng phầm mềm SPSS 22. Nghiên cứu sử dụng công cụ kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha để đo lường 
độ tin cậy của các thang đo biến số; công cụ phân tích nhân tố khám phá EFA để xem xét sự hội tụ và phân 
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Bảng 1:  Thang đo biến số 
Kí hiệu 

biến 
Mô tả Nguồn 

"Hệ thống thuế điện tử" (ETS) 

ETS 1 Thủ tục hành chính về thuế điện tử được cơ quan thuế niêm yết công khai 
đầy đủ tại trụ sở cơ quan thuế và website của ngành thuế.   

Đặng Ngọc Hậu (2016) 

ETS 2 Các thông tin về thủ tục hành chính về thuế điện tử rõ ràng đầy đủ, đơn giản, 
dễ hiểu.  

ETS 3 Các chính sách ưu đãi về thuế điện tử được cơ quan thuế tuyên truyền hỗ 
trợ đến doanh nghiệp chúng tôi kịp thời.  

ETS 4 Khi có thay đổi về chính sách thuế điện tử, cơ quan thuế tổ chức tập huấn, 
hỗ trợ, đối thoại và trả lời vướng mắc cho doanh nghiệp chúng tôi kịp thời.  

ETS 5 Các quy định xử phạt, tính tiền chậm nộp được cơ quan thuế tuyên truyền, 
phổ biến hướng dẫn kịp thời đến doanh nghiệp chúng tôi 

ETS 6 Việc tiếp cận thông tin, tài liệu quy định về thuế điện tử của cơ quan thuế 
rất dễ dàng và thuận tiện.  

ETS 7 Khi có chính sách mới hoặc sửa đổi/ bổ sung về thuế điện tử, cơ quan thuế 
đều tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp chúng tôi 

ETS 8 Hoạt động kiểm tra, thanh tra được cơ quan thuế thực hiện định kỳ đối với 

doanh nghiệp chúng tôi 

Manhire (2014), 
Kogler & cộng sự 
(2016), Asnawi (2013) ETS 9 Hoạt động kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế phát hiện kịp thời các sai 

phạm khi doanh nghiệp vi phạm về thuế 

ETS 10 Các hình thức xử phạt và mức xử phạt hiện nay đủ sức răn đe đối với doanh 

nghiệp vi phạm về thuế 

Bayer & Cowell (2016) 

"Tuân thủ thuế" (TC) 

TC 1 
Doanh nghiệp chúng tôi khai báo tất cả các loại thuế khi thực hiện khai hồ 

sơ thuế 

Marti (2010) 

TC 2 
Doanh nghiệp chúng tôi khai báo tất cả các khoản thu nhập với cơ quan thuế 

để tính thuế 

TC 3 
Doanh nghiệp chúng tôi ưu tiên nộp các khoản thuế phí cho cơ quan thuế 

trước so với các loại phí khác 

TC 4 Doanh nghiệp chúng tôi luôn khai hồ sơ thuế đúng hạn cho cơ quan thuế 

TC 5 
Sau khi khai hồ sơ thuế, doanh nghiệp chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục nộp 

thuế 

TC 6 
Doanh nghiệp chúng tôi thường nộp thuế vào ngày đến hạn sau khi hoàn tất 

tờ khai thuế 

TC 7 Doanh nghiệp chúng tôi luôn thực hiện nộp thuế đúng hạn 

TC 8 
Doanh nghiệp chúng tôi luôn nộp hồ sơ thuế trên hệ thống điện tử và đồng 

thời cả hồ sơ (bản cứng) cho cơ quan thuế 

TC 9 Doanh nghiệp chúng tôi nộp đúng mức thuế được ấn định bởi cơ quan thuế 

TC 10 

Khi đến hạn nộp Báo cáo quyết toán thuế, nếu Báo cáo tài chính của doanh 

nghiệp chúng tôi chưa được kiểm toán, chúng tôi vẫn tiến hành nộp. Sau đó, 

doanh nghiệp chúng tôi sẽ nộp bổ sung Báo cáo tài chính được kiểm toán 

trong thời hạn quy định.  

TC 11 
Doanh nghiệp chúng tôi được miễn/ giảm thuế theo quy định cụ thể trong 

luật thuế 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 
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biệt của các nhóm biến, đồng thời loại bỏ đi những biến rác trước khi phân tích hồi quy. Cuối cùng, phân 
tích hồi quy được sử dụng để kiểm định giả thuyết về tác động của của các biến độc lập đến biến phụ thuộc 
và ước lượng mô hình.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha
Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha của các thang đo lần đầu sau khi loại các biến quan sát 

TC8 và TC11 sẽ tăng. Bảng 3 cung cấp kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha của các thang đo sau 

8 
 

 
3.3. Nguồn dữ liệu và mẫu nghiên cứu 

Về thu thập dữ liệu, phiếu điều tra được gửi đến lãnh đạo hoặc kế toán thuế của doanh nghiệp 
theo ba phương pháp: (1) điều tra và phỏng vấn trực tiếp đối với doanh nghiệp trên địa bàn Hà 
Nội; (2) gửi phiếu qua mail, thư tín tới doanh nghiệp; (3) gửi trực tiếp tới cơ quan thuế các cấp để 
lấy ý kiến đối với các doanh nghiệp ngoài địa bàn Hà Nội. 

Về mẫu nghiên cứu, nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Từ ba phương 
pháp thu thập dữ liệu nêu trên, nghiên cứu thu về 435 phiếu (tương đương 435 doanh nghiệp) từ 
nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và chiếm đa số là miền Bắc. Chi tiết về mẫu nghiên cứu được 
tổng hợp trong Bảng 2.  

 
Bảng 2: Bảng tổng hợp về doanh nghiệp đã khảo sát 

Lĩnh vực hoạt động của 
doanh nghiệp 

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%) 

Loại hình  
doanh nghiệp 

Số lượng Tỷ lệ 
(%) 

Xây dựng, vận tải, kho bãi 142 32,6  Trách nhiệm hữu hạn 176 40,5
Du lịch, khách sạn 43 9,9 Công ty cổ phần 154 35,4
Sản xuất, chế biến thực phẩm 32 7,4 Doanh nghiệp tư nhân 47 10,8
Thông tin, truyền thông, viễn thông 21 4,8 Doanh nghiệp nhà nước 38 8,7
Khoa học công nghệ 16 3,7 Doanh nghiệp nước ngoài 2 0,5
Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 48 11,0 Doanh nghiệp liên doanh 1 0,2
Dược, y tế, hóa mỹ phẩm 23 5,3  Hợp tác xã, tổ hợp tác 5 1,1
Dệt may, da giày 28 6,4  Khác 12 2,8
Sản xuất chế biến nông lâm thủy sản 20 4,6
Công nghiệp khai khoáng, chế biến, chế tạo 17 3,9
Giáo dục, đào tạo 21 4,8
Bất động sản 23 5,3
Khác 1 0,3
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 
 
3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được kiểm tra, làm sạch, mã hóa và nhập liệu; tiếp đến, dữ liệu 
được xử lý bằng phầm mềm SPSS 22. Nghiên cứu sử dụng công cụ kiểm định độ tin cậy Cronbach's 
Alpha để đo lường độ tin cậy của các thang đo biến số; công cụ phân tích nhân tố khám phá EFA 
để xem xét sự hội tụ và phân biệt của các nhóm biến, đồng thời loại bỏ đi những biến rác trước khi 
phân tích hồi quy. Cuối cùng, phân tích hồi quy được sử dụng để kiểm định giả thuyết về tác động 
của của các biến độc lập đến biến phụ thuộc và ước lượng mô hình. 
4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha 

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha của các thang đo lần đầu sau khi loại các 
biến quan sát TC8 và TC11 sẽ tăng. Bảng 3 cung cấp kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s 
Alpha của các thang đo sau khi đã loại 2 biến quan sát TC8 và TC11.  

Bảng 3: Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha của các thang đo trong nghiên cứu 
Biến  quan sát Trung bình thang đo nếu loại 

biến 
Phương sai 

thang đo nếu 
loại biến 

Hệ số tương 
quan biến 

tổng  

Cronbach’s 
Alpha nếu loại 

biến 
Hệ thống thuế điện tử (ETS): Cronbach's Alpha = 0,948

9 
 

 
Bảng 3: Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha của các thang đo trong nghiên cứu 

Biến  quan sát Trung bình thang đo nếu loại 
biến 

Phương sai 
thang đo nếu 

loại biến 

Hệ số tương 
quan biến 

tổng  

Cronbach’s 
Alpha nếu loại 

biến 
Hệ thống thuế điện tử (ETS): Cronbach's Alpha = 0,948

ETS 1 33,195 47,508 ,739 ,944
ETS 2 33,262 46,609 ,786 ,942
ETS 3 33,411 46,404 ,791 ,942
ETS 4 33,483 46,126 ,806 ,941
ETS 5 33,391 46,418 ,818 ,941
ETS 6 33,370 46,165 ,818 ,941
ETS 7 33,614 45,943 ,719 ,946
ETS 8 33,326 46,400 ,793 ,942
ETS 9 33,320 46,748 ,812 ,941
ETS 10 33,248 46,984 ,740 ,944

Tuân thủ thuế (TC): Cronbach's Alpha = 0,934
TC1 31,239 32,717 ,727 ,928
TC2 31,234 32,304 ,811 ,923
TC3 31,269 32,635 ,749 ,927
TC4 31,191 32,777 ,778 ,925
TC5 31,163 32,188 ,809 ,923
TC6 31,285 32,877 ,723 ,928
TC7 31,230 32,270 ,805 ,923
TC9 31,276 32,196 ,726 ,928
TC10 31,345 32,623 ,667 ,932

 
 
4.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 

Mô hình nghiên cứu ban đầu bao gồm hai nhân tố và 21 biến quan sát. Sau khi kiểm định độ 

tin cậy của các thang đo bằng Cronbach’s Alpha đã loại đi hai biến quan sát TC8 và TC11. Nghiên 

cứu tiếp tục sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) đối với 19 biến quan sát còn 

lại với kiểm định KMO và Bartlett (Bartlett’s Test) để đo lường mức độ tương thích của mẫu.  

Kết quả phân tích EFA với biến hệ thống thuế điện tử (ETS): sau khi thực hiện phân tích 

nhân tố với 10 quan sát của biến Hệ thống thuế điện tử nhận được giá trị KMO = 0,938 và kiểm 

định Barlett có Sig. = 0,000 < 0,05 cho thấy việc thực hiện phân tích nhân tố EFA là phù hợp 

(Bảng 4).   

Bảng 4: Kiểm định KMO và Bartlett’s với biến Hệ thống thuế điện tử 
Giá trị Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) đo lường mức độ mẫu. ,938
Kiểm định Barlett Ước lượng Chi-bình phương 3619,742

df 45

Sig. ,000

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả 
Bảng 5: Ma trận xoay nhân tố 
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khi đã loại 2 biến quan sát TC8 và TC11. 
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Kết quả phân tích EFA với biến tuân thủ thuế (TC): sau khi thực hiện phân tích nhân tố với 

10 quan sát của biến Hệ thống thuế điện tử nhận được giá trị KMO = 0,927 và kiểm định Barlett 
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Bảng 7: Ma trận xoay nhân tố 

Component

1

TC 1 ,787
TC 2 ,859
TC 3 ,806
TC 4 ,833
TC 5 ,860
TC 6 ,784
TC 7 ,856
TC 9 ,784
TC 10 ,731

                                              Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả. 
 
4.3. Kết quả phân tích hồi quy 

Mô hình gồm một biến độc lập ETS được đo lường bởi 10 biến quan sát; một biến phụ thuộc 
TC được đo lường bởi 9 biến quan sát và các biến kiểm soát liên quan đến: (1) quy mô; (2) số thuế 
phải nộp trung bình hàng năm; (3) loại hình; (4) địa bàn hoạt động. Trong đó, các biến quan sát 
được mô tả ở Bảng 1. 

Thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính trên phần mềm SPSS 22, ta có kết quả các mô hình 
hồi quy ước lượng như trình bày tại Bảng 8. 

 
Bảng 8: Kết quả hồi quy các mô hình 

Biến độc lập MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 

Constant 2.532e-17 -.107 -.098 -.145 -.136 

ETS 0.717*** 0.712*** 0.713*** .715*** 0.715*** 

Quy mô doanh nghiệp  0.013 0.019 .001 0.008 

Số thuế phải nộp  0.024 0.032 .023 0.031 

Doanh nghiệp cổ phần   -0.131*  -0.147* 
Doanh nghiệp Nhà 
nước 

  -0.025  -0.053 

Hà Nội    .184** 0.195*** 

Miền Trung    .106 0.097 

R_Square 0.514 0.516 .520 .514 .528 
 Ghi chú: “*”, “**”, “***” là có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%. 
 Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả. 
 

Từ kết quả ước lượng các mô hình, có thể thấy hệ số hồi quy ước lượng của biến ETS tới 
biến TC là tương đối ổn định (chênh lệch không nhiều), thuận chiều và đều có ý nghĩa thống kê ở 
mức 1% (***). Điều này có nghĩa là hệ thống thuế điện tử với thủ tục/quy trình đơn giản, đầy đủ, 
công khai; các thông tin dễ tiếp cận và chính sách thuế được tuyên truyền rộng rãi và kịp thời đến 
doanh nghiệp; hoạt động kiểm tra/thanh tra được tiến hành thường xuyên và công bằng; các hình 
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Mô hình nghiên cứu ban đầu bao gồm hai nhân tố và 21 biến quan sát. Sau khi kiểm định độ tin cậy của 
các thang đo bằng Cronbach’s Alpha đã loại đi hai biến quan sát TC8 và TC11. Nghiên cứu tiếp tục sử dụng 
phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) đối với 19 biến quan sát còn lại với kiểm định KMO và 
Bartlett (Bartlett’s Test) để đo lường mức độ tương thích của mẫu. 

Kết quả phân tích EFA với biến hệ thống thuế điện tử (ETS): sau khi thực hiện phân tích nhân tố với 10 
quan sát của biến Hệ thống thuế điện tử nhận được giá trị KMO = 0,938 và kiểm định Barlett có Sig. = 0,000 
< 0,05 cho thấy việc thực hiện phân tích nhân tố EFA là phù hợp (Bảng 4).  

Kết quả phân tích EFA với biến tuân thủ thuế (TC): sau khi thực hiện phân tích nhân tố với 10 quan sát 
của biến Hệ thống thuế điện tử nhận được giá trị KMO = 0,927 và kiểm định Barlett có Sig. = 0,000 < 0,05 
cho thấy việc thực hiện phân tích nhân tố EFA là phù hợp.  

4.3. Kết quả phân tích hồi quy
Mô hình gồm một biến độc lập ETS được đo lường bởi 10 biến quan sát; một biến phụ thuộc TC được đo 

lường bởi 9 biến quan sát và các biến kiểm soát liên quan đến: (1) quy mô; (2) số thuế phải nộp trung bình 
hàng năm; (3) loại hình; (4) địa bàn hoạt động. Trong đó, các biến quan sát được mô tả ở Bảng 1.

Thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính trên phần mềm SPSS 22, ta có kết quả các mô hình hồi quy ước 
lượng như trình bày tại Bảng 8.

Từ kết quả ước lượng các mô hình, có thể thấy hệ số hồi quy ước lượng của biến ETS tới biến TC là tương 
đối ổn định (chênh lệch không nhiều), thuận chiều và đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (***). Điều này có 
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Từ kết quả ước lượng các mô hình, có thể thấy hệ số hồi quy ước lượng của biến ETS tới 
biến TC là tương đối ổn định (chênh lệch không nhiều), thuận chiều và đều có ý nghĩa thống kê ở 
mức 1% (***). Điều này có nghĩa là hệ thống thuế điện tử với thủ tục/quy trình đơn giản, đầy đủ, 
công khai; các thông tin dễ tiếp cận và chính sách thuế được tuyên truyền rộng rãi và kịp thời đến 
doanh nghiệp; hoạt động kiểm tra/thanh tra được tiến hành thường xuyên và công bằng; các hình 

nghĩa là hệ thống thuế điện tử với thủ tục/quy trình đơn giản, đầy đủ, công khai; các thông tin dễ tiếp cận và 
chính sách thuế được tuyên truyền rộng rãi và kịp thời đến doanh nghiệp; hoạt động kiểm tra/thanh tra được 
tiến hành thường xuyên và công bằng; các hình thức xử phạt và mức xử phạt đủ sức răn đe sẽ làm tăng tuân 
thủ thuế của các doanh nghiệp. Vì vậy, giả thuyết H1 đặt ra được ủng hộ. 

Ở mức ý nghĩa thống kê 10% (*), biến “Doanh nghiệp cổ phần” có tác động ngược chiểu đến biến TC. 
Điều này có thể được lý giải bởi các cổ đông đa số quan tâm đến cổ tức hơn là tuân thủ nghĩa vụ về thuế 
của doanh nghiệp. Hơn nữa, trách nhiệm của các cổ đông đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp (trong đó 
có nghĩa vụ về thuế) chỉ hạn chế trong phạm vi số vốn họ đầu tư. Do đó, nó sẽ gây ảnh hưởng đến tuân thủ 
thuế của doanh nghiệp. 

Trong khi đó, hệ số hồi quy ước lượng của các biến “Quy mô doanh nghiệp”, “Số thuế phải nộp”, “Doanh 
nghiệp Nhà nước” và “miền Trung” không có ý nghĩa thống kê trong các mô hình. Hay nói cách khác, dù là 
với quy mô nào, số thuế phải nộp trung bình hàng năm ra sao... thì doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ thuế vì 
đây là nghĩa vụ bắt buộc theo pháp luật quy định. 
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5. Kết luận và Khuyến nghị 

Nghiên cứu đã dựa trên phương pháp định lượng để chứng minh mối quan hệ tác động thuận chiều giữa 

hệ thống thuế điện tử và tuân thủ thuế của các doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, khi hệ thống thuế điện tử tăng 

một đơn vị sẽ làm cho tuân thủ thuế tăng lên 0,7 đơn vị, còn lại là do các yếu tố khác. Từ đó, nghiên cứu đề 

xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm mục đích vừa hoàn thiện hệ thống thuế điện tử và vừa nâng cao 

mức độ tuân thủ thuế của các doanh nghiệp như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại 

trong quản lý thuế đồng thời đảm bảo tính công khai, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện trong các hoạt động 

đăng ký, kê khai, nộp và hoàn thuế. Tiếp nhận, xử lý và giải đáp kịp thời các khiếu nại, kiến nghị, vướng 

mắc của người nộp thuế. Song song với đó, thiết lập các dịch vụ hỗ trợ tích hợp với công nghệ, có tính kết 

nối và tự động hóa cao nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thuế. 

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật về thuế. Cơ quan thuế có 

thể áp dụng công nghệ thông tin và xem đó như một giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

Ví dụ, gửi các thông báo về chính sách thuế/nghĩa vụ thuế tới các đối tượng liên quan thông qua tài khoản 

email, zalo hoặc qua tin nhắn SMS. Ngoài ra, có thể đưa các nội dung pháp luật về thuế, nghĩa vụ về thuế 

của công dân vào chương trình đào tạo tại các trường học, các cơ sở đào tạo... nhằm hình thành nhận thức 

về thuế, từ đó định hướng hành vi tuân thủ thuế trong tương lai. 

Thứ ba, tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế đặc biệt chú trọng với thuế điện tử. Hoạt động thanh tra, kiểm 

tra cần được tích hợp với công nghệ thông tin để đảm bảo các khâu, các bước được tiến hành nhanh chóng, 

tiện lợi và hiệu quả không chỉ với cán bộ thuế mà còn đối với người nộp thuế. Việc ứng dụng công nghệ một 

mặt sẽ hạn chế áp lực cho người nộp thuế, hạn chế những phát sinh tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình 

thanh tra, kiểm tra. Mặt khác, sẽ góp phần đồng bộ hệ thống thuế điện tử để tiến tới điện tử hóa ở tất cả các 

khâu trong quá trình quản lý thuế. Ngoài ra, cần tiến hành triển khai giám sát công tác thanh tra, kiểm tra 

thông qua nhật ký điện tử. Cuối cùng, chú trọng và đẩy mạnh đào tạo về chuyên môn/nghiệp vụ cũng như 

thái độ làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế. 

Thứ tư, điều chỉnh hình thức xử phạt cũng như mức xử phạt đối với các vi phạm về thuế. Theo đó, cơ 

quan thuế cần phân nhóm các hình thức xử phạt với các lỗi vi phạm tương ứng nhằm mục tiêu đối tượng vi 

phạm có khả năng chấp nhận hình phạt cao và tránh làm thất thu cho ngân sách nhà nước. Về mức xử phạt, 

cơ quan thuế có thể xem xét đưa vào thêm những “khuyến khích” nếu đối tượng vi phạm chấp hành tốt mức 

phạt trong thời hạn ngắn hoặc tự giác chấp hành mức phạt theo đúng thực tế thay vì trốn tránh hay cố tình 

gian lận.

Thứ năm, tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật thuế để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nếu có vướng mắc, bất cập. Xây dựng hệ thống phân cấp cơ 

quan thuế với nhiệm vụ, quyền hạn thực thi pháp luật thuế theo hướng hiện đại, hiệu quả nhằm đảm bảo cơ 

quan thuế có đủ năng lực quản lý thuế với phạm vi trong nước và quốc tế.
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Tóm tắt:
Việc ước lượng và dự báo thời điểm mà khoản vay bị vỡ nợ là bài toán quan trọng trong việc 
quản trị rủi ro của ngân hàng. Người ta thường sử dụng các mô hình Cox PH hay AFT để 
nghiên cứu bài toán này. Tuy nhiên, các mô hình này dựa trên giả định là tác động của các 
biến giải thích lên toàn bộ thời gian sống sót của khoản vay là đồng nhất và giả thiết này là 
không đúng trong nhiều trường hợp. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng mô hình Laplace 
được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010), là mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót. 
Kết quả hồi quy theo phân vị cho thấy tác động của nhiều biến giải thích như tuổi tác, học vấn, 
tài sản hay vị trí việc làm lên thời gian sống sót của khoản vay là khác nhau theo thời gian và 
trên các phân vị. Ngoài ra, chỉ số tài chính được đo bằng tỷ số giữa giá trị của khoản vay trên 
tổng thu nhập là đồng nhất theo thời gian và trên các phân vị.
Từ khóa: Hồi quy phân vị, hồi quy Laplace, mô hình Cox, mô hình AFT, phân tích sống sót.
Mã JEL: B16, C21, G32

Estimating the impact of factors on the survival time of individual customers’ loans at 
commercial banks with Laplace model
Abstract:
Estimating and forecasting the loan’s default time are important for a bank’s risk management. 
Traditionally, the Cox PH and AFT models are often used to study this issue. However, these 
models are based on the assumption that the impacts of explanatory variables are the same 
over the lifetime of the loan, which may not be satisfied in many situations. In this paper, 
we employ the Laplace model, a quantile regression model designed especially for survival 
analysis, proposed by Bottai & Zhang (2010). The results show that impacts of customer’s age, 
education, asset value, job position on loan’s survival time are different over time and over 
quantiles. And that, financial index, measured as loan’s value to income, has the same impact 
over time and over quantiles.
Keywords: Quantile regression, laplace regression, Cox model, AFT model, survival analysis.
JEL Codes: B16, C21, G32.
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1. Giới thiệu 
Tính toán và dự báo khả năng vỡ nợ của các khoản vay là một bài toán quan trọng trong quản trị rủi ro tại 

các ngân hàng thương mại. Việc tính toán hoặc dự báo thiếu chính xác có thể dẫn đến việc sử dụng nguồn 
vốn một cách kém hiệu quả, như dành quá nhiều tiền cho việc phòng ngừa rủi ro, hoặc nghiêm trọng hơn, 
có thể dẫn đến phá sản nếu nguồn tiền dành cho việc này là quá thiếu. Vì vậy việc tính toán một cách chính 
xác khả năng vỡ nợ của các khoản vay là hết sức cần thiết và đã được nhiều nhà nghiên cứu cũng như các 
nhà hoạch định chính sách quan tâm. Có hai phương pháp tiếp cận chính trong bài toán này: Phương pháp 
thứ nhất là tính toán khả năng vỡ nợ hay không vỡ nợ của một khoản vay trong một thời kỳ cụ thể nào đó, 
chẳng hạn một năm hay một quý. Các mô hình được sử dụng cho cách tiếp cận này có thể kể đến mô hình 
logit – probit, hay các phương pháp học máy như máy vectơ hỗ trợ (SVM) hay mạng nơron nhân tạo, trong 
khi phương pháp học máy sử dụng các thuật toán và khả năng tính toán của máy tính thì các mô hình logit 
– probit dựa vào dạng hàm hồi quy để phân loại khách hàng thành nhóm “tốt” và “xấu”. Phương pháp tiếp 
cận gần đây hơn, còn gọi là phân tích sống sót, trong đó mối quan tâm là thời điểm mà khoản vay bị vỡ nợ. 
Ưu điểm của phương pháp này là tính được được xác suất để khoản vay có thể tồn tại được đến thời điểm  
nào đó, từ đó có thể dự đoán được thời điểm mà khoản vay bị vỡ nợ, điều này là khác biệt hoàn toàn với việc 
đánh giá xác suất khoản vay bị vỡ nợ trong một khoảng thời gian như ở cách tiếp cận đầu tiên.

Tuy nhiên, việc sử dụng các mô hình trong phân tích sống sót cũng gặp phải một số hạn chế, hạn chế lớn 
nhất là các biến giải thích được giả định thỏa mãn điều kiện thứ tự nguy cơ vỡ nợ của khoản vay không đổi 
theo thời gian, điều này trong thực tế nhiều khi là không đúng vì với cùng một biến giải thích có thể tác động 
lên các thời điểm của khoản vay theo những cách khác nhau. Do đó, để có thể dự báo được chính xác khả 
năng vỡ nợ của khách hàng thì việc đánh giá tác động của các biến giải thích lên khả năng trả nợ khoản vay 
của khách hàng tại mỗi thời điểm là rất cần thiết. Vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ sử dụng mô hình 
Laplace, là mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót, để nghiên cứu các tác động khác nhau của các 
biến giải thích lên thời gian sống sót của khoản vay. Bài viết được sắp xếp như sau, mục 2 tiếp theo là tổng 
quan mạch nghiên cứu thời gian sống sót của khoản vay, mục 3 là mô hình và kết quả, mục 4 là kết luận và 
khuyến nghị.

2. Tổng quan nghiên cứu
Trong phân tích sống sót, yếu tố được quan tâm là thời gian sống sót T của đối tượng, hàm sống sót được 

định nghĩa là xác suất để đối tượng không xảy ra sự kiện đến thời điểm t, nghĩa là S(t) = Pr (T > t), giá trị 
xác suất này phụ thuộc vào biến giải thích X = (X1,X2,..., Xp) nên có thể viết là S (t,X) . Trong các bài toán 
xác định khả năng vỡ nợ và thời gian sống sót của khoản vay của khách hàng bằng phân tích sống sót, thời 
gian sống sót của khoản vay được xác định là thời gian từ khi khoản vay được giải ngân tới khi khoản vay 
kết thúc hoặc khoản vay bị vỡ nợ. Khoản vay được xác định là vỡ nợ nếu quá hạn 90 ngày mà khách hàng 
không thể trả được lãi và gốc theo quy định, khi khoản vay bị vỡ nợ thì khoản vay được xác định là xảy ra 
sự kiện, trong các trường hợp còn lại khoản vay không bị xảy ra sự kiện.

Một trong những mô hình phân tích sống sót được sử dụng phổ biến là mô hình AFT (Accelerated 
Failure Time Model), được đề xuất bởi Miller (1976). Trong mô hình AFT, hàm S (t,X) được biểu diễn 
dưới dạng  

4 
 

dưới dạng 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑡 𝑡𝑡���𝑡�𝑆, trong đó thời gian sống sót 𝑇𝑇 tuân theo một quy luật phân phối nào 
đó, 𝛽𝛽 𝑆 𝑆𝛽𝛽�𝑆 𝛽𝛽�𝑆 … 𝑆 𝛽𝛽�𝑆 và 𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆�𝑆 𝑆𝑆�𝑆 … 𝑆 𝑆𝑆�𝑆 tương ứng là ma trận cột các tham số và ma trận cột các 
biến giải thích, 𝛽𝛽� là ma trận chuyển vị của 𝛽𝛽 và 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑆 là hàm sống sót cơ sở - là hàm sống sót khi tất cả 
các biến giải thích bị triệt tiêu. Narain (1992) là một trong những người đầu tiên sử dụng mô hình AFT 
để nghiên cứu bài toán phân tích sống sót cho khách hàng cá nhân. Dữ liệu được tác giả phân tích gồm 
1.242 quan sát là các khoản vay trong 24 tháng từ giữa năm 1986 tới giữa năm 1988 của một ngân hàng 
ở Vương quốc Anh. Tác giả sử dụng mô hình AFT dạng phân phối mũ với 7 biến giải thích là: tình trạng 
hôn nhân, phần trăm khoản vay trên tổng thu nhập, số điện thoại cố định, tình trạng cư trú, thời gian ở 
nơi hiện tại, thời gian quan hệ với ngân hàng và thời gian làm việc ở công việc hiện tại. Kết quả là mô 
hình AFT có khả năng phân loại tốt khách hàng “tốt” và “xấu” trong các khoảng thời gian khác nhau 
(18, 21, 24 tháng), do đó quyết định cấp tín dụng là tốt hơn nếu điểm tín dụng được hỗ trợ bởi thời gian 
sống sót của khoản vay. Hạn chế của nghiên cứu này là mẫu nhỏ, điều này có thể dẫn đến giả định về 
phân phối của thời gian sống sót của khoản vay dễ được chấp nhận. Các mô hình AFT phức tạp hơn 
cũng được Banasik & cộng sự (1999) sử dụng để đánh giá xác suất vỡ nợ và xác suất trả nợ sớm của các 
khoản vay cá nhân trong các khoảng thời gian khác nhau (từ 0 – 12 tháng và từ 12 – 24 tháng). Tuy 
nhiên kết quả của các mô hình dự báo cho năm thứ 2 cho thấy hiệu suất dự báo còn thấp, nguyên nhân 
là do giả thiết của mô hình là rủi ro vỡ nợ hoặc trả nợ sớm không thay đổi trong các khoảng thời gian 
khác nhau, vì vậy với khoảng thời gian dài hơn thì dự báo có thể không còn chính xác.  

Một hạn chế của các mô hình AFT là phải có giả thiết thời gian sống sót 𝑇𝑇 của khoản vay tuân 
theo một phân phối nào đó. Mô hình được đề xuất bởi Cox (1972, 1975) là một bổ sung cho những hạn 
chế của mô hình AFT vì nó không cần giả thiết nào về phân phối của thời gian sống sót. Trong đó, Cox 
đã mô hình hóa mối quan hệ giữa biến giải thích và nguy cơ xảy ra sự kiện dưới dạng  
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là hàm nguy cơ cơ sở, trong đó hàm nguy cơ cơ sở chỉ phụ thuộc vào thời gian 𝑆𝑆 mà không phụ 
thuộc vào các biến giải thích 𝑆𝑆 và các biến giải thích 𝑆𝑆 cũng không phụ thuộc thời gian 𝑆𝑆. Vì các biến 

giải thích 𝑆𝑆 làm tăng hay giảm nguy cơ theo bội 𝑡𝑡��𝑡� của hàm nguy cơ cơ sở nên đây còn được gọi là 
mô hình Cox PH (Cox Proportional Hazard Model).  

trong đó thời gian sống sót T tuân theo một quy luật phân phối nào đó, 
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dưới dạng 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑡 𝑡𝑡���𝑡�𝑆, trong đó thời gian sống sót 𝑇𝑇 tuân theo một quy luật phân phối nào 
đó, 𝛽𝛽 𝑆 𝑆𝛽𝛽�𝑆 𝛽𝛽�𝑆 … 𝑆 𝛽𝛽�𝑆 và 𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆�𝑆 𝑆𝑆�𝑆 … 𝑆 𝑆𝑆�𝑆 tương ứng là ma trận cột các tham số và ma trận cột các 
biến giải thích, 𝛽𝛽� là ma trận chuyển vị của 𝛽𝛽 và 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑆 là hàm sống sót cơ sở - là hàm sống sót khi tất cả 
các biến giải thích bị triệt tiêu. Narain (1992) là một trong những người đầu tiên sử dụng mô hình AFT 
để nghiên cứu bài toán phân tích sống sót cho khách hàng cá nhân. Dữ liệu được tác giả phân tích gồm 
1.242 quan sát là các khoản vay trong 24 tháng từ giữa năm 1986 tới giữa năm 1988 của một ngân hàng 
ở Vương quốc Anh. Tác giả sử dụng mô hình AFT dạng phân phối mũ với 7 biến giải thích là: tình trạng 
hôn nhân, phần trăm khoản vay trên tổng thu nhập, số điện thoại cố định, tình trạng cư trú, thời gian ở 
nơi hiện tại, thời gian quan hệ với ngân hàng và thời gian làm việc ở công việc hiện tại. Kết quả là mô 
hình AFT có khả năng phân loại tốt khách hàng “tốt” và “xấu” trong các khoảng thời gian khác nhau 
(18, 21, 24 tháng), do đó quyết định cấp tín dụng là tốt hơn nếu điểm tín dụng được hỗ trợ bởi thời gian 
sống sót của khoản vay. Hạn chế của nghiên cứu này là mẫu nhỏ, điều này có thể dẫn đến giả định về 
phân phối của thời gian sống sót của khoản vay dễ được chấp nhận. Các mô hình AFT phức tạp hơn 
cũng được Banasik & cộng sự (1999) sử dụng để đánh giá xác suất vỡ nợ và xác suất trả nợ sớm của các 
khoản vay cá nhân trong các khoảng thời gian khác nhau (từ 0 – 12 tháng và từ 12 – 24 tháng). Tuy 
nhiên kết quả của các mô hình dự báo cho năm thứ 2 cho thấy hiệu suất dự báo còn thấp, nguyên nhân 
là do giả thiết của mô hình là rủi ro vỡ nợ hoặc trả nợ sớm không thay đổi trong các khoảng thời gian 
khác nhau, vì vậy với khoảng thời gian dài hơn thì dự báo có thể không còn chính xác.  

Một hạn chế của các mô hình AFT là phải có giả thiết thời gian sống sót 𝑇𝑇 của khoản vay tuân 
theo một phân phối nào đó. Mô hình được đề xuất bởi Cox (1972, 1975) là một bổ sung cho những hạn 
chế của mô hình AFT vì nó không cần giả thiết nào về phân phối của thời gian sống sót. Trong đó, Cox 
đã mô hình hóa mối quan hệ giữa biến giải thích và nguy cơ xảy ra sự kiện dưới dạng  

 

ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆 ℎ�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡 𝑡𝑡��𝑡�, với ℎ�𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆 ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑡𝑆  
 

𝑡𝑡��𝑡� 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑡 𝑡𝑡���𝑡�𝑆,                       𝛽𝛽 𝑆 𝑆𝛽𝛽�𝑆 𝛽𝛽�𝑆 … 𝑆 𝛽𝛽�𝑆 và 𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆�𝑆 𝑆𝑆�𝑆 … 𝑆 𝑆𝑆�𝑆 
 

𝑡𝑡��𝑡� 

 

là hàm nguy cơ cơ sở, trong đó hàm nguy cơ cơ sở chỉ phụ thuộc vào thời gian 𝑆𝑆 mà không phụ 
thuộc vào các biến giải thích 𝑆𝑆 và các biến giải thích 𝑆𝑆 cũng không phụ thuộc thời gian 𝑆𝑆. Vì các biến 

giải thích 𝑆𝑆 làm tăng hay giảm nguy cơ theo bội 𝑡𝑡��𝑡� của hàm nguy cơ cơ sở nên đây còn được gọi là 
mô hình Cox PH (Cox Proportional Hazard Model).  

tương ứng là ma trận cột các tham số và ma trận cột các biến 
giải thích,  là ma trận chuyển vị của  và  là hàm sống sót cơ sở - là hàm sống sót khi tất cả các biến giải thích 
bị triệt tiêu. Narain (1992) là một trong những người đầu tiên sử dụng mô hình AFT để nghiên cứu bài toán 
phân tích sống sót cho khách hàng cá nhân. Dữ liệu được tác giả phân tích gồm 1.242 quan sát là các khoản 
vay trong 24 tháng từ giữa năm 1986 tới giữa năm 1988 của một ngân hàng ở Vương quốc Anh. Tác giả sử 
dụng mô hình AFT dạng phân phối mũ với 7 biến giải thích là: tình trạng hôn nhân, phần trăm khoản vay 
trên tổng thu nhập, số điện thoại cố định, tình trạng cư trú, thời gian ở nơi hiện tại, thời gian quan hệ với ngân 
hàng và thời gian làm việc ở công việc hiện tại. Kết quả là mô hình AFT có khả năng phân loại tốt khách 
hàng “tốt” và “xấu” trong các khoảng thời gian khác nhau (18, 21, 24 tháng), do đó quyết định cấp tín dụng 
là tốt hơn nếu điểm tín dụng được hỗ trợ bởi thời gian sống sót của khoản vay. Hạn chế của nghiên cứu này 
là mẫu nhỏ, điều này có thể dẫn đến giả định về phân phối của thời gian sống sót của khoản vay dễ được 
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chấp nhận. Các mô hình AFT phức tạp hơn cũng được Banasik & cộng sự (1999) sử dụng để đánh giá xác 
suất vỡ nợ và xác suất trả nợ sớm của các khoản vay cá nhân trong các khoảng thời gian khác nhau (từ 0 – 12 
tháng và từ 12 – 24 tháng). Tuy nhiên kết quả của các mô hình dự báo cho năm thứ 2 cho thấy hiệu suất dự 
báo còn thấp, nguyên nhân là do giả thiết của mô hình là rủi ro vỡ nợ hoặc trả nợ sớm không thay đổi trong 
các khoảng thời gian khác nhau, vì vậy với khoảng thời gian dài hơn thì dự báo có thể không còn chính xác. 

Một hạn chế của các mô hình AFT là phải có giả thiết thời gian sống sót  của khoản vay tuân theo một phân 
phối nào đó. Mô hình được đề xuất bởi Cox (1972, 1975) là một bổ sung cho những hạn chế của mô hình AFT 
vì nó không cần giả thiết nào về phân phối của thời gian sống sót. Trong đó, Cox đã mô hình hóa mối quan 
hệ giữa biến giải thích và nguy cơ xảy ra sự kiện dưới dạng 
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dưới dạng 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑡 𝑡𝑡���𝑡�𝑆, trong đó thời gian sống sót 𝑇𝑇 tuân theo một quy luật phân phối nào 
đó, 𝛽𝛽 𝑆 𝑆𝛽𝛽�𝑆 𝛽𝛽�𝑆 … 𝑆 𝛽𝛽�𝑆 và 𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆�𝑆 𝑆𝑆�𝑆 … 𝑆 𝑆𝑆�𝑆 tương ứng là ma trận cột các tham số và ma trận cột các 
biến giải thích, 𝛽𝛽� là ma trận chuyển vị của 𝛽𝛽 và 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑆 là hàm sống sót cơ sở - là hàm sống sót khi tất cả 
các biến giải thích bị triệt tiêu. Narain (1992) là một trong những người đầu tiên sử dụng mô hình AFT 
để nghiên cứu bài toán phân tích sống sót cho khách hàng cá nhân. Dữ liệu được tác giả phân tích gồm 
1.242 quan sát là các khoản vay trong 24 tháng từ giữa năm 1986 tới giữa năm 1988 của một ngân hàng 
ở Vương quốc Anh. Tác giả sử dụng mô hình AFT dạng phân phối mũ với 7 biến giải thích là: tình trạng 
hôn nhân, phần trăm khoản vay trên tổng thu nhập, số điện thoại cố định, tình trạng cư trú, thời gian ở 
nơi hiện tại, thời gian quan hệ với ngân hàng và thời gian làm việc ở công việc hiện tại. Kết quả là mô 
hình AFT có khả năng phân loại tốt khách hàng “tốt” và “xấu” trong các khoảng thời gian khác nhau 
(18, 21, 24 tháng), do đó quyết định cấp tín dụng là tốt hơn nếu điểm tín dụng được hỗ trợ bởi thời gian 
sống sót của khoản vay. Hạn chế của nghiên cứu này là mẫu nhỏ, điều này có thể dẫn đến giả định về 
phân phối của thời gian sống sót của khoản vay dễ được chấp nhận. Các mô hình AFT phức tạp hơn 
cũng được Banasik & cộng sự (1999) sử dụng để đánh giá xác suất vỡ nợ và xác suất trả nợ sớm của các 
khoản vay cá nhân trong các khoảng thời gian khác nhau (từ 0 – 12 tháng và từ 12 – 24 tháng). Tuy 
nhiên kết quả của các mô hình dự báo cho năm thứ 2 cho thấy hiệu suất dự báo còn thấp, nguyên nhân 
là do giả thiết của mô hình là rủi ro vỡ nợ hoặc trả nợ sớm không thay đổi trong các khoảng thời gian 
khác nhau, vì vậy với khoảng thời gian dài hơn thì dự báo có thể không còn chính xác.  

Một hạn chế của các mô hình AFT là phải có giả thiết thời gian sống sót 𝑇𝑇 của khoản vay tuân 
theo một phân phối nào đó. Mô hình được đề xuất bởi Cox (1972, 1975) là một bổ sung cho những hạn 
chế của mô hình AFT vì nó không cần giả thiết nào về phân phối của thời gian sống sót. Trong đó, Cox 
đã mô hình hóa mối quan hệ giữa biến giải thích và nguy cơ xảy ra sự kiện dưới dạng  

 

ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆 ℎ�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡 𝑡𝑡��𝑡�, với ℎ�𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆 ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑡𝑆  
 

𝑡𝑡��𝑡� 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑡 𝑡𝑡���𝑡�𝑆,                       𝛽𝛽 𝑆 𝑆𝛽𝛽�𝑆 𝛽𝛽�𝑆 … 𝑆 𝛽𝛽�𝑆 và 𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆�𝑆 𝑆𝑆�𝑆 … 𝑆 𝑆𝑆�𝑆 
 

𝑡𝑡��𝑡� 

 

là hàm nguy cơ cơ sở, trong đó hàm nguy cơ cơ sở chỉ phụ thuộc vào thời gian 𝑆𝑆 mà không phụ 
thuộc vào các biến giải thích 𝑆𝑆 và các biến giải thích 𝑆𝑆 cũng không phụ thuộc thời gian 𝑆𝑆. Vì các biến 

giải thích 𝑆𝑆 làm tăng hay giảm nguy cơ theo bội 𝑡𝑡��𝑡� của hàm nguy cơ cơ sở nên đây còn được gọi là 
mô hình Cox PH (Cox Proportional Hazard Model).  

là 
hàm nguy cơ cơ sở, trong đó hàm nguy cơ cơ sở chỉ phụ thuộc vào thời gian t mà không phụ thuộc vào các 
biến giải thích X và các biến giải thích X cũng không phụ thuộc thời gian t. Vì các biến giải thích X làm tăng 
hay giảm nguy cơ theo bội 
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dưới dạng 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑡 𝑡𝑡���𝑡�𝑆, trong đó thời gian sống sót 𝑇𝑇 tuân theo một quy luật phân phối nào 
đó, 𝛽𝛽 𝑆 𝑆𝛽𝛽�𝑆 𝛽𝛽�𝑆 … 𝑆 𝛽𝛽�𝑆 và 𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆�𝑆 𝑆𝑆�𝑆 … 𝑆 𝑆𝑆�𝑆 tương ứng là ma trận cột các tham số và ma trận cột các 
biến giải thích, 𝛽𝛽� là ma trận chuyển vị của 𝛽𝛽 và 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑆 là hàm sống sót cơ sở - là hàm sống sót khi tất cả 
các biến giải thích bị triệt tiêu. Narain (1992) là một trong những người đầu tiên sử dụng mô hình AFT 
để nghiên cứu bài toán phân tích sống sót cho khách hàng cá nhân. Dữ liệu được tác giả phân tích gồm 
1.242 quan sát là các khoản vay trong 24 tháng từ giữa năm 1986 tới giữa năm 1988 của một ngân hàng 
ở Vương quốc Anh. Tác giả sử dụng mô hình AFT dạng phân phối mũ với 7 biến giải thích là: tình trạng 
hôn nhân, phần trăm khoản vay trên tổng thu nhập, số điện thoại cố định, tình trạng cư trú, thời gian ở 
nơi hiện tại, thời gian quan hệ với ngân hàng và thời gian làm việc ở công việc hiện tại. Kết quả là mô 
hình AFT có khả năng phân loại tốt khách hàng “tốt” và “xấu” trong các khoảng thời gian khác nhau 
(18, 21, 24 tháng), do đó quyết định cấp tín dụng là tốt hơn nếu điểm tín dụng được hỗ trợ bởi thời gian 
sống sót của khoản vay. Hạn chế của nghiên cứu này là mẫu nhỏ, điều này có thể dẫn đến giả định về 
phân phối của thời gian sống sót của khoản vay dễ được chấp nhận. Các mô hình AFT phức tạp hơn 
cũng được Banasik & cộng sự (1999) sử dụng để đánh giá xác suất vỡ nợ và xác suất trả nợ sớm của các 
khoản vay cá nhân trong các khoảng thời gian khác nhau (từ 0 – 12 tháng và từ 12 – 24 tháng). Tuy 
nhiên kết quả của các mô hình dự báo cho năm thứ 2 cho thấy hiệu suất dự báo còn thấp, nguyên nhân 
là do giả thiết của mô hình là rủi ro vỡ nợ hoặc trả nợ sớm không thay đổi trong các khoảng thời gian 
khác nhau, vì vậy với khoảng thời gian dài hơn thì dự báo có thể không còn chính xác.  

Một hạn chế của các mô hình AFT là phải có giả thiết thời gian sống sót 𝑇𝑇 của khoản vay tuân 
theo một phân phối nào đó. Mô hình được đề xuất bởi Cox (1972, 1975) là một bổ sung cho những hạn 
chế của mô hình AFT vì nó không cần giả thiết nào về phân phối của thời gian sống sót. Trong đó, Cox 
đã mô hình hóa mối quan hệ giữa biến giải thích và nguy cơ xảy ra sự kiện dưới dạng  
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là hàm nguy cơ cơ sở, trong đó hàm nguy cơ cơ sở chỉ phụ thuộc vào thời gian 𝑆𝑆 mà không phụ 
thuộc vào các biến giải thích 𝑆𝑆 và các biến giải thích 𝑆𝑆 cũng không phụ thuộc thời gian 𝑆𝑆. Vì các biến 

giải thích 𝑆𝑆 làm tăng hay giảm nguy cơ theo bội 𝑡𝑡��𝑡� của hàm nguy cơ cơ sở nên đây còn được gọi là 
mô hình Cox PH (Cox Proportional Hazard Model).  

của hàm nguy cơ cơ sở nên đây còn được gọi là mô hình Cox PH (Cox 
Proportional Hazard Model). 

Stepanova & Thomas (2002) đã sử dụng mô hình Cox PH để giải quyết bài toán tính xác suất vỡ nợ đối 
với các khách hàng cá nhân. Trong nghiên cứu này, dữ liệu thực nghiệm gồm 50.000 quan sát từ một tổ chức 
tài chính lớn ở Vương quốc Anh cùng với thông tin trả nợ đến 36 tháng, tác giả sử dụng tới 16 biến giải thích 
liên quan đến các đặc điểm nhân khẩu học và tình hình tài chính của cá nhân vay vốn như tuổi của khách 
hàng, lượng tiền vay, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản, số năm ở địa chỉ hiện tại, số năm làm việc ở 
lĩnh vực chuyên môn hiện tại, giới tính của khách hàng, số trẻ em phụ thuộc, tần suất trả nợ, có số điện thoại 
cố định, phí bảo hiểm, kiểu khoản vay (đơn lẻ hoặc liên kết), tình trạng hôn nhân, thời hạn của khoản vay, sở 
hữu bất động sản, mục đích của khoản vay. Tác giả đề xuất quy trình xử lý dữ liệu cho phân tích sống sót và 
xây dựng các mô hình dự báo vỡ nợ và dự báo trả nợ sớm. Kết quả cho thấy hiệu suất dự báo của mô hình 
là cạnh tranh được với mô hình logistic, tuy nhiên hiệu suất của mô hình dự báo trả nợ sớm và dự báo vỡ nợ 
trong năm thứ 2 vẫn còn thấp – điều này giống như đối với nghiên cứu trước của Banasik & cộng sự (1999). 

Bellotti & Crook (2009) sử dụng mô hình Cox PH để ước tính xác suất vỡ nợ nhưng với mô hình cho 
phép các biến giải thích phụ thuộc thời gian. Dữ liệu phân tích gồm 100.000 quan sát là các tài khoản thẻ 
tín dụng cá nhân được mở từ năm 1997 đến giữa năm 2005. Bên cạnh các biến giải thích truyền thống như 
thu nhập, tuổi, tình trạng nhà ở và công việc cùng với điểm tín dụng tại thời điểm nộp đơn, tác giả còn bổ 
sung thêm biến giải thích là các biến kinh tế vĩ mô phụ thuộc thời gian như tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, 
chỉ số giá nhà…đây là các biến thay đổi theo thời gian và không dễ để đưa vào tập các biến giải thích trong 
các mô hình logistic và trong mô hình Cox PH truyền thống. Kết quả cho thấy việc bổ sung các biến giải 
thích kinh tế vĩ mô giúp cải thiện hiệu suất dự báo của các mô hình, các biến kinh tế vĩ mô đều có tác động 
có ý nghĩa thống kê đến thời gian sống sót của khoản vay như tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất,… trong đó, tỷ lệ lãi 
suất là biến kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong việc ước tính xác suất vỡ nợ. Tuy nhiên, bài viết cũng chỉ ra 
rằng mặc dù có sự hoàn thiện về mô hình với việc bổ sung thêm biến giải thích và sự cải thiện về hiệu suất 
dự báo là có ý nghĩa thống kê nhưng cũng cho thấy hiệu quả còn khiêm tốn. Điều này cho thấy, kể cả khi đã 
bổ sung thêm các biến giải thích là biến kinh tế vĩ mô và sử dụng mô hình Cox PH mở rộng thì khả năng dự 
báo chính xác thời điểm vỡ nợ vẫn là một bài toán cần lời giải tối ưu hơn nữa. 

Như vậy, ta thấy rằng các mô hình trong phân tích sống sót có thể được sử dụng trong các bài toán dự 
đoán thời điểm vỡ nợ của khách hàng, nhưng hiệu quả chưa cao khi dự đoán ở các khoảng thời gian dài. 
Điều này có thể là do các mô hình Cox PH và AFT được xây dựng dựa trên giả định là tác động của các biến 
giải thích lên thời gian sống sót là đồng nhất tại mọi thời điểm của của khoản vay, việc áp đặt giả định này 
lên thời gian sống sót của khoản vay có thể không đúng trong nhiều trường hợp. Để tách biệt các tác động 
khác nhau của các biến giải thích lên thời gian của khoản vay thì người ta sử dụng hồi quy phân vị trong 
phân tích sống sót. Một số thuật toán hồi quy phân vị trong phân tích sống sót đã được phát triển, đầu tiên 
phải kể đến Powell (1986), trong đó tác giả xét trường hợp thời điểm cuối cùng của các quan sát không xảy 
ra sự kiện là cố định. Tuy nhiên, trong thực tế thời gian kết thúc các quan sát không xảy ra sự kiện có thể 
là ngẫu nhiên, Portnoy (2003) đã đề xuất thuật toán để ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy phân vị 
trong trường hợp này. Tương tự, Peng & Huang (2008) đề xuất một thuật toán khác so với Portnoy (2003), 
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theo Koenker (2008) thì thuật toán của Peng & Huang (2008) đơn giản hơn trong khi hiệu suất của các thuật 
toán này là tương đồng với nhau. Với các mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót hiện có, hồi quy 
Laplace cho tốc độ tính toán là nhanh nhất và phù hợp nhất với trường hợp các thời điểm cuối cùng của các 
quan sát không xảy ra sự kiện là ngẫu nhiên. 

Mô hình hồi quy Laplace trong phân tích sống sót được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010). Hồi quy 
Laplace cho phép ước tính phân vị có điều kiện của thời gian sống sót theo các biến giải thích dưới dạng 

5 
 

Bellotti & Crook (2009) sử dụng mô hình Cox PH để ước tính xác suất vỡ nợ nhưng với mô hình cho 
phép các biến giải thích phụ thuộc thời gian. Dữ liệu phân tích gồm 100.000 quan sát là các tài khoản thẻ tín dụng 
cá nhân được mở từ năm 1997 đến giữa năm 2005. Bên cạnh các biến giải thích truyền thống như thu nhập, tuổi, 
tình trạng nhà ở và công việc cùng với điểm tín dụng tại thời điểm nộp đơn, tác giả còn bổ sung thêm biến giải 
thích là các biến kinh tế vĩ mô phụ thuộc thời gian như tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số giá nhà…đây là các 
biến thay đổi theo thời gian và không dễ để đưa vào tập các biến giải thích trong các mô hình logistic và trong mô 
hình Cox PH truyền thống. Kết quả cho thấy việc bổ sung các biến giải thích kinh tế vĩ mô giúp cải thiện hiệu 
suất dự báo của các mô hình, các biến kinh tế vĩ mô đều có tác động có ý nghĩa thống kê đến thời gian sống sót 
của khoản vay như tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất,… trong đó, tỷ lệ lãi suất là biến kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong 
việc ước tính xác suất vỡ nợ. Tuy nhiên, bài viết cũng chỉ ra rằng mặc dù có sự hoàn thiện về mô hình với việc bổ 
sung thêm biến giải thích và sự cải thiện về hiệu suất dự báo là có ý nghĩa thống kê nhưng cũng cho thấy hiệu quả 
còn khiêm tốn. Điều này cho thấy, kể cả khi đã bổ sung thêm các biến giải thích là biến kinh tế vĩ mô và sử dụng 
mô hình Cox PH mở rộng thì khả năng dự báo chính xác thời điểm vỡ nợ vẫn là một bài toán cần lời giải tối ưu 
hơn nữa.  

Như vậy, ta thấy rằng các mô hình trong phân tích sống sót có thể được sử dụng trong các bài toán dự 
đoán thời điểm vỡ nợ của khách hàng, nhưng hiệu quả chưa cao khi dự đoán ở các khoảng thời gian dài. Điều này 
có thể là do các mô hình Cox PH và AFT được xây dựng dựa trên giả định là tác động của các biến giải thích lên 
thời gian sống sót là đồng nhất tại mọi thời điểm của của khoản vay, việc áp đặt giả định này lên thời gian sống 
sót của khoản vay có thể không đúng trong nhiều trường hợp. Để tách biệt các tác động khác nhau của các biến 
giải thích lên thời gian của khoản vay thì người ta sử dụng hồi quy phân vị trong phân tích sống sót. Một số thuật 
toán hồi quy phân vị trong phân tích sống sót đã được phát triển, đầu tiên phải kể đến Powell (1986), trong đó tác 
giả xét trường hợp thời điểm cuối cùng của các quan sát không xảy ra sự kiện là cố định. Tuy nhiên, trong thực tế 
thời gian kết thúc các quan sát không xảy ra sự kiện có thể là ngẫu nhiên, Portnoy (2003) đã đề xuất thuật toán để 
ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy phân vị trong trường hợp này. Tương tự, Peng & Huang (2008) đề xuất 
một thuật toán khác so với Portnoy (2003), theo Koenker (2008) thì thuật toán của Peng & Huang (2008) đơn 
giản hơn trong khi hiệu suất của các thuật toán này là tương đồng với nhau. Với các mô hình hồi quy phân vị 
trong phân tích sống sót hiện có, hồi quy Laplace cho tốc độ tính toán là nhanh nhất và phù hợp nhất với trường 
hợp các thời điểm cuối cùng của các quan sát không xảy ra sự kiện là ngẫu nhiên.  

Mô hình hồi quy Laplace trong phân tích sống sót được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010). Hồi quy 
Laplace cho phép ước tính phân vị có điều kiện của thời gian sống sót theo các biến giải thích dưới dạng 
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là phân vị 𝜏𝜏 của thời gian sống sót 𝑇𝑇 với điều kiện 𝑋𝑋. Giả thiết của mô hình này là thời gian sống sót 𝑇𝑇 
tuân theo phân phối Laplace không đối xứng, mặc dù kèm theo điều kiện này nhưng theo Bellavia & cộng sự 
(2016) thì hiệu suất dự báo của mô hình không bị ảnh hưởng với các dữ liệu có phân phối khác nhau. Mô hình 
trên có hình thức tương tự như mô hình hồi quy phân vị thông thường được đề xuất bởi Koenker & Baset (1978), 
nhưng phương pháp ước lượng là hoàn toàn khác biệt do sự khác biệt về bản chất của dữ liệu. Với mô hình 
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Bellotti & Crook (2009) sử dụng mô hình Cox PH để ước tính xác suất vỡ nợ nhưng với mô hình cho 
phép các biến giải thích phụ thuộc thời gian. Dữ liệu phân tích gồm 100.000 quan sát là các tài khoản thẻ tín dụng 
cá nhân được mở từ năm 1997 đến giữa năm 2005. Bên cạnh các biến giải thích truyền thống như thu nhập, tuổi, 
tình trạng nhà ở và công việc cùng với điểm tín dụng tại thời điểm nộp đơn, tác giả còn bổ sung thêm biến giải 
thích là các biến kinh tế vĩ mô phụ thuộc thời gian như tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số giá nhà…đây là các 
biến thay đổi theo thời gian và không dễ để đưa vào tập các biến giải thích trong các mô hình logistic và trong mô 
hình Cox PH truyền thống. Kết quả cho thấy việc bổ sung các biến giải thích kinh tế vĩ mô giúp cải thiện hiệu 
suất dự báo của các mô hình, các biến kinh tế vĩ mô đều có tác động có ý nghĩa thống kê đến thời gian sống sót 
của khoản vay như tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất,… trong đó, tỷ lệ lãi suất là biến kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong 
việc ước tính xác suất vỡ nợ. Tuy nhiên, bài viết cũng chỉ ra rằng mặc dù có sự hoàn thiện về mô hình với việc bổ 
sung thêm biến giải thích và sự cải thiện về hiệu suất dự báo là có ý nghĩa thống kê nhưng cũng cho thấy hiệu quả 
còn khiêm tốn. Điều này cho thấy, kể cả khi đã bổ sung thêm các biến giải thích là biến kinh tế vĩ mô và sử dụng 
mô hình Cox PH mở rộng thì khả năng dự báo chính xác thời điểm vỡ nợ vẫn là một bài toán cần lời giải tối ưu 
hơn nữa.  

Như vậy, ta thấy rằng các mô hình trong phân tích sống sót có thể được sử dụng trong các bài toán dự 
đoán thời điểm vỡ nợ của khách hàng, nhưng hiệu quả chưa cao khi dự đoán ở các khoảng thời gian dài. Điều này 
có thể là do các mô hình Cox PH và AFT được xây dựng dựa trên giả định là tác động của các biến giải thích lên 
thời gian sống sót là đồng nhất tại mọi thời điểm của của khoản vay, việc áp đặt giả định này lên thời gian sống 
sót của khoản vay có thể không đúng trong nhiều trường hợp. Để tách biệt các tác động khác nhau của các biến 
giải thích lên thời gian của khoản vay thì người ta sử dụng hồi quy phân vị trong phân tích sống sót. Một số thuật 
toán hồi quy phân vị trong phân tích sống sót đã được phát triển, đầu tiên phải kể đến Powell (1986), trong đó tác 
giả xét trường hợp thời điểm cuối cùng của các quan sát không xảy ra sự kiện là cố định. Tuy nhiên, trong thực tế 
thời gian kết thúc các quan sát không xảy ra sự kiện có thể là ngẫu nhiên, Portnoy (2003) đã đề xuất thuật toán để 
ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy phân vị trong trường hợp này. Tương tự, Peng & Huang (2008) đề xuất 
một thuật toán khác so với Portnoy (2003), theo Koenker (2008) thì thuật toán của Peng & Huang (2008) đơn 
giản hơn trong khi hiệu suất của các thuật toán này là tương đồng với nhau. Với các mô hình hồi quy phân vị 
trong phân tích sống sót hiện có, hồi quy Laplace cho tốc độ tính toán là nhanh nhất và phù hợp nhất với trường 
hợp các thời điểm cuối cùng của các quan sát không xảy ra sự kiện là ngẫu nhiên.  

Mô hình hồi quy Laplace trong phân tích sống sót được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010). Hồi quy 
Laplace cho phép ước tính phân vị có điều kiện của thời gian sống sót theo các biến giải thích dưới dạng 
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là giá trị xác suất cố định cho trước thể hiện phân vị 
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là phân vị 𝜏𝜏 của thời gian sống sót 𝑇𝑇 với điều kiện 𝑋𝑋. Giả thiết của mô hình này là thời gian sống sót 𝑇𝑇 
tuân theo phân phối Laplace không đối xứng, mặc dù kèm theo điều kiện này nhưng theo Bellavia & cộng sự 
(2016) thì hiệu suất dự báo của mô hình không bị ảnh hưởng với các dữ liệu có phân phối khác nhau. Mô hình 
trên có hình thức tương tự như mô hình hồi quy phân vị thông thường được đề xuất bởi Koenker & Baset (1978), 
nhưng phương pháp ước lượng là hoàn toàn khác biệt do sự khác biệt về bản chất của dữ liệu. Với mô hình 

là phân vị τ của thời gian sống sót T với điều kiện  
X. Giả thiết của mô hình này là thời gian sống sót T tuân theo phân phối Laplace không đối xứng, mặc dù 
kèm theo điều kiện này nhưng theo Bellavia & cộng sự (2016) thì hiệu suất dự báo của mô hình không bị 
ảnh hưởng với các dữ liệu có phân phối khác nhau. Mô hình trên có hình thức tương tự như mô hình hồi quy 
phân vị thông thường được đề xuất bởi Koenker & Baset (1978), nhưng phương pháp ước lượng là hoàn 
toàn khác biệt do sự khác biệt về bản chất của dữ liệu. Với mô hình Laplace, dữ liệu ghi nhận trạng thái của 
mỗi quan sát là có xảy ra sự kiện hay không, nếu bỏ qua trạng thái về sự kiện của các quan sát thì các ước 
lượng trong hồi quy phân vị sẽ không còn chính xác.

Trên thế giới đã có nghiên cứu sử dụng hồi quy phân vị trong lĩnh vực quản trị rủi ro trong ngân hàng, 
chẳng hạn Miller (2014) khi nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian của khoản vay tín dụng của 
khách hàng cá nhân của Mỹ, tác giả sử dụng mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót, dữ liệu nghiên 
cứu gồm 17.000 quan sát là khoản vay từ trang web cho vay ngang hàng Prosper.com từ tháng 2/2007 đến 
tháng 11/2009, trong đó tác giả so sánh mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót với mô hình Cox 
PH truyền thống trong việc đánh giá tác động của các biến giải thích lên thời gian sống sót của khoản vay. 
Bài viết chỉ ra tác động không đồng nhất của các biến giải thích truyền thống lên thời gian tồn tại của các 
khoản vay vỡ nợ sớm và muộn. Các yếu tố có tác động không đồng nhất là điểm tín dụng, quá khứ vỡ nợ và 
số lượng báo cáo thẩm tra tín dụng – những yếu tố này là không thể ghi nhận được bởi mô hình tỷ lệ nguy cơ 
Cox PH truyền thống. Gần đây, một số nghiên cứu khác đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế và quản trị rủi ro 
gần đây có sử dụng hồi quy phân vị trong phân tích sống sót là của Di & Hanke (2012), Berlemann & Luik 
(2014), Loonat (2015), Cajias & cộng sự (2020). Đây là các ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ lĩnh 
vực ngân hàng tài chính, sự lựa chọn của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp đến thị trường bất 
động sản. Các nghiên cứu này đều có kết quả thể hiện ưu điểm vượt trội của hồi quy phân vị trong phân tích 
sống sót so với các mô hình phân tích sống sót truyền thống khác.

Ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu về thời điểm vỡ nợ của khách hàng cá nhân bằng các mô hình trong 
phân tích sống sót. Chẳng hạn bài viết của Đoàn Trọng Tuyến & Nguyễn Thị Minh (2020), trong đó các tác 
giả đã sử dụng mô hình Cox PH và mô hình Cox PH mở rộng để dự báo vỡ nợ của các khoản vay cá nhân 
trong các khoảng thời gian khác nhau, nghiên cứu được thực hiện trên tập dữ liệu gồm 55.500 quan sát là 
khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập chính từ lương trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 
6/2018. Các biến giải thích được sử dụng trong các mô hình là tuổi của khách hàng, thời gian làm việc, vị 
trí công việc, học vấn, sở hữu bất động sản – nhà ở, hình thức trả lương và tỷ lệ giữa số tiền vay trên tổng 
thu nhập. Kết quả chính của bài viết cho thấy mô hình Cox PH mở rộng có hiệu suất dự báo tốt hơn mô hình 
Cox PH thông thường, trong đó các tác động của các biến giải thích lên thời gian sống sót của khoản vay (là 
thời gian từ khi khoản vay được giải ngân tới khi được xác định là vỡ nợ hay kết thúc khoản vay) đều có ý 
nghĩa thống kê, bài viết chỉ ra thời điểm khoản vay có khả năng vỡ nợ cao nhất là tháng thứ 16. Tuy nhiên, 
cũng giống như các công bố khác sử dụng phân tích sống sót bằng mô hình Cox PH hay mô hình AFT, bài 
viết cũng cho thấy hiệu suất dự báo không cao ở các mô hình với thời gian của khoản vay dài hơn, đặc biệt 
là trong khoảng 0 – 36 tháng. Vì vậy trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng mô hình Laplace, mà theo hiểu 
biết của chúng tôi thì đây là một phương pháp hầu như chưa được sử dụng ở Việt Nam trong lĩnh vực quản 
trị rủi ro, để đánh giá các tác động của các biến giải thích cũng như ước tính thời gian sống sót của các khoản 
vay cá nhân trên các phân vị khác nhau – điều mà mô hình Cox PH hay các mô hình AFT không thể giải 
quyết được, với dự tính các biến giải thích quan trọng sẽ có tác động khác nhau lên thời gian sống sót của 
khoản vay, chúng tôi hi vọng sẽ dự đoán chính xác hơn về thời gian sống sót của khoản vay. 
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3. Mô hình và kết quả phân tích
3.1. Số liệu và các biến số 
Dữ liệu thứ cấp từ một ngân hàng thương mại cổ phần, với 53.981 quan sát là các khách hàng cá nhân có 

nguồn thu nhập chính từ lương, dữ liệu được lấy một lần duy nhất khi khách hàng làm thủ tục xin cấp vốn và 
đã được chấp thuận cho vay. Dữ liệu bao gồm các thông tin về nhân khẩu học, tình hình tài chính và lịch sử 
trả nợ hàng tháng từ khi khoản vay được giải ngân, khoảng thời gian lấy dữ liệu bắt đầu từ 01/01/2014 đến 
01/06/2018, khoảng thời gian nghiên cứu là 54 tháng. Việc phân biến thành các nhóm được thực hiện theo 
thuật toán được đề xuất bởi Stepanova & Thomas (2002). 

Dưới đây là các biến số được sử dụng trong mô hình:
•	 Age là tuổi của khách hàng, đơn vị tính là năm. Tuổi của khách hàng thường được cho là có tương 

quan với năng lực quản lý tài chính cũng như sở thích rủi ro, nên được cho là có mối liên hệ với khả năng 
vỡ nợ. Dự kiến về giá trị của hệ số biến tuổi là: Ở mức tuổi càng cao thì giá trị càng lớn do khi tuổi càng cao 
thì người ta thường có nhiều kinh nghiệm trong công việc, có sự chín chắn trong các quyết định kinh doanh 
và không có nhiều sự mạo hiểm trong các quyết định, đặc biệt là liên quan tới tài chính.

•	 Working _ time là thời gian làm việc tại lĩnh vực chuyên môn hiện tại, đơn vị tính là năm. Thông 
thường, thời gian làm việc càng nhiều thì kinh nghiệm càng được tích lũy nhiều, điều này thường dẫn đến 
lương được trả cho công việc càng cao, do đó chúng tôi kỳ vọng thời gian làm việc càng lâu thì thời gian 
sống sót của khoản vay càng nhiều, nghĩa là chúng tôi kỳ vọng nhóm có thời gian làm việc lâu năm sẽ có hệ 
số lớn hơn so với nhóm có thời gian làm việc ít hơn.

•	 Position là vị trí công việc của khách hàng. Vì lương, thưởng của người lao động là khác nhau tùy 
thuộc vào vị trí công việc cũng như trách nhiệm của cá nhân đối với công việc, nên kỳ vọng về giá trị hệ số 
của nhóm lao động được đào tạo nghề hoặc công nhân là thấp nhất, nhóm có vị trí quản lý, chuyên viên có 
hệ số cao nhất.

•	 Educ là học vấn của khách hàng. Vì học vấn là thước đo trình độ của người lao động, nên chúng tôi 
kỳ vọng hệ số của các nhóm này tăng dần từ nhóm có trình độ học vấn thấp đến nhóm có trình độ học vấn 
cao.

•	 Land là tình trạng sở hữu bất động sản, nhà ở. Thông thường, việc sở hữu nhà thứ hai trở lên sẽ cho 
một nguồn thu nhập ổn định hàng tháng và cũng thể hiện khách hàng có tiềm lực tài chính vững mạnh, do 
đó hệ số của nhóm này được kỳ vọng có giá trị lớn nhất.

•	 Wage là hình thức trả lương. Do sự tiện lợi cũng như sàng lọc trước đó về khả năng trả nợ mà nhóm 
khách hàng được trả lương qua chính ngân hàng cho vay được kỳ vọng sẽ có hệ số lớn nhất.

•	 Loan_per_Income là tỷ lệ giữa tổng số tiền phải trả (gốc + lãi) tại tất cả các tổ chức tín dụng trên 
tổng thu nhập sau thuế, bao gồm cả khoản vay đang xem xét, dữ liệu của biến này nằm trong khoảng , đây 
là biến liên tục. Giá trị biến số này càng lớn thì khoản vay càng lớn (so với tổng thu nhập sau thuế), nên hệ 
số của biến này được kỳ vọng là số âm.
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Bảng 1, Bảng 2 và Hình 1 mô tả cơ bản về các biến trong dữ liệu phân tích và mối liên hệ giữa các biến 
giải thích với thời gian sống sót của khoản vay. 

 

Bảng 1. Thống kê mô tả các biến liên tục cùng các phân vị không điều kiện tương ứng 

Tổng số khoản vay: 53.981                 Số khoản vay bị vỡ nợ: 5.911 
Tỷ lệ số khoản vay bị vỡ nợ trong thời gian nghiên cứu:          10,95% 

Tên biến số Mô tả biến số 10% 25% 50% 75% 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 Thời gian sống sót của khoản vay 7 11 19 28 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 Tỷ lệ tổng số tiền phải trả trên tổng thu 
nhập 0,3107 0,4186 0,5046 0,5889 

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 
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Bảng 2. Thống kê mô tả các biến giải thích dạng nhóm 

Tên biến số Mô tả biến số Số lượng  

Age 

1 Nhóm tuổi từ [18, 23)   1.446 
2 Nhóm tuổi từ [23, 28) 11.467 
3 Nhóm tuổi từ [28, 33) 14.902 
4 Nhóm tuổi từ [33, 48) 21.830 
5 Nhóm tuổi từ [48, 69) 4.336 

Working_time 

1 Khoảng [0, 3) 7.419 
2 Khoảng [3, 6) 16.106 
3 Khoảng [6, 9) 10.003 
4 Khoảng [9, 15) 11.201 
5 Khoảng [15, 43) 9.252 

Position 
 

1 Lao động được đào tạo nghề hoặc 
công nhân 11.972 

2 Chuyên viên, nhân viên thất nghiệp 
hoặc đã nghỉ hưu 32.052 

3 Quản lý, chuyên viên 9.957 

Educ 

1 Dưới trung cấp 8.607 
2 Trung cấp 12.843 
3 Cao đẳng 8.212 
4 Đại học hoặc trên đại học 24.319 

Land 

1 Ở nhà thuê 7.892 
2 Ở nhờ 19.927 
3 Có 1 nhà 24.268 
4 Có 2 nhà trở lên 1.894 

Wage 

1 Được trả lương qua các ngân hàng 
khác 36.888 

2 Được trả lương bằng tiền mặt 9.465 

3  Được trả lương qua chính ngân 
hàng cho vay 7.628 

                Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 

 

Hình 1. Biểu đồ phân bố Histogram của các biến tỷ lệ giữa tổng số tiền phải trả trên tổng thu nhập  
sau thuế và thời gian sống sót của các khoản vay (tính theo tháng) 

       

 Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 
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Hình 1. Biểu đồ phân bố Histogram của các biến tỷ lệ giữa tổng số tiền phải trả trên tổng thu nhập  
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 Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 
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Bảng 1, Bảng 2 và Hình 1 mô tả cơ bản về các biến trong dữ liệu phân tích và mối liên hệ giữa các biến 
giải thích với thời gian sống sót của khoản vay.

Mô hình Laplace cho phép ước tính thời gian sống sót của mỗi khoản vay trên các phân vị  trong khoảng  
dưới dạng

Qτ(T|X) = β0(τ) + β1(τ).Age + β2(τ).Working_time + β3(τ).Position + β4(τ).Educ + β5(τ).Land + β6(τ).Wage 
+ β7(τ).Loan_per_Income, với τ ∈ (0;1)  (1)

Trong đó Qτ(T|X) là phân vị τ của thời gian sống sót T với điều kiện X, βi(τ) là hệ số của biến giải thích thứ 
i trong phân vị τ, thể hiện tác động của biến giải thích thứ i lên phân vị τ của thời gian sống sót của khoản vay.

10 
 

Bảng 3. Kết quả ước lượng của mô hình hồi quy Laplace 

Các hệ số hồi quy 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏       [1] 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏         [2] 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏       [3] 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏        [4] 
Hệ số chặn 𝛽𝛽�(𝜏𝜏) 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏9𝜏) 𝜏6𝜏6𝜏∗∗ (𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏.99∗∗ (𝜏𝜏94) 3𝜏𝜏96∗∗  (𝜏𝜏89) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 −9𝜏𝜏6∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) −𝜏𝜏𝜏99∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) −𝜏𝜏𝜏𝜏6∗∗  (𝜏𝜏3𝜏) −9𝜏39∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿  

2 𝜏𝜏8𝜏∗∗   (𝜏𝜏𝜏𝜏) 4𝜏𝜏𝜏∗∗ (𝜏𝜏𝜏3) 4𝜏43∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 4𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏6𝜏) 
3 𝜏𝜏94  (𝜏𝜏6𝜏) 𝜏𝜏64∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 3𝜏𝜏8∗∗  (𝜏𝜏𝜏3) 𝜏𝜏𝜏4∗∗  (𝜏𝜏69) 
4 𝜏𝜏𝜏𝜏  (𝜏𝜏63) 𝜏𝜏89∗∗  (𝜏𝜏8𝜏) 𝜏𝜏𝜏9∗∗  (𝜏𝜏𝜏6) 𝜏𝜏3𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 
5 𝜏𝜏𝜏8∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 4𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 4𝜏9𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 4𝜏93∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 

𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿 

2 𝜏𝜏38∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) 𝜏𝜏49∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏36∗∗  (𝜏𝜏46) 𝜏𝜏49∗∗  (𝜏𝜏43) 
3 𝜏𝜏48∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏64) 4𝜏6𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏6) 4𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 
4 3𝜏𝜏3∗∗  (𝜏𝜏𝜏8) 4𝜏9𝜏∗∗  (𝜏𝜏6𝜏) 4𝜏68∗∗  (𝜏𝜏6𝜏) 4𝜏64∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 
5 3𝜏99∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 𝜏𝜏𝜏3∗∗  (𝜏𝜏8𝜏) 𝜏𝜏39∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏𝜏4∗∗  (𝜏𝜏66) 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿 
2 3𝜏64∗∗  (𝜏𝜏3𝜏) 6𝜏4𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 6𝜏𝜏9∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) 𝜏𝜏94∗∗  (𝜏𝜏39) 
3 6𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 𝜏𝜏𝜏99∗∗  (𝜏𝜏𝜏6) 𝜏𝜏𝜏𝜏4∗∗  (𝜏𝜏𝜏9) 𝜏𝜏𝜏𝜏8∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿 
2  𝜏𝜏43∗∗  (𝜏𝜏3𝜏) 3𝜏𝜏3∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 3𝜏3𝜏∗∗  (𝜏𝜏46) 3𝜏3𝜏∗∗  (𝜏𝜏43) 
3 𝜏𝜏8𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏) 4𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏66) 3𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏3) 3𝜏6𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 
4 9𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 𝜏𝜏𝜏𝜏9∗∗  (𝜏𝜏𝜏9) 𝜏𝜏𝜏36∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏𝜏𝜏3∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸 
2 𝜏𝜏9𝜏∗∗  (𝜏𝜏3𝜏) 𝜏𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏48) 𝜏𝜏84∗∗  (𝜏𝜏44) 𝜏𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) 
3 4𝜏6𝜏∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) 6𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏6) 6𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏49) 𝜏𝜏9𝜏∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) 
4 8𝜏9𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏3) 9𝜏64∗∗  (𝜏𝜏6𝜏) 𝜏𝜏𝜏6𝜏∗∗  (𝜏𝜏68) 𝜏𝜏𝜏8𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 

𝑊𝑊𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 
2 4𝜏3𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏6) 4𝜏4𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏) 4𝜏𝜏6∗∗  (𝜏𝜏46) 4𝜏𝜏8∗∗  (𝜏𝜏46) 
3 𝜏3𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏𝜏68∗∗  (𝜏𝜏68) 𝜏𝜏𝜏36∗∗  (𝜏𝜏66) 𝜏𝜏𝜏𝜏8∗∗  (𝜏𝜏68) 

Ghi chú: Số trong dấu ngoặc đơn là sai số chuẩn; các ký hiệu * và ** tương ứng biểu thị các mức ý nghĩa 𝜏𝜏% 
và  𝜏%. 
Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 
 

Cột [1], [2], [3] và [4] lần lượt là các hệ số ước lượng tương ứng với các phân vị 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏 𝜏
𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏. Chẳng hạn giá trị −9𝜏𝜏6 trên dòng 3, cột [1] là số ấm, điều này có nghĩa là khi giá trị của 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 càng lớn thì thời gian sống sót của khoản vay càng ngắn lại. Cụ thể hơn, từ phương trình hồi 
quy (1) ở trên, nếu tỷ lệ giữa giá trị khoản vay trên tổng thu nhập là α thì thời gian sống sót của khoản vay được 
trừ bớt đi 9.𝜏6α vì 

𝑄𝑄�(𝑇𝑇|𝑋𝑋) 𝜏 𝛽𝛽�(𝜏𝜏) + 𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿 + 𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿  

                    +𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸 + 𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝑊𝑊𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 − 9𝜏𝜏6. 𝑊𝑊,        với 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏           

Từ cột [1] (là hệ số hồi quy cho phân vị 𝜏𝜏𝜏) cho thấy: Hệ số của biến Age với nhóm tuổi trong khoảng 
[48𝜏 69) là cao nhất và bằng 𝜏𝜏𝜏8. Nghĩa là, thời gian sống sót của các khoản vay của nhóm khách hàng có tuổi 
trong khoảng [48𝜏 69) dài hơn so với nhóm có tuổi trong khoảng [𝜏8𝜏 𝜏3) (nhóm cơ sở) là 𝜏𝜏𝜏8 tháng, đồng thời 
nhóm tuổi trong khoảng [𝜏8𝜏 𝜏3) là nhóm tuổi có thời gian sống sót của khoản vay là ngắn nhất (với hệ số hồi 
quy bằng 𝜏) so với các nhóm tuổi khác. Hệ số của biến Educ cho biết thời gian sống sót của khoản vay của khách 
hàng có trình độ từ đại học trở lên cao hơn nhóm có trình độ dưới trung cấp là 9𝜏𝜏𝜏 tháng, nhưng điều thú vị ở 
đây là ở chỗ nhóm có trình độ cao đẳng lại có thời gian sống sót của khoản vay lại ngắn hơn nhóm có trình độ 
trung cấp.  

3.2. Kết quả ước lượng
Bảng 3 trình bày kết quả ước lượng mô hình hồi quy Laplace từ phương trình (1) cho các phân vị τ = 0,1, 

τ = 0,25, τ = 0.5  và τ = 0,75. Các hệ số của các biến đều có ý nghĩa thống kê. Từ định nghĩa của Qτ(T|X), 
ta có thể chuyển từ việc tính thời gian sống sót sang nguy cơ vỡ nợ với mức xác suất cụ thể theo phân vị τ, 
ví dụ nếu Qτ = 0,1(T|X) = 34 thì điều này có nghĩa là thời gian sống sót của khoản vay tương ứng với các biến 
giải thích X là 34 tháng ở phân vị 10%, hay khách hàng này có 10% khả năng bị vỡ nợ ở tháng thứ 34 của 
khoản vay, hoặc có thể hiểu là xác suất để khoản vay vẫn chưa bị vỡ nợ ở tháng thứ 34 là 90%.

Cột [1], [2], [3] và [4] lần lượt là các hệ số ước lượng tương ứng với các phân vị τ = 0,1,τ = 0,25,τ = 0,5,τ 
= 0,75. Chẳng hạn giá trị -9,56 trên dòng 3, cột [1] là số ấm, điều này có nghĩa là khi giá trị của  Loan_per_
Income càng lớn thì thời gian sống sót của khoản vay càng ngắn lại. Cụ thể hơn, từ phương trình hồi quy 
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(1) ở trên, nếu tỷ lệ giữa giá trị khoản vay trên tổng thu nhập là α thì thời gian sống sót của khoản vay được 
trừ bớt đi  9.56α vì

Qτ(T|X) = β0(τ) + β1(τ).Age + β2(τ).Working_time + β3(τ).Position + β4(τ).Educ + β5(τ).Land + β6(τ).Wage 
- 9,56.α   với τ = 0,1   

Từ cột [1] (là hệ số hồi quy cho phân vị ) cho thấy: Hệ số của biến Age với nhóm tuổi trong khoảng 
[48,69)  là cao nhất và bằng 2,08. Nghĩa là, thời gian sống sót của các khoản vay của nhóm khách hàng có 
tuổi trong khoảng [48,69) dài hơn so với nhóm có tuổi trong khoảng [18,23) (nhóm cơ sở) là 2,08  tháng, 
đồng thời nhóm tuổi trong khoảng [18,23) là nhóm tuổi có thời gian sống sót của khoản vay là ngắn nhất 
(với hệ số hồi quy bằng ) so với các nhóm tuổi khác. Hệ số của biến Educ cho biết thời gian sống sót của 
khoản vay của khách hàng có trình độ từ đại học trở lên cao hơn nhóm có trình độ dưới trung cấp là 9,52 
tháng, nhưng điều thú vị ở đây là ở chỗ nhóm có trình độ cao đẳng lại có thời gian sống sót của khoản vay 
lại ngắn hơn nhóm có trình độ trung cấp. 

Các hệ số của các biến giải thích liên quan đến tình hình tài chính và công việc của khách hàng như 
Land,Position,Working_time  đều phù hợp với kỳ vọng ban đầu – nghĩa là chúng đều có hệ số hồi quy tăng 
dần theo theo khả năng tài chính (thể hiện bằng tình trạng sở hữu bất động sản), vị trí công việc, kinh nghiệm 
làm việc (thể hiện bằng thời gian làm việc) của các cá nhân vay vốn, những khách hàng được trả lương qua 
chính ngân hàng đang vay vốn sẽ có thời gian sống sót của khoản vay dài hơn nhóm khách hàng được trả 
lương qua ngân hàng khác tới 13,27 tháng. Kết quả này cũng đồng nhất với kết quả trong Silva & cộng sự 
(2020), trong đó tác giả khẳng định nguy cơ vỡ nợ của khoản vay tăng theo giá trị của khoản vay, thời gian 
vay và tuổi của khách hàng, nhưng giảm nếu khách hàng có nhiều thẻ tín dụng hay nhận lương từ cùng một 
ngân hàng cho vay.

So sánh kết quả giữa các phân vị cho thấy: Có sự tương đồng về xu hướng biến thiên của các biến giải 
thích giữa các phân vị, cụ thể là các biến  Working_time,Position,Land  và Wage có các hệ số với xu thế 
chung là tăng. Tuy nhiên, xu thế của biến Age là không đơn điệu theo nhóm tuổi, nhóm ít tuổi nhất (nhóm 
cơ sở) có thời gian sống sót của khoản vay thấp nhất, sau đó nhóm tuổi [23,28) có hệ số lại cao hơn sao với 
hai nhóm tiếp theo là nhóm tuổi [28,33) và nhóm tuổi [33,48). Điều này có nghĩa là nhóm tuổi [23,28) có 
thời gian sống sót của khoản vay dài hơn so với các nhóm [28,33) và [33,48), nhóm tuổi già nhất có hệ số 
cao nhất – nghĩa là có thời gian sống sót của khoản vay dài nhất, sự biến thiên ở đây giống hình ảnh hàm bậc 
3 và đúng cho các phân vị. Với biến  thì không có xu thế chung cho các phân vị, hệ số của biến  trên phân 
vị   của nhóm có trình độ trung cấp lại cao hơn nhóm có trình độ cao đẳng, nhưng ở các phân vị cao hơn thì 
điều này lại không còn đúng nữa, điều này có nghĩa là đối với các khoản vay vỡ nợ sớm thì tác động lên thời 
gian sống sót của khoản vay của nhóm có trình độ cao đẳng là thấp hơn so với nhóm có trình độ trung cấp, 
còn với các khoản vay có thời gian sống sót dài hơn thì điều này là ngược lại. 

Kết quả kiểm định (Xem Bảng 4 phần Phụ lục) cũng cho thấy, đa số các biến đều có sự khác biệt giữa 
các hệ số của các phân vị τ = 0,1 và τ=0,5. Tuy nhiên hệ số của biến Loan_per_Income lại không khác biệt 
giữa các phân vị này.

4. Kết luận và khuyến nghị
Từ kết quả phân tích ở trên, có thể rút ra một số kết luận và khuyến nghị như sau:
Thứ nhất, về tác động của tuổi của khách hàng đến thời gian sống sót của khoản vay. Kết quả cho thấy các 

nhóm khách hàng rất trẻ ([18; 23)) hoặc trung trung tuổi ([33; 48)) có nguy cơ vỡ nợ cao hơn so với nhóm 
khách hàng còn lại. Do đó, khi đưa ra các quyết định tín dụng cũng như tính toán phòng ngừa rủi ro, ngân 
hàng nên tính đến yếu tố này. Chẳng hạn với các khách hàng có nhiều rủi ro này thì cần có thêm các biện 
pháp để hạn chế rủi ro.

Thứ hai, về học vấn của khách hàng, ở phân vị thấp của thời gian sống sót của khoản vay, tác động của 
học vấn cao đẳng lại ít hơn học vấn trung cấp, nhưng ở các phân vị cao hơn thì điều này không còn đúng 
nữa. Điều này ngụ ý rằng, với các khoản vay bị vỡ nợ sớm thì tác động của học vấn trung cấp lại tích cực 
hơn so với học vấn cao đẳng, có thể có nhiều lao động có trình độ cao đẳng đang làm công việc trái ngành, 
dẫn đến thu nhập thấp hơn người có trình độ trung cấp. 



Số 287 tháng 5/2021 74

Tài liệu tham khảo
Bellavia, A., Bottai, M. & Orsini, N. (2016), ‘Evaluating Additive Interaction Using Survival Percentiles’, 

Epidemiology, 27(3), 360 – 364.

Bellotti, T. & Crook, J. (2009), ‘Credit scoring with macroeconomic variables using survival analysis’, The Journal of 
the Operational Research Society, 60(12), 1699–1707.

Bottai, M. & Zhang, J. (2010), ‘Laplace regression with censored data’, Biometrical Journal, 52(4), 487–503.

Banasik, J., Crook, J. & Thomas, L. (1999), ‘Not if but when will borrowers default’, The Journal of the Operational 
Research Society, 50(12), 1185–1190.

Berlemann, M. & Luik, M. (2014), ‘Institutional reform and depositors’ portfolio choice: Evidence from censored 
quantile regressions’, CESifo Working Paper No. 4782 - Category 7: Monetary Policy and International Finance.

Cajias, M., Freudenreich, P. & Freudenreich, A. (2020), ‘Exploring the determinants of real estate liquidity from an 
alternative perspective: Censored quantile regression in real estate research’, Journal of Business Economics, 90, 
1057–1086.

Cox, D.R. (1972), ‘Regression models and life-tables (with discussion)’, Journal of the Royal Statistical Society, Series 
B, 74, 187–220.

Cox, D.R. (1975), ‘Partial likelihood’, Biometrika, 62(2), 269–276.

Đoàn Trọng Tuyến & Nguyễn Thị Minh (2020), ‘Mô hình Cox và Cox mở rộng trong ước tính xác suất vỡ nợ đối với 
các khoản vay cá nhân’, Hội thảo khoa học công cụ toán – thống kê trong nghiên cứu kinh tế - tài chính, 89–104.

13 
 

lại tích cực hơn so với học vấn cao đẳng, có thể có nhiều lao động có trình độ cao đẳng đang làm công 
việc trái ngành, dẫn đến thu nhập thấp hơn người có trình độ trung cấp.  

Thứ ba, nhóm khách hàng được trả lương qua cùng một ngân hàng đang vay có thời gian sống 
sót của khoản vay cao hơn nhiều so với những nhóm khách hàng được trả lương qua ngân hàng khác 
hoặc được trả lương bằng tiền mặt. Dựa vào kết quả này, các ngân hàng nên lưu ý các chương trình 
khuyến mại dành cho nhóm khách hàng thân thiết và tạo ra cộng đồng nhiều khách hàng thân thiết, do 
nhóm khách hàng này có độ an toàn cao khi vay vốn, điều này đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng. 

Thứ tư, một chỉ số quan trọng đối với sự kiện vỡ nợ là chỉ số tài chính, được đo bằng tỷ lệ giữa 
số tiền phải trả trên tổng thu nhập sau thuế, là có tác động như nhau đối với các nhóm có thời điểm vỡ 
nợ khác nhau. Điều này có thể ngụ ý rằng chỉ số tài chính này không thực sự là yếu tố gây nên sự khác 
nhau về khoảng thời gian sống sót của khoản vay. 

 

Phụ lục: Kiểm định đối với các hệ số hồi quy 

Bảng 4. Kiểm định về sự khác nhau của các hệ số hồi quy giữa các phân vị 10%, 50% 

𝐻𝐻0: 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽0𝛽 𝛽 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽0𝛽 p-value 𝐻𝐻0: 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽0𝛽 𝛽 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽0𝛽 p-value 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  

2 0,004𝛽 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 

2 0,𝛽𝛽𝛽𝛽 
3 0,0233 3 0,0𝛽23 
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3 0,0000 

                 Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 

 

  

Thứ ba, nhóm khách hàng được trả lương qua cùng một ngân hàng đang vay có thời gian sống sót của 
khoản vay cao hơn nhiều so với những nhóm khách hàng được trả lương qua ngân hàng khác hoặc được trả 
lương bằng tiền mặt. Dựa vào kết quả này, các ngân hàng nên lưu ý các chương trình khuyến mại dành cho 
nhóm khách hàng thân thiết và tạo ra cộng đồng nhiều khách hàng thân thiết, do nhóm khách hàng này có 
độ an toàn cao khi vay vốn, điều này đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng.

Thứ tư, một chỉ số quan trọng đối với sự kiện vỡ nợ là chỉ số tài chính, được đo bằng tỷ lệ giữa số tiền 
phải trả trên tổng thu nhập sau thuế, là có tác động như nhau đối với các nhóm có thời điểm vỡ nợ khác nhau. 
Điều này có thể ngụ ý rằng chỉ số tài chính này không thực sự là yếu tố gây nên sự khác nhau về khoảng 
thời gian sống sót của khoản vay.
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Tóm tắt
Nghiên cứu này khám phá sự khác biệt về các hành vi tiêu dùng bền vững (tiêu dùng tiết kiệm, 
hành vi tốt cho sức khỏe và tuân thủ quy định môi trường) giữa các nhóm người tiêu dùng Việt 
Nam theo các đặc điểm nhân khẩu. Bên cạnh thu nhập, giới tính, tình trạng hôn nhân, học vấn 
được nhiều nghiên cứu quan tâm, nghiên cứu này bao gồm thêm các đặc điểm nghề nghiệp, 
cấu trúc gia đình, tôn giáo và nơi cư trú. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác biệt đáng kể về 
các hành vi tiêu dùng bền vững giữa các nhóm. Từ đó, các hàm ý chính sách được đề nghị phù 
hợp với từng đặc điểm nhân khẩu của các nhóm người tiêu dùng khác nhau.
Từ khóa: Các nhóm người tiêu dùng, đặc điểm nhân khẩu, hành vi tiêu dùng bền vững.
Mã JEL: D1, E21, P46.

The differences between Vietnamese consumer groups in terms of sustainable consumption 
behaviors
Abstract:
This study explores the differences in terms of sustainable consumption behaviors (economic 
consumption, good health behavior, and compliance with environmental regulations) between 
demographics-based consumer groups. In addition to income, gender, marital status, and 
education much explored by previous studies, this study still includes new characteristics such 
as occupation, family structure, religion, and residential sites. The results illustrates significant 
differences in sustainable consumption behaviors across groups. Based on the findings, some 
policy implications are suggested for each consumer group.
Keywords: Consumer groups, demographic characteristics, sustainable consumption 
behaviors.
JEL Codes: D1, E21, P46.

1. Giới thiệu
Tiêu dùng bền vững là cách thức sử dụng sản phẩm có hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu gây ô 

nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến cuộc sống của thế hệ sau (Brundtland, 1987). Các hành vi như 
tiêu dùng các thực phẩm tốt cho sức khỏe, tiết kiệm điện nước, không hút thuốc lá, không uống rượu bia, 
các hoạt động nâng cao tuổi thọ, mua sản phẩm thân thiện môi trường… đã nhận được sự quan tâm của hầu 
hết các phương tiện truyền thông trong nước. Tuy nhiên, trong khi một bộ phận người tiêu dùng quan tâm 
hưởng ứng, một bộ phận khác vẫn còn thờ ơ do thói quen tiêu dùng bị chi phối bởi phong tục, tập quán, văn 
hóa và khả năng kinh tế (Nguyễn Thế Đồng, 2013). Chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ, thực phẩm không rõ 
nguồn gốc, các loại đồ uống có cồn, nước ngọt, thuốc lá, thức ăn nhanh, hay sưu tầm của ngon vật lạ đã gây 
tác động không nhỏ đến sự bền vững của môi trường, sức khỏe cộng đồng và chi phí xã hội (Nguyễn Thế 
Đồng, 2013). Vì vậy nhận diện người tiêu dùng liên quan đến tiêu dùng bền vững là quan trọng để có các 
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chính sách phù hợp, tuy nhiên các thông tin khoa học liên quan là khá hạn chế.
Ở nước ta, chủ đề tiêu dùng bền vững đã thu hút sự quan tâm khá mạnh mẽ từ giới học thuật (ví dụ, Hồ 

Huy Tựu & cộng sự, 2018; Cái Trịnh Minh Quốc & cộng sự, 2020), nhưng hầu hết các nghiên cứu này tập 
trung kiểm định các các biến số ảnh hưởng đến ý định mua hoặc hành vi mua đối với một sản phẩm cụ thể 
(ví dụ, điện, sản phẩm nuôi sinh thái, cá,…), và rất hiếm nghiên cứu khám phá sự khác biệt giữa các nhóm 
người tiêu dùng về các hành vi tiêu dùng bền vững. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy rằng các biến 
nhân khẩu học như tuổi, giới tính, học vấn, cấu trúc gia đình, sắc tộc… góp phần đáng kể vào việc giải thích 
sự khác biệt về các hành vi tiêu dùng bền vững (D’Souza & cộng sự, 2007; Gan & cộng sự, 2008; Memery 
& cộng sự, 2005). Vì vậy, nghiên cứu này khám phá sự khác biệt về các hành vi tiêu dùng bền vững giữa 
các nhóm người tiêu dùng Việt Nam theo các đặc điểm nhân khẩu. Đặc biệt, nghiên cứu này bao gồm thêm 
nghề nghiệp, kết cấu gia đình và nơi cư trú, là các đặc điểm chưa có nghiên cứu nào đề cập đến. Hiểu được 
sự khác biệt giữa các nhóm tiêu dùng khác nhau là quan trọng để đưa ra các chính sách phù hợp nhằm thay 
đổi hành vi hướng đến tiêu dùng bền vững (Gwozdz & cộng sự, 2020).

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Hành vi tiêu dùng bền vững
Mục đích của tiêu dùng bền vững là cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của cả người tiêu dùng thế 

hệ hiện nay và thế hệ mai sau, đồng thời giảm thiểu tác động tới môi trường (Brundtland, 1987). Tiêu dùng 
bền vững bao gồm nhiều hành động độc lập với nhau (Gilg & cộng sự, 2005). Trong nghiên cứu này, hành 
vi tiêu dùng bền vững là các hành động tìm kiếm, mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của cá nhân, nhóm 
người tiêu dùng với mục đích giảm thiểu các chất thải gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn cho sức 
khỏe bản thân và cộng đồng (Nguyễn Hữu Thụ, 2014). 

Cụ thể hơn, hành vi tiêu dùng bền vững được cấu trúc gồm 03 thành phần. Thứ nhất, tiêu dùng tiết kiệm 
liên quan đến việc lựa chọn các sản phẩm hoặc cách thức sử dụng tốn ít nhiên liệu, năng lượng, điện nước, 
các tài nguyên khác, sử dụng lại bao bì... (Hồ Huy Tựu & cộng sự, 2018). Thứ hai, tiêu dùng tốt cho sức 
khỏe bao gồm việc chọn mua các sản phẩm hữu cơ, có dán nhãn sinh thái, ăn nhiều rau củ, trái cây và tiết 
giảm các thành phần không có lợi cho sức khỏe như đường, chất béo... (Verain & cộng sự, 2015). Cuối cùng, 
hành vi tuân thủ quy định môi trường thể hiện việc thực hiện các hướng dẫn về phân loại rác thải, giữ gìn 
vệ sinh môi trường khu dân cư, không tiêu dùng các loại sản phẩm bị cấm,... (Bowen & Panagiotopoulos, 
2018; Hồ Huy Tựu & cộng sự, 2018). 

2.2. Các đặc điểm nhân khẩu học
Theo lý thuyết Marketing, các tiêu chí phân nhóm thị trường là đa dạng, nhưng phổ biến và cơ bản nhất 

là các đặc điểm nhân khẩu học như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, tình trạng hôn nhân… (Memery 
& cộng sự, 2005).

Tuổi là biến phổ biến nhất trong các nghiên cứu về phân nhóm người tiêu dùng liên quan đến tiêu dùng 
bền vững ở phương Tây (D’Souza & cộng sự, 2007; Jain & Kaur, 2006). Ví dụ, các nhà nghiên cứu nhận 
thấy rằng trong khi những người tiêu dùng trẻ tuổi thể hiện mức độ quan tâm cao, những người tiêu dùng 
lớn tuổi lại thể hiện sự quan tâm không rõ đối với các sản phẩm thân thiện môi trường (Arttachariya, 2012; 
D’Souza & cộng sự, 2007; Gan & cộng sự, 2008). Các kết quả thiếu nhất quán này là đáng để kiểm định lại 
trong bối cảnh một nước Châu Á.

Về giới tính, Tikka & cộng sự (2000) cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ về các hành vi tiêu 
dùng bền vững. Phụ nữ thường mua sản phẩm dán nhãn sinh thái nhiều hơn nam giới vì họ tin rằng chúng tốt 
hơn cho môi trường và sức khỏe (Gil & cộng sự, 2000). Quy mô số khách hàng nữ chọn mua các sản phẩm 
này cũng thường cao hơn nam giới (Gil & cộng sự, 2000; Jain & Kaur, 2006). Tuy nhiên, Balderjahn (1998) 
nhận thấy nam giới lo lắng và nhận thức các vấn đề về môi trường nhiều hơn nữ giới và sẵn sàng chi trả 
nhiều hơn cho các sản phẩm giảm ô nhiễm môi trường. Sự khác nhau trong quan niệm về vai trò của người 
phụ nữ trong gia đình giữa các nước phương Tây và phương Đông làm cho việc khám phá sự khác biệt giữa 
nam và nữ liên quan đến tiêu dùng bền vững trong bối cảnh văn hóa Á Đông mang lại ý nghĩa thiết thực.

Các nghiên cứu trước cũng khẳng định có mối quan hệ giữa thu nhập và hành vi tiêu dùng bền vững. 
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Ví dụ, hầu hết người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm hữu cơ 
thường có thu nhập trung bình cao (Bloom & Sevilla, 2004; Roitner-Schobesberger & cộng sự, 2008). Tuy 
nhiên, Laroache & cộng sự (2001) không ủng hộ quan điểm này. Nhóm học giả này cho rằng người có thu 
nhập cao thường gia tăng tiêu dùng, nhưng họ không hẳn tăng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm thân 
thiện môi trường so với người có thu nhập thấp. Tương tự, Junaedi (2012) thấy rằng những người có thu 
nhập thấp thì hầu như không chi tiêu cho các sản phẩm thân thiện với môi trường. Gan & cộng sự (2008) 
cho rằng thu nhập không ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các 
kết quả trái ngược nhau là đáng để xem xét sự khác biệt về thu nhập có quan hệ ra sao với mức độ tiêu dùng 
bền vững của người Việt Nam.

Tiếp đến, học vấn cũng là một yếu tố được chú ý liên quan đến các hành vi tiêu dùng bền vững. Người 
có học vấn cao thường ứng xử thân thiện với môi trường tốt hơn người có học vấn thấp (Hockett & cộng 
sự, 2004). Tuy nhiên, cũng có quan điểm ngược lại. Ví dụ, Gil & cộng sự (2000) cho thấy rằng người tiêu 
dùng thực phẩm hữu cơ có học vấn thấp hơn so với người tiêu dùng thực phẩm phi hữu cơ. Vì vậy, sẽ khó 
để dự đoán liệu người tiêu dùng Việt Nam với trình độ học vấn khác nhau, mức độ tiêu dùng bền vững của 
họ khác biệt như thế nào. Điều này đưa đến một kiểm định mức độ tiêu dùng bền vững liên quan đến đặc 
điểm học vấn là cần thiết.

Các nghiên cứu về xã hội học kết luận rằng yếu tố gia đình là đặc biệt quan trọng liên quan đến các vấn 
đề về sức khoẻ. Ví dụ, tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng đến hành vi chăm sóc gia đình và lựa chọn thực 
phẩm tốt cho sức khỏe (Exelson, 1986). Tuy nhiên, cấu trúc các gia đình phương Tây thường ít phức tạp với 
một đến hai thế hệ. Vì vậy, nghiên cứu này muốn khám phá liệu có sự khác biệt về các hành vi tiêu dùng 
bền vững giữa các hộ gia đình Việt Nam, vốn thường có cấu trúc nhiều thế hệ và phức tạp hơn so với các hộ 
gia đình ở các nước phương Tây.

Nghiên cứu tôn giáo liên quan đến tiêu dùng bền vững đã được quan tâm khá sớm. Ví dụ, Giáo hội Tây 
Úc, trong Tuyên ngôn năm 1988 về quốc gia đã đề cập đến sự phát triển bền vững. Nhiều nhà môi trường 
học tin rằng niềm tin tôn giáo có mối liên hệ chặt chẽ đến sự hiểu biết khoa học, đạo đức và chăm sóc các 
hệ sinh thái (Kinsley, 1995). Một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa sự quan tâm bảo vệ môi trường 
với tín ngưỡng tôn giáo (Eckberg & Blocker, 1996). Sự khác nhau giữa các tôn giáo liên quan đến thực hiện 
hành vi tiêu dùng bền vững đã được khám phá, tuy nhiên, rất ít chứng cứ được cung cấp (Chatters, 2000). 
Vì vậy, việc bao gồm tôn giáo để hiểu sự khác biệt về các hành vi tiêu dùng bền vững của người Việt Nam 
là quan trọng.

Tóm lại, bên cạnh việc khám phá sự khác biệt giữa những nhóm người tiêu dùng theo các biến nhân khẩu 
chủ yếu (tuổi, giới tính, học vấn, thu nhập, hôn nhân), nghiên cứu này còn mở rộng thêm các đặc điểm nghề 
nghiệp, cấu trúc gia đình, tôn giáo và nơi cư trú, và đặc biệt, liên kết các các nhóm này với 03 loại hành vi 
tiêu dùng bền vững để hiểu đầy đủ hơn về sự khác biệt trong tiêu dùng bền vững giữa các nhóm người tiêu 
dùng Việt Nam khác nhau.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mẫu nghiên cứu
Mẫu gồm 700 người tiêu dùng được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách gửi 

bảng câu hỏi và thu lại từ các cá nhân đại diện các hộ gia đình. Phương pháp lấy mẫu theo hạn ngạch được 
sử dụng, trong đó: Hà Nội – 160 người bao gồm du khách từ Hà Nội đến Nha Trang và thu thập qua mạng 
xã hội, Tuy Hòa – phỏng vấn trực tiếp 120 người, Nha Trang – phỏng vấn trực tiếp 130 người, thành phố Hồ 
Chí Minh – 160 người bao gồm du khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang và thu thập qua mạng 
xã hội, Cần Thơ – phỏng vấn trực tiếp 130 người).

3.2. Đo lường
Nghiên cứu này thừa kế đo lường các loại hành vi tiêu dùng bền vững từ các nghiên cứu đã có, với 03 

thành phần gồm hành vi tốt cho sức khỏe (Verain & cộng sự, 2015), tuân thủ quy định môi trường và hành 
vi tiết kiệm (Hồ Huy Tựu & cộng sự, 2018), theo khung thời gian một năm gồm 7 mức độ từ 1 = Rất ít đến 
7 = Rất thường xuyên... (xem Bảng 1). Bảng câu hỏi đã được tư vấn bởi 02 giảng viên ngoại ngữ để kiểm tra 
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việc dịch thuật các mục hỏi tiếng Anh, sau đó được điều chỉnh dựa vào phỏng vấn định tính cá nhân (gồm 05 
sinh viên và 05 người nội trợ) để đảm bảo hiểu được và hiểu nhất quán. Các đo lường cũng vượt qua kiểm 
định thử với mẫu 50 sinh viên.

3.3. Công cụ phân tích

Để nhận diện sự khác biệt giữa các nhóm người tiêu dùng về các hành vi tiêu dùng bền vững, phân tích 
nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích độ tin cậy, phân tích so sánh nhóm 
t-test, ANOVA một nhân tố được sử dụng.

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Đánh giá thang đo

4 

thường xuyên... (xem Bảng 1). Bảng câu hỏi đã được tư vấn bởi 02 giảng viên ngoại ngữ để kiểm tra việc dịch 
thuật các mục hỏi tiếng Anh, sau đó được điều chỉnh dựa vào phỏng vấn định tính cá nhân (gồm 05 sinh viên 
và 05 người nội trợ) để đảm bảo hiểu được và hiểu nhất quán. Các đo lường cũng vượt qua kiểm định thử với 
mẫu 50 sinh viên. 

3.3. Công cụ phân tích 

Để nhận diện sự khác biệt giữa các nhóm người tiêu dùng về các hành vi tiêu dùng bền vững, phân tích nhân 
tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích độ tin cậy, phân tích so sánh nhóm t-test, 
ANOVA một nhân tố được sử dụng. 

4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Đánh giá thang đo 
 

Bảng 1: Phân tích EFA “Hành vi tiêu dùng bền vững” 

Các hành vi tiêu dùng bền vững Nhân tố 
 Tiêu dùng tiết 

kiệm
Tốt sức khỏe Tuân thủ 

quy định
Sử dụng tiết kiệm các vật tư văn phòng 0,79  
Sử dụng nước tiết kiệm 0,79   
Đi xe máy, ô tô theo cách tiết kiệm nhiêu liệu 0,77   
Sử dụng các trang thiết điện tiết kiệm năng lượng 0,77   
Tiết kiệm điện trong nhà và cơ quan công tác 0,72   
Sử dụng lại bao bì 0,71   
Giảm sử dụng các sản phẩm nhiều hóa chất 0,68   
Sử dụng bao bì thân thiện môi trường 0,64   
Mua sắm tiêu dùng vừa đủ cho nhu cầu tiêu dùng 0,60   
Ăn nhiều món ăn tốt cho sức khỏe 0,89 
Giảm ăn các thức ăn nhanh, món ăn đường phố  0,81  
Giảm ăn các món ăn nhiều chất béo  0,79  
Tăng cường sử dụng các sản phẩm được sản xuất sinh thái  0,78  
Né tránh tiêu dùng thực phẩm lạ, không rõ nguồn gốc  0,74  
Tăng cường sử dụng các sản phẩm được sản xuất sạch  0,73  
Né tránh các món ăn nhiều đường  0,73  
Tăng cường ăn rau, củ, quả  0,69  
Tuân thủ các quy định giữ gìn vệ sinh môi trường   0,82 
Giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp nơi khu phố   0,82 
Đỗ rác đúng nơi quy định   0,80 
Hạn chế tiêu dùng món ăn chế biến từ động vật hoang dã   0,61 
Cronbach’s alpha 0,90 0,92 0,90 

 
Kết quả EFA cho thấy thang đo hành vi tiêu dùng bền vững phù hợp với dữ liệu (KMO = 0,94 > 0,50; tổng 
phương sai trích là 64,36% > 50,00%) với 03 nhân tố được rút ra như dự định gồm: Tiêu dùng tiết kiệm 
(TDTK – 9 mục hỏi), bảo vệ sức khỏe (BVSK – 8 mục hỏi) và tuân thủ quy định môi trường (TTQĐ – 4 mục 
hỏi). Tiếp đến, kết quả CFA cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu (χ2/df = 3,80; GFI, CFI và TLI > 0,90; 
RMSEA < 0,08), các trọng số nhân tố đều cao hơn 0,70 (p < 0,001; t > 15,0), các giá trị độ tin cậy tổng hợp 
(CR > 0,80) và phương sai trích đều khá cao (EV > 0,55). Ngoài ra, hệ số tương quan giữa 03 thành phần này, 
dù khá cao (r = 0,57 – 0,76), nhưng đều nhỏ hơn 1,0 (giá trị khác biệt χ2 > 5,0; df = 1,0; p < 0,01). Như vậy, cả 
03 thành phần đều đạt độ tin cậy, giá trị hội tụ, phân biệt và đơn hướng (Anderson & Gierbing, 1988). 

4.2. Lập hồ sơ các nhóm 
Bảng 2: Hồ sơ phân nhóm theo giới tính 

Kết quả EFA cho thấy thang đo hành vi tiêu dùng bền vững phù hợp với dữ liệu (KMO = 0,94 > 0,50; 
tổng phương sai trích là 64,36% > 50,00%) với 03 nhân tố được rút ra như dự định gồm: Tiêu dùng tiết kiệm 
(TDTK – 9 mục hỏi), bảo vệ sức khỏe (BVSK – 8 mục hỏi) và tuân thủ quy định môi trường (TTQĐ – 4 mục 
hỏi). Tiếp đến, kết quả CFA cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu (χ2/df = 3,80; GFI, CFI và TLI > 0,90; 
RMSEA < 0,08), các trọng số nhân tố đều cao hơn 0,70 (p < 0,001; t > 15,0), các giá trị độ tin cậy tổng hợp 
(CR > 0,80) và phương sai trích đều khá cao (EV > 0,55). Ngoài ra, hệ số tương quan giữa 03 thành phần 
này, dù khá cao (r = 0,57 – 0,76), nhưng đều nhỏ hơn 1,0 (giá trị khác biệt χ2 > 5,0; df = 1,0; p < 0,01). Như 
vậy, cả 03 thành phần đều đạt độ tin cậy, giá trị hội tụ, phân biệt và đơn hướng (Anderson & Gierbing, 1988).

4.2. Lập hồ sơ các nhóm
Trong tổng số 700 người tiêu dùng được khảo sát, nữ chiếm gần 49,0%, nam chiếm hơn 51,0%. Kết quả 

cho thấy chỉ có hành vi tiêu dùng tốt cho sức khỏe là có sự khác biệt giữa nam và nữ. Người tiêu dùng nữ 
giới có hành vi bảo vệ sức khỏe cao hơn so với người tiêu dùng là nam giới. Kết quả này là khá phù hợp 
với các nghiên cứu trước đây, nhấn mạnh người tiêu dùng nữ có mối quan tâm lo lắng về môi trường và sức 



Số 287 tháng 5/2021 80

khỏe nhiều hơn so với nam giới (Gil & cộng sự, 2000; Tikka & cộng sự, 2000). Tuy nhiên, kết quả không 
có sự khác biệt giữa hai nhóm về hành vi tiết kiệm và tuân thủ quy định môi trường. Điều này có thể do thu 
nhập của những người tham gia khảo sát không cao, vì vậy tiết kiệm có thể là mối quan tâm chung của tất 
cả. Bên cạnh đó, các hành vi tuân thủ quy định môi trường chủ yếu liên quan đến sinh hoạt trong hộ gia đình 
và nơi cư trú. Vì vậy, trong mỗi khu phố mọi người thường có cách xử lý khá tương đồng nhau, không phân 
biệt là nam hay nữ.   

5 

Bảng 2: Hồ sơ phân nhóm theo giới tính 

Giới tính Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định 

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn

Nữ 
Nam 

341 
359 

48,71 
51,29 

5,23 
5,22 

0,82 
0,98 

5,09 
4,85 

1,01 
1,17 

5,80 
5,72 

0,95 
0,98 

Mức ý nghĩa 0,92 0,00 0,24 
 
Trong tổng số 700 người tiêu dùng được khảo sát, nữ chiếm gần 49,0%, nam chiếm hơn 51,0%. Kết quả cho 
thấy chỉ có hành vi tiêu dùng tốt cho sức khỏe là có sự khác biệt giữa nam và nữ. Người tiêu dùng nữ giới có 
hành vi bảo vệ sức khỏe cao hơn so với người tiêu dùng là nam giới. Kết quả này là khá phù hợp với các 
nghiên cứu trước đây, nhấn mạnh người tiêu dùng nữ có mối quan tâm lo lắng về môi trường và sức khỏe 
nhiều hơn so với nam giới (Gil & cộng sự, 2000; Tikka & cộng sự, 2000). Tuy nhiên, kết quả không có sự 
khác biệt giữa hai nhóm về hành vi tiết kiệm và tuân thủ quy định môi trường. Điều này có thể do thu nhập 
của những người tham gia khảo sát không cao, vì vậy tiết kiệm có thể là mối quan tâm chung của tất cả. Bên 
cạnh đó, các hành vi tuân thủ quy định môi trường chủ yếu liên quan đến sinh hoạt trong hộ gia đình và nơi cư 
trú. Vì vậy, trong mỗi khu phố mọi người thường có cách xử lý khá tương đồng nhau, không phân biệt là nam 
hay nữ.    
 

Bảng 3: Hồ sơ phân nhóm theo tuổi 

Nhóm tuổi Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Dưới 35 tuổi 
Từ 35 tuổi 

402 
298 

57,43 
42,57 

5,28 
5,16 

0,94 
0,86 

4,97 
4,97 

1,11 
1,09 

5,68 
5,86 

0,98 
0,94 

Mức ý nghĩa 0,10 0,98 0,01 
 
 
Độ tuổi được phân thành hai nhóm. Nhóm người tiêu dùng dưới 35 tuổi chiếm 57,43%, từ 35 tuổi trở lên 
chiếm 42,57%. Kết quả cho thấy hành vi tuân thủ quy định môi trường có sự khác biệt giữa hai nhóm tuổi, 
trong đó, nhóm người lớn tuổi thể hiện sự vượt trội hơn. Kết quả này có sự khác biệt so với các nghiên cứu 
cho rằng những người tiêu dùng lớn tuổi thể hiện mức độ quan tâm không rõ, hoặc những người trẻ tuổi quan 
tâm nhiều hơn đến các sản phẩm thân thiện môi trường so với người lớn tuổi (D'Souza & cộng sự, 2007; Gan 
& cộng sự, 2008). Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của nhóm người lớn tuổi trong việc nhận thức và 
tuân thủ quy định môi trường. Tuy nhiên, cả hai nhóm tuổi đều có sự tương đồng về hành vi tiết kiệm và hành 
vi tốt cho sức khỏe. Một lần nữa, mức thu nhập không cao có thể giải thích cho sự tương đồng về hành vi tiết 
kiệm, trong khi tiêu dùng tốt cho sức khỏe có thể thu hút sự quan tâm cao của dân chúng khi các thông tin về 
thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc… luôn được các phương tiện thông tin đưa tin 
hàng ngày.   
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Bảng 4: Hồ sơ phân nhóm theo học vấn 

Học vấn Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%)

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn

Dưới đại học 
Đại học, sau đại học 

398 
302 

56,86 
43,14

5,21 
5,26

0,93 
0,88

4,93 
5,01

1,11 
1,09 

5,71 
5,82 

0,97 
0,96

Mức ý nghĩa 0,47 0,36 0,14
 
 
Học vấn được phân chia thành hai nhóm. Nhóm người tiêu dùng có học vấn từ cao đẳng trở xuống chiếm 
56,86%, trình độ đại học và sau đại học chiếm 43,14%. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt theo trình độ 
học vấn về các hành vi tiêu dùng bền vững, mà khác so với các nghiên cứu trước đây (Hockett & cộng sự, 
2004). Sự không khác biệt này có thể xuất phát từ mức độ nhận thức về vấn đề môi trường và sức khỏe có thể 
là khá tương đồng nhau giữa các nhóm học vấn do các thông tin này hiện nay tràn ngập trên các mạng xã hội 
và ai cũng có thể tiếp cận được dễ dàng mà không đòi hỏi phải có nhiều kiến thức để nắm bắt. 

Bảng 5: Hồ sơ phân nhóm theo thu nhập 

Thu nhập Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Dưới 11 triệu 
Từ 11 triệu 

468 
232 

66,86 
33,14 

5,26 
5,17 

0,91 
0,90 

5,05 
4,81 

1,01 
1,25 

5,67 
5,94 

0,99 
0,89 

Mức ý nghĩa 0,26 0,01 0,00 
 
 
Thu nhập được chia thành hai nhóm. Nhóm người tiêu dùng thu nhập thấp (dưới 11 triệu đồng/tháng) chiếm 
66,86%, thu nhập cao (từ 11 triệu đồng/tháng) chiếm 33,14%. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt giữa 
nhóm thu nhập dưới 11 triệu và nhóm thu nhập từ 11 triệu về hành vi tiết kiệm, có lẽ mức từ 11 triệu, đối với 
hầu hết người Việt Nam, vẫn chỉ đủ sống, nên tiết kiệm vẫn là ưu tiên của đa số. Tuy nhiên, trong khi nhóm 
thu nhập dưới 11 triệu thực hiện hành vi tiêu dùng tốt cho sức khỏe thường xuyên hơn, nhóm thu nhập từ 11 
triệu tuân thủ các quy định môi trường tốt hơn. Kết quả này là khác biệt so với các nghiên cứu trước, mà 
thường chỉ nhấn mạnh đến đối tượng có thu nhập cao (Bloom & Sevilla, 2004; Junaedi, 2012; Roitner-
Schobesberger & cộng sự, 2008). Có lẽ, đối với nhóm thu nhập dưới 11 triệu, giữ gìn sức khỏe để không phải 
tăng chi phí y tế là ưu tiên lựa chọn, trong khi nhóm thu nhập từ 11 triệu (được gọi là người có thu nhập cao tại 
Việt Nam), ý thức bảo vệ hình ảnh và đẳng cấp xã hội, làm cho họ tuân thủ quy định môi trường tốt hơn. 
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Bảng 2: Hồ sơ phân nhóm theo giới tính 

Giới tính Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định 

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn

Nữ 
Nam 

341 
359 

48,71 
51,29 

5,23 
5,22 

0,82 
0,98 

5,09 
4,85 

1,01 
1,17 

5,80 
5,72 

0,95 
0,98 

Mức ý nghĩa 0,92 0,00 0,24 
 
Trong tổng số 700 người tiêu dùng được khảo sát, nữ chiếm gần 49,0%, nam chiếm hơn 51,0%. Kết quả cho 
thấy chỉ có hành vi tiêu dùng tốt cho sức khỏe là có sự khác biệt giữa nam và nữ. Người tiêu dùng nữ giới có 
hành vi bảo vệ sức khỏe cao hơn so với người tiêu dùng là nam giới. Kết quả này là khá phù hợp với các 
nghiên cứu trước đây, nhấn mạnh người tiêu dùng nữ có mối quan tâm lo lắng về môi trường và sức khỏe 
nhiều hơn so với nam giới (Gil & cộng sự, 2000; Tikka & cộng sự, 2000). Tuy nhiên, kết quả không có sự 
khác biệt giữa hai nhóm về hành vi tiết kiệm và tuân thủ quy định môi trường. Điều này có thể do thu nhập 
của những người tham gia khảo sát không cao, vì vậy tiết kiệm có thể là mối quan tâm chung của tất cả. Bên 
cạnh đó, các hành vi tuân thủ quy định môi trường chủ yếu liên quan đến sinh hoạt trong hộ gia đình và nơi cư 
trú. Vì vậy, trong mỗi khu phố mọi người thường có cách xử lý khá tương đồng nhau, không phân biệt là nam 
hay nữ.    
 

Bảng 3: Hồ sơ phân nhóm theo tuổi 

Nhóm tuổi Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Dưới 35 tuổi 
Từ 35 tuổi 

402 
298 

57,43 
42,57 

5,28 
5,16 

0,94 
0,86 

4,97 
4,97 

1,11 
1,09 

5,68 
5,86 

0,98 
0,94 

Mức ý nghĩa 0,10 0,98 0,01 
 
 
Độ tuổi được phân thành hai nhóm. Nhóm người tiêu dùng dưới 35 tuổi chiếm 57,43%, từ 35 tuổi trở lên 
chiếm 42,57%. Kết quả cho thấy hành vi tuân thủ quy định môi trường có sự khác biệt giữa hai nhóm tuổi, 
trong đó, nhóm người lớn tuổi thể hiện sự vượt trội hơn. Kết quả này có sự khác biệt so với các nghiên cứu 
cho rằng những người tiêu dùng lớn tuổi thể hiện mức độ quan tâm không rõ, hoặc những người trẻ tuổi quan 
tâm nhiều hơn đến các sản phẩm thân thiện môi trường so với người lớn tuổi (D'Souza & cộng sự, 2007; Gan 
& cộng sự, 2008). Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của nhóm người lớn tuổi trong việc nhận thức và 
tuân thủ quy định môi trường. Tuy nhiên, cả hai nhóm tuổi đều có sự tương đồng về hành vi tiết kiệm và hành 
vi tốt cho sức khỏe. Một lần nữa, mức thu nhập không cao có thể giải thích cho sự tương đồng về hành vi tiết 
kiệm, trong khi tiêu dùng tốt cho sức khỏe có thể thu hút sự quan tâm cao của dân chúng khi các thông tin về 
thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc… luôn được các phương tiện thông tin đưa tin 
hàng ngày.   
 
 
 
 
 
 

Độ tuổi được phân thành hai nhóm. Nhóm người tiêu dùng dưới 35 tuổi chiếm 57,43%, từ 35 tuổi trở lên 
chiếm 42,57%. Kết quả cho thấy hành vi tuân thủ quy định môi trường có sự khác biệt giữa hai nhóm tuổi, 
trong đó, nhóm người lớn tuổi thể hiện sự vượt trội hơn. Kết quả này có sự khác biệt so với các nghiên cứu 
cho rằng những người tiêu dùng lớn tuổi thể hiện mức độ quan tâm không rõ, hoặc những người trẻ tuổi quan 
tâm nhiều hơn đến các sản phẩm thân thiện môi trường so với người lớn tuổi (D’Souza & cộng sự, 2007; 
Gan & cộng sự, 2008). Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của nhóm người lớn tuổi trong việc nhận thức 
và tuân thủ quy định môi trường. Tuy nhiên, cả hai nhóm tuổi đều có sự tương đồng về hành vi tiết kiệm 
và hành vi tốt cho sức khỏe. Một lần nữa, mức thu nhập không cao có thể giải thích cho sự tương đồng về 
hành vi tiết kiệm, trong khi tiêu dùng tốt cho sức khỏe có thể thu hút sự quan tâm cao của dân chúng khi các 
thông tin về thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc… luôn được các phương tiện 
thông tin đưa tin hàng ngày.  

Học vấn được phân chia thành hai nhóm. Nhóm người tiêu dùng có học vấn từ cao đẳng trở xuống chiếm 
56,86%, trình độ đại học và sau đại học chiếm 43,14%. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt theo trình độ 
học vấn về các hành vi tiêu dùng bền vững, mà khác so với các nghiên cứu trước đây (Hockett & cộng sự, 
2004). Sự không khác biệt này có thể xuất phát từ mức độ nhận thức về vấn đề môi trường và sức khỏe có 
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thể là khá tương đồng nhau giữa các nhóm học vấn do các thông tin này hiện nay tràn ngập trên các mạng xã 
hội và ai cũng có thể tiếp cận được dễ dàng mà không đòi hỏi phải có nhiều kiến thức để nắm bắt.

Thu nhập được chia thành hai nhóm. Nhóm người tiêu dùng thu nhập thấp (dưới 11 triệu đồng/tháng) 
chiếm 66,86%, thu nhập cao (từ 11 triệu đồng/tháng) chiếm 33,14%. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt 
giữa nhóm thu nhập dưới 11 triệu và nhóm thu nhập từ 11 triệu về hành vi tiết kiệm, có lẽ mức từ 11 triệu, 
đối với hầu hết người Việt Nam, vẫn chỉ đủ sống, nên tiết kiệm vẫn là ưu tiên của đa số. Tuy nhiên, trong khi 
nhóm thu nhập dưới 11 triệu thực hiện hành vi tiêu dùng tốt cho sức khỏe thường xuyên hơn, nhóm thu nhập 
từ 11 triệu tuân thủ các quy định môi trường tốt hơn. Kết quả này là khác biệt so với các nghiên cứu trước, 
mà thường chỉ nhấn mạnh đến đối tượng có thu nhập cao (Bloom & Sevilla, 2004; Junaedi, 2012; Roitner-
Schobesberger & cộng sự, 2008). Có lẽ, đối với nhóm thu nhập dưới 11 triệu, giữ gìn sức khỏe để không phải 
tăng chi phí y tế là ưu tiên lựa chọn, trong khi nhóm thu nhập từ 11 triệu (được gọi là người có thu nhập cao 
tại Việt Nam), ý thức bảo vệ hình ảnh và đẳng cấp xã hội, làm cho họ tuân thủ quy định môi trường tốt hơn.

Tôn giáo được phân chia thành hai nhóm. Nhóm có tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, 
Cao đài...) chiếm 21,00%, không theo tôn giáo nào chiếm 79,00%. Kết quả cho thấy chỉ có sự khác biệt giữa 
nhóm có tôn giáo và không theo tôn giáo về hành vi tiêu dùng tốt cho sức khỏe. Người có tôn giáo có hành 
vi bảo vệ sức khỏe tốt hơn so với người không có tôn giáo, là phù hợp với các thảo luận đã có (Eckberg & 
Blocker, 1996; Chatters, 2000). Với tính đa dạng của các tôn giáo ở Việt Nam, các niềm tin về sức khỏe cần 
được chú trọng để thúc đẩy các nhận thức và hành vi tiêu dùng bền vững. Các hành vi còn lại không có sự 
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Bảng 4: Hồ sơ phân nhóm theo học vấn 

Học vấn Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%)

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn

Dưới đại học 
Đại học, sau đại học 

398 
302 

56,86 
43,14

5,21 
5,26

0,93 
0,88

4,93 
5,01

1,11 
1,09 

5,71 
5,82 

0,97 
0,96

Mức ý nghĩa 0,47 0,36 0,14
 
 
Học vấn được phân chia thành hai nhóm. Nhóm người tiêu dùng có học vấn từ cao đẳng trở xuống chiếm 
56,86%, trình độ đại học và sau đại học chiếm 43,14%. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt theo trình độ 
học vấn về các hành vi tiêu dùng bền vững, mà khác so với các nghiên cứu trước đây (Hockett & cộng sự, 
2004). Sự không khác biệt này có thể xuất phát từ mức độ nhận thức về vấn đề môi trường và sức khỏe có thể 
là khá tương đồng nhau giữa các nhóm học vấn do các thông tin này hiện nay tràn ngập trên các mạng xã hội 
và ai cũng có thể tiếp cận được dễ dàng mà không đòi hỏi phải có nhiều kiến thức để nắm bắt. 

Bảng 5: Hồ sơ phân nhóm theo thu nhập 

Thu nhập Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Dưới 11 triệu 
Từ 11 triệu 

468 
232 

66,86 
33,14 

5,26 
5,17 

0,91 
0,90 

5,05 
4,81 

1,01 
1,25 

5,67 
5,94 

0,99 
0,89 

Mức ý nghĩa 0,26 0,01 0,00 
 
 
Thu nhập được chia thành hai nhóm. Nhóm người tiêu dùng thu nhập thấp (dưới 11 triệu đồng/tháng) chiếm 
66,86%, thu nhập cao (từ 11 triệu đồng/tháng) chiếm 33,14%. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt giữa 
nhóm thu nhập dưới 11 triệu và nhóm thu nhập từ 11 triệu về hành vi tiết kiệm, có lẽ mức từ 11 triệu, đối với 
hầu hết người Việt Nam, vẫn chỉ đủ sống, nên tiết kiệm vẫn là ưu tiên của đa số. Tuy nhiên, trong khi nhóm 
thu nhập dưới 11 triệu thực hiện hành vi tiêu dùng tốt cho sức khỏe thường xuyên hơn, nhóm thu nhập từ 11 
triệu tuân thủ các quy định môi trường tốt hơn. Kết quả này là khác biệt so với các nghiên cứu trước, mà 
thường chỉ nhấn mạnh đến đối tượng có thu nhập cao (Bloom & Sevilla, 2004; Junaedi, 2012; Roitner-
Schobesberger & cộng sự, 2008). Có lẽ, đối với nhóm thu nhập dưới 11 triệu, giữ gìn sức khỏe để không phải 
tăng chi phí y tế là ưu tiên lựa chọn, trong khi nhóm thu nhập từ 11 triệu (được gọi là người có thu nhập cao tại 
Việt Nam), ý thức bảo vệ hình ảnh và đẳng cấp xã hội, làm cho họ tuân thủ quy định môi trường tốt hơn. 
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Bảng 6: Hồ sơ phân nhóm theo tôn giáo 

Tôn giáo Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Có 
Không 
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Tôn giáo được phân chia thành hai nhóm. Nhóm có tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao 
đài...) chiếm 21,00%, không theo tôn giáo nào chiếm 79,00%. Kết quả cho thấy chỉ có sự khác biệt giữa nhóm 
có tôn giáo và không theo tôn giáo về hành vi tiêu dùng tốt cho sức khỏe. Người có tôn giáo có hành vi bảo vệ 
sức khỏe tốt hơn so với người không có tôn giáo, là phù hợp với các thảo luận đã có (Eckberg & Blocker, 
1996; Chatters, 2000). Với tính đa dạng của các tôn giáo ở Việt Nam, các niềm tin về sức khỏe cần được chú 
trọng để thúc đẩy các nhận thức và hành vi tiêu dùng bền vững. Các hành vi còn lại không có sự khác biệt có 
thể có các lý do tương tự như giữa 02 nhóm nam và nữ. 
 

Bảng 7: Hồ sơ phân nhóm theo cấu trúc gia đình 

Cấu trúc gia đình Hành vi tiêu dùng bền vững 
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4,14 
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1,10 
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5,90 
5,79 
5,87 
5,76 

0,92 
0,98 
0,98 
1,04 
0,95 
0,96

Mức ý nghĩa 0,50 0,07 0,01 
 
 
Cấu trúc gia đình gồm 5 nhóm. Nhóm độc thân chiếm 37,14%, mới lập gia đình 13,00%, có gia đình và con 
nhỏ là 36,43%, gia đình người cao tuổi không sống với con cháu 4,14%, và nhóm gia đình nhiều thế hệ 9,29%. 
Kết quả cho thấy không có sự khác biệt giữa các nhóm về hành vi tiết kiệm tiêu dùng (có thể do mức thu nhập 
không cao như đã nêu trên), nhưng có sự khác biệt về hành vi bảo vệ sức khỏe và tuân thủ quy định môi 
trường. Nhóm có gia đình và con nhỏ có hành vi bảo vệ sức khỏe và tuân thủ quy định môi trường tốt hơn các 
nhóm còn lại. Kết quả này vì vậy ủng hộ quan điểm có mối quan hệ giữa cấu trúc gia đình đối với hành vi bảo 
vệ sức khoẻ, bao gồm việc mua các thực phẩm tốt cho sức khỏe (Exelson, 1986). Nghiên cứu này nhấn mạnh 
người có con nhỏ cũng như gia đình nhiều thế hệ, có lẽ vì chăm sóc người già và trẻ con đặt trách nhiệm cao 
hơn lên người nội trợ trong việc mua sắm các sản phẩm tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. 
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Cấu trúc gia đình gồm 5 nhóm. Nhóm độc thân chiếm 37,14%, mới lập gia đình 13,00%, có gia đình và con 
nhỏ là 36,43%, gia đình người cao tuổi không sống với con cháu 4,14%, và nhóm gia đình nhiều thế hệ 9,29%. 
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khác biệt có thể có các lý do tương tự như giữa 02 nhóm nam và nữ.
Cấu trúc gia đình gồm 5 nhóm. Nhóm độc thân chiếm 37,14%, mới lập gia đình 13,00%, có gia đình và 

con nhỏ là 36,43%, gia đình người cao tuổi không sống với con cháu 4,14%, và nhóm gia đình nhiều thế 
hệ 9,29%. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt giữa các nhóm về hành vi tiết kiệm tiêu dùng (có thể do 
mức thu nhập không cao như đã nêu trên), nhưng có sự khác biệt về hành vi bảo vệ sức khỏe và tuân thủ 
quy định môi trường. Nhóm có gia đình và con nhỏ có hành vi bảo vệ sức khỏe và tuân thủ quy định môi 
trường tốt hơn các nhóm còn lại. Kết quả này vì vậy ủng hộ quan điểm có mối quan hệ giữa cấu trúc gia 
đình đối với hành vi bảo vệ sức khoẻ, bao gồm việc mua các thực phẩm tốt cho sức khỏe (Exelson, 1986). 
Nghiên cứu này nhấn mạnh người có con nhỏ cũng như gia đình nhiều thế hệ, có lẽ vì chăm sóc người già 
và trẻ con đặt trách nhiệm cao hơn lên người nội trợ trong việc mua sắm các sản phẩm tốt cho sức khỏe và 
thân thiện với môi trường.
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Bảng 8: Hồ sơ phân nhóm theo nơi sống 

Nơi sống Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%)

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn

Ngoại thành 
Nội thành 

113 
587 

16,14 
83,86

5,33 
5,21

1,02 
0,88

5,15 
4,93

1,09 
1,10 

5,74 
5,76 

1,02 
0,95

Mức ý nghĩa 0,24 0,05 0,88
 
 
 
Nhóm người sống ở ngoại thành chiếm 16,14%, ở nội thành chiếm 83,86%. Kết quả cho thấy không có sự 
khác biệt giữa người tiêu dùng ngoại thành và nội thành về hành vi tiết kiệm tiêu dùng, tuân thủ quy định môi 
trường với lý do tương tự như trường hợp phân nhóm theo giới tính và tôn giáo, nhưng có sự khác biệt về hành 
vi bảo vệ sức khỏe. Người tiêu dùng ở ngoại thành có hành vi bảo vệ sức khỏe cao hơn so với người tiêu dùng 
sống ở nội thành. Tính chất khám phá của nghiên cứu này nhấn mạnh đến đối tượng người tiêu dùng sống ở 
ngoại thành có xu hướng xích gần hơn đối với các chủ đề bền vững là khá lý thú, có lẽ bản thân họ khi lựa 
chọn địa điểm cư trú đã xem trọng đến việc thụ hưởng một môi trường trong sạch, ít mối nguy hơn đối với sức 
khỏe của họ của các vùng ngoại ô. 
 

Bảng 9: Hồ sơ phân nhóm theo nghề nghiệp 

Nghề nghiệp Hành vi tiêu dùng bền vững 
 Tiết kiệm tiêu dùng Tốt sức khỏe Tuân thủ quy định

 Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ 
(%)

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn

Đi học 
Công nhân 
Nhân viên 
Cán bộ viên chức 
Kinh doanh 
Khác 
Trung bình 

80 
56 

427 
71 
25 
41 

11,43 
8,00 
61,00 
10,14 
3,57 
5,14 

5,63 
4,93 
5,17 
5,60 
4,89 
5,08 
5,23 

0,97 
0,87 
0,89 
0,75 
0,86 
0,91 

 

5,08 
4,58 
4,86 
5,56 
5,32 
5,09 
4,97 

1,15 
1,10 
1,07 
1,05 
1,01 
1,10 

 

5,81 
5,25 
5,76 
6,12 
5,46 
5,83 
5,76 

0,92 
0,98 
0,98 
1,04 
0,95 
0,96 

 
Mức ý nghĩa 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
Nghề nghiệp được chia thành 6 nhóm. Nhóm đang đi học (11,43%), nhân viên văn phòng (61,00%), cán bộ, 
viên chức (10,14%), kinh doanh (3,57%), và còn lại các nhóm nghề khác. Kết quả cho thấy có sự khác biệt 
giữa các nhóm đối với cả 03 nhóm hành vi. Cụ thể, nhóm đang đi học, cán bộ, viên chức có hành vi tiết kiệm, 
tuân thủ quy định môi trường và hành vi tốt sức khỏe nhìn chung là cao hơn các nhóm còn lại. Mặc dù, nghề 
nghiệp ít được quan tâm trong các nghiên cứu trước đây, nhưng sự khác biệt về hành vi tiêu dùng bền vững 
theo nghề nghiệp nên được chú trọng. Kết quả nghiên cứu dường như ủng hộ cho những nhóm nghề nghiệp 
đòi hỏi có kiến thức và học vấn cao (ví dụ: học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, viên chức, nhân viên văn 
phòng, kinh doanh) có khuynh hướng ủng hộ các vấn đề tiêu dùng bền vững cao hơn các đối tượng khác. 

5. Kết luận và đề xuất 
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Nhóm người sống ở ngoại thành chiếm 16,14%, ở nội thành chiếm 83,86%. Kết quả cho thấy không có sự 
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Nghề nghiệp được chia thành 6 nhóm. Nhóm đang đi học (11,43%), nhân viên văn phòng (61,00%), cán bộ, 
viên chức (10,14%), kinh doanh (3,57%), và còn lại các nhóm nghề khác. Kết quả cho thấy có sự khác biệt 
giữa các nhóm đối với cả 03 nhóm hành vi. Cụ thể, nhóm đang đi học, cán bộ, viên chức có hành vi tiết kiệm, 
tuân thủ quy định môi trường và hành vi tốt sức khỏe nhìn chung là cao hơn các nhóm còn lại. Mặc dù, nghề 
nghiệp ít được quan tâm trong các nghiên cứu trước đây, nhưng sự khác biệt về hành vi tiêu dùng bền vững 
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Nhóm người sống ở ngoại thành chiếm 16,14%, ở nội thành chiếm 83,86%. Kết quả cho thấy không có 
sự khác biệt giữa người tiêu dùng ngoại thành và nội thành về hành vi tiết kiệm tiêu dùng, tuân thủ quy định 
môi trường với lý do tương tự như trường hợp phân nhóm theo giới tính và tôn giáo, nhưng có sự khác biệt 
về hành vi bảo vệ sức khỏe. Người tiêu dùng ở ngoại thành có hành vi bảo vệ sức khỏe cao hơn so với người 
tiêu dùng sống ở nội thành. Tính chất khám phá của nghiên cứu này nhấn mạnh đến đối tượng người tiêu 
dùng sống ở ngoại thành có xu hướng xích gần hơn đối với các chủ đề bền vững là khá lý thú, có lẽ bản thân 
họ khi lựa chọn địa điểm cư trú đã xem trọng đến việc thụ hưởng một môi trường trong sạch, ít mối nguy 
hơn đối với sức khỏe của họ của các vùng ngoại ô.

Nghề nghiệp được chia thành 6 nhóm. Nhóm đang đi học (11,43%), nhân viên văn phòng (61,00%), cán 
bộ, viên chức (10,14%), kinh doanh (3,57%), và còn lại các nhóm nghề khác. Kết quả cho thấy có sự khác 
biệt giữa các nhóm đối với cả 03 nhóm hành vi. Cụ thể, nhóm đang đi học, cán bộ, viên chức có hành vi tiết 
kiệm, tuân thủ quy định môi trường và hành vi tốt sức khỏe nhìn chung là cao hơn các nhóm còn lại. Mặc dù, 
nghề nghiệp ít được quan tâm trong các nghiên cứu trước đây, nhưng sự khác biệt về hành vi tiêu dùng bền 
vững theo nghề nghiệp nên được chú trọng. Kết quả nghiên cứu dường như ủng hộ cho những nhóm nghề 
nghiệp đòi hỏi có kiến thức và học vấn cao (ví dụ: học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, viên chức, nhân viên 
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văn phòng, kinh doanh) có khuynh hướng ủng hộ các vấn đề tiêu dùng bền vững cao hơn các đối tượng khác.
5. Kết luận và đề xuất
5.1. Kết luận
Nghiên cứu này khám phá sự khác biệt về các hành vi tiêu dùng bền vững giữa các nhóm người tiêu dùng 

Việt Nam. Bên cạnh việc lần đầu khám phá sự khác biệt theo các biến nhân khẩu truyền thống (tuổi, giới 
tính, thu nhập, học vấn, hôn nhân gia đình), nghiên cứu còn bao gồm các đặc điểm nơi sinh sống, cấu trúc 
gia đình, tôn giáo và nghề nghiệp và tìm thấy sự khác biệt về mức độ tiêu dùng bền vững giữa các nhóm 
theo hầu hết các đặc điểm. Các phát hiện là ý nghĩa đối với các chính sách thúc đẩy hành vi tiêu dùng bền 
vững của người Việt Nam

5.2. Các hàm ý ứng dụng
Nhóm nữ có hành vi bảo vệ sức khỏe cao hơn so với nhóm nam. Vì vậy thông điệp sức khỏe hướng đến 

đối tượng nữ có thể hiệu quả hơn. Văn hóa Việt Nam đặt lên vai người phụ nữ trách nhiệm lớn hơn nam giới 
trong việc chăm sóc sức khỏe gia đình, chẳng hạn thông qua bữa ăn hàng ngày hoặc chăm sóc sức khỏe gia 
đình. Sức loan tỏa của người phụ nữ có thể là một yếu tố trung gian quan trọng để thúc đẩy các hành vi tốt 
cho sức khỏe sang nam giới và thế hệ con cháu. 

Tiếp đến, nhóm lớn tuổi có hành vi tuân thủ quy định môi trường cao hơn nhóm trẻ tuổi. Đối với người 
lớn tuổi, sự từng trải, và cũng có thể họ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn do nghỉ hưu, hoặc tuổi già đối diện 
với nhiều vấn đề sức khỏe, và sự tiếc nuối môi trường ít bị tàn phá trong quá khứ, làm gia tăng nhận thức và 
tuân thủ thực hiện các quy định. Các thông điệp mang tính nhận thức là quan trọng đối với nhóm lớn tuổi. 
Người lớn tuổi, như ông bà trong gia đình nhiều thế hệ (9,29% trong mẫu), có thể là kênh quan trọng thúc 
đẩy hành vi tiêu dùng bền vững đối với con cháu.

Nhóm thu nhập trung bình hoặc thấp có hành vi bảo vệ sức khỏe và tuân thủ quy định môi trường tốt hơn 
so với nhóm thu nhập cao. Tính tiết kiệm, lo lắng về chi phí y tế hoặc cố gắng phân bổ chi phí từ nguồn thu 
nhập thấp buộc nhóm người này phải có lựa chọn toan tính, trong khi nhóm thu nhập cao có khả năng tiêu 
dùng những sản phẩm tốn kém như máy lạnh, ô tô và tiêu dùng ít phải so đo, khả năng chăm sóc sức khỏe 
cũng dễ dàng hơn so với nhóm có thu nhập thấp. Vì vậy, các thông điệp truyền thông tiêu dùng bền vững 
hướng đến nhóm thu nhập cao thường khó thuyết phục hơn đối với nhóm thu nhập thấp. Giải pháp có thể là 
khuyến khích gia tăng trách nhiệm cộng đồng cao hơn đối với nhóm thu nhập cao bằng các hình ảnh giàu 
cảm xúc trong cuộc sống của người nghèo, hoặc vận động sự chung tay của họ nhiều hơn đối với các chương 
trình cộng đồng.

Người có tôn giáo có hành vi bảo vệ sức khỏe cao hơn so với người không có tôn giáo là phù hợp với các 
giáo lý hướng đến sự an lành, bình an, khỏe mạnh của hầu hết tôn giáo. Đây là những giá trị tôn giáo tốt đẹp 
có nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng. Các thông điệp truyền thông không nhất thiết phải tập trung vào nhóm 
tôn giáo nào, mà nên chắc lọc các giá trị tôn giáo mang tính thân thiện môi trường sống, hướng đến duy trì 
sức khỏe vật chất và tinh thần. Điều này không những làm gia tăng sự chấp nhận, sự phấn khích của người 
có tôn giáo, mà có tính lan truyền chung cho những người không có tôn giáo vì tính chất chân lý của các 
nội dung các thông điệp, đôi khi không thể nhìn ra bản chất tôn giáo đằng sau các thông điệp đó trong cuộc 
sống đời thường.

Người có con nhỏ có hành vi bảo vệ sức khỏe, tuân thủ quy định môi trường cao hơn các nhóm còn lại là 
phù hợp với trách nhiệm làm cha mẹ. Cấu trúc gia đình này là quan trọng, và có thể nhận định rằng nhóm 
có con nhỏ dễ hấp thụ các quan điểm tiêu dùng bền vững hơn vì họ có trách nhiệm trực tiếp trong việc chăm 
sóc con cái và ước muốn một môi trường sống tốt đẹp cho thế hệ tương lai.

Người ngoại thành có hành vi bảo vệ sức khỏe cao hơn so với người nội thành. Sự khác biệt này có thể 
xuất phát ngay từ sở thích ban đầu của người ngoại thành, gần gữi nhiều với thiên nhiên hơn so với người 
nội thành. Cũng có thể rằng họ là những người trực tiếp sản xuất nên các sản phẩm, nông sản, và vì vậy có ý 
thức rõ hơn về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm. Các thông điệp nâng cao sức khỏe có thể phù hợp với đối 
tượng này. Quan trọng hơn, bản thân nhóm này cũng cần nhận các thông điệp phù hợp để gia tăng ý thức sản 
xuất các sản phẩm tốt cho sức khỏe, hoặc thông điệp tạo nên sự khoan khoái trong tâm hồn vì sự góp phần 
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Cuối cùng, người có nghề nghiệp khác nhau có sự khác nhau về các hành vi tiết kiệm tiêu dùng, bảo vệ 
sức khỏe và tuân thủ quy định môi trường. Vì vậy, các chiến lược truyền thông tiêu dùng bền vững cần có 
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5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai

Kết quả trình bày ở đây dựa trên dữ liệu chéo, mẫu chưa mang tính đại diện cao, các đo lường là tự báo 
cáo, do đó tính nghiêm ngặt về bản chất nhân quả chưa được đáp ứng đầy đủ. Các nghiên cứu tương lai nên 
kiểm định lại các kết luận từ nghiên cứu này với thiết kế nghiên cứu tốt hơn. Nghiên cứu này tiếp cận các 
hành vi tiêu dùng bền vững tổng quát, vì vậy, nghiên cứu cho một sản phẩm hoặc một hành vi cụ thể có thể 
hữu ích để hiểu rõ hơn cho từng lĩnh vực.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu trình bày một phân tích kinh tế vi mô về cầu đại học của các hộ gia đình sau khi 
con/em họ tốt nghiệp phổ thông. Sử dụng dữ liệu điều tra hộ gia đình 2018 của Tổng cục 
Thống kê Việt Nam, nghiên cứu ước lượng 3 mô hình logit (toàn mẫu, mẫu các hộ nghèo và 
mẫu các hộ thu nhập trên trung bình), được xem như một trường hợp đặc biệt của mô hình 
tổng quát về cực đại lợi ích để giải quyết vấn đề lựa chọn giáo dục đại học. Kết quả đã chỉ ra 
những phát hiện hết sức thú vị: (i) khoản chi tiêu dự tính trước cho giáo dục tương lai càng lớn 
hay trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì xác suất cầu vào đại học cho con/em càng lớn; 
(ii) trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì khoảng cách ra quyết định cầu đại học giữa của 
chủ hộ là nam và nữ càng giảm; (iii) với hộ nghèo, chủ hộ (dù nam hay nữ) có trình độ học 
vấn cao thì xác suất ra quyết định cầu đại học hầu như không có sự khác biệt.
Từ khoá: Cầu đại học, trình độ học vấn, giới tính, chủ hộ, mô hình logit.
Mã JEL: D12. 

Roles of education level and gender of heads of households in household university 
demand
Abstract:
The study presents a microeconomic analysis of households’ demand for higher education 
after their children graduate from high school. Using the household survey data of 2018 of 
the Vietnam-ese General Statistics Office, the study estimated three logit models (full sample, 
sample of poor households and sample of above-average income households), considered 
as a special kind of utili-ty maximization generalized model in order to address the problem 
of university education options. The results show interesting findings that (i) the greater the 
anticipated expenditure on future educa-tion or the higher the education level of the household 
head is, the higher the probability of going to university of their children is; (ii) the higher the 
educational level of the household head is, the less the gap in making a decision of demand 
for higher education between male and female head of household is; (iii) for the poor, if the 
head of the household (whether male or female) reaches a high education, there is almost no 
difference in the probability of making a decision of higher edu-cation demand.
Keywords: Demand for higher education, education level, gender, household, logit model.
JEL Code: D12.
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1. Giới thiệu
Trong các nghiên cứu về cầu của hộ gia đình cho giáo dục, các yếu tố xã hội và kinh tế có vai trò quan 

trọng trong việc xác định cầu giáo dục. Các khía cạnh như trình độ học vấn của cha mẹ, vị trí địa lý của nơi 
cư trú, quy mô gia đình, nghề nghiệp của chủ hộ, đặc trưng của hộ là những yếu tố giúp giải thích các giá 
trị khác nhau của các khoản đầu tư cho giáo dục. Không giống như các khoản chi tiêu dùng khác, chi tiêu 
cho giáo dục thường là khoản được dự trù trước để đầu tư cho thế hệ sau. Vì vậy, chi tiêu bao nhiêu và chi 
tiêu như thế nào phụ thuộc vào ngân sách của từng hộ gia đình và xu hướng để dành của cải cho thế hệ sau. 
Nghiên cứu này chỉ ra các yếu tố quyết định đến cầu giáo dục đại học ở các tầng lớp cư dân Việt Nam (phân 
theo giàu, nghèo) bằng cách nghiên cứu cầu đại học của các hộ gia đình, qua đó thể hiện các lựa chọn khi 
chủ hộ cố gắng tạo ra các cơ hội giáo dục cho con/em họ. Trên cơ sở số liệu điều tra hộ gia đình (VHLSS) 
năm 2018, nghiên cứu phân tích các yếu tố xã hội và kinh tế, đặc biệt là giới tính và học vấn của chủ hộ ảnh 
hưởng đến xác suất cầu đại học của các hộ gia đình phân theo giàu nghèo.

Nghiên cứu này khác với các nghiên cứu trước ở chỗ nghiên cứu không chỉ dừng lại ở tính xác suất để 
chủ hộ quyết định cho con/em đi học hay chỉ tính ảnh hưởng biên của biến giải thích từ giá trị trung bình của 
các biến số, mà nghiên cứu còn tính được xác suất và phân tích các trường hợp có thể xảy ra trên thực tế với 
một số biến giả trong các tình huống khác nhau và từ đó đã phát hiện ra những kết luận thú vị.

Cấu trúc của nghiên cứu gồm: Phần 2 là tổng quan một số nghiên cứu về cầu giáo dục liên quan đến vai 
trò của trình độ học vấn và giới tính chủ hộ. Phần 3 là cơ sở lý thuyết. Phần 4 là phương pháp nghiên cứu. 
Phần 5 là kết quả nghiên cứu và thảo luận. Cuối cùng là kết luận.

2. Tổng quan nghiên cứu 
Đã có rất nhiều nghiên cứu xem xét các yếu tố đến kinh tế, xã hội ảnh hưởng cầu đại học, trong đó có 

nhiều nghiên cứu đề cập đến vai trò của bằng cấp và giới tính đến chi tiêu của hộ cho giáo dục. Một trong 
các nghiên cứu thuộc dạng này là của Glewwe & Patrinos (1999), nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trình độ 
học vấn của cha mẹ có tác động đến việc cho con/em họ đến trường học, trong đó ảnh hưởng của trình độ 
học vấn của người mẹ mạnh hơn người cha. Họ cũng kết luận rằng trình độ học vấn của cha, mẹ và thu nhập 
hộ gia đình không có sự khác nhau giữa thành thị, nông thôn và các vùng kinh tế của Việt Nam. Donkoh & 
Amikuzuno (2011) đã sử dụng mô hình logit và phát hiện ra chủ hộ là nam có xác suất phát sinh chi tiêu giáo 
dục thấp hơn khi chủ hộ là nữ, và học vấn của chủ hộ có mối quan hệ dương đến mức chi tiêu này. Andreou 
(2012) nghiên cứu chi tiêu hộ gia đình cho giáo dục ở Cộng hoà Síp và đã phát hiện ra rằng học vấn của 
chủ hộ có tác động dương đến chi tiêu giáo dục, chủ hộ có cấp học càng cao thì chi tiêu giáo dục càng lớn. 

Hoàng Thanh Nghị (2020) cho rằng bằng cấp học của chủ hộ có vai trò quan trọng trong quyết định 
đến chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình và nhìn chung bằng cấp càng cao thì chi tiêu cho giáo dục càng 
tăng. Trương Nhật Hoa & Nguyễn Khắc Minh (2019) trong nghiên cứu cầu giáo dục đại học bằng mô hình 
Heckman đã kiểm tra giả thuyết rằng chủ hộ có trình độ giáo dục càng cao thì càng quyết định cho con/em 
họ vào đại học và tăng chi tiêu cho học đại học. Nhìn chung, các nghiên cứu trong và ngoài nước đều khẳng 
định rằng trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì khả năng chi tiêu của hộ cho giáo dục càng nhiều và chủ 
hộ là nữ có xu hướng chi nhiều hơn cho giáo dục. 

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu một cách tách biệt trong cầu đại học của các hộ phân theo 
giàu nghèo của xã hội. Các kết quả hầu như không quan tâm đến các khoản tích lũy có thể có cho cầu đại 
học. Những vấn đề như khoản dự trữ dài hạn có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định cầu vào đại học cũng 
như sự khác biệt giữa các quyết định của chủ hộ là nam/nữ như thế nào khi học vấn của chủ hộ càng cao và 
đặc biệt ở các giai tầng xã hội khác nhau. Nghiên cứu này lấp đầy khoảng trống đó bằng phân tích đặc thù 
trong mô hình logit.

3. Cơ sở lý thuyết
Nghiên cứu các yếu tố quyết định chi tiêu cho giáo dục theo cấp học, người ta thường sử dụng hàm cầu 

giáo dục của gia đình có nguồn gốc từ hàm lợi ích gia đình. Beneito & cộng sự (2001) nghiên cứu tại Tây 
Ban Nha với giả định mỗi một đơn vị hộ gia đình có tồn tại một người ra quyết định về số tiền chi tiêu, và 
cũng giả định người ra quyết định có hàm lợi ích phụ thuộc vào các yếu tố như đặc trưng của người ra quyết 
định, của hộ cũng như của môi trường xã hội liên quan và rút ra hàm cầu thực nghiệm dạng Tobit từ giải bài 
toán cực đại lợi ích. Dancer & Rammohan (2007) đã giả sử mỗi hộ gia đình có một hàm lợi ích với chỉ số 
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lợi ích được giả định phụ thuộc vào đặc trưng của các hộ gia đình và đi đến mô hình logit đa thức. Jimenez 
& Velasco (2000) đã giả thiết rằng mỗi các nhân có một hàm lợi ích để đo lợi ích thu được nếu chọn bậc 
học đại học 3 năm hay 4 năm và đi đến mô hình logit trong thực nghiệm. Truong & Nguyen (2019) đã mô 
hình hóa quyết định của các hộ gia đình trong việc ra quyết định cho con/em vào đại học từ bài toán cực đại 
lợi ích. Họ đã xây dựng hàm cầu giáo dục đại học dưới dạng mô hình Heckman và ước lượng bằng thủ tục 
Heckman hai bước.

Để nghiên cứu các yếu tố quyết định chi tiêu cho giáo dục đại học, ta giả sử đơn vị gia đình là các cá 
nhân hoặc nhóm cá nhân người tiêu dùng và trong mỗi đơn vị gia đình, hộ gia đình, có tồn tại một ‘người ra 
quyết định’, gọi là chủ hộ. Người ra quyết định của gia đình i có một hàm lợi ích, ký hiệu là Ui(X), trong đó 
X là véc tơ n chiều gồm các biến biểu thị các yếu tố kinh tế và xã hội có tác động đến việc xác định cầu giáo 
dục đại học (chi tiết ở phần dưới). Nghiên cứu này giả thiết rằng hộ gia đình cần phải chọn chỉ một trong 2 
phương án: phương án 1 là cho con/em đi học đại học mà lợi ích thu được ký hiệu là 1(X)iU , và phương án 
2 là thôi không tiếp tục đi đại học mà có thể đi làm ngay hoặc học nghề để kiếm tiền với lợi ích thu được là 

0 (X)iU . Từ đó, lựa chọn phương án tốt nhất là so sánh giữa lợi ích cho đi học đại học và lợi ích không đi 
đại học. Nếu một hộ gia đình i quyết định cho con/em mình đi học đại học, điều này nói lên lợi ích của hộ 
thu được từ việc cho con đi học đại học ( 1(X)iU ) lớn hơn lợi ích không cho con đi học đại học ( 0 (X)iU ), 
nghĩa là: 1 0(X) (X)i iU U> . Một cách tổng quát, ta ký hiệu lợi ích từ phương án j (j = 1: học đại học; j = 0: 
không đi học đại học) mà hộ i thu được là (X)j

iU . Ta giả thiết lợi ích (X)j
iU  gồm hai phần: một số hạng 

hệ thống, phụ thuộc vào một véc tơ X và một thành phần ngẫu nhiên hij:

ij( ) ( )j j
i iU X U X= +          (1)

Nhưng mức lợi ích j
iU  không thể quan sát. Từ số liệu điều tra, ta chỉ quan sát được là quyết định zi, lấy 

giá trị 1 nếu chủ hộ quyết định cho con/em đi học đại học và 0 nếu chủ hộ không quyết định cho con/em đi 
học đại học. Giả sử chủ hộ là người hợp lý sẽ lựa chọn phương án cho lợi ích lớn nhất, thì ta có:

Pr [zi = 1|X] = Pr [ 1 0(X) (X)i iU U> ]            (2)

Pr [zi = 0|X] = Pr [ 0 1(X) (X)i iU U> ]
McFadden (1974) đã chỉ ra rằng trong trường hợp này xác suất để chủ hộ i chọn phương án 1 là:
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Đây là dạng rút gọn đối với mô hình logit, trong đó Xi là véc tơ các biến giải thích đối với cá nhân i chứa 
các biến giải thích (và trong đó có một hằng số) và nghiên cứu giả thiết rằng các h không được quan sát có 
phân phối xác suất logistic.

Các mô hình trong thực nghiệm sẽ áp dụng (3) và ước lượng mô hình logit bằng phương pháp hợp lý cực 
đại gồm 3 mô hình là mô hình cho toàn mẫu (Model 1), mô hình cho mẫu các hộ nghèo (Model 2) và mô 
hình cho mẫu hộ có thu nhập trung bình trở lên (Model 3). Đạo hàm riêng của pi theo Xk được sử dụng để 
tính ảnh hưởng biên của biến giải thích Xk trong mô hình logit:
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             (4)

Nghiên cứu sẽ tập trung vào phân tích quyết định cầu đại học dựa trên giới, trình độ học vấn và dự trữ để 
đầu tư cho tương lai (được xấp xỉ bằng biến số tiết kiệm (so_tk)) của chủ hộ, ta phân rã véc tơ các biến độc 
lập Xi thành 3 thành phần X1i, X2i và X3i sao cho: Xi = X1i ∪ X2i ∪ X3i. Trong đó, X1i biến biểu thị giới tính chủ 
hộ; biến X2i biểu thị học vấn của chủ hộ thông qua số năm đi học, và X3i biểu thị là véc tơ các biến còn lại. 
Ta giả định về trạng thái của chủ hộ là nữ/nam, có số tiết kiệm hay không và trình độ học vấn nhất định với 
điều kiện các biến khác ở giá trị trung bình mẫu để tính xác suất để chủ hộ quyết định cho con/em họ học 
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đại học (z=1).
Thí dụ tại X1i=0, X2i=0 và X3i = 3 3i iX X=  thì:
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 trong đó J={n/2}           (5)

4. Phương pháp nghiên cứu
Bộ số liệu VHLSS năm 2018 có 45839 quan sát với tất cả các chỉ tiêu cần thiết cho nghiên cứu gồm các 

đặc trưng của chủ hộ như tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp của chủ hộ cũng như đặc trưng của 
hộ như quy mô hộ, số người đang học, số người không có bằng cấp… tài sản dài hạn có thể tài trợ cho giáo 
dục và chi phí học đại học… Tuy nhiên, vì nghiên cứu này chỉ xem xét xác suất quyết định cho con/em của 
hộ đi học đại học hay không nên để tránh lựa chọn chệch, nghiên cứu chỉ chọn ra mẫu gồm 9971 quan sát 
là các hộ gia đình có con tốt nghiệp phổ thông trung học. Ngoài ra, theo khuyến cáo của các nghiên cứu sử 
dụng bộ số liệu VHLSS thì nên lấy tổng chi tiêu thay cho tổng thu nhập sẽ chính xác hơn khi xác định tiêu 
chí hộ giàu/nghèo. Vì thế, nghiên cứu lấy tổng chi tiêu làm một biến xấp xỉ cho tổng thu nhập. Nghiên cứu 
phân biến này thành 5 phân vị mà trong đó phân vị thứ nhất gồm 20% người có thu nhập thấp nhất, phân vị 
thứ 5 gồm 20% những người có thu nhập cao nhất. 

Ứng dụng mô hình logit, nghiên cứu xây dựng 03 mô hình: Mô hình 1 (Model 1) chạy cho toàn bộ các 
hộ có con tốt nghiệp phổ thông trung học. Mô hình thứ 2 (Model 2) chạy trên tập số liệu thuộc vào 2 phân 
vị có thu nhập thấp, nghĩa là 40% hộ có thu nhập thấp. Mô hình thứ 3 (Model 3) chạy trên tập số liệu của 3 
phân vị còn lại tức là 60% hộ có thu nhập từ trung bình trở lên. 

Biến phụ thuộc của mô hình được lấy từ chỉ tiêu số con học đại học. Nghiên cứu đã tạo ra biến z = 1 nếu 
có con vào đại học và bằng 0 nếu ngược lại. Trên thực tế, có nhiều biến giải thích có thể đưa vào mô hình, 
nhưng có thể gặp phải vấn đề đa cộng tính. Vì vậy, nghiên cứu đã cố gắng chọn những biến đại diện hoặc 
gộp các chỉ tiêu mà không làm mất ý nghĩa khi phân tích. Sau quá trình lựa chọn biến, nghiên cứu gộp thành 
4 nhóm:

Nhóm thứ 1 gồm các biến đặc trưng cho chủ hộ và hộ: giới tính của chủ hộ (sex) là biến giả nhận giá trị 
1 nếu chủ hộ là nam và bằng 0 nếu ngược lại. Biến tuổi chủ hộ (tuoi_chuho) là tuổi được tính đến năm điều 
tra. Biến trình độ học vấn của chủ hộ (bcap_ch) lấy giá trị từ 0 đến 10 biểu thị số năm đi học của chủ hộ, nếu 
bcap_ch = 10 nghĩa là chủ hộ có số năm đi học ít nhất 10 năm. Biến quy mô của hộ biểu thị số thành viên của 
hộ (sotvien). Biến này được đưa vào để kiểm tra độ mạnh yếu của giả thiết bổ sung và thay thế theo nghĩa 
là nếu quy mô lớn sẽ tiêu tốn nhiều, do đó làm giảm chi tiêu dành cho đại học; nhưng quy mô lớn có thể có 
nhiều người kiếm được tiền hơn, do đó sẽ có nhiều nguồn tài trợ cho quyết định cho con/em đi học đại học. 
Kỳ vọng về dấu của biến này tùy thuộc vào ảnh hưởng nào mạnh hơn, khi ảnh hưởng kiếm được nhiều tiền 
để trang trải vượt ảnh hưởng của đông người, tiêu tốn nhiều tiền thì ảnh hưởng này sẽ dương. 

Một biến khác đưa vào đặc trưng hộ gia đình là số thành viên không bằng cấp (stvkbcap) để xem xét 
truyền thống của các gia đình đã có con tốt nghiệp phổ thông mà không cho con đi học (không có bằng cấp) 
có ảnh hưởng đến xác suất ra quyết định hiện tại không. Biến số thành viên gia đình không có bằng cấp cũng 
là một cách khác để xấp xỉ cho “năng lực” cá nhân của học sinh. Điều này có thể do các thành viên gia đình 
không có điều kiện hoặc năng lực tiếp cận trình độ đại học. Việc chọn biến này là do trong số liệu không thể 
tìm thấy biến xấp xỉ cho năng lực của học sinh, buộc nghiên cứu phải tìm biến thay thế với kỳ vọng dấu này 
sẽ ngược chiều với biến cầu giáo dục đại học.

Nhóm thứ 2 gồm các biến về nghề nghiệp và thu nhập. Nghiên cứu đã gộp biến nghề nghiệp (biến giả) 
và tiền lương theo nghề thành biến tiền lương trung bình của người làm công ăn lương thành biến lương 
(lcluongtb). Gộp biến tự làm sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm thủy sản (biến giả) và biến tiền 
lương trung bình của những người làm nghề này thành biến tuluongtb, và gộp biến kinh doanh trong lĩnh vực 
dịch vụ (biến giả và biến tiền lương trung bình của người làm nghề này) thành biến kdluongtb. 

Nhóm thứ 3 gồm các biến về nguồn tài trợ được dự trữ từ trước. Theo truyền thống, người Việt Nam đánh 
giá rất cao việc giáo dục, để đầu tư cho con/em thì họ phải chuẩn bị, để lấy làm biến xấp xỉ cho khoản dự 
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trù từ trước, nghiên cứu sử dụng số liệu hiện có trong bộ số liệu VHLSS là số tiết kiệm (so_tk) và tài khoản 
ngân hàng (tk_nh) là nguồn đảm bảo cho tài trợ cho học tập của thành viên của gia đình với kỳ vọng dấu của 
biến này sẽ dương. Tuy nhiên biến tk_nh có thể chưa phải là phổ biến đối với các hộ nghèo.

Nhóm thứ 4 gồm các biến đại diện cho chi phí học tập gồm chi học phí cho đại học dân lập (chi-dh_dl), 
chi học phí cho đại học công lập (chi-dh_cl) và tổng chi các khoản ngoài học phí (tongchi_kh_dh).

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

5.1. Ảnh hưởng các nhân tố tới cầu đại học của hộ gia đình theo phân tầng xã hội 
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Bảng 1: Các nhân tố xác định cầu đại học của cả nước theo phân tầng xã hội 

Các biến Model 1 Model 2 Model 3 
Hệ số Odds Hệ số Odds Hệ số Odds

Đặc trưng của chủ hộ và hộ 
Sex -0,309** 

(-3,08) 
0,734*** 

(-3,08)
-0,571** 
(-2,80)

0,565*** 
(-2,8)

-0,203 
(-1,71) 

0,816* 
(-1,71)

tuoi_chuho 0,0411*** 
(8,76) 

1,042*** 
(8,76)

0,0473*** 
(4,36)

1,048*** 
(4,36)

0,0390*** 
(7,3) 

1,040*** 
(7,3)

bcap_ch 0,874*** 
(7,99) 

2,396*** 
(7,99)

1,064*** 
(4,52)

2,899*** 
(4,52)

0,813*** 
(6,53) 

2,255*** 
(6,53)

sotvien 0,552*** 
(16,8) 

1,737*** 
(16,8)

0,624*** 
(7,45)

1,867*** 
(7,45)

0,543*** 
(15,02) 

1,720*** 
(15,02)

sodanghoc -0,779*** 
(-10,24) 

0,459*** 
(-10,24)

-0,583** 
(-3,15)

0,558*** 
(-3,15)

-0,806*** 
(-9,56) 

0,446*** 
(-9,56)

stvkbcap -1,075*** 
(-3,57) 

0,341*** 
(-3,57)

-1,16 
(-1,51)

0,314 
(-1,51)

-1,059** 
(-3,22) 

0,347*** 
(-3,22)

Nghề nghiệp của chủ hộ và thu nhập 
lcluongtb -0,0000002 

(-0,06) 
1,000 
(-0,06)

0,0000009 
(0,16)

1,000 
(0,16)

-0,0000007 
(-0,25) 

1,000 
(-0,25)

tuluongtb 0,000007 
(1,88) 

1,000* 
(1,88)

0,000006 
(0,67)

1,000 
(0,67)

0,000007 
(1,8) 

1,000* 
(1,8)

kdluongtb 0,00002*** 
(4,39) 

1,000*** 
(4,39)

0,00002 
(1,37)

1,000 
(1,37)

0,00002*** 
(4,33) 

1,000*** 
(4,33)

Nguồn tài trợ ngoài lương 
tk_nh 0,628*** 

(6,55) 
1,874*** 

(6,55)
0,31 

(1,47)
1,364 
(1,47)

0,708*** 
(6,54) 

2,029*** 
(6,54)

so_tk 0,403*** 
(3,76) 

1,496*** 
(3,76)

0,631** 
(2,74)

1,879*** 
(2,74)

0,349** 
(2,87) 

1,418*** 
(2,87)

Chi phí học đại học 
chi_dh _cl 0,00001** 

(2,73) 
1,000*** 

(2,73)
0,00004 
(1,38)

1,000 
(1,38)

0,00001** 
(2,72) 

1,000*** 
(2,72)

chi_dh_dl 0,000002 
(0,43) 

1,000 
(0,43)

-0,00005 
(-0,55)

1,000 
(-0,55)

0,000003 
(0,62) 

1,000 
(0,62)

tongchi_kh_dh 0,00001 
(1,07) 

1,000 
(1,07)

-0,00004 
(-0,24)

1,000 
(-0,24)

0,000014 
(1,21) 

1,000 
(1,21)

Hằng số, số quan sát và các kiểm định thống kê 
_cons -8,245*** 

(-20,50) 
0,000*** 

(-20,5)
-9,275*** 

(-9,87)
0,00009*** 

(-9,87)
-8,066*** 
(-17,82) 

0,000*** 
(-17,82)

N 6982  1252  5730  
LR chi2(15) 744,07 161,49 590,48 
Prob>chi2 0,000 0,000 0,000 
Pseudo R2 0,170 0,183 0,17 
Hosmer-

Lemeshow chi2 
103,01  111,02  90,71  

Prob>chi2 0,345 0,174 0,687 
Giá trị thống kê kiểm định z trong ngoặc ( ); *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Nguồn: Ước lượng từ số liệu điều tra hộ (VHLSS) của Tổng cục Thống kê (GSO) năm 2018. 
 

Bảng 1 trình bày kết quả ước lượng được của mô hình logit và tỷ số odds 
1

p
p

 
  

 của cả 3 mô hình. Cấu 

trúc của Bảng 1 gồm cột đầu tiên ghi tên biến, 6 cột tiếp theo là kết quả ước lượng của 3 mô hình (gồm 3 
mô hình và 3 tỷ số odds tương ứng). Trong đó, mô hình 1 (Model 1) là mô hình logit cho toàn mẫu, mô 
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Kết quả kiểm định cho thấy chỉ số phóng đại phương sai (VIF) thấp (dưới 3), nên mô hình không có đa 
cộng tính. Kết quả ước lượng mô hình Logit bằng phương pháp hợp lý cực đại của các mô hình được cho 
ở Bảng 1. 

Bảng 1 trình bày kết quả ước lượng được của mô hình logit và tỷ số odds 1
p

p
 
 − 

 của cả 3 mô hình. Cấu 
trúc của Bảng 1 gồm cột đầu tiên ghi tên biến, 6 cột tiếp theo là kết quả ước lượng của 3 mô hình (gồm 3 
mô hình và 3 tỷ số odds tương ứng). Trong đó, mô hình 1 (Model 1) là mô hình logit cho toàn mẫu, mô hình 
2 (Model 2) là mô hình logit cho các hộ có thu nhập thấp và trung bình thấp và mô hình 3 (Model 3) là mô 
hình logit cho các hộ có thu nhập trung bình trở lên. 

Các kết quả của 2 kiểm định chỉ định cho cả 3 mô hình: Model 1, Model 2 và Model 3. Kiểm định thứ 
nhất là kiểm định giả thiết H0 rằng tất cả các hệ số của các biến của mô hình đều bằng không bằng tỷ số 
hợp lý. Kết quả cho thấy giá trị của thống kê c2

(25) lần lượt là 744,07; 161,49 và 540,48 với xác suất bác bỏ 
rất nhỏ như vậy giả thiết này bị bác bỏ ở cả 3 mô hình. Kiểm định thứ hai là kiểm định sự phù hợp hồi quy 
Hosmer-Lemeshow. Kết quả kiểm định cho thấy giá trị c2

(98) = 103,01; 111,02; 90,71 với xác suất bác bỏ là 
tương ứng là 0,345; 0,174; 0,687, như vậy chỉ định mô hình logit trong cả 3 trường hợp không bị bác bỏ.

Các kết quả ước lượng của mô hình logit và odds cho phép phân tích ảnh hưởng của các biến giải thích lên 
xác suất chọn vào đại học được chứa trong Bảng 1. Nhìn chung, các hệ số ước lượng được của cả 3 mô hình 
là có ý nghĩa thống kê. Hệ số ước lượng của nhóm biến giải thích thứ nhất về đặc trưng của chủ hộ và hộ đều 
có ý nghĩa thống kê trừ biến sex trong mô hình 3 (Model 3) nhưng có dấu khác nhau. Cụ thể, biến sex mang 
dấu âm và có ý nghĩa thống kê cao có thể hiểu là với các điều kiện khác như nhau thì chủ hộ là nữ sẽ ủng hộ 
tốt hơn chủ hộ là nam trong quyết định cho con/em họ vào đại học. Tác động của việc chủ hộ là nam hay nữ 
có ảnh hưởng như thế nào đến xác suất cho con vào đại học thể hiện ở tỷ số odds. Cụ thể, xác suất để cho con 
vào đại học của chủ hộ là nam chỉ bằng 73,4% so với khả năng không cho con vào đại học. Đặc biệt, tỷ số 
odds cao dần từ 0,565 đến 0,816 tương ứng trong mô hình 2 và 3. Kết luận này giống kết luận của Glewwe 
& Patrinos (1999), Qian & Smyth (2011). Biến tuổi chủ hộ (tuoi-chuho) có dấu dương và ý nghĩa thống kê 
cao, điều này cho thấy biến này có ảnh hưởng dương đến xác suất chủ hộ ủng hộ cho con/em họ vào đại học. 

Các biến bằng cấp chủ hộ (bcap_ch) dương và có ý nghĩa thống kê cao điều này cho thấy biến bằng cấp 
chủ hộ có ảnh hưởng dương đến xác xuất cầu đại học. Tỷ số odds trong cả 3 mô hình 1, 2 và 3 lần lượt là 2,4; 
2,9 và 2,3 nói lên rằng với các điều kiện khác giữ nguyên thì người có bằng cấp có khả năng cho con vào đại 
học gấp 2,3 đến 2,9 lần so với không cho con vào đại học. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu 
của Andreou (2012) hay Hoàng Thanh Nghị (2020) cho rằng học vấn của chủ hộ có tác động dương đến chi 
tiêu giáo dục, chủ hộ có cấp học càng cao thì chi tiêu giáo dục càng lớn.

Biến số thành viên trong hộ (sotvien) mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê cao, điều này phản ánh thực 
tế là trong các gia đình Việt Nam việc càng nhiều người càng có khả năng tạo ra thu nhập nhiều hơn so với 
chi tiêu do đó ủng hộ cho chủ hộ trong việc ra quyết định cho con/em vào đại học. Điều này chứng tỏ ảnh 
hưởng tạo ra thu nhập nhiều của các thành viên gia đình khi số người tăng lên trội hơn ảnh hưởng chi tiêu do 
tăng thêm người. Trong trường hợp khi số con đi học đông, nghĩa là chi tiêu đi học nhiều nhưng chưa tạo ra 
tiền phù hợp với ý nghĩa thống kê cao và dấu âm của biến số đang học (sodanghoc), nghĩa là chi tiêu càng 
nhiều càng làm giảm khả năng cho con vào đại học. Biến cuối cùng trong nhóm này là biến số thành viên 
gia đình không có bằng cấp (stvkbcap) - biến này được lấy làm xấp xỉ cho truyền thống gia đình mà có rào 
cản cho các thành viên khác học đại học, do số liệu VHLSS không có biến xấp xỉ cho truyền thống hiếu học 
của gia đình. Biến này có dấu âm và có ý thống kê cao nghĩa là biến này có ảnh hưởng làm giảm xác suất 
cho con và đại học, như kỳ vọng mong đợi. Điều này có thể là gia đình không có “hứng thú hoặc không có 
điều kiện” cho con/em vào đại học vì họ đã có công việc khác hứng thú hơn hoặc các thành viên gia đình 
không có năng lực tiếp cận trình độ đại học. 

Đối với nhóm biến giải thích thứ 2, chỉ có biến kinh doanh dịch vụ có lương là có ý nghĩa thống kê cao, 
tức là có ảnh hưởng dương đến xác suất lựa chọn cho con vào đại học. Nhìn vào tỷ số odds của biến này 
trong cả 3 mô hình đều có giá trị là 1, nghĩa là xác suất để cho hộ quyết định cho con vào đại học cũng bằng 
xác suất để hộ không cho con vào đại học với cùng điều kiện trong véc tơ X.

Trong nhóm biến giải thích thứ 3 thì cả 2 biến (tk_nh và so_tk) đều mang dấu dương và có ý nghĩa thống 
kê cao trong cả 2 mô hình trừ biến tk_nh mô hình thứ 2. Điều này hợp lý vì mô hình thứ 2 là mô hình mà các 
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quan sát dành cho khu vực các hộ nghèo nên có thể tài khoản ngân hàng không phải là phổ biến. Tuy nhiên, 
biến có sổ tiết kiệm tỏ ra có vai trò quan trọng đối với cả 3 mô hình vì tỷ số odds trong các mô hình 1, 2 và 3 
tương ứng là 1,496; 1,879 và 1,418 nghĩa là người có sổ tiết kiệm có xác suất cho con/em đi học gấp từ 1,5 
lần đến gần 2 lần so với xác suất không cho con/em vào đại học với cùng điều kiện.

Nhóm cuối cùng về chi học phí đại học công lập dương và có ý nghĩa thống kê trong cả 3 mô hình, 
nghĩa là chi học phí cho các đại học công lập với mẫu năm 2018 vẫn có tác động khuyến khích các hộ gia 
đình cho con vào đại học. Tuy nhiên, các biến chi học phí đại học dân lập/tư thục (chi_dh_dl) và chi khác 
(tongchi_kh_dh) không có ý nghĩa thống kê. Điều này gợi cho ta suy nghĩ chi phí vào đại học, đặc biệt đại 
học công lập trong năm 2018 vẫn là chi phí “ khuyến khích” học tập.

5.2. Ảnh hưởng của trình độ học vấn và giới của chủ hộ đến xác suất cho con/em vào đại học
Trong mục này nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của trình độ học vấn giới và có tài sản để dành của chủ hộ 

đến xác suất cho con/em vào đại học trong khi các yếu tố khác giữ nguyên ở mức trung bình mẫu.

 10

Bảng 2: Phân tích vai trò của học vấn, giới và tiền tiết kiệm  
của chủ hộ đến xác suất cho con/em vào đại học 

 Sex Trình độ học vấn của chủ hộ So_tk 
0 2 4 6 8 10 

 
Model 1 

0 0,013*** 
(4,21) 

0,070*** 
(11,34)

0,302*** 
(6,06)

0,713*** 
(7,82)

0,934*** 
(23,09) 

0,988*** 
(94,38) 

0 

1 0,010*** 
(4,24) 

0,052*** 
(15,32)

0,241*** 
(5,98)

0,646*** 
(6,51)

0,913*** 
(17,63) 

0,984*** 
(70,35) 

0 

0 0,019*** 
(3,87) 

0,101*** 
(8,95)

0,393*** 
(6,9)

0,788*** 
(10,7)

0,955*** 
(34,17) 

0,992*** 
(142,02) 

1 

1 0,014*** 
(3,88) 

0,076*** 
(10,21)

0,322*** 
(6,61)

0,732*** 
(8,69)

0,940*** 
(25,9)

0,989*** 
(105,72) 

1 

Model 2 0 0,011* 
(1,95) 

0,089*** 
(6,4)

0,450*** 
(3,78)

0,873*** 
(8,41)

0,983*** 
(41,95) 

0,998*** 
(260,35) 

0 

1 0,007* 
(1,91) 

0,052*** 
(6,09)

0,316*** 
(3,08)

0,795*** 
(5,26)

0,970*** 
(24,13) 

0,996*** 
(147,85) 

0 

0 0,021* 
(1,8) 

0,155*** 
(4,85)

0,606*** 
(5,08)

0,928*** 
(14,99)

0,991*** 
(78,92) 

0,999*** 
(492,83) 

1 

1 0,012* 
(1,77) 

0,094*** 
(4,69)

0,465*** 
(3,91)

0,880*** 
(9,03)

0,984*** 
(45,18) 

0,998*** 
(279,89) 

1 

 
 

Model 3 

0 0,013*** 
(3,7) 

0,063*** 
(9,28)

0,255*** 
(4,89)

0,635*** 
(5,35)

0,898*** 
(13,01) 

0,978*** 
(45,8) 

0 

1 0,011*** 
(3,76) 

0,052*** 
(13,94)

0,218*** 
(5,09)

0,586*** 
(4,89)

0,878*** 
(11,07) 

0,973*** 
(38,06) 

0 

0 0,018*** 
(3,39) 

0,087*** 
(7,48)

0,326*** 
(5,36)

0,711*** 
(6,85)

0,926*** 
(18,09) 

0,985*** 
(65,17) 

1 

1 0,015*** 
(3,42) 

0,072*** 
(8,97)

0,283*** 
(5,47)

0,668*** 
(6,15)

0,911*** 
(15,3)

0,981*** 
(54,08) 

1 

  Giá trị thống kê kiểm định z trong ngoặc ( ); *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
 Nguồn: Ước lượng từ số liệu điều tra hộ của GSO năn 2018. 
 
 
Các ký hiệu ở Bảng 2 được giải thích như sau: cột bên trái ngoài cùng của bảng để phân tách bảng thành 3 
phần tương ứng với 3 mô hình Model 1, Model 2 và Model 3. Nội dung của Bảng 2 được cấu trúc dưới 
dạng ma trận. Hàng đầu của bảng chỉ học vấn của chủ hộ tương ứng với số năm học là 0, 2, 4, 6, 8 và 10. 
Cột thứ 2 bên trái tính từ ngoài vào ghi giới tính của chủ hộ. Cột cuối cùng của bảng ghi biến số tiết kiệm 
(so_tk). 
Mỗi một ô ở phần đầu của Bảng 2 là xác suất để cho con/em vào đại học nếu chủ hộ là nữ, không có số tiết 
kiệm, với số năm đi học bằng là 0, 2, 4, 6, 8 hoặc 10 và các biến khác lấy ở giá trị trung bình mẫu.  
Từ kết quả ước lượng ở phần 1 của Bảng 2 rút ra một số nhận xét như sau: (i) Cùng các điều kiện khác như 
nhau thì xác suất để chủ hộ là nữ cho con/em vào đại học luôn cao hơn xác suất để chủ hộ là nam, thí dụ 
xác suất ở ô (1.2) là 0,07 trong khi đó xác suất ở ô (2.2) chỉ có 0,052. Nếu so sánh giá trị của mỗi ô hàng 1 
(hoặc 2) với giá trị của ô tương ứng ở hàng 3 (hoặc 4) có thể thấy (ii) Cùng các điều kiện khác như nhau 
thì xác suất để chủ hộ có sổ tiết kiệm cho con/em vào đại học luôn cao hơn xác suất khi chủ hộ không có 
sổ tiết kiệm, thí dụ xác suất ở ô (1.1) là 0,013 trong khi đó giá trị xác suất ở ô (3.1) là 0,019. Nếu xét giá trị 
xác suất của các ô theo trình độ học vấn, khi trình độ học vấn càng cao, dù chủ hộ là nam hay nữ có sổ tiết 
kiệm hay không với điều kiện các biến khác nhận giá trị ở trung bình mẫu thì xác suất để chủ hộ quyết 

Các ký hiệu ở Bảng 2 được giải thích như sau: cột bên trái ngoài cùng của bảng để phân tách bảng thành 3 
phần tương ứng với 3 mô hình Model 1, Model 2 và Model 3. Nội dung của Bảng 2 được cấu trúc dưới dạng 
ma trận. Hàng đầu của bảng chỉ học vấn của chủ hộ tương ứng với số năm học là 0, 2, 4, 6, 8 và 10. Cột thứ 
2 bên trái tính từ ngoài vào ghi giới tính của chủ hộ. Cột cuối cùng của bảng ghi biến số tiết kiệm (so_tk).

Mỗi một ô ở phần đầu của Bảng 2 là xác suất để cho con/em vào đại học nếu chủ hộ là nữ, không có số 
tiết kiệm, với số năm đi học bằng là 0, 2, 4, 6, 8 hoặc 10 và các biến khác lấy ở giá trị trung bình mẫu. 

Từ kết quả ước lượng ở phần 1 của Bảng 2 rút ra một số nhận xét như sau: (i) Cùng các điều kiện khác 
như nhau thì xác suất để chủ hộ là nữ cho con/em vào đại học luôn cao hơn xác suất để chủ hộ là nam, thí 
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dụ xác suất ở ô (1.2) là 0,07 trong khi đó xác suất ở ô (2.2) chỉ có 0,052. Nếu so sánh giá trị của mỗi ô hàng 
1 (hoặc 2) với giá trị của ô tương ứng ở hàng 3 (hoặc 4) có thể thấy (ii) Cùng các điều kiện khác như nhau 
thì xác suất để chủ hộ có sổ tiết kiệm cho con/em vào đại học luôn cao hơn xác suất khi chủ hộ không có sổ 
tiết kiệm, thí dụ xác suất ở ô (1.1) là 0,013 trong khi đó giá trị xác suất ở ô (3.1) là 0,019. Nếu xét giá trị xác 
suất của các ô theo trình độ học vấn, khi trình độ học vấn càng cao, dù chủ hộ là nam hay nữ có sổ tiết kiệm 
hay không với điều kiện các biến khác nhận giá trị ở trung bình mẫu thì xác suất để chủ hộ quyết định cho 
con/em vào đại học càng cao. Thí dụ, khi số năm đi học bằng không thì dù chủ hộ là nam hay nữ có sổ tiết 
kiệm hay không thì xác suất cho con đi học đại học không vượt quá 0,019, trong các điều kiện đó mà chủ 
hộ có số năm đi học là 4 thì thì xác suất cho con đi học đại học không ít hơn 0,241. Ở phần 2 và 3 của bảng 
cũng chỉ ra nhận xét tương tự.

 11

định cho con/em vào đại học càng cao. Thí dụ, khi số năm đi học bằng không thì dù chủ hộ là nam hay nữ 
có sổ tiết kiệm hay không thì xác suất cho con đi học đại học không vượt quá 0,019, trong các điều kiện đó 
mà chủ hộ có số năm đi học là 4 thì thì xác suất cho con đi học đại học không ít hơn 0,241. Ở phần 2 và 3 
của bảng cũng chỉ ra nhận xét tương tự. 

Bảng 3: Khác biệt xác suất theo học vấn, giới và tiền tiết kiệm  
của chủ hộ đến xác suất cho con/em vào đại học 

 Model 1 Model 2 Model 3  
 

 
p0/p1 p0/p1

 
Sex

bcap_ch=0 P0 0,013 0,0114 0,01304 
 

0
P1 0,0095 1,3684 0,0065 1,7538 0,01066 1,2233 1
P0 0,0193 0,0213 0,0183 

 
0

P1 0,0142 1,3592 0,0122 1,7459 0,01505 1,2159 1
bcap_ch=10 P0 0,9879 0,9979 0,9782 

 
0

P1 0,9836 1,0044 0,9963 1,0016 0,9735 1,0048 1
P0 0,9919 0,9989 0,9846 0
P1 0,989 1,0029 0,998 1,0009 0,9811 1,0036 1

 Nguồn: Ước lượng từ số liệu điều tra của GSO. 
 
 
Tuy nhiên, kết quả ước lượng ở 3 mô hình trình bày trong Bảng 3 cho thấy: (i) Xác suất ra quyết định cho 
con/em vào đại học của nữ chủ hộ cao hơn nam chủ hộ rất nhiều khi trình độ học vấn thấp. Chẳng hạn tỷ lệ 
xác suất ra quyết định cho con/em vào đại học của nữ chủ hộ so với nam chủ hộ khi số năm đi học bằng 0 
của các Model 1, 2 và 3 tương ứng là 1,368; 1,7538 và 1,223. (ii) Khoảng cách của xác suất ra quyết định 
cho con/em vào đại học của nữ chủ hộ và nam chủ bị thu hẹp đáng kể khi trình độ học vấn của chủ hộ cao 
và đặt biệt ở các hộ nghèo thì sự khác biệt này hầu như không đáng kể. Thí dụ tỷ lệ xác suất ra quyết định 
cho con/em vào đại học của nữ chủ hộ so với nam chủ hộ khi số năm đi học bằng 10 trong mô hình 1, 2 và 
mô hình 3 tương ứng là 1,0048; 1,0016 và 1,0048. 

6. Kết luận 

Nghiên cứu xuất phát từ giả thiết chủ hộ có hàm lợi ích khi lựa chọn cho con/em họ vào đại học hay 
không, bằng so sánh lợi ích thu được khi lựa chọn phương án cho con/em đi học hay không, và đi đến mô 
hình logit biểu thị xác suất cho con/em đi học đại học là hàm của các biến biểu thị đặc trưng của chủ hộ và 
hộ, nguồn tài trợ ngoài lương, học phí và các khoản chi vào đại học. Mô hình này được sử dụng trong 
nghiên cứu thực nghiệm để giải thích hành vi lựa chọn giữa cầu đại học hoặc không dựa trên các các đặc 
trưng của chủ hộ và hộ gia đình, nghề nghiệp, nguồn tài trợ và chi phí học đại học, nhưng tập trung vào 
khía cạnh quan trọng là trình độ học vấn và giới tính của chủ hộ. 
Các kết luận chung của nghiên cứu phù hợp với các kết luận rút ra từ các nghiên cứu trước, chẳng hạn kết 
luận về vai trò của nữ chủ hộ thì Glewwe & Patrinos (1999), Qian & Smyth (2011) đều cho thấy nữ chủ hộ 
thường quyết định chi tiêu của hộ cho giáo dục cao hơn nam chủ hộ. Trong nghiên cứu này, thông qua tính 
tỷ số odds đã cho thấy xác suất để cho con vào đại học của chủ hộ là nam chỉ bằng 73,4% so với khả năng 
không cho con vào đại học. Kết luận không dừng ở các ước lượng điểm đó mà cho biết cụ thể cả xu hướng 
thay đổi của xác suất đó. Đặc biệt nghiên cứu đã chỉ ra rằng nữ chủ hộ có xác suất quyết định cho con/em 

Tuy nhiên, kết quả ước lượng ở 3 mô hình trình bày trong Bảng 3 cho thấy: (i) Xác suất ra quyết định cho 
con/em vào đại học của nữ chủ hộ cao hơn nam chủ hộ rất nhiều khi trình độ học vấn thấp. Chẳng hạn tỷ lệ 
xác suất ra quyết định cho con/em vào đại học của nữ chủ hộ so với nam chủ hộ khi số năm đi học bằng 0 
của các Model 1, 2 và 3 tương ứng là 1,368; 1,7538 và 1,223. (ii) Khoảng cách của xác suất ra quyết định 
cho con/em vào đại học của nữ chủ hộ và nam chủ bị thu hẹp đáng kể khi trình độ học vấn của chủ hộ cao 
và đặt biệt ở các hộ nghèo thì sự khác biệt này hầu như không đáng kể. Thí dụ tỷ lệ xác suất ra quyết định 
cho con/em vào đại học của nữ chủ hộ so với nam chủ hộ khi số năm đi học bằng 10 trong mô hình 1, 2 và 
mô hình 3 tương ứng là 1,0048; 1,0016 và 1,0048.

6. Kết luận
Nghiên cứu xuất phát từ giả thiết chủ hộ có hàm lợi ích khi lựa chọn cho con/em họ vào đại học hay 

không, bằng so sánh lợi ích thu được khi lựa chọn phương án cho con/em đi học hay không, và đi đến mô 
hình logit biểu thị xác suất cho con/em đi học đại học là hàm của các biến biểu thị đặc trưng của chủ hộ và 
hộ, nguồn tài trợ ngoài lương, học phí và các khoản chi vào đại học. Mô hình này được sử dụng trong nghiên 
cứu thực nghiệm để giải thích hành vi lựa chọn giữa cầu đại học hoặc không dựa trên các các đặc trưng của 
chủ hộ và hộ gia đình, nghề nghiệp, nguồn tài trợ và chi phí học đại học, nhưng tập trung vào khía cạnh quan 
trọng là trình độ học vấn và giới tính của chủ hộ.

Các kết luận chung của nghiên cứu phù hợp với các kết luận rút ra từ các nghiên cứu trước, chẳng hạn kết 
luận về vai trò của nữ chủ hộ thì Glewwe & Patrinos (1999), Qian & Smyth (2011) đều cho thấy nữ chủ hộ 
thường quyết định chi tiêu của hộ cho giáo dục cao hơn nam chủ hộ. Trong nghiên cứu này, thông qua tính 
tỷ số odds đã cho thấy xác suất để cho con vào đại học của chủ hộ là nam chỉ bằng 73,4% so với khả năng 
không cho con vào đại học. Kết luận không dừng ở các ước lượng điểm đó mà cho biết cụ thể cả xu hướng 
thay đổi của xác suất đó. Đặc biệt nghiên cứu đã chỉ ra rằng nữ chủ hộ có xác suất quyết định cho con/em 
vào đại học cao hơn nhiều so với chủ hộ là nam khi học vấn thấp và đặc biệt đối với các hộ nghèo, nhưng 
sự cách biệt này sẽ rất nhỏ chỉ là 0,2% khi chủ hộ có năm đi học từ 10 năm trở lên.

Các kết luận rút ra có ý nghĩa giúp cho các nhà hoạch định chính sách không chỉ về giáo dục, mà cả định 
hướng nghề nghiệp cho thanh niên là muốn thúc đẩy cầu đại học thì cùng với các nhân tố kể trên thì trình độ 
học vấn của chủ hộ cần đặc biệt quan tâm.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm phân tích đặc điểm năng suất lao động và lượng hóa tác động của 
chuyển dịch cơ cấu lao động đến tăng trưởng năng suất lao động tỉnh Hà Giang trong giai 
đoạn 2015-2019. Sử dụng phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng, kết quả nghiên cứu 
cho thấy tăng trưởng năng suất lao động tỉnh Hà Giang là do hiệu ứng dịch chuyển tĩnh và 
tăng năng suất lao động nội ngành, khiến lao động dịch chuyển sang các ngành công nghiệp - 
xây dựng và dịch vụ có năng suất lao động cao hơn. Trong khi đó, hiệu ứng dịch chuyển động 
có tác động ngược chiều, phản ánh sự thay đổi tỷ trọng lao động chưa tương xứng với mức 
gia tăng năng suất lao động của tỉnh. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị đã được 
đề xuất nhằm cải thiện chất lượng tăng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang. 
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, tỉnh Hà Giang, lao động, năng suất lao động, phân tích chuyển 
dịch tỷ trọng.
Mã JEL: C02, E24, J24.

Impact of labor structural changes on productivity in Ha Giang: A shift-share analysis 
approach
Abstract:
This study aims to investigate the characteristics of labor productivity and quantify the 
impacts of labor structure changes on productivity growth in Ha Giang province over the 
period 2015-2019. Using shift-share analysis, the results show that labor productivity growth 
in Ha Giang was the result of the static-shift and within-growth effect, causing more labor 
resource movement toward higher productivity industries such as industry and construction, 
service sectors. Meanwhile, the negative impact of dynamic-shift effect reveals that the change 
in the employment share was not commensurate with the increase in labor productivity of 
the province. Based on the findings, some recommendations are proposed for improving the 
quality of labor productivity growth in Ha Giang.
Keywords: Economic growth, Ha Giang, labor, productivity, shift-share analysis.
JEL Codes: C02, E24, J24.
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1. Đặt vấn đề
Năng suất lao động là một trong những chủ đề luôn thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia kinh tế 

và nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực tăng trưởng và phát triển. Kuznet (1979) cho rằng một nền kinh 
tế không thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao nếu tỷ trọng các ngành kinh tế không có sự dịch chuyển một 
cách tương xứng. Sự dịch chuyển này chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện 
năng suất lao động (Maddison, 1987). Với giả định có sự dư thừa lao động ở những khu vực có năng suất 
thấp (như nông nghiệp), Maddison (1987) lập luận rằng năng suất lao động sẽ tăng nếu có sự chuyển dịch 
lao động sang ngành có năng suất cao hơn (như công nghiệp), từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Năng suất lao động được tính bằng tỷ lệ tương quan giữa sản lượng đầu ra so với đầu vào, trong đó giá trị 
đo lường đầu vào và đầu ra phụ thuộc từng đối tượng nghiên cứu. Trong phạm vi nền kinh tế, năng suất lao 
động được đo lường thông qua giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (không bao gồm thuế và trợ cấp sản 
phẩm) bình quân đầu người lao động. Chịu tác động bởi nhiều yếu tố, ví dụ như vốn, mức độ thành thạo và 
trình độ của người lao động (Arvanitis, 2005), ứng dụng sáng chế khoa học, Internet (Kurt & Kurt, 2015), 
năng suất lao động không chỉ phản ánh hiệu quả sử dụng lao động mà còn thể hiện mức độ cạnh tranh của 
nền kinh tế. Tuy nhiên, năng suất lao động cũng bị tác động mạnh mẽ bởi quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế. Khi kinh tế phát triển ở giai đoạn càng thấp thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ có vai trò càng lớn đối với 
tăng năng suất lao động. Tại Việt Nam, dù năng suất lao động đã thu hút được sự quan tâm của các nhà 
hoạch định chính sách cả ở cấp trung ương và địa phương, nhưng nhiều nghiên cứu đều cho thấy năng suất 
lao động còn chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng. Cụ thể, Nguyễn Quốc Tế & Nguyễn Thị Đông (2013) đã chỉ ra 
rằng năng suất lao động ở Việt Nam tăng lên chủ yếu nhờ vào chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông 
nghiệp có năng suất thấp chuyển sang khu vực công nghiệp và dịch vụ với năng suất cao hơn. Trong khi đó, 
Nguyễn Đức Thành (2018) sử dụng phương pháp phân tích chuyển dịch cơ cấu phân rã tăng trưởng năng 
suất lao động và chỉ ra rằng tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam đang chuyển dần từ phụ thuộc vào 
cường độ vốn sang phụ thuộc vào năng suất yếu tố tổng hợp (TFP). Đây là các chỉ tiêu quan trọng phản ánh 
năng suất của nền kinh tế. Tuy nhiên, dù tăng trưởng của Việt Nam vẫn còn chưa đạt mức tiềm năng nhưng 
thu nhập bình quân đầu người còn rất thấp (Vũ Minh Khương, 2016). Chính vì vậy, đẩy mạnh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và nâng cao năng suất lao động vẫn là điều kiện cần để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế không 
chỉ trên phạm vi tổng thể quốc gia mà cả ở cấp độ địa phương.

Là một tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc Việt Nam, Hà Giang có vị trí địa chính trị quan trọng với nhiều 
tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch, kinh tế biên mậu, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế toàn 
tỉnh. Mặc dù vậy, kinh tế Hà Giang chỉ đang ở giai đoạn từng bước ra khỏi tình trạng kém phát triển1. Để thu 
hẹp khoảng cách phát triển so với các tỉnh thành trong cả nước, Hà Giang cũng xác định nâng cao năng suất 
lao động là một trong những mục tiêu hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trước thực 
tế đó, nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang trong thời gian qua, 
đồng thời đánh giá vai trò của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năng suất lao động của tỉnh. Kết quả nghiên 
cứu là căn cứ quan trọng để tỉnh đề xuất các chính sách sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả, thực 
hiện mục tiêu tăng năng suất lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 
trong dài hạn. 

Nghiên cứu này được kết cấu thành năm phần: sau phần đặt vấn đề và tổng quan các công trình nghiên 
cứu về năng suất lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phần phương pháp nghiên cứu sẽ giải thích chi 
tiết phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến năng suất lao động. 
Phần kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin tổng quát về năng suất lao động của tỉnh Hà Giang và phân tích 
tác động của các yếu tố đến năng suất lao động của tỉnh bằng phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng. 
Phần cuối cùng là kết luận và gợi mở chính sách.

2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Những nghiên cứu gần đây về tăng trưởng kinh tế có xu hướng tập trung giải thích động lực hoặc yếu tố 

cản trở đến sự tăng trưởng kinh tế, trong đó nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đến tăng 
trưởng năng suất lao động được nhiều học giả quan tâm. Kế thừa từ nghiên cứu tiên phong của Fabricant 
(1942) khi đánh giá mức độ đóng góp của dịch chuyển ngành đến tăng trưởng, gần đây có nhiều nghiên 
cứu tiêu biểu có thể kể tới như Timmer & Szirmai (2000), Havlik (2005), Timmer & de Vries (2009). Điểm 
chung của các nghiên cứu này là đã phát triển phương pháp phân tích tỷ trọng để khắc phục những nhược 
điểm cố hữu khi phân tích tỷ trọng theo cách truyền thống. Đó là sử dụng giá mờ để đánh giá tầm quan trọng 
của dịch chuyển cơ cấu trong tăng trưởng khi phân tích chuyển dịch tỷ trọng, và có tính đến sự khác biệt về 
năng suất lao động giữa các ngành kinh tế (Timmer & de Vries, 2009). 
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De Vries & cộng sự (2015) đã phân tách các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng năng suất lao động ở một 
số ngành kinh tế tại 11 quốc gia châu Phi khu vực cận Sahara trong giai đoạn 1960-2010. Kết quả nghiên 
cứu đã chỉ ra sự thay đổi mạnh mẽ trong việc tái phân bổ các nguồn lao động trong nền kinh tế của các quốc 
gia này từ những năm 1990, đặc biệt là sự tăng trưởng trong ngành dịch vụ, là do tác động của cải cách 
chính sách kinh tế định hướng thị trường và gia tăng thu nhập của người dân. Bên cạnh đó, sự dịch chuyển 
lao động ra khỏi ngành nông nghiệp đã thúc đẩy ngành dịch vụ mở rộng quy mô và tăng năng suất lao động. 
Tuy nhiên, năng suất lao động cận biên của ngành dịch vụ thấp đã khiến hiệu ứng dịch chuyển động mang 
giá trị âm. Timmer & Szimai (2000) chỉ ra kết quả tương tự khi nghiên cứu các ngành công nghiệp sản xuất 
ở các quốc gia châu Á. McMillan & cộng sự (2014) cũng cho thấy sự dịch chuyển cấu trúc lao động gây tác 
động tiêu cực đến sự gia tăng năng suất lao động ở châu Mỹ La-tinh giai đoạn 1990-2005 và châu Á giai 
đoạn 1990-2000.

Với mục đích đánh giá tác động của dịch chuyển lao động từ ngành có năng suất thấp sang ngành có 
năng suất cao đến tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu gần đây của Diao & cộng sự (2019) cũng khẳng định có 
sự khác biệt rất lớn về xu hướng dịch chuyển ở mỗi quốc gia. Trong khi, động lực tăng trưởng ở một số nền 
kinh tế khu vực Đông Á (như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc) chủ yếu dựa vào quá trình công nghiệp hóa 
thì sự tăng trưởng ở châu Mỹ La-tinh lại nhờ tăng năng suất lao động nội ngành, đồng thời dịch chuyển cấu 
trúc lao động có tác động tiêu cực lên tăng trưởng, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Điều đó có nghĩa là ở khu 
vực này, lao động đã dịch chuyển từ ngành có năng suất cao sang ngành có năng suất thấp. Ngược lại, Châu 
Phi lại tăng trưởng dựa vào sự chuyển dịch cấu trúc lao động, đặc biệt là ở một số quốc gia như Ethiopia, 
Malawi, Senegal, và Tazania.

Ngược lại với kết quả tìm được của những nghiên cứu trên, nhiều nghiên cứu lại chứng minh tác động tích 
cực của dịch chuyển cấu trúc lao động đến năng suất lao động nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung. 
Van Ark & Timmer (2003) chỉ ra rằng ở các nước có thu nhập thấp, sự tái phân bổ nguồn lực phát triển trong 
ngành nông nghiệp có xu hướng dịch chuyển sang ngành có nguồn lực tăng trưởng mạnh hơn. Trong khi 
đó, ở các nước phát triển thì sự dịch chuyển này lại hướng tới ngành dịch vụ, như tài chính, để đạt được sự 
tăng trưởng về năng suất lao động xã hội. Fan & cộng sự (2003) cũng chứng minh được vai trò quan trọng 
của dịch chuyển cơ cấu từ ngành có năng suất lao động thấp sang ngành có năng suất lao động cao đối với 
tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

 Đo lường dịch chuyển cấu trúc thông qua phương pháp dịch chuyển cấu trúc hiệu quả (Effective Structural 
Change - ESC), Vu (2017) đã nhấn mạnh tính hiệu quả trong dịch chuyển cơ cấu lao động giữa các ngành 
kinh tế của 19 nền kinh tế khu vực châu Á trong 43 năm từ 1970 đến 2012. Kết quả nghiên cứu đã chứng 
minh tác động tích cực của dịch chuyển cấu trúc lao động hiệu quả đối với tăng năng suất lao động, năng 
suất yếu tố tổng hợp, thu nhập bình quân đầu người và lương.

Như vậy, có thể nhận thấy tác động của dịch chuyển cấu trúc lao động là rất khác nhau, có thể tác động 
tích cực, hoặc tiêu cực, tùy mẫu nghiên cứu và mức độ phát triển của nền kinh tế. Đây cũng chính là khoảng 
trống để nghiên cứu này đánh giá và so sánh mức độ ảnh hưởng của các thành tố tới tăng trưởng kinh tế nói 
chung và năng suất lao động nói riêng ở cấp độ địa phương Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu
Để phân tích mức độ ảnh hưởng của các bộ phận cấu thành tới năng suất lao động, nghiên cứu sử dụng 

phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng. Phương pháp này được đề xuất bởi Fabricant (1942) và đã 
được nhiều nghiên cứu sau này áp dụng và phát triển như Timmer & Szirmai (2000), Havlik (2005), Timmer 
& de Vries (2009). Theo đó, năng suất lao động - đo lường bằng tỷ lệ giữa tổng sản phẩm trên địa bàn với 
tổng số lao động đang làm việc trên địa bàn - được phân tách thành các hiệu ứng do tăng năng suất nội ngành 
và hiệu ứng do thay đổi cấu trúc. Cụ thể như sau:

Trong đó,  phản ánh năng suất lao động của ngành i trong năm t; GRDP là tổng sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh năm t, EMP là số lao động đang làm việc trong năm t;  phản ánh tỷ trọng lao động đang làm việc trong 
ngành i so với tổng số lao động đang làm việc trong năm t. n là số ngành kinh tế được đưa vào phân tích. 
Sử dụng phương trình (1) để tính toán sai phân của năng suất lao động tổng hợp tại năm gốc 0 so với năm t, 
thực hiện biến đổi toán học ta có:

Vế trái của phương trình (3) thể hiện tốc độ năng suất lao động. Vế phải của phương trình phản ánh ba bộ 
phận cấu thành, tương ứng với thứ tự gồm: (i) hiệu ứng tăng năng suất lao động nội ngành (within-growth 
effect), (ii) hiệu ứng dịch chuyển tĩnh (static-shift effect) và (iii) hiệu ứng dịch chuyển động (dynamic-shift 
effect). 
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Cụ thể, hiệu ứng tăng năng suất lao động nội ngành phản ánh năng suất lao động được cải thiện trong nội 

bộ ngành kinh tế với giả định không có sự thay đổi về quy mô lao động đang làm việc tại ngành đó và sự 

3 
 

sang ngành có năng suất thấp. Ngược lại, Châu Phi lại tăng trưởng dựa vào sự chuyển dịch cấu trúc 
lao động, đặc biệt là ở một số quốc gia như Ethiopia, Malawi, Senegal, và Tazania. 

Ngược lại với kết quả tìm được của những nghiên cứu trên, nhiều nghiên cứu lại chứng minh tác động 
tích cực của dịch chuyển cấu trúc lao động đến năng suất lao động nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói 
chung. Van Ark & Timmer (2003) chỉ ra rằng ở các nước có thu nhập thấp, sự tái phân bổ nguồn lực 
phát triển trong ngành nông nghiệp có xu hướng dịch chuyển sang ngành có nguồn lực tăng trưởng 
mạnh hơn. Trong khi đó, ở các nước phát triển thì sự dịch chuyển này lại hướng tới ngành dịch vụ, 
như tài chính, để đạt được sự tăng trưởng về năng suất lao động xã hội. Fan & cộng sự (2003) cũng 
chứng minh được vai trò quan trọng của dịch chuyển cơ cấu từ ngành có năng suất lao động thấp sang 
ngành có năng suất lao động cao đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. 

 Đo lường dịch chuyển cấu trúc thông qua phương pháp dịch chuyển cấu trúc hiệu quả (Effective 
Structural Change - ESC), Vu (2017) đã nhấn mạnh tính hiệu quả trong dịch chuyển cơ cấu lao động 
giữa các ngành kinh tế của 19 nền kinh tế khu vực châu Á trong 43 năm từ 1970 đến 2012. Kết quả 
nghiên cứu đã chứng minh tác động tích cực của dịch chuyển cấu trúc lao động hiệu quả đối với tăng 
năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp, thu nhập bình quân đầu người và lương. 

Như vậy, có thể nhận thấy tác động của dịch chuyển cấu trúc lao động là rất khác nhau, có thể tác 
động tích cực, hoặc tiêu cực, tùy mẫu nghiên cứu và mức độ phát triển của nền kinh tế. Đây cũng 
chính là khoảng trống để nghiên cứu này đánh giá và so sánh mức độ ảnh hưởng của các thành tố tới 
tăng trưởng kinh tế nói chung và năng suất lao động nói riêng ở cấp độ địa phương Việt Nam. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Để phân tích mức độ ảnh hưởng của các bộ phận cấu thành tới năng suất lao động, nghiên cứu sử 
dụng phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng. Phương pháp này được đề xuất bởi Fabricant 
(1942) và đã được nhiều nghiên cứu sau này áp dụng và phát triển như Timmer & Szirmai (2000), 
Havlik (2005), Timmer & de Vries (2009). Theo đó, năng suất lao động - đo lường bằng tỷ lệ giữa 
tổng sản phẩm trên địa bàn với tổng số lao động đang làm việc trên địa bàn - được phân tách thành 
các hiệu ứng do tăng năng suất nội ngành và hiệu ứng do thay đổi cấu trúc. Cụ thể như sau: 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿� � 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐿𝐿�
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿� ��𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐿𝐿� ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿��

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿�� ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿�
�

���
��𝐿𝐿𝐿𝐿�� ∗ 𝑆𝑆��

�

���
��������������������������������� 

 

Trong đó, 𝐿𝐿𝐿𝐿�� phản ánh năng suất lao động của ngành i trong năm t; GRDP là tổng sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh năm t, EMP là số lao động đang làm việc trong năm t; 𝑆𝑆�� phản ánh tỷ trọng lao động đang 
làm việc trong ngành i so với tổng số lao động đang làm việc trong năm t. n là số ngành kinh tế được 
đưa vào phân tích. Sử dụng phương trình (1) để tính toán sai phân của năng suất lao động tổng hợp tại 
năm gốc 0 so với năm t, thực hiện biến đổi toán học ta có: 

dịch chuyển cơ cấu lao động trong kỳ nghiên cứu. Thành phần này có thể được coi là nhân tố năng suất tổng 
hợp TFP bởi vì bên cạnh yếu tố chuyển dịch cơ cấu ngành, hiệu ứng tăng năng suất lao động còn là kết quả 
của quá trình ứng dụng tiến bộ công nghệ, cải tiến hiệu quả kỹ thuật thông qua cải tiến phương pháp quản 
trị, đào tạo, nâng cao chất lượng, tay nghề của người lao động (Nguyễn Thị Lan Hương, 2007). Tất cả ảnh 
hưởng của các yếu tố này đều được tính gộp trong hiệu ứng tăng năng suất lao động nội ngành.
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Chia cả hai vế của phương trình (2) cho 𝐿𝐿𝐿𝐿�, ta có: 

 𝐿𝐿𝐿𝐿� � 𝐿𝐿𝐿𝐿�
𝐿𝐿𝐿𝐿� �  ∑ �𝐿𝐿𝐿𝐿�� � 𝐿𝐿𝐿𝐿��� � �������

𝐿𝐿𝐿𝐿� �  ∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿������ � ���� � ����
𝐿𝐿𝐿𝐿�  

� ∑ �𝐿𝐿𝐿𝐿�� � 𝐿𝐿𝐿𝐿��� � ���� � ��������
𝐿𝐿𝐿𝐿�                         ��� 

 

 

Vế trái của phương trình (3) thể hiện tốc độ năng suất lao động. Vế phải của phương trình phản ánh ba 
bộ phận cấu thành, tương ứng với thứ tự gồm: (i) hiệu ứng tăng năng suất lao động nội ngành (within-
growth effect), (ii) hiệu ứng dịch chuyển tĩnh (static-shift effect) và (iii) hiệu ứng dịch chuyển động 
(dynamic-shift effect).  

Cụ thể, hiệu ứng tăng năng suất lao động nội ngành phản ánh năng suất lao động được cải thiện trong 
nội bộ ngành kinh tế với giả định không có sự thay đổi về quy mô lao động đang làm việc tại ngành 
đó và sự dịch chuyển cơ cấu lao động trong kỳ nghiên cứu. Thành phần này có thể được coi là nhân tố 
năng suất tổng hợp TFP bởi vì bên cạnh yếu tố chuyển dịch cơ cấu ngành, hiệu ứng tăng năng suất lao 
động còn là kết quả của quá trình ứng dụng tiến bộ công nghệ, cải tiến hiệu quả kỹ thuật thông qua cải 
tiến phương pháp quản trị, đào tạo, nâng cao chất lượng, tay nghề của người lao động (Nguyễn Thị 
Lan Hương, 2007). Tất cả ảnh hưởng của các yếu tố này đều được tính gộp trong hiệu ứng tăng năng 
suất lao động nội ngành. 

Hiệu ứng dịch chuyển tĩnh được tính bằng tổng mức chênh lệch tỷ trọng lao động của mỗi ngành 
trong kỳ nghiên cứu, sử dụng trọng số là giá trị năng suất lao động của ngành trong năm cơ sở. Hiệu 
ứng dịch chuyển tĩnh phản ánh mức tăng năng suất lao động do chuyển dịch lao động từ ngành có 
năng suất thấp sang những ngành có năng suất cao hơn. Trong trường hợp này, hiệu ứng nhận giá trị 
dương. Ngược lại, sự dịch chuyển lao động từ ngành có năng suất cao sang ngành có năng suất thấp 
sẽ khiến hiệu ứng dịch chuyển tĩnh nhận giá trị âm.  

Thành phần cuối cùng là hiệu ứng dịch chuyển động. Hiệu ứng này được tính bằng tổng các tương tác 
giữa thay đổi năng suất lao động với thay đổi tỷ trọng lao động trong mỗi ngành kinh tế, sử dụng 
trọng số là giá trị năng suất lao động của ngành trong năm cơ sở. Nếu một ngành đồng thời có sự gia 
tăng về năng suất lao động và tỷ trọng lao động thì hiệu ứng dịch chuyển động sẽ tác động tích cực 
đến tổng năng suất lao động. Ngược lại, hiệu ứng này gây tác động tiêu cực khi ngành đó có tốc độ 
tăng năng suất lao động cao nhưng không duy trì được quy mô lao động như cũ. Trong trường hợp 
này, hiệu ứng dịch chuyển động sẽ được sử dụng để đánh giá giả thuyết của Baumol (1967) về “gánh 
nặng cơ cấu” khi tái phân bổ lực lượng lao động theo ngành trong nền kinh tế (Havlik, 2005). Cụ thể, 
giả thuyết được xây dựng nhằm dự báo mức độ dịch chuyển lao động từ ngành có tốc độ tăng năng 
suất lao động cao sang ngành có tốc độ tăng năng suất lao động thấp hơn. 

Về số liệu phân tích, nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp do Cục Thống kê tỉnh Hà Giang công bố qua 
các năm. Số liệu thứ cấp này liên quan chủ yếu đến tình hình kinh tế (tổng sản phẩm trên địa bàn) và 

Hiệu ứng dịch chuyển tĩnh được tính bằng tổng mức chênh lệch tỷ trọng lao động của mỗi ngành trong kỳ 
nghiên cứu, sử dụng trọng số là giá trị năng suất lao động của ngành trong năm cơ sở. Hiệu ứng dịch chuyển 
tĩnh phản ánh mức tăng năng suất lao động do chuyển dịch lao động từ ngành có năng suất thấp sang những 
ngành có năng suất cao hơn. Trong trường hợp này, hiệu ứng nhận giá trị dương. Ngược lại, sự dịch chuyển 
lao động từ ngành có năng suất cao sang ngành có năng suất thấp sẽ khiến hiệu ứng dịch chuyển tĩnh nhận 
giá trị âm. 

Thành phần cuối cùng là hiệu ứng dịch chuyển động. Hiệu ứng này được tính bằng tổng các tương tác 
giữa thay đổi năng suất lao động với thay đổi tỷ trọng lao động trong mỗi ngành kinh tế, sử dụng trọng số 
là giá trị năng suất lao động của ngành trong năm cơ sở. Nếu một ngành đồng thời có sự gia tăng về năng 
suất lao động và tỷ trọng lao động thì hiệu ứng dịch chuyển động sẽ tác động tích cực đến tổng năng suất 
lao động. Ngược lại, hiệu ứng này gây tác động tiêu cực khi ngành đó có tốc độ tăng năng suất lao động cao 
nhưng không duy trì được quy mô lao động như cũ. Trong trường hợp này, hiệu ứng dịch chuyển động sẽ 
được sử dụng để đánh giá giả thuyết của Baumol (1967) về “gánh nặng cơ cấu” khi tái phân bổ lực lượng 
lao động theo ngành trong nền kinh tế (Havlik, 2005). Cụ thể, giả thuyết được xây dựng nhằm dự báo mức 
độ dịch chuyển lao động từ ngành có tốc độ tăng năng suất lao động cao sang ngành có tốc độ tăng năng 
suất lao động thấp hơn.

Về số liệu phân tích, nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp do Cục Thống kê tỉnh Hà Giang công bố qua 
các năm. Số liệu thứ cấp này liên quan chủ yếu đến tình hình kinh tế (tổng sản phẩm trên địa bàn) và số lao 
động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo ngành kinh tế của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2015-2019. 
Nghiên cứu cũng sử dụng số liệu GDP và số lao động phân theo ngành kinh tế của Việt Nam từ cơ sở dữ liệu 
của Tổng cục Thống kê là cơ sở so sánh về năng suất lao động. 

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thực trạng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang
Năng suất lao động tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2015-2019 được thể hiện trong Bảng 1. Kết quả cho 

thấy năng suất lao động có xu hướng tăng dần về giá trị, từ 30,99 triệu đồng năm 2015 lên 42,96 triệu đồng 
năm 2019. Nếu tính theo giá so sánh 2010, giá trị năng suất lao động vẫn theo xu hướng tăng nhẹ, từ 20,6 
triệu đồng năm 2015 lên 24,95 triệu đồng năm 2019, tuy nhiên tốc độ tăng không đồng đều. Mặc dù năng 
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suất có tăng tính theo cả giá hiện hành và giá so sánh, nhưng năng suất lao động của Hà Giang thấp hơn 
rất nhiều so với mức năng suất lao động trung bình chung của cả nước, chỉ bằng một phần nhỏ nếu so sánh 
tương ứng từng năm. Trong cả giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm 
chỉ đạt 5,33%/năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng 6,08%/năm năng suất lao động toàn xã hội bình quân 
cả nước.

Khi phân tích năng suất lao động theo các ngành kinh tế, kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất lao động 
trong các lĩnh vực sản xuất nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, và dịch vụ của tỉnh Hà Giang có 
sự biến động trong giai đoạn 2015-2019 (Hình 1). Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng có năng suất 
lao động ở mức cao nhất, nhưng có sự tăng giảm liên tục, từ 147,6 triệu đồng/người năm 2015 tăng lên 157,8 
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số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo ngành kinh tế của tỉnh Hà Giang trong giai 
đoạn 2015-2019. Nghiên cứu cũng sử dụng số liệu GDP và số lao động phân theo ngành kinh tế của 
Việt Nam từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thống kê là cơ sở so sánh về năng suất lao động.  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thực trạng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang 

Năng suất lao động tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2015-2019 được thể hiện trong Bảng 1. Kết quả 
cho thấy năng suất lao động có xu hướng tăng dần về giá trị, từ 30,99 triệu đồng năm 2015 lên 42,96 
triệu đồng năm 2019. Nếu tính theo giá so sánh 2010, giá trị năng suất lao động vẫn theo xu hướng 
tăng nhẹ, từ 20,6 triệu đồng năm 2015 lên 24,95 triệu đồng năm 2019, tuy nhiên tốc độ tăng không 
đồng đều. Mặc dù năng suất có tăng tính theo cả giá hiện hành và giá so sánh, nhưng năng suất lao 
động của Hà Giang thấp hơn rất nhiều so với mức năng suất lao động trung bình chung của cả nước, 
chỉ bằng một phần nhỏ nếu so sánh tương ứng từng năm. Trong cả giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng 
năng suất lao động bình quân hàng năm chỉ đạt 5,33%/năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng 
6,08%/năm năng suất lao động toàn xã hội bình quân cả nước. 

 

Bảng 1: Năng suất lao động của Hà Giang so với mức trung bình của cả nước 

Năm Năng suất lao động 
(Triệu đồng/người, 

giá hiện hành) 

Năng suất lao động 
(Triệu đồng/người, 
giá so sánh 2010) 

Tốc độ tăng Năng suất 
lao động 

(%) 
Hà Giang Cả nước Hà Giang Cả nước Hà Giang Cả nước 

2015 30,99 71,03 20,60 47,94 6,98 6,09 
2016 33,08 75,93 21,11 50,68 2,46 5,72 
2017 36,55 83,89 22,65 53,80 7,28 6,15 
2018 39,13 91,92 23,31 57,07 2,95 607 
2019 42,96 99,50 24,95 60,69 7,01 6,35 

Bình quân 
2015-2019 

- - - - 5,33 6,08 

Ghi chú: Năng suất lao động = GRDP (không bao gồm Thuế trừ trợ cấp sản phẩm)/Số lao động đang 
làm việc. 2019: Số liệu sơ bộ  
Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu công bố bởi Cục Thống kê tỉnh Hà Giang (2020) và Tổng cục 
Thống kê (2020). 
 
 

Khi phân tích năng suất lao động theo các ngành kinh tế, kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất lao 
động trong các lĩnh vực sản xuất nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, và dịch vụ của tỉnh 
Hà Giang có sự biến động trong giai đoạn 2015-2019 (Hình 1). Trong đó, khu vực công nghiệp - xây 
dựng có năng suất lao động ở mức cao nhất, nhưng có sự tăng giảm liên tục, từ 147,6 triệu 
đồng/người năm 2015 tăng lên 157,8 triệu đồng/người năm 2017, rồi dần giảm xuống còn 141,3 triệu 
đồng/người năm 2019.  

Hình 1: Năng suất lao động theo khu vực kinh tế tỉnh Hà Giang theo giá hiện hành 

triệu đồng/người năm 2017, rồi dần giảm xuống còn 141,3 triệu đồng/người năm 2019. 
Ở khu vực dịch vụ, năng suất lao động có thấp hơn, nhưng không thể hiện rõ xu hướng, từ 112,1 triệu 

đồng/người năm 2015 tăng lên 132,0 triệu đồng/người năm 2016, theo đà giảm mạnh trong hai năm tiếp theo 
và dần hồi phục lên 125 triệu đồng/người năm 2019. Đối với lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, mặc dù năng 
suất lao động theo xu hướng tăng đều, từ 13,5 triệu đồng/người năm 2015 lên 17,3 triệu đồng/người năm 
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Hình 1: Năng suất lao động theo khu vực kinh tế tỉnh Hà Giang theo giá hiện hành 

 
Ghi chú: (i) Năng suất lao động = GRDP (không bao gồm Thuế trừ trợ cấp sản phẩm)/Số lao động 
đang làm việc theo khu vực kinh tế; (ii) Năm 2019: Số liệu sơ bộ. 
Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu công bố bởi Cục Thống kê tỉnh Hà Giang năm (2020). 
 
Ở khu vực dịch vụ, năng suất lao động có thấp hơn, nhưng không thể hiện rõ xu hướng, từ 112,1 triệu 
đồng/người năm 2015 tăng lên 132,0 triệu đồng/người năm 2016, theo đà giảm mạnh trong hai năm 
tiếp theo và dần hồi phục lên 125 triệu đồng/người năm 2019. Đối với lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, 
mặc dù năng suất lao động theo xu hướng tăng đều, từ 13,5 triệu đồng/người năm 2015 lên 17,3 triệu 
đồng/người năm 2019. Tuy nhiên, năng suất này hiện đang ở mức rất thấp và chỉ bằng một phẩn nhỏ 
so với năng suất trong lĩnh vực dịch vụ, kém xa so với năng suất trong lĩnh vực công nghiệp - xây 
dựng. Một trong những nguyên nhân khiến năng suất lao động thấp là do tỷ trọng lao động đang làm 
việc trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản rất cao, chiếm tới trên 80% tổng số lao động toàn tỉnh. Hơn 
nữa, xuất phát điểm của Hà Giang là địa bàn có nhiều xã miền núi thuộc diện khó khăn, tỷ lệ lao động 
qua đào tạo còn ở mức trung bình, địa hình và giao thông đi lại phức tạp, do vậy gây ảnh hưởng đến 
sự tăng năng suất lao động xã hội trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, năng suất lao động trong nông nghiệp 
thấp so với ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ cũng phản ánh sự khác biệt về bản chất của mỗi 
ngành sản xuất vật chất, chênh lệch cơ hội thu hút đầu tư và mức độ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong 
mỗi ngành.  

4.2. Phân tích tác động của các yếu tố đến năng suất lao động của tỉnh Hà Giang 

Kết quả phân tích mức độ tác động của các thành tố tới năng suất lao động tỉnh Hà Giang bằng 
phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng được thể hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2: Đóng góp của các yếu tố vào tăng năng suất lao động tỉnh Hà Giang 

Đơn vị: % 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Trung bình 
2015-2019 

Điểm phần trăm       
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2019. Tuy nhiên, năng suất này hiện đang ở mức rất thấp và chỉ bằng một phẩn nhỏ so với năng suất trong 
lĩnh vực dịch vụ, kém xa so với năng suất trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng. Một trong những nguyên 
nhân khiến năng suất lao động thấp là do tỷ trọng lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông - lâm - thủy 
sản rất cao, chiếm tới trên 80% tổng số lao động toàn tỉnh. Hơn nữa, xuất phát điểm của Hà Giang là địa bàn 
có nhiều xã miền núi thuộc diện khó khăn, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn ở mức trung bình, địa hình và giao 
thông đi lại phức tạp, do vậy gây ảnh hưởng đến sự tăng năng suất lao động xã hội trên toàn tỉnh. Bên cạnh 
đó, năng suất lao động trong nông nghiệp thấp so với ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ cũng phản 
ánh sự khác biệt về bản chất của mỗi ngành sản xuất vật chất, chênh lệch cơ hội thu hút đầu tư và mức độ 

7 
 

 

Bảng 2: Đóng góp của các yếu tố vào tăng năng suất lao động tỉnh Hà Giang 

Đơn vị: % 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Trung bình 
2015-2019 

Điểm phần trăm       
Tốc độ tăng năng suất lao động 6,98 2,46 7,28 2,95 7,01 5,33 
Tăng năng suất lao động nội ngành 2,93 4,12 -3,56 -5,75 5,93 0,74 
Hiệu ứng dịch chuyển tĩnh 4,29 -1,07 13,27 9,99 1,62 5,62 
Hiệu ứng dịch chuyển động -0,25 -0,59 -2,43 -1,29 -0,54 -1,02 
Tỷ trọng (%)       
Tốc độ tăng năng suất lao động 100 100 100 100 100 100 
Tăng năng suất lao động nội ngành 42,0 167,9 -48,9 -194,9 84,7 10,2 
Hiệu ứng dịch chuyển tĩnh 61,5 -43,7 182,3 338,8 23,1 112,4 
Hiệu ứng dịch chuyển động -3,5 -24,2 -33,4 -43,9 -7,8 -22,6 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu công bố bởi Cục Thống kê tỉnh Hà Giang (2020). 

 

 

Kết quả tính toán cho thấy các yếu tố đóng góp vào tăng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang có sự 
biến động rất khác nhau. Trung bình giai đoạn 2015-2019, yếu tố tăng năng suất lao động nội ngành 
làm năng suất lao động của tỉnh tăng 0,74 điểm phần trăm, tương ứng với mức đóng góp 10,2% tốc độ 
tăng năng suất lao động toàn tỉnh, trong khi yếu tố hiệu ứng dịch chuyển tĩnh làm tăng tới 5,62 điểm 
phần trăm, tương ứng với mức đóng góp 112,4%. Như vậy, quá trình ứng dụng tiến bộ công nghệ, cải 
tiến hiệu quả kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang mặc dù có sự chuyển biến 
nhưng vẫn còn rất chậm. Trong khi đó, sự dịch chuyển lao động từ ngành có năng suất thấp và hiện 
đang dư thừa quá nhiều lao động (nông - lâm - thủy sản) sang ngành có năng suất cao hơn (công 
nghiệp và xây dựng, dịch vụ) diễn ra rất mạnh mẽ. Đặc biệt hiệu ứng dịch chuyển này đóng góp tới 
xấp xỉ 339% tốc độ tăng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang riêng năm 2018, khi số lượng lao động 
trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành xây dựng tăng đột biến.  

Hiệu ứng dịch chuyển động gây ra tác động tiêu cực đến năng suất lao động của tỉnh Hà Giang trong 
cả giai đoạn 2015-2019 với giá trị -1,02 điểm phần trăm, tương ứng với tỷ lệ đóng góp -22,6%. Tác 
động ngược chiều này phản ánh sự thay đổi tỷ trọng lao động không tương xứng với sự gia tăng năng 
suất lao động trong các ngành kinh tế và cũng khẳng định giả thuyết gánh nặng cơ cấu trong quá trình 
tái phân bổ lực lượng lao động theo ngành. Khi tính theo giá so sánh 2010, trong khi năng suất lao 
động ngành nông - lâm - thủy sản theo xu hướng tăng dần thì năng suất lao động của hai nhóm ngành 
công nghiệp - xây dựng và dịch vụ lại biến động và có sự sụt giảm mạnh từ năm 2017. Nguyên nhân 
được giải thích bởi quá trình thực hiện các biện pháp hiện đại hóa nông nghiệp của tỉnh Hà Giang như 
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp 
có thế mạnh xuất khẩu như chè, đã góp phần dần dần giải phóng lực lượng lao động, tạo nên sự 
chuyển dịch lao động từ ngành này sang các ngành có năng suất cao hơn. Đối với ngành công nghiệp 
- xây dựng, do có sự dịch chuyển lao động sang cùng với việc sử dụng nhiều lao động hơn so với vốn 
đầu tư để tạo giá trị gia tăng nên tốc độ tăng năng suất lao động không nhanh. Đây cũng chính là biểu 
hiện của gánh nặng cơ cấu mà một số nghiên cứu về xu hướng dịch chuyển tỷ trọng cơ cấu ngành 

áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong mỗi ngành. 
4.2. Phân tích tác động của các yếu tố đến năng suất lao động của tỉnh Hà Giang
Kết quả phân tích mức độ tác động của các thành tố tới năng suất lao động tỉnh Hà Giang bằng phương 

pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng được thể hiện trong Bảng 2.
Kết quả tính toán cho thấy các yếu tố đóng góp vào tăng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang có sự biến 

động rất khác nhau. Trung bình giai đoạn 2015-2019, yếu tố tăng năng suất lao động nội ngành làm năng 
suất lao động của tỉnh tăng 0,74 điểm phần trăm, tương ứng với mức đóng góp 10,2% tốc độ tăng năng suất 
lao động toàn tỉnh, trong khi yếu tố hiệu ứng dịch chuyển tĩnh làm tăng tới 5,62 điểm phần trăm, tương ứng 
với mức đóng góp 112,4%. Như vậy, quá trình ứng dụng tiến bộ công nghệ, cải tiến hiệu quả kỹ thuật nhằm 
tăng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang mặc dù có sự chuyển biến nhưng vẫn còn rất chậm. Trong khi đó, 
sự dịch chuyển lao động từ ngành có năng suất thấp và hiện đang dư thừa quá nhiều lao động (nông - lâm 
- thủy sản) sang ngành có năng suất cao hơn (công nghiệp và xây dựng, dịch vụ) diễn ra rất mạnh mẽ. Đặc 
biệt hiệu ứng dịch chuyển này đóng góp tới xấp xỉ 339% tốc độ tăng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang 
riêng năm 2018, khi số lượng lao động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành xây dựng tăng 
đột biến. 

Hiệu ứng dịch chuyển động gây ra tác động tiêu cực đến năng suất lao động của tỉnh Hà Giang trong cả 
giai đoạn 2015-2019 với giá trị -1,02 điểm phần trăm, tương ứng với tỷ lệ đóng góp -22,6%. Tác động ngược 
chiều này phản ánh sự thay đổi tỷ trọng lao động không tương xứng với sự gia tăng năng suất lao động trong 
các ngành kinh tế và cũng khẳng định giả thuyết gánh nặng cơ cấu trong quá trình tái phân bổ lực lượng lao 
động theo ngành. Khi tính theo giá so sánh 2010, trong khi năng suất lao động ngành nông - lâm - thủy sản 
theo xu hướng tăng dần thì năng suất lao động của hai nhóm ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ lại 
biến động và có sự sụt giảm mạnh từ năm 2017. Nguyên nhân được giải thích bởi quá trình thực hiện các 
biện pháp hiện đại hóa nông nghiệp của tỉnh Hà Giang như ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 
xuất nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh xuất khẩu như chè, đã góp phần dần 
dần giải phóng lực lượng lao động, tạo nên sự chuyển dịch lao động từ ngành này sang các ngành có năng 
suất cao hơn. Đối với ngành công nghiệp - xây dựng, do có sự dịch chuyển lao động sang cùng với việc sử 
dụng nhiều lao động hơn so với vốn đầu tư để tạo giá trị gia tăng nên tốc độ tăng năng suất lao động không 
nhanh. Đây cũng chính là biểu hiện của gánh nặng cơ cấu mà một số nghiên cứu về xu hướng dịch chuyển tỷ 
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trọng cơ cấu ngành kinh tế trên phạm vi toàn quốc chỉ ra (như Nguyễn Quốc Tế & Nguyễn Thị Đông, 2013). 
Chỉ khi có sự thay đổi tích cực về tốc độ tăng năng suất lao động trong các ngành này, thì sẽ không còn gánh 
nặng cơ cấu và hiệu ứng dịch chuyển động sẽ mang giá trị dương. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả 
của các nghiên cứu trước đây như De Vries & cộng sự (2015), McMillan & Rodrik (2011) khi phân tách tác 
động của hiệu ứng dịch chuyển động đối với năng suất lao động của một số quốc gia đang phát triển. 

5. Kết luận và đề xuất giải pháp
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế theo hướng bền vững, thúc đẩy tăng trưởng năng 

suất lao động là một trong những thước đo quan trọng. Không chỉ giúp địa phương nhìn nhận và đánh giá 
hiệu quả phát triển kinh tế tổng thể, năng suất lao động còn là tiêu chí so sánh mức độ chuyển dịch cơ cấu 
lao động giữa các ngành trong nền kinh tế. Nghiên cứu này đã phân tích đặc điểm năng suất lao động tỉnh 
Hà Giang xét về tổng thể và từng ngành kinh tế. Nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp phân tích chuyển 
dịch tỷ trọng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các bộ phận cấu thành tới tốc độ tăng năng suất lao động 
tỉnh Hà Giang trong 5 năm từ 2015 đến 2019.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra xu hướng tăng dần về năng suất lao động của toàn tỉnh, nhưng giá trị và tốc 
độ tăng năng suất vẫn còn khá thấp. Nếu phân tích từng lĩnh vực kinh tế thì thấy có sự khác biệt rõ rệt về 
năng suất lao động của mỗi ngành. Cụ thể, năng suất lao động trong lĩnh vực nông – lâm - thủy sản rất thấp, 
trong khi năng suất lao động của lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ cao hơn, tuy nhiên sự biến 
động tăng giảm không thể hiện rõ xu thế. Điều này phản ánh tác động của chính sách chuyển dịch cơ cấu 
lao động và các định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng năng suất lao động của tỉnh Hà Giang còn 
chưa rõ nét trong giai đoạn 2015-2019. 

Sử dụng phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng cho thấy tăng trưởng năng suất lao động tỉnh Hà 
Giang là do sự dịch chuyển lao động từ lĩnh vực có năng suất thấp sang lĩnh vực có năng suất cao hơn. Chính 
sự dịch chuyển này cũng là hệ quả của việc dịch chuyển cơ cấu ngành kinh tế một cách cơ học. Trong bối 
cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới chịu tác động của nhiều yếu tố, để nâng cao năng suất lao động và 
thực hiện mục tiêu xây dựng cơ cấu kinh tế hiệu quả và bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang, chúng tôi đề 
xuất một số định hướng chính sách như sau:

Tỉnh cần rà soát, đánh giá lại kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội, trong đó nên tập trung vào việc 
điều chỉnh lao động từ khu vực có hiệu quả kinh tế thấp sang lĩnh vực có năng suất lao động cao hơn. Lưu 
ý sự chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ theo hướng 
bền vững nhằm gia tăng năng suất lao động nhờ sự tái phân bổ các nhân tố giữa các ngành trong nền kinh 
tế thông qua hiệu ứng nội ngành và hiệu ứng dịch chuyển tĩnh. Phần lớn tăng trưởng năng suất lao động của 
tỉnh là dựa trên sự tăng trưởng của khu vực dịch vụ và công nghiệp trong khi đó khu vực nông nghiệp đóng 
góp thấp hơn mặc dù chiếm tỷ trọng cao hơn.

Đối với Hà Giang, lĩnh vực quan trọng vẫn là nông nghiệp cần được ưu tiên phát triển hàng đầu, lại có 
năng suất lao động chưa cao. Vì vậy cần đầu tư vào khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp để gia 
tăng năng suất lao động của khu vực này. Cần có biện pháp khuyến khích đối với những phát minh, sáng chế 
mang lại hiệu quả kinh tế và gia tăng năng suất lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
Tỉnh có thể chọn các giải pháp phù hợp để tập trung phát triển nông nghiệp nông thôn dưới nhiều hình thức, 
trong đó chú trọng vai trò của các hợp tác xã nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tập thể, thu hút nhiều người dân 
cùng tham gia phát triển sản xuất, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nghiên cứu đưa ra một bằng chứng thực nghiệm để các lãnh đạo tỉnh có thể tham khảo và đưa ra các quyết 
định chính sách nhằm chuyển đổi và tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh trong dài hạn, nhằm gia tăng năng suất 
lao động theo cả chiều rộng và chiều sâu nhờ cả hiệu ứng nội ngành (tăng cường năng lực công nghệ) và hiệu 
ứng dịch chuyển (mở rộng các yếu tố sản xuất). Tuy vậy, nghiên cứu mới chỉ thực hiện tính toán và phân tích 
số liệu trong giai đoạn 5 năm gần đây ở ba khu vực chính của nền kinh tế. Đây là một gợi mở cho các nghiên 
cứu tiếp theo trong việc phân tích năng suất lao động theo từng nhóm ngành nhỏ hơn hoặc theo các khu vực 
kinh tế để mang lại những góc nhìn cụ thể hơn về chất lượng tăng trưởng năng suất lao động của địa phương 
so với các vùng khác có điều kiện tương đồng. Bên cạnh đó, áp dụng phương pháp phân tích chuyển dịch 
tỷ trọng cũng có nhược điểm nhất định. Phương pháp này không lý giải được giả định vì sao tăng năng suất 
lao động nội ngành lại độc lập với dịch chuyển cấu trúc lao động. Chính vì vậy, việc áp dụng phương pháp 
dịch chuyển cấu trúc hiệu quả (Effective structural change - ESC) do Vu (2017) đề xuất kết hợp với sử dụng 
dữ liệu cấp tỉnh của Việt Nam là gợi mở khá phù hợp với những nghiên cứu kế tiếp. 
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Báo cáo số 521/BC-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị 
quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm giai đoạn 2016-2020.
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